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Ảnh hưởng của truyền thông nội bộ đến hạnh phúc và kết quả 
làm việc của nhân viên tại các ngân hàng thương mại ở Hà Nội
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Tóm tắt:

Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của truyền thông nội bộ đến hạnh phúc và kết quả làm việc của nhân viên tại các 
ngân hàng thương mại ở Hà Nội. Số liệu thu thập từ 309 phiếu điều tra nhân viên ngân hàng được xử lý qua phần 
mềm SmartPLS4 cho thấy, sự tác động của truyền thông nội bộ đến hạnh phúc của nhân viên là mạnh nhất. Tiếp 
đến là sự tác động của hạnh phúc đến kết quả làm việc và cuối cùng là sự tác động trực tiếp của truyền thông nội bộ 
đến kết quả làm việc của nhân viên. Nghiên cứu còn khẳng định, hạnh phúc của nhân viên đóng vai trò trung gian 
một phần trong mối quan hệ giữa truyền thông nội bộ và kết quả làm việc của nhân viên các ngân hàng thương mại 
trên địa bàn Hà Nội. Nghiên cứu cũng đề xuất một số khuyến nghị cho các nhà quản trị tại các ngân hàng thương mại 
nhằm cải thiện hoạt động truyền thông nội bộ để gia tăng hạnh phúc và kết quả làm việc của nhân viên. Tuy nhiên, 
nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc đề xuất các hình thức giao tiếp nội bộ và tăng cường sự tham gia của nhân viên 
vào hoạt động giao tiếp nội bộ. Do vậy, hướng nghiên cứu trong tương lai nên tập trung vào việc tối ưu hóa hệ thống 
truyền thông nội bộ nhằm tăng cường hạnh phúc và cải thiện kết quả làm việc của nhân viên ngân hàng thương mại.

Từ khóa: hạnh phúc, kết quả làm việc, ngân hàng thương mại, truyền thông nội bộ. 
Chỉ số phân loại: 5.2, 5.4, 5.8
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Abstract:

This research analyses the influence of internal communication on employee happiness and employee performance at 
commercial banks in Hanoi. The data collected from a survey of 309 bank employees processed through SmartPLS4 
software shows that the impact of internal communication on employee happiness is the strongest. Followed by the 
impact of employee happiness on employee performance, and finally the direct impact of internal communication 
on employee performance. The study also confirms that employee happiness plays a partial mediating role in the 
relationship between internal communication and employee performance at commercial banks in Hanoi. The 
research also proposes some recommendations for managers at commercial banks to improve internal communication 
activities aimed at increasing employee happiness and employee performance. However, this study has only focused 
on proposing internal communication methods and enhancing employee participation in internal communication 
activities. Therefore, future research will aim to optimise the internal communication system to enhance employee 
happiness and improve employee performance in commercial banks.

Keywords: commercial banks, employee happiness, employee performance, internal communication.
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1. Mở đầu
Những cá nhân hạnh phúc là người đạt được sự thành công ở nhiều 

khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả hôn nhân, tình bạn, thu nhập, kết 
quả công việc và sức khỏe, bởi hạnh phúc là trạng thái tích cực, có tác 
động đến sự thành công [1]. Những nhân viên hạnh phúc sẽ làm việc 
hiệu quả hơn và có nhiều cam kết cũng như hài lòng hơn với công việc 
[2]. Kết quả làm việc của nhân viên bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác 
nhau dựa vào đặc điểm của mỗi cá nhân [3]. Bàn về các yếu tố ảnh 
hưởng đến kết quả làm việc của nhân viên, E.W. Morrison và cs (1999) 
[4]  cho rằng, khi nhân viên nhận được sự hỗ trợ của quản lý thông qua 
giao tiếp nội bộ sẽ khiến họ có động lực làm việc tốt hơn, qua đó cải 
thiện kết quả thực hiện công việc. R. Tech và cs (2017) [5] nhận định 
rằng, truyền thông nội bộ đảm bảo trao đổi thông suốt, thúc đẩy sự hợp 
tác tại nơi làm việc, gia tăng cam kết của nhân viên, từ đó sẽ khiến nhân 
viên hài lòng với công việc, có trạng thái tinh thần tích cực để thực hiện 
công việc với kết quả cao hơn. A.C. Martínez và cs (2021) [6] cho rằng, 
truyền thông nội bộ góp phần tạo ra môi trường và văn hoá làm việc 
tích cực mà ở đó nhân viên phát triển được sự sáng tạo của mình. Tăng 
cường giao tiếp nội bộ khiến nhân viên cảm thấy tự tin hơn, tác động 
tích cực đến hạnh phúc của nhân viên tại nơi làm việc, khiến nhân viên 
làm việc nhiệt tình hơn, qua đó đóng góp vào gia tăng hiệu suất [6].

Trong lĩnh vực ngân hàng, kết quả làm việc của nhân viên là một 
khía cạnh quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của các ngân hàng. 
Kết quả làm việc của nhân viên tốt có thể thúc đẩy uy tín của ngân hàng 
cùng với việc cải thiện lợi nhuận và hình ảnh thương hiệu [7]. Bất kỳ 
tổ chức nào cũng có thể được hưởng lợi từ truyền thông nội bộ. Do đó, 
việc xây dựng một hệ thống truyền thông nội bộ hiệu quả là cần thiết, 
đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Nghiên cứu của A.M. Mandu (2011) 
[8] về ảnh hưởng của truyền thông nội bộ tới kết quả làm việc của nhân 
viên ngân hàng cho thấy, có đến 54% nhân viên rất không hài lòng với 
cách thực hiện truyền thông nội bộ tại doanh nghiệp, trong khi đó chỉ 
có 20% người hài lòng và 26% trung lập [8]. Ngày nay, trước xu thế 
hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế thì bên cạnh những yếu 
tố truyền thống như vốn, công nghệ, nhân lực đã trở thành một trong 
những yếu tố quyết định đến sự thành công của các doanh nghiệp trong 
mọi lĩnh vực. Tổ chức được một đội ngũ nhân lực có đầy đủ năng lực 
lại là một bài toán khó, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Vấn đề cấp 
bách là làm sao để nâng cao tinh thần nhân viên và tăng tỷ lệ tham gia 
của họ đối với mục tiêu chung của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp là 
một cơ thể, thì truyền thông nội bộ giống như một mạch máu. Thông 
qua truyền thông nội bộ, doanh nghiệp có thể truyền tải các thông điệp 
cần thiết đến nhân viên vào đúng thời điểm như tầm nhìn, sứ mệnh, giá 
trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược hay lan tỏa văn hóa doanh nghiệp. Do 
đó, truyền thông nội bộ là một trong những hoạt động then chốt nhằm 
tăng cường gắn kết, mang lại hạnh phúc cho nhân viên, từ đó thúc đẩy 
hiệu quả công việc.

Hiện nay, truyền thông nội bộ đang được các doanh nghiệp Việt 
Nam sử dụng như một vũ khí hữu hiệu để quảng bá thương hiệu cũng 
như truyền thông tới nhân viên. Trong lĩnh vực ngân hàng, hoạt động 
truyền thông nội bộ ngày càng được quan tâm mạnh mẽ. Nhiều hoạt 
động nội bộ được tổ chức thường xuyên để tạo động lực cho nhân viên. 
Và một điều rõ ràng, sự quan tâm đúng mực, đầu tư một cách bài bản 
cho truyền thông nội bộ đã giúp các ngân hàng truyền tải đầy đủ thông 
điệp, chính sách và mục tiêu kinh doanh đến từng nhân viên. Hình ảnh, 
thương hiệu và văn hóa của ngân hàng cũng được thể hiện rõ ràng, sắc 
nét. Các giá trị không chỉ được lan tỏa trong nội bộ, mà còn đến với các 
khách hàng, đối tác bên ngoài, qua đó thúc đẩy hiệu quả hoạt động của 
ngân hàng. Từ những lý do trên, nghiên cứu “Ảnh hưởng của truyền 

thông nội bộ đến hạnh phúc và kết quả làm việc của nhân viên tại các 
ngân hàng thương mại ở Hà Nội” được thực hiện nhằm mục tiêu giúp 
các ngân hàng thương mại nhận thức được tầm quan trọng của truyền 
thông nội bộ và có các biện pháp làm gia tăng kết quả làm việc của 
nhân viên, từ đó thúc đẩy hoạt động của ngân hàng.

2. Tổng quan và mô hình nghiên cứu
2.1. Tổng quan và giả thuyết nghiên cứu
2.1.1. Mối quan hệ giữa truyền thông nội bộ và kết quả làm việc
Truyền thông nội bộ được định nghĩa là giao tiếp giữa các cá nhân 

và nhóm ở nhiều cấp độ khác nhau, trong các lĩnh vực khác nhau [9]. 
Truyền thông nội bộ được mô tả là “giao tiếp với các nhân viên nội bộ 
trong tổ chức” [10]. Truyền thông nội bộ không chỉ cho phép doanh 
nghiệp chia sẻ thông tin và kiến thức giữa các nhân viên mà còn tạo cơ 
hội cho lãnh đạo gặp gỡ hoặc đưa ra cam kết với nhân viên [11] và mang 
lại cho nhân viên cơ hội lên tiếng [12]. Truyền thông nội bộ là cần thiết vì 
đó là yếu tố góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp [13].

Theo S.J. Motowidlo và cs (2003) [14], kết quả làm việc của nhân 
viên là giá trị mong đợi tổng thể của doanh nghiệp đạt được từ tập hợp 
các hành vi riêng lẻ mà một cá nhân thực hiện trong một khoảng thời 
gian nhất định. Đó là kết quả mà một người đạt được khi thực hiện 
nhiệm vụ được giao dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm, sự chân thành và 
thời gian của mình [15].

Một trong những nỗ lực để cải thiện kết quả làm việc của nhân viên 
là xây dựng hệ thống giao tiếp hiệu quả, bao gồm cả giao tiếp nội bộ 
giữa lãnh đạo và cấp dưới. Các vấn đề về giao tiếp nội bộ, phong cách 
lãnh đạo và năng lực của nhân viên là ba khía cạnh có tầm quan trọng 
đặc biệt đối với kết quả làm việc của nhân viên và sự thành công của 
doanh nghiệp. Nghiên cứu của M. Fletcher (1999) [16] đã làm rõ sự tác 
động của 3 khía cạnh này tới kết quả làm việc và chỉ ra rằng, truyền 
thông nội bộ có tác động đáng kể đến kết quả làm việc của nhân viên.

Nghiên cứu của D.W.N. Atambo và cs (2016) [17] kiểm tra mối quan 
hệ và tác động của truyền thông nội bộ (truyền thông hướng lên, truyền 
thông hướng xuống và truyền thông hàng ngang) tới kết quả làm việc 
của nhân viên cho thấy, có mối tương quan chặt chẽ giữa kết quả làm 
việc của nhân viên và các cấp độ giao tiếp tồn tại trong doanh nghiệp. Cụ 
thể, các cấp độ giao tiếp sẽ có những tác động khác nhau đến tỷ lệ đóng 
góp, mức độ hoàn thành công việc và sự tham gia của nhân viên đối với 
mục tiêu chung của tập thể [17]. S.M.A. Ghamdi và cs (2007) [18] cũng 
cho rằng, truyền thông nội bộ có ảnh hưởng đến kết quả làm việc của 
nhân viên. Kết quả làm việc của họ có thể cải thiện hơn khi họ nhận được 
ý kiến phản hồi từ cấp trên [18]. Truyền thông nội bộ được coi là một 
phần trong hoạt động của tổ chức, các công cụ truyền thông nội bộ hiệu 
quả có thể tác động đáng kể đến kết quả làm việc của nhân viên [19]. Từ 
những phân tích trên, nhóm tác giả đưa ra giả thuyết H1: Truyền thông 
nội bộ có tác động tích cực đến kết quả làm việc của nhân viên.

2.1.2. Mối quan hệ giữa truyền thông nội bộ và hạnh phúc
Hạnh phúc của nhân viên tại nơi làm việc được định nghĩa là những 

cảm xúc tích cực, sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết với tổ chức 
[1, 20]. Hạnh phúc là mục tiêu cuối cùng của cuộc sống và cũng là mục 
tiêu quan trọng mà bất cứ người lao động nào cũng đều hướng tới [21]. 
Trên thế giới đã có nghiên cứu về hạnh phúc của nhân viên tại nơi làm 
việc, bao gồm những khía cạnh như: sự hài lòng trong công việc, sự gắn 
kết và những yếu tố tác động qua lại, trong đó có truyền thông nội bộ. 
Nghiên cứu của C.R. Proctor (2014) [22] chỉ ra rằng, nhân viên được 
khuyến khích đóng góp ý kiến, tham gia vào quá trình ra quyết định sẽ 
có mức độ hài lòng trong công việc cao hơn, cảm thấy có giá trị hơn 
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và hài lòng với môi trường làm việc. Nhân viên thích tương tác thường 
xuyên với quản lý vì điều này mang lại cho cả hai cơ hội giao tiếp hai 
chiều, đồng thời khiến họ cảm thấy được trân trọng [22]. Giao tiếp tốt 
còn tác động đến sự tham gia của nhân viên đối với công việc chung 
của tập thể và có tác động tích cực đến sự gắn kết của nhân viên trong tổ 
chức, từ đó làm tăng hạnh phúc của nhân viên [23]. Giao tiếp còn được 
xem là phương tiện để trao quyền cho nhân viên. Doanh nghiệp tăng 
cường giao tiếp nội bộ sẽ góp phần tích cực vào mức độ hạnh phúc của 
nhân viên. Các nhà quản lý có thể đóng vai trò thúc đẩy giao tiếp nội 
bộ bằng cách gia tăng sự hỗ trợ đến nhân viên, tạo điều kiện để nhân 
viên bày tỏ quan điểm và phản hồi kịp thời [21]. Khi truyền thông nội 
bộ hiệu quả thì nhân viên sẽ có động lực làm việc hơn và hạnh phúc với 
công việc [24]. Ngoài ra, truyền thông nội bộ làm tăng sự gắn kết của 
nhân viên từ đó tác động tích cực đến hạnh phúc của nhân viên [25]. Từ 
những phân tích trên, nhóm tác giả đưa ra giả thuyết H2: Truyền thông 
nội bộ có tác động tích cực đến hạnh phúc của nhân viên.

2.1.3. Mối quan hệ giữa hạnh phúc và kết quả làm việc của nhân viên
Nhân lực là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Bằng cách tạo ra môi 

trường truyền thông nội bộ tích cực và hiệu quả, doanh nghiệp có thể tăng 
cường sự gắn kết và động viên nhân viên, từ đó nâng cao kết quả làm việc 
và hiệu suất doanh nghiệp. Những cảm xúc tích cực có thể giúp con người 
mạnh mẽ trước những tình huống bất lợi, chủ động và kiên cường hơn, 
ít bị các triệu chứng căng thẳng. Bởi căng thẳng trong công việc gây ảnh 
hưởng xấu đến cảm xúc tích cực, trong khi đó những cảm xúc này có tác 
động tốt đến kết quả làm việc. Làm giảm căng thẳng có thể giúp nhân viên 
cảm thấy hạnh phúc trong công việc, từ đó cải thiện kết quả làm việc của 
họ [26]. Hạnh phúc của nhân viên đã trở thành một trong những mục tiêu 
phổ biến của các doanh nghiệp và việc xem xét mối quan hệ giữa hạnh 
phúc của nhân viên và kết quả làm việc của họ là rất cần thiết. Những 
nhân viên hạnh phúc sẽ làm việc hiệu quả hơn và có nhiều cam kết cũng 
như hài lòng hơn với công việc [27]. Cảm xúc tích cực của người quản lý 
cũng có tác động đến hạnh phúc của nhân viên. Đây là nhân tố quyết định 
dẫn đến sự khác biệt về kết quả làm việc [28]. Chính sự công nhận và cơ 
hội thăng tiến sẽ tạo ra động lực và hạnh phúc của nhân viên, góp phần 
cải thiện đáng kể kết quả công việc [29]. Kết quả làm việc của nhân viên 
chịu tác động đáng kể bởi các cấu phần của hạnh phúc bao gồm: thu nhập, 
phần thưởng, sự công nhận và thăng tiến của họ [27]. Từ những phân tích 
trên, nhóm tác giả đưa ra giả thuyết H3: Hạnh phúc của nhân viên có tác 
động tích cực đến kết quả làm việc của nhân viên.

2.1.4. Mối quan hệ giữa truyền thông nội bộ, hạnh phúc và kết quả 
làm việc của nhân viên

Lý thuyết trao đổi xã hội của P.M. Blau (1986) [30] là nền tảng giải 
thích cho mối quan hệ giữa truyền thông nội bộ, hạnh phúc và kết quả 
làm việc của nhân viên. Khi doanh nghiệp tôn trọng, tạo điều kiện cho 
người lao động, làm cho họ cảm thấy được cung cấp đủ lợi ích đáp ứng 
lại đóng góp của họ. Họ sẽ có động lực, tinh thần làm việc cao hơn, qua 
đó thúc đẩy hành vi để cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp bằng 
cách cải thiện kết quả làm việc. Bên cạnh đó, lý thuyết bản sắc xã hội 
của H. Tajfel (1974) [31] thảo luận về cảm nhận của một người về bản 
thân mình dựa trên nhóm họ thuộc về. Lý thuyết giải thích rằng các cá 
nhân luôn định giá trị nhóm của mình bằng cách so sánh với các nhóm 
khác. Kết quả của phép so sánh sẽ ảnh hưởng tới sự thỏa mãn tâm lý nội 
tại của mỗi cá nhân, từ đó ảnh hưởng đến hành vi và kết quả làm việc 
của cá nhân đó [31]. Do đó, lý thuyết bản sắc xã hội cũng là cơ sở để 
tác giả đề xuất các giả thuyết về ảnh hưởng của truyền thông nội bộ đến 
hạnh phúc và kết quả làm việc của nhân viên. Bởi giao tiếp “là nền tảng 
của một môi trường làm việc tốt. Kết quả làm việc tăng lên khi người 
lao động cảm thấy hài lòng và hạnh phúc hơn với nhiệm vụ của mình” 

[32]. Truyền thông nội bộ tạo ra môi trường làm việc tích cực giúp nhân 
viên phát triển và thúc đẩy kết quả làm việc của họ [6] vì thái độ tích cực 
có liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi người lao động cảm 
thấy hạnh phúc, họ có thể cải thiện hiệu suất làm việc. Truyền thông nội 
bộ, hạnh phúc và kết quả làm việc của nhân viên có quan hệ mật thiết 
với nhau. Trong đó, truyền thông nội bộ trở thành yếu tố cốt lõi dẫn đến 
năng suất lao động cao, giảm tỷ lệ nghỉ việc và gia tăng hạnh phúc [33]. 
Những nhân viên hạnh phúc sẽ làm việc hiệu quả hơn và có nhiều cam 
kết cũng như hài lòng hơn với công việc [2]. Từ phân tích trên, nhóm tác 
giả đưa ra giả thuyết H4: Hạnh phúc đóng vai trò trung gian trong mối 
quan hệ giữa truyền thông nội bộ và kết quả làm việc của nhân viên.

2.2. Mô hình nghiên cứu
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu (Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất).  

Mô hình nghiên cứu (hình 1) đề xuất gồm 3 biến, trong đó: biến độc lập là 

truyền thông nội bộ (TT); biến phụ thuộc là kết quả làm việc (KQ); biến trung 

gian là hạnh phúc (HP). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thang đo  

   Thang đo của 3 biến chính trong nghiên cứu được kế thừa và phát triển từ 

nhiều nguồn khác nhau (bảng 1) để phù hợp với nghiên cứu. Thang đo truyền 

thông nội bộ được kế thừa và phát triển từ L.R. Men và cs (2014) [34] với 7 thang 

đo. Thang đo hạnh phúc của nhân viên được kế thừa và phát triển từ  J.G.D. Junco  

và cs (2013) [35] và F.E. Bustelo và cs (2021) [21] với 6 thang đo [21, 35]. Thang 

đo kết quả làm việc với 5 thang đo.  

Bảng 1. Thang đo các biến của nghiên cứu. 

Biến Thang đo Nguồn 

TT  

TT1: Tôi thấy thoải mái khi trao đổi với quản lý về 

việc thực hiện công việc 

TT2: Hầu hết các cuộc trao đổi giao tiếp giữa quản 

lý và nhân viên trong ngân hàng tôi đều là giao tiếp 

2 chiều  

TT3: Ngân hàng khuyến khích việc nhân viên bày tỏ 

các quan điểm khác nhau 

[34] 

Truyền thông 
nội bộ (TT) 

Kết quả làm 
việc (KQ) 

Hạnh phúc 
(HP) 

H4(+) 

H3(+) 

H1(+) 

H2(+) 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu (Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất). 

Mô hình nghiên cứu (hình 1) đề xuất gồm 3 biến, trong đó: biến 
độc lập là truyền thông nội bộ (TT); biến phụ thuộc là kết quả làm việc 
(KQ); biến trung gian là hạnh phúc (HP).

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thang đo 
Thang đo của 3 biến chính trong nghiên cứu được kế thừa và 

phát triển từ nhiều nguồn khác nhau (bảng 1) để phù hợp với nghiên 
cứu. Thang đo truyền thông nội bộ được kế thừa và phát triển 
từ L.R. Men và cs (2014) [34] với 7 thang đo. Thang đo hạnh phúc của 
nhân viên được kế thừa và phát triển từ  J.G.D. Junco và cs (2013) [35] 
và F.E. Bustelo và cs (2021) [21] với 6 thang đo [21, 35]. Thang đo kết 
quả làm việc với 5 thang đo. 

Bảng 1. Thang đo các biến của nghiên cứu.

Biến Thang đo Nguồn

TT 

TT1: Tôi thấy thoải mái khi trao đổi với quản lý về việc thực hiện công việc
TT2: Hầu hết các cuộc trao đổi giao tiếp giữa quản lý và nhân viên trong ngân hàng 
tôi đều là giao tiếp 2 chiều 
TT3: Ngân hàng khuyến khích việc nhân viên bày tỏ các quan điểm khác nhau
TT4: Tôi thường được thông báo về những thay đổi chính của các chính sách ảnh 
hưởng đến công việc của tôi trước khi diễn ra sự thay đổi
TT5: Ngân hàng cung cấp thông tin cho tôi và các nhân viên khác kịp thời
TT6: Ngân hàng cung cấp thông tin cần thiết cho tôi cũng như các nhân viên khác
TT7: Ngân hàng cung cấp thông tin chính xác cho tôi cũng như các nhân viên khác

[34]

HP 

HP1. Tôi thích công việc của mình
HP2. Tôi có sự ổn định nghề nghiệp
HP3. Môi trường tổ chức ở phòng ban của tôi rất tốt
HP4. Động lực nội tại của tôi đối với công việc cao
HP5. Tôi nhận được những phần thưởng công bằng ở nơi làm việc
HP6. Nhiệm vụ của tôi ở ngân hàng được thiết kế tốt

[21, 35]

KQ 

KQ1. Tôi là người có kết quả làm việc xuất sắc.
KQ2. Doanh thu trung bình mỗi kỳ của tôi cao hơn người khác.
KQ3. Tôi biết nhiều hơn về các dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
KQ4. Tôi biết khách hàng của mình mong đợi điều gì.
KQ5. Tôi hài lòng với kết quả công việc của tôi vì hầu hết nó đều tốt

[29, 36, 37]

Nguồn: Tổng hợp của các tác giả. 
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Bảng câu hỏi được thiết kế gồm 2 phần: phần 1 là 18 mục hỏi 
liên quan tới 3 biến của mô hình nghiên cứu. Mỗi mục hỏi được 
đánh giá trên thang Likert 5 điểm, với mức độ: Mức 1: “Hoàn 
toàn không đồng ý”, mức 2: “Không đồng ý”, mức 3: “Không có 
ý kiến”, mức 4: “Đồng ý” và mức 5: “Hoàn toàn đồng ý”. Phần 2 
là các câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân của người trả lời.

3.2. Đối tượng và mẫu điều tra

Nghiên cứu xác định đối tượng tham gia điều tra là các nhân 
viên hiện đang làm việc tại các ngân hàng: Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ngân 
hàng Quân đội (MB), Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 
(ACB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) có chi nhánh tại Hà Nội. Nghiên cứu lựa chọn hình 
thức điều tra là trực tuyến và trực tiếp để thuận lợi cho việc thu 
thập kết quả. Các tác giả đã phát ra 395 phiếu điều tra, thu về 315 
phiếu trong đó có 309 phiếu hợp lệ để đưa vào phân tích. Nghiên 
cứu có 18 quan sát để đo lường 3 nhân tố. Với 309 phiếu hợp lệ, 
nghiên cứu đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước mẫu cho việc phân 
tích [38, 39].

Kết quả cho thấy, hầu hết đối tượng điều tra làm việc tại ngân 
hàng MB, BIDV và Vietcombank với tỷ lệ lần lượt là 25,6; 24,9 
và 24,3%. Điều này là hợp lý do đây là những ngân hàng có quy 
mô nhân lực lớn tại Việt Nam. Ngoài ra, có 12,9% là nhân viên tại 
Techcombank, tiếp đến là ACB với 10,4%. 1,9% tỷ lệ người được 
điều tra đến từ các ngân hàng khác.

Số lượng đối tượng điều tra là nữ giới chiếm 49,5%, còn lại 
50,5% là nam giới. Tỷ lệ nhân viên có thâm niên làm việc trên 6 
năm là thấp nhất (1,3%); lớn nhất là tỷ lệ nhân viên làm việc từ 1 
đến 3 năm (54,4%); tiếp đến là dưới 1 năm (32,7%) và cuối cùng 
là từ 3 đến 6 năm (11,7%). Nhân viên tốt nghiệp trình độ đại học 
chiếm tỷ lệ lớn nhất (69,9%); Đối tượng thạc sỹ, tiến sỹ là 13,6%; 
Tốt nghiệp cao đẳng chiếm 15,9%; Đối tượng tốt nghiệp THPT 
không đáng kể (0,3%). Thu nhập của đối tượng tham gia khảo sát 
chủ yếu nằm ở mức 10-15 triệu đồng (47,9%); Đối tượng có mức 
thu nhập trên 15 triệu đồng chiếm tỷ lệ ít nhất (11%); Đối tượng 
có mức thu nhập dưới 6 triệu và 6-10 triệu lần lượt chiếm tỷ lệ là 
17,2 và 23,9%.

3.3. Phân tích dữ liệu

Tác giả sử dụng mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng 
phần trên phần mềm SmartPLS4 theo hướng dẫn của J.F. Hair và 
cs (2014) [40]. Tiến trình thực hiện bao gồm: (i) Đánh giá mô hình 
đo lường: đánh giá chất lượng quan sát sử dụng chỉ số hệ số tải 
ngoài, đánh giá độ tin cậy của thang đo sử dụng chỉ số Cronbach 
Alpha và độ tin cậy tổng hợp CR; tính hội tụ của thang đo sử dụng 
chỉ số AVE và tính phân biệt của thang đo sử dụng chỉ số HTMT; 
(ii) Đánh giá mô hình cấu trúc và kiểm định các giả thuyết nghiên 
cứu thông qua kết quả bootstrapping, chỉ số đa cộng tuyến VIF và 
các chỉ số Beta, R2, f2 [40].

4. Kết quả và bàn luận 
4.1. Kết quả đánh giá thang đo
Nghiên cứu sử dụng hệ số Cronbach Alpha, hệ số tin cậy tổng 

hợp rhoC và hệ số tin cậy chính xác rhoA để đánh giá độ tin cậy của 
thang đo; sử dụng tỷ lệ trung bình phương sai trích AVE để đánh giá 
độ hội tụ của thang đo và sử dụng chỉ số HTMT để đánh giá độ phân 
biệt của thang đo.

4.1.1. Kết quả phân tích độ tin cậy, hội tụ của thang đo
Kết quả Cronbach Alpha, rhoC, rhoA ở bảng 2 cho thấy tất cả các 

thang đo đều đạt yêu cầu về độ tin cậy. Cụ thể, Cronbach Alpha của 3 
khái niệm đạt độ tin cậy ở mức cao (>0,8) [41], các hệ số rhoC và rhoA 
đảm bảo giới hạn dưới và giới hạn trên trong giá trị cho phép (>0,7). 
Bảng 2. Phân tích độ tin cậy và hội tụ của thang đo.

Tên biến Biến quan sát Loadings Cronbach Alpha AVE rhoC rhoA

TT 

TT1 0,846

0,910 0,651 0,929 0,916

TT2 0,840
TT3 0,867
TT4 0,711
TT5 0,821
TT6 0,774
TT7 0,778

HP 

HP1 0,842

0,889 0,643 0,915 0,896

HP2 0,786
HP3 0,838
HP4 0,806
HP5 0,822
HP6 0,708

KQ 

KQ1 0,779

0,886 0,686 0,916 0,894
KQ2 0,834
KQ3 0,826
KQ4 0,867
KQ5 0,834

Cronbach Alpha, rhoC, rhoA ≥0,7 và AVE ≥0,5. Nguồn: Kết quả phân 
tích dữ liệu. 

Để đánh giá mức độ hội tụ của biến tiềm ẩn, nhóm tác giả sử dụng 
chỉ số phương sai trích (AVE). Kết quả phân tích cho thấy giá trị AVE 
của các khái niệm tiềm ẩn (>0,5) đều tốt. Như vậy, các thang đo trong 
mô hình với mẫu chính thức đạt độ hội tụ cần thiết.

4.1.2. Kết quả phân tích độ phân biệt của thang đo
Nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn HTMT để đánh giá độ phân biệt 

của thang đo. Kết quả ở bảng 3 cho thấy các giá trị không vượt quá 
0,9, nghĩa là độ phân biệt của thang đo được đảm bảo [42].
Bảng 3. Kết quả kiểm tra hệ số HTMT.

HP KQ TT
HP      
KQ 0,684  
TT 0,559 0,651  

Độ phân biệt được thiết lập tại mức HTMT0,9. Nguồn: Kết quả phân 
tích dữ liệu.
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Như vậy, các kết quả nghiên cứu trình bày ở trên cho thấy, tất cả 
thang đo của các biến truyền thông nội bộ, hạnh phúc, kết quả làm 
việc đều đạt được độ tin cậy và tính hội tụ để đưa vào sử dụng phân 
tích trong mô hình cấu trúc.

4.2. Kết quả kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu

4.2.1. Kiểm tra đa cộng tuyến

Theo J.F. Hair và cs (2019) [43]: “Hệ số phóng đại phương sai VIF 
chỉ ra sự liên kết giữa các nhân tố dự đoán không vi phạm giả định về 
đa cộng tuyến khi tất cả các hệ số đều nằm trong khoảng chấp nhận giá 
trị của hệ số VIF, đều thấp hơn 5”. Theo kết quả ở bảng 4 có thể kết luận 
mô hình nghiên cứu không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.
Bảng 4. Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến.

VIF

HP -> KQ 1,362

TT -> HP 1,000

TT -> KQ 1,362

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của các tác giả.

4.2.2. Kiểm tra giả thuyết nghiên cứu về ảnh hưởng trực tiếp và 
trung gian

Phân tích Bootstrap với mẫu hoàn lại N=5000 để đánh giá ý nghĩa 
các quan hệ tác động trong mô hình nghiên cứu. Giá trị hệ số đường 
dẫn - Path coefficient cho biến tiềm ẩn nội sinh được sử dụng để phân 
tích mô hình ở mức ý nghĩa là 5%. Kết quả đánh giá mô hình cấu trúc 
được trình bày ở bảng 5 và hình 2.

(i) Các giả thuyết về ảnh hưởng trực tiếp H1, H2, H3 đều được 
chấp nhận ở độ tin cậy 95%, trong đó: 

• Có mối quan hệ thuận chiều giữa truyền thông nội bộ và kết quả 
làm việc với β=0,398, p=0,000.

• Có mối quan hệ thuận chiều giữa truyền thông nội bộ và hạnh 
phúc với β=0,516, p=0,000.

• Có mối quan hệ thuận chiều giữa hạnh phúc và kết quả làm việc 
với β=0,413, p=0,000.

(ii) Giả thuyết về vai trò trung gian H4 được chấp nhận với 
β=0,213; p=0,000.

Theo R.M. Baron và cs (1986) [44]: “Trung gian một phần xảy ra 
khi tác động gián tiếp có ý nghĩa và tác động trực tiếp cũng có ý nghĩa, 
trung gian toàn phần xảy ra khi tác động gián tiếp có ý nghĩa nhưng 

tác động trực tiếp không có ý nghĩa”. Như vậy, hạnh phúc có vai trò 
trung gian một phần trong mối quan hệ giữa truyền thông nội bộ và 
kết quả làm việc vì các tác động trực tiếp (H1) và tác động gián tiếp 
(H4) đều có ý nghĩa thống kê.

Hình 2. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.

Giá trị ngoài ngoặc đơn là hệ số đường dẫn, giá trị trong ngoặc đơn là 
P-value và giá trị trong ô tròn xanh là giá trị R2

adj (Nguồn: Kết quả phân 
tích dữ liệu).

Nghiên cứu sử dụng chỉ số R2 hiệu chỉnh (R2
adj) để đánh giá mức 

độ giải thích của các biến độc lập cho biến phụ thuộc. Trong mô hình 
nghiên cứu có hai biến phụ thuộc là hạnh phúc và kết quả làm việc. 
Kết quả đo lường chỉ số R2

adj
 (hình 2) cho thấy, mô hình nghiên cứu 

giải thích sự biến thiên của các biến phụ thuộc ở các mức tỷ lệ: 26,6% 
với biến hạnh phúc và 49,9% với biến kết quả làm việc. Như vậy, kết 
quả này đã phản ánh được khả năng dự báo của mô hình nghiên cứu 
[43-45].

4.3. Bàn luận 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, truyền thông nội bộ có ảnh hưởng 
thuận chiều, tích cực và trực tiếp đến kết quả làm việc của nhân viên. 
Trong đó, hệ số Beta của ảnh hưởng trực tiếp là 0,398, f2 là 0,250 chỉ 
ra mức độ quan trọng của truyền thông nội bộ trong việc cải thiện kết 
quả làm việc. Điều này cho thấy, việc tăng cường giao tiếp và truyền 
thông trong ngân hàng có thể mang lại một môi trường làm việc tích 
cực hơn, tạo điều kiện cho sự thành công và phát triển của ngân hàng. 
Kết quả này tương đồng với kết quả các nghiên cứu của D.W.N. 
Atambo và cs (2016) [17] và W. Kulachai và cs (2018) [46]. Trong 
ngành ngân hàng, truyền thông nội bộ đóng vai trò quan trọng trong 
việc duy trì và phát triển một môi trường làm việc tích cực, hiệu quả. 
Việc này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả làm việc của nhân viên mà 
còn ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng và sự cạnh tranh của 
ngân hàng trên thị trường. Một hệ thống truyền thông nội bộ hiệu quả 
giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và tinh thần đội nhóm hiệu 
quả. Do vậy, các ngân hàng cần tăng cường giao tiếp nội bộ để nâng cao 
hiệu suất làm việc của nhân viên. Hệ thống giao tiếp nội bộ trong ngân 
hàng cần đảm bảo có sự tham gia tích cực, nhiệt tình của tất cả thành 
viên từ quản lý đến nhân viên; đảm bảo mọi người đều được biết các 
thông tin liên quan đến quá trình thực hiện công việc, quyền, lợi ích của 
bản thân và được quyền tham gia vào các quyết định quản lý cũng như 
đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện công việc. Các ngân hàng 
cũng cần đa dạng các hình thức giao tiếp nội bộ nhưng có tính đến sự 
phù hợp với ngành ngân hàng - ngành có cường độ và áp lực làm việc 
cao như: bảng tin, các cuộc họp định kỳ, họp 10 phút trước ca làm việc, 

Bảng 5. Kết quả đánh giá mô hình cấu trúc.

Giả thuyết Mối quan hệ Hệ số 
Beta

Độ lệch 
chuẩn P values Kết luận giả 

thuyết
Giá 
trị f2

Các giả thuyết về ảnh hưởng trực tiếp

H1 TT -> KQ 0,398 0,048 0,000 Chấp nhận 0,250

H2 TT -> HP 0,516 0,048 0,000 Chấp nhận 0,362

H3 HP -> KQ 0,413 0,047 0,000 Chấp nhận 0,232

Giả thuyết về ảnh hưởng gián tiếp

H4 TT-> HP -> KQ 0,213 0,032 0,000 Chấp nhận

Nguồn: Tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu của các tác giả. 
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email, nhóm, ấn phẩm truyền thông nội bộ, mạng xã hội… Một số ngân 
hàng có thể tích hợp hoạt động truyền thông nội bộ trong phần mềm 
quản trị nhân sự giúp thông tin được truyền tải liên tục, kịp thời, thông 
suốt, chính xác đến từng đối tượng nhận tin. Sự tương tác, hỗ trợ giữa 
các nhân viên - quản lý được khuyến khích và thúc đẩy thông qua việc 
chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, từ đó tạo ra tinh thần đồng đội mạnh mẽ 
và sự cống hiến cao hơn cho sự phát triển của ngân hàng. Điều này có 
thể thúc đẩy sự tham gia và cam kết của nhân viên đối với mục tiêu và 
giá trị của tổ chức, góp phần tăng hiệu quả công việc. 

Truyền thông nội bộ cũng có tác động thuận chiều và tích cực đến 
hạnh phúc của nhân viên. Trong đó, hệ số Beta là 0,51, f2 là 0,362 
cho thấy một mức độ ảnh hưởng lớn từ truyền thông nội bộ đến hạnh 
phúc của nhân viên. Kết quả này tương đồng với một số nghiên cứu 
trước đó [25, 47, 48] về ảnh hưởng của truyền thông nội bộ đến hạnh 
phúc của nhân viên. Điều này cũng phản ánh rằng, một môi trường 
làm việc tích cực, nơi mà thông tin được truyền đạt hiệu quả tạo ra sự 
tin cậy và sự tương tác tích cực giữa nhân viên - quản lý, tạo cảm giác 
hạnh phúc và cam kết cao hơn từ phía nhân viên. Nghiên cứu còn chỉ 
ra tác động của truyền thông nội bộ đến hạnh phúc là lớn nhất so với 
tác động của truyền thông nội bộ đến kết quả làm việc và tác động của 
hạnh phúc đến kết quả làm việc (thông qua chỉ số f2). Những phát hiện 
này không chỉ làm sáng tỏ sự quan trọng của việc quản lý thông tin 
nội bộ một cách hiệu quả mà còn cung cấp căn cứ cho các tổ chức để 
đầu tư và phát triển chiến lược truyền thông nội bộ, nhằm tăng cường 
hạnh phúc và hiệu suất làm việc của nhân viên. Trong lĩnh vực ngân 
hàng, vai trò của truyền thông nội bộ càng trở nên quan trọng hơn bao 
giờ hết trong việc duy trì môi trường làm việc tích cực và tạo ra sự 
hài lòng cho nhân viên. Một môi trường làm việc mà thông tin được 
truyền đạt một cách minh bạch, rõ ràng có thể giúp xây dựng niềm tin 
và sự đồng thuận giữa các nhân viên và quản lý. 

Nghiên cứu cũng chứng minh, hạnh phúc có ảnh hưởng tích cực 
đến kết quả làm việc của nhân viên. Hệ số Beta là 0,413, f2 là 0,232 
cho thấy, một mức độ ảnh hưởng cao từ hạnh phúc của nhân viên đến 
kết quả làm việc. Kết quả này đồng quan điểm với nhiều nghiên cứu 
khác [26-28, 49]. Hạnh phúc của nhân viên không chỉ là một trạng 
thái tinh thần cá nhân mà còn là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi 
trường làm việc và kết quả hoạt động của tổ chức. Nhân viên hạnh 
phúc thường có xu hướng làm việc tích cực hơn, hợp tác tốt hơn với 
đồng nghiệp và có nhiều động lực hơn để đóng góp vào mục tiêu, 
chiến lược tổ chức. Điều này có thể tạo ra một chu trình phản hồi tích 
cực giữa hạnh phúc cá nhân dẫn đến hiệu suất làm việc cao hơn, từ đó 
tạo ra thêm sự hài lòng và tiếp tục kích thích sự phát triển của tổ chức. 
Trong ngành ngân hàng, nơi mà mức độ cạnh tranh và áp lực công 
việc cao, việc có một đội ngũ nhân viên hạnh phúc và hài lòng có thể 
là một lợi thế cạnh tranh quan trọng. Các nhà quản lý cần xem xét việc 
tạo ra môi trường làm việc tích cực, đảm bảo sự hài lòng và cam kết 
từ phía nhân viên để nâng cao kết quả làm việc và sức cạnh tranh. Sự 
hài lòng với công việc, cảm giác được tôn trọng, nhận được sự hỗ trợ 
từ lãnh đạo đều là những yếu tố quan trọng giúp tạo ra tinh thần làm 
việc tích cực, gia tăng động lực và sự cam kết của nhân viên đối với 
mục tiêu và chiến lược kinh doanh của tổ chức. 

Nghiên cứu phát hiện ra hạnh phúc của nhân viên đóng vai trò 
trung gian một phần trong mối quan hệ giữa truyền thông nội bộ và 
kết quả làm việc bởi tác động trực tiếp của truyền thông nội bộ đến kết 
quả làm việc của nhân viên được chấp nhận (Beta là 0,389). Tác động 
của truyền thông nội bộ đến kết quả làm việc của nhân viên thông qua 

biến hạnh phúc có hệ số Beta là 0,213. Kết quả phân tích dữ liệu cũng 
cho thấy, tác động tổng hợp của truyền thông nội bộ đến kết quả làm 
việc của nhân viên có hệ số Beta là 0,611 (hình 2). Kết quả này tương 
đồng với nghiên cứu của M. Zajkowska (2012) [23] và R.R. Ripoll 
và cs (2023) [48]. Nghĩa là khi doanh nghiệp tăng cường hoạt động 
truyền thông nội bộ, qua đó tạo lập môi trường làm việc tích cực, có 
thể khiến nhân viên thấy hạnh phúc, hài lòng với công việc hơn thông 
qua thái độ tích cực, tăng cường tương tác với đồng nghiệp cũng như 
tiếp nhận và truyền đạt thông tin. Từ đó, họ có xu hướng thể hiện sự 
cam kết cao hơn, có động lực làm việc dẫn đến gia tăng hiệu suất công 
việc. Phát hiện của nghiên cứu một lần nữa hỗ trợ lý thuyết trao đổi 
xã hội khi cho rằng truyền thông nội bộ có vai trò tích cực tác động 
đến sự thỏa mãn của nhân viên với công việc và môi trường làm việc, 
từ đó nhân viên sẽ có những đóng góp cho sự thành công của doanh 
nghiệp thông qua cải thiện kết quả thực hiện công việc. Ngành ngân 
hàng thường xuyên phải đối mặt với mức độ cạnh tranh cao và áp lực 
về hiệu suất công việc. Trong một môi trường như vậy, việc truyền đạt 
thông tin nội bộ một cách chính xác và hệ thống truyền thông nội bộ 
hiệu quả giúp tạo ra sự tin cậy. Sự tương tác tích cực giữa các cá nhân 
trong ngân hàng khiến nhân viên gia tăng sự hài lòng và hạnh phúc 
đối với công việc. Tâm trạng vui vẻ có thể giúp nhân viên chịu được 
áp lực từ các yêu cầu trong công việc và thời gian làm việc kéo dài. 
Một nhân viên hạnh phúc sẽ có tinh thần làm việc tốt hơn và tạo ra kết 
quả làm việc cao hơn. 
5. Kết luận

Như vậy, nghiên cứu đã kiểm định 4 giả thuyết về mối quan hệ 
giữa các biến trong mô hình nghiên cứu và khẳng định truyền thông 
nội bộ có ảnh hưởng thuận chiều, tích cực đến hạnh phúc, kết quả làm 
việc của nhân viên ngân hàng. Nghiên cứu cũng phát hiện hạnh phúc 
có ảnh hưởng tích cực, thuận chiều đến kết quả làm việc của nhân viên 
và là trung gian trong mối quan hệ giữa truyền thông nội bộ và kết quả 
làm việc của nhân viên ngân hàng. Với kết quả trên, nghiên cứu cũng 
đề xuất một vài khuyến nghị cải thiện hoạt động truyền thông nội bộ 
tại các ngân hàng để gia tăng hạnh phúc cũng như hiệu suất làm việc 
của nhân viên. Tuy nhiên, truyền thông nội bộ là vấn đề phức tạp. 
Nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc đề xuất các hình thức giao tiếp 
nội bộ và tăng cường sự tham gia của nhân viên vào hoạt động giao 
tiếp nội bộ. Do vậy, hướng nghiên cứu trong tương lai được xác định 
là thiết kế hệ thống giao tiếp nội bộ hiệu quả nhằm tăng cường trải 
nghiệm nhân viên, gia tăng hạnh phúc và nâng cao hiệu suất làm việc. 
Đồng thời thiết lập các chỉ tiêu đo lường hệ thống giao tiếp nội bộ để 
cải thiện hoạt động này tại các ngân hàng thương mại.
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Tóm tắt:

Tại Việt Nam, sản lượng điện sản xuất tăng trưởng mạnh mẽ và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy 
nhiên, việc phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu hóa thạch đang gây sức ép lớn lên môi trường và an ninh năng lượng 
quốc gia. Nhận thức của người dân về lợi ích của năng lượng tái tạo (NLTT) còn hạn chế. Việc thiếu hiểu biết về tác 
động tích cực của NLTT so với năng lượng hóa thạch có thể dẫn đến sự không ủng hộ của cộng đồng đối với quá 
trình chuyển đổi năng lượng xanh. Bài viết nghiên cứu điển hình sử dụng mô hình lựa chọn (Choice modelling - CM) 
hay thí nghiệm lựa chọn (Choice experiment - CE) để đánh giá mức độ sẵn lòng chi trả (đóng góp) của người dân 
tỉnh Sóc Trăng cho dự án phát triển NLTT. Kết quả cho thấy, phần lớn người dân Sóc Trăng có kiến thức nhất định 
về các nguồn NLTT phổ biến như điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối. Họ thể hiện sự sẵn lòng đóng góp cho các 
lợi ích mà NLTT mang lại, bao gồm: cải thiện cảnh quan môi trường, bảo vệ môi trường sống cho động vật, giảm 
thiểu ô nhiễm không khí và tạo thêm việc làm mới. Trong số các lợi ích này, người dân đặc biệt quan tâm đến tiềm 
năng tạo việc làm mà NLTT có thể mang lại.

Từ khóa: lợi ích kinh tế, mô hình lựa chọn, nhận thức cộng đồng, quỹ năng lượng xanh, thí nghiệm lựa chọn.
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Abstract: 

In Vietnam, electricity production has grown strongly and is expected to increase in the near future. However, heavy 
reliance on fossil fuels is putting significant pressure on the environment and national energy security. The public’s 
awareness of the benefits of renewable energy is still limited. The lack of understanding about the positive impacts of 
renewable energy compared to fossil fuels may lead to a lack of community support for the green energy transition. 
This article applies the approach of choice modelling (CM) or choice experiment (CE) to evaluate the willingness to 
pay (contribute) of residents in Soc Trang province for renewable energy development projects. The results indicate 
that the majority of Soc Trang residents have certain knowledge about common renewable energy sources such 
as solar, wind and biomass energy. They demonstrate a willingness to contribute to the benefits that renewable 
energy development projects bring, including: improving the environmental landscape, protecting wildlife habitats, 
reducing air pollution, and creating new job opportunities. Among these benefits, they are particularly interested in 
the potential for job creation that renewable energy development projects can offer.

Keywords: choice experiment, choice modelling, economic benefits, green energy fund, public awareness.
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1. Giới thiệu

Quá trình tiến hóa của nhân loại luôn song hành với việc 
tìm tòi, khai thác và tận dụng các nguồn năng lượng. Tuy 
nhiên, giai đoạn gần đây, nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng 
mạnh, trong bối cảnh các nguồn tài nguyên hóa thạch đang 
dần cạn kiệt và gây ra nhiều tác động xấu cho môi trường. Tại 
Việt Nam, lượng điện được sản xuất đã tăng đáng kể trong 
khoảng một thập kỷ gần đây, từ 101,4 tỷ kW giờ (2010) lên 
xấp xỉ 235 tỷ kW giờ (2019), tương đương mức tăng hơn 2,3 
lần. Mức tiêu thụ điện được dự báo sẽ tăng với tốc độ trung 
bình 5,6% mỗi năm, đạt 950 tỷ kW giờ vào năm 2045 [1]. 
Tuy xu hướng sử dụng sản xuất điện bằng nhiên liệu hóa 
thạch đang giảm dần, than và khí đốt vẫn đóng vai trò quan 
trọng trong cơ cấu năng lượng. Điều này không chỉ gây áp 
lực lên nguồn tài nguyên hiện có mà còn làm tăng sự phụ 
thuộc vào nhập khẩu, đồng thời đặt ra những thách thức lớn 
đối với biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng quốc gia.

Dựa trên bối cảnh hiện tại, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị 
quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020, vạch ra định hướng 
chiến lược cho sự phát triển năng lượng quốc gia đến năm 
2030, với tầm nhìn kéo dài đến năm 2045. Nghị quyết đặt 
mục tiêu đưa tỷ lệ NLTT trong việc cung cấp năng lượng sơ 
cấp chiếm từ 25% vào năm 2030, với tỷ trọng điện tái tạo 
chiếm khoảng 30% tổng sản lượng điện. Để thực hiện được 
kế hoạch này cần có sự đóng góp của các bên liên quan, đặc 
biệt là người dân. Tuy nhiên, hiện tại nhận thức về NLTT còn 
hạn chế, phần lớn người dân chưa nắm rõ giá trị của NLTT 
cũng như tác động tiêu cực của năng lượng hóa thạch, có thể 
dẫn đến thiếu sự ủng hộ cho việc phát triển NLTT.

Trước thực trạng nhu cầu năng lượng gia tăng cùng với sự 
cạn kiệt của tài nguyên hóa thạch, việc phát triển NLTT trở 
nên thiết yếu. Tuy nhiên, thành công của mục tiêu này đòi hỏi 
nâng cao nhận thức công chúng về các lợi ích của NLTT cũng 
như những hệ quả tiêu cực từ sử dụng năng lượng hóa thạch. 
Việc xác định mức độ sẵn lòng chi trả của người dân cho dự 
án NLTT đóng vai trò không thể thiếu trong việc đảm bảo sự 
ủng hộ và tham gia cộng đồng vào các dự án tương lai. Xuất 
phát từ nhu cầu đó, bài viết phân tích trường hợp điển hình 
tại Sóc Trăng, đánh giá mức sẵn lòng đóng góp của người dân 
cho phát triển NLTT. Nghiên cứu hướng đến xác định nhu 
cầu thực tế thông qua phân tích mức chi trả cho từng thuộc 
tính dự án, từ đó hình thành các đề xuất giải pháp nhằm tăng 
cường nhận thức và khuyến khích sự hỗ trợ của cộng đồng 
đối với năng lượng tái tạo.

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.1. Mô hình lựa chọn (CM - Choice modelling)

Bài viết áp dụng mô hình CM hay thí nghiệm CE, một 
phương pháp định giá dựa trên khai báo sở thích (Stated 
preferences). CM được coi là công cụ hàng đầu trong nghiên 
cứu hành vi con người nhờ vào tính ứng dụng rộng rãi. 
Phương pháp này dựa trên các lý thuyết về quá trình ra quyết 
định cá nhân, tiêu biểu là lý thuyết hữu dụng đa đặc tính của 
K.J. Lancaster (1966) [2] và lý thuyết hữu dụng ngẫu nhiên 
của L.L. Thurstone (1927) [3]. Với tính linh hoạt cao, CM 
được sử dụng trong các lĩnh vực như: kinh tế giao thông, 
marketing, kinh tế tài nguyên môi trường, kinh tế học sức 
khỏe, nghiên cứu định giá các hàng hóa phi thị trường.

Tuy lý thuyết CM được phát triển từ rất sớm [4], nhưng 
đến những năm 1970-1980, CM mới được ứng dụng rộng rãi 
nhờ những đóng góp của D.M. Fadden (1974, 2001) [5, 6] và 
J.J. Louviere và cs (2000) [7]. Lý thuyết của K.J. Lancaster 
(1966) [2], còn được gọi là lý thuyết hữu dụng đa đặc tính, 
nhấn mạnh rằng độ hữu dụng không chỉ phụ thuộc vào số 
lượng sản phẩm tiêu dùng như trong kinh tế học vi mô cổ 
điển, mà xuất phát từ phẩm chất mà sản phẩm mang lại. Theo 
lý thuyết này, con người đưa ra quyết định dựa trên tư duy lý 
tính nhằm tối đa hóa giá trị sử dụng. Khi đối diện với tập hợp 
“C” chứa nhiều sản phẩm cùng chủng loại trên thị trường, 
người tiêu dùng sẽ đánh giá và chọn lựa những mặt hàng mà 
họ cho là mang lại độ hữu dụng cao nhất.

Người trả lời sẽ lựa chọn một tùy chọn bất kỳ nếu họ thấy 
rằng tùy chọn đó thỏa mãn được độ hữu dụng của họ dựa vào 
nguyên tắc tối đa hóa độ hữu dụng. Lý thuyết hữu dụng ngẫu 
nhiên (random utility) đề xuất rằng, sự hài lòng của người 
tiêu dùng gồm hai thành phần chính. Thành phần thứ nhất 
có thể quan sát và đo lường được, dựa trên cách người mua 
hàng đánh giá các đặc điểm của sản phẩm. Thành phần thứ 
hai mang tính ngẫu nhiên, không thể quan sát được và phụ 
thuộc vào sở thích cá nhân. Trong đó, V đại diện cho phần 
có thể quan sát được, còn e thể hiện phần không thể quan sát 
được. Khi một cá nhân i tiêu dùng sản phẩm j, hàm hữu dụng 
(Uij) của họ được biểu thị là:

Uij = Vij + eij					      (1)

Giả sử độ hữu dụng có quan hệ tuyến tính với các đặc tính 
của sản phẩm. Khi đó, phần có thể quan sát 𝑉𝑛𝑖 của sản phẩm 
i đối với người tiêu dùng n được biểu diễn như sau:	
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cho phần có thể quan sát được, còn e thể hiện phần không thể quan sát được. Khi một cá 

nhân i tiêu dùng sản phẩm j, hàm hữu dụng (Uij) của họ được biểu thị là: 

Uij = Vij + eij                (1) 

Giả sử độ hữu dụng có quan hệ tuyến tính với các đặc tính của sản phẩm. Khi đó, 

phần có thể quan sát 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑖𝑖 của sản phẩm i đối với người tiêu dùng n được biểu diễn như sau: 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛 + ∑ 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐾𝐾
𝑘𝑘=1 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛              (2) 

trong đó: 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑖𝑖 đại diện cho hằng số; 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 phản ánh mức độ của thuộc tính k xuất hiện trong 

sản phẩm i mà người tiêu dùng n sử dụng, và 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑘𝑘 là hệ số cần được ước lượng, thể hiện giá 

trị cận biên của thuộc tính k đối với mức độ hài lòng của người tiêu dùng i. 

Trước nhiều lựa chọn trong cùng một nhóm sản phẩm, người tiêu dùng thường ưu 

tiên những sản phẩm mang lại độ hữu dụng (𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖) cao nhất. Khả năng cá nhân n sẽ chọn sản 

phẩm i thay vì các sản phẩm khác j (với j ≠ i) phụ thuộc vào việc 𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖 vượt trội hơn Unj. 

Theo đó, xác suất lựa chọn sản phẩm i của cá nhân n (Pni) được xác định theo công thức: 

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 > 𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 ↔  𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑛𝑛 > 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑛𝑛 ;  ∀𝑗𝑗 ≠ 𝑖𝑖)         (3) 

Khi các thành phần sai số ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối độc lập và đồng 

nhất (IID) với dạng Gumbel hoặc Weibull, xác suất lựa chọn phương án i từ tập hợp C có 

thể ước lượng thông qua mô hình Logit đa thức (MNL). Điều này đã được chứng minh 

trong các nghiên cứu của M.B. Akiva và cs (1985) [8], cũng như công trình của H.V. Khai 

và cs (2014) [9]. Mô hình này có công thức biểu diễn như sau: 

P(i) = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛)
∑  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑖𝑖∈𝐶𝐶

         (4) 

Phương trình biểu diễn độ hữu dụng tuyến tính của việc lựa chọn sản phẩm i được 

thể hiện như sau: 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝛽𝛽1𝑍𝑍1 + 𝛽𝛽2𝑍𝑍2 + 𝛽𝛽3𝑍𝑍3 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑍𝑍𝑘𝑘      (5) 

trong đó: k đại diện cho số lượng thuộc tính. Hệ số 𝛽𝛽 có thể mang giá trị âm hoặc dương 

và thay đổi tùy theo từng đặc tính sản phẩm, phản ánh sự “định giá” dựa trên sở thích chủ 

quan của mỗi cá nhân. Giữa các nhóm cá nhân trong một tổng thể, hệ số 𝛽𝛽 có sự khác biệt, 

nhưng trong cùng một nhóm, giá trị này được xem là tương đồng.  

Dù có nhiều phương pháp để xử lý sai lệch không mong muốn và nâng cao độ phù 

hợp của mô hình, nghiên cứu này áp dụng mô hình MNL nhằm giảm thiểu sai số và đảm 

 (2)

trong đó: 𝛼𝑛𝑖 đại diện cho hằng số; 𝑋𝑛𝑖𝑘 phản ánh mức độ của 
thuộc tính k xuất hiện trong sản phẩm i mà người tiêu dùng n 
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sử dụng, và 𝛽𝑛𝑘 là hệ số cần được ước lượng, thể hiện giá trị 
cận biên của thuộc tính k đối với mức độ hài lòng của người 
tiêu dùng i.

Trước nhiều lựa chọn trong cùng một nhóm sản phẩm, người 
tiêu dùng thường ưu tiên những sản phẩm mang lại độ hữu dụng 
(𝑈𝑛𝑖) cao nhất. Khả năng cá nhân n sẽ chọn sản phẩm i thay vì 
các sản phẩm khác j (với j ≠ i) phụ thuộc vào việc 𝑈𝑛𝑖 vượt trội 
hơn Unj. Theo đó, xác suất lựa chọn sản phẩm i của cá nhân n 
(Pni) được xác định theo công thức:
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Khi các thành phần sai số ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân 
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phần có thể quan sát 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑖𝑖 của sản phẩm i đối với người tiêu dùng n được biểu diễn như sau: 
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Khi các thành phần sai số ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối độc lập và đồng 

nhất (IID) với dạng Gumbel hoặc Weibull, xác suất lựa chọn phương án i từ tập hợp C có 

thể ước lượng thông qua mô hình Logit đa thức (MNL). Điều này đã được chứng minh 

trong các nghiên cứu của M.B. Akiva và cs (1985) [8], cũng như công trình của H.V. Khai 

và cs (2014) [9]. Mô hình này có công thức biểu diễn như sau: 

P(i) = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛)
∑  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑖𝑖∈𝐶𝐶

         (4) 

Phương trình biểu diễn độ hữu dụng tuyến tính của việc lựa chọn sản phẩm i được 

thể hiện như sau: 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝛽𝛽1𝑍𝑍1 + 𝛽𝛽2𝑍𝑍2 + 𝛽𝛽3𝑍𝑍3 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑍𝑍𝑘𝑘      (5) 

trong đó: k đại diện cho số lượng thuộc tính. Hệ số 𝛽𝛽 có thể mang giá trị âm hoặc dương 

và thay đổi tùy theo từng đặc tính sản phẩm, phản ánh sự “định giá” dựa trên sở thích chủ 

quan của mỗi cá nhân. Giữa các nhóm cá nhân trong một tổng thể, hệ số 𝛽𝛽 có sự khác biệt, 

nhưng trong cùng một nhóm, giá trị này được xem là tương đồng.  

Dù có nhiều phương pháp để xử lý sai lệch không mong muốn và nâng cao độ phù 

hợp của mô hình, nghiên cứu này áp dụng mô hình MNL nhằm giảm thiểu sai số và đảm 

 (4)

Phương trình biểu diễn độ hữu dụng tuyến tính của việc lựa 
chọn sản phẩm i được thể hiện như sau:
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cho phần có thể quan sát được, còn e thể hiện phần không thể quan sát được. Khi một cá 
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Khi các thành phần sai số ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối độc lập và đồng 

nhất (IID) với dạng Gumbel hoặc Weibull, xác suất lựa chọn phương án i từ tập hợp C có 

thể ước lượng thông qua mô hình Logit đa thức (MNL). Điều này đã được chứng minh 

trong các nghiên cứu của M.B. Akiva và cs (1985) [8], cũng như công trình của H.V. Khai 

và cs (2014) [9]. Mô hình này có công thức biểu diễn như sau: 

P(i) = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛)
∑  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑖𝑖∈𝐶𝐶
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Phương trình biểu diễn độ hữu dụng tuyến tính của việc lựa chọn sản phẩm i được 

thể hiện như sau: 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝛽𝛽1𝑍𝑍1 + 𝛽𝛽2𝑍𝑍2 + 𝛽𝛽3𝑍𝑍3 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑍𝑍𝑘𝑘      (5) 

trong đó: k đại diện cho số lượng thuộc tính. Hệ số 𝛽𝛽 có thể mang giá trị âm hoặc dương 

và thay đổi tùy theo từng đặc tính sản phẩm, phản ánh sự “định giá” dựa trên sở thích chủ 

quan của mỗi cá nhân. Giữa các nhóm cá nhân trong một tổng thể, hệ số 𝛽𝛽 có sự khác biệt, 

nhưng trong cùng một nhóm, giá trị này được xem là tương đồng.  

Dù có nhiều phương pháp để xử lý sai lệch không mong muốn và nâng cao độ phù 

hợp của mô hình, nghiên cứu này áp dụng mô hình MNL nhằm giảm thiểu sai số và đảm 

 (5)

trong đó: k đại diện cho số lượng thuộc tính. Hệ số 𝛽 có thể 
mang giá trị âm hoặc dương và thay đổi tùy theo từng đặc tính 
sản phẩm, phản ánh sự “định giá” dựa trên sở thích chủ quan của 
mỗi cá nhân. Giữa các nhóm cá nhân trong một tổng thể, hệ số 
𝛽 có sự khác biệt, nhưng trong cùng một nhóm, giá trị này được 
xem là tương đồng. 

Dù có nhiều phương pháp để xử lý sai lệch không mong 
muốn và nâng cao độ phù hợp của mô hình, nghiên cứu này áp 
dụng mô hình MNL nhằm giảm thiểu sai số và đảm bảo tính 
chính xác cao nhất trong mô hình hóa hành vi lựa chọn. Giá sẵn 
lòng chi trả biên (MWTP), hay còn gọi là giá ẩn, thể hiện mức 
giá mà người trả lời chấp nhận trả thêm để đổi lấy sự cải thiện 
của một thuộc tính cụ thể, với điều kiện các yếu tố khác giữ 
nguyên. MWTP của từng thuộc tính được tính dựa trên tỷ lệ thay 
thế biên giữa hệ số của thuộc tính đó (𝛽_thuộc tính thứ i) và hệ 
số giá (𝛽_giá), theo công thức sau:
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bảo tính chính xác cao nhất trong mô hình hóa hành vi lựa chọn. Giá sẵn lòng chi trả biên 

(MWTP), hay còn gọi là giá ẩn, thể hiện mức giá mà người trả lời chấp nhận trả thêm để 

đổi lấy sự cải thiện của một thuộc tính cụ thể, với điều kiện các yếu tố khác giữ nguyên. 

MWTP của từng thuộc tính được tính dựa trên tỷ lệ thay thế biên giữa hệ số của thuộc tính 

đó (𝛽𝛽_thuộc tính thứ i) và hệ số giá (𝛽𝛽_giá), theo công thức sau: 

Giá ẩn = MWTP = − (β_thuộc tính thứ 𝑖𝑖
β_giá )      (6) 

         2.2. Bảng câu hỏi và số liệu thu thập 

Nghiên cứu sử dụng phần mềm Nlogit 5.0 để ước lượng mô hình MNL, xác định 

mối quan hệ trong số liệu thí nghiệm lựa chọn dựa trên giả định về độ hữu dụng quan sát 

được từ nghiên cứu của H.V. Khai và cs (2015) [10]. Dựa trên các công trình trước đây 

như của H.V. Khai và cs (2015) [10], S.J. Ku và cs (2010) [11], J. Rommel và cs (2016) 

[12], bảng hỏi CM được xây dựng với các thuộc tính của dự án năng lượng tái tạo (NLTT) 

bao gồm: cảnh quan được cải thiện, nâng cao môi trường sinh sống cho động vật hoang dã, 

ô nhiễm không khí được giảm thiểu, tạo thêm việc làm và giá tiền điện tăng hàng tháng 

(bảng 1). 

Bảng 1.  Mô tả và mức độ thay đổi các biến thuộc tính của dự án phát triển năng 
lượng tái tạo. 

Thuộc tính Mô tả Mức độ thay đổi 

Cải thiện cảnh 

quan (Land) 

So sánh cảnh quan của nhà máy NLTT 

với nhà máy năng lượng hóa thạch. (Đơn 

vị tính: %) 

Giữ nguyên (0a) 

Tăng thêm 25% 

Tăng thêm 50% 

Cải thiện môi 

trường sống sinh 

vật hoang dã 

(Wildlife) 

So sánh môi trường sống sinh vật hoang 

dã giữa nhà máy NLTT và nhà máy năng 

lượng hóa thạch. (Đơn vị tính: %) 

Giữ nguyên (0a ) 

Tăng thêm (25%) 

Tăng thêm (50%) 

Giảm ô nhiễm 

không khí 

(Pollution) 

Mức giảm ô nhiễm không khí khi sử 

dụng NLTT so với năng lượng hóa 

thạch. (Đơn vị tính: %)  

 Giữ nguyên (0a) 

Giảm 70% 

Giảm 100% 

 (6)

2.2. Bảng câu hỏi và số liệu thu thập

Nghiên cứu sử dụng phần mềm Nlogit 5.0 để ước lượng mô 
hình MNL, xác định mối quan hệ trong số liệu thí nghiệm lựa 
chọn dựa trên giả định về độ hữu dụng quan sát được từ nghiên 
cứu của H.V. Khai và cs (2015) [10]. Dựa trên các công trình 
trước đây như của H.V. Khai và cs (2015) [10], S.J. Ku và cs 
(2010) [11], J. Rommel và cs (2016) [12], bảng hỏi CM được 
xây dựng với các thuộc tính của dự án NLTT bao gồm: cảnh 
quan được cải thiện, nâng cao môi trường sinh sống cho động 
vật hoang dã, ô nhiễm không khí được giảm thiểu, tạo thêm việc 
làm và giá tiền điện tăng hàng tháng (bảng 1).

Để thu thập dữ liệu chính xác, nghiên cứu thiết kế tình 
huống giả định đáng tin cậy cho người được phỏng vấn. Tình 
huống này phản ánh hiện trạng tiêu thụ điện của người tham 
gia, những ưu điểm của NLTT, những hệ lụy từ năng lượng hóa 
thạch, cùng với chiến lược và lộ trình phát triển NLTT tại Việt 
Nam. Qua đó, nhấn mạnh sự cần thiết và hiệu quả của việc mở 
rộng quy mô sử dụng NLTT. Ngoài ra, kịch bản còn gợi ý việc 
thành lập Quỹ năng lượng xanh để tài trợ cho các hoạt động 
thúc đẩy NLTT như phát triển hạ tầng, quy hoạch khu vực sản 
xuất, hỗ trợ các nghiên cứu khoa học và triển khai các chính 
sách thu hút đầu tư. Quỹ này sẽ được tài trợ từ ba nguồn chính: 
đóng góp định kỳ của người dân qua hóa đơn tiền điện hàng 
tháng trong thời gian 5 năm, ngân sách nhà nước, và viện trợ từ 
các tổ chức quốc tế.

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thiết kế kết hợp trực giao 
(Orthogonal design) của J.J. Louviere và cs (2000) [7] để tạo 25 
bộ lựa chọn cho các thuộc tính dự án. Bản khảo sát được phân 
thành 5 phiên bản, mỗi phiên bản chứa 5 bộ lựa chọn (choice 
set). Người tham gia khảo sát sẽ trả lời 5 câu hỏi theo phương 
pháp CM để thể hiện quan điểm của họ đối với từng bộ lựa 
chọn. Dựa vào nhu cầu và sở thích cá nhân, người trả lời có thể 
quyết định chọn phương án A, B hoặc duy trì hiện trạng. Hai 
phương án A và B có sự thay đổi về mức độ các thuộc tính và 
yêu cầu đóng góp tài chính khác nhau, trong khi lựa chọn giữ 
nguyên hiện trạng không phát sinh chi phí. Nếu đáp viên chọn 
A hoặc B, điều đó đồng nghĩa với việc họ đồng ý đóng góp Quỹ 
năng lượng xanh để hỗ trợ phát triển NLTT. Ngược lại, nếu 
chọn giữ nguyên hiện trạng, họ không phải chi trả nhưng cũng 
không góp phần thúc đẩy các hoạt động phát triển NLTT.

Bảng 1.  Mô tả và mức độ thay đổi các biến thuộc tính của dự án 
phát triển năng lượng tái tạo.

Thuộc tính Mô tả Mức độ thay đổi

Cải thiện cảnh quan 
(Land)

So sánh cảnh quan của nhà máy NLTT với nhà 
máy năng lượng hóa thạch. (Đơn vị tính: %)

Giữ nguyên (0a)
Tăng thêm 25%
Tăng thêm 50%

Cải thiện môi trường 
sống sinh vật hoang 
dã (Wildlife)

So sánh môi trường sống sinh vật hoang dã 
giữa nhà máy NLTT và nhà máy năng lượng 
hóa thạch. (Đơn vị tính: %)

Giữ nguyên (0a )
Tăng thêm 25%
Tăng thêm 50%

Giảm ô nhiễm không 
khí (Pollution)

Mức giảm ô nhiễm không khí khi sử dụng 
NLTT so với năng lượng hóa thạch. (Đơn vị 
tính: %) 

 Giữ nguyên (0a)
Giảm 70%
Giảm 100%

Tạo thêm việc làm 
(Job)

Số lượng việc làm phát sinh từ nhà máy NLTT 
so với nhà máy năng lượng hóa thạch. (Đơn vị 
tính: người)

 Giữ nguyên (0a)
Tạo thêm 10 người
Tạo thêm 30 người

Giá tiền điện tăng 
cố định hàng tháng 
(Donation)

Mức sẵn lòng đóng góp cho dự án phát triển 
NLTT, là 1 khoản tiền tăng cố định hàng tháng 
theo hóa đơn tiền điện. (Đơn vị tính: VNĐ)

Giữ nguyên (0a)
Thêm 70.000 VNĐ
Thêm 90.000 VNĐ
Thêm 110.000 VNĐ
Thêm 130.000 VNĐ 
Thêm 150.000 VNĐ

a: Tương ứng với tác động của việc sử dụng năng lượng hóa thạch.
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Bảng 2 thể hiện một ví dụ của tập hợp lựa chọn được áp 
dụng trong nghiên cứu này, mỗi đáp viên được xem 5 bộ lựa 
chọn và được yêu cầu chọn giữa hai phương án A và B hoặc 
giữ nguyên phương án phát triển NLTT như hiện tại. Phương 
án A có thể cải thiện 25% cảnh quan và môi trường sống động 
vật, không giảm ô nhiễm môi trường và tạo thêm việc làm cho 
10 người. Với lựa chọn này, đáp viên phải đóng góp cho Quỹ 
thông qua hóa đơn tiền điện là 110.000 VNĐ/tháng trong 5 
năm. Trong khi đó, phương án B không cải thiện cảnh quan, 
nhưng cải thiện 50% môi trường sống động vật, giảm 100% ô 
nhiễm không khí so với nhà máy năng lượng hoá thạch, không 
tạo thêm việc làm cho người dân. Với lựa chọn này, đáp viên 
phải đóng góp cho Quỹ là 70.000 VNĐ/tháng. 

Ba phương trình tuyến tính (7), (8) và (9) biểu thị độ hữu 
dụng mà đáp viên nhận được khi lựa chọn các phương án khác 
nhau trong phần kịch bản. Ký hiệu Vj thể hiện mức độ hài lòng 
khi người tham gia chọn phương án j, trong khi ASC là hằng 
số đại diện cho trung bình của các yếu tố không quan sát được 
và sai số ngẫu nhiên trong mô hình.

Phương án A:

V1 

DOI:       Khoa học Xã hội và Nhân văn/Kinh tế và Kinh doanh; Xã hội học; Các lĩnh vực khác của Khoa học Xã hội và Nhân văn 
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Phương án A: 

𝑉𝑉1 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +  𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 +  𝛽𝛽3𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝛽𝛽5𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽       (7) 

Phương án B: 

𝑉𝑉1 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +  𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 +  𝛽𝛽3𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝛽𝛽5𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽       (8) 

Phương án giữ nguyên hiện trạng: 

𝑉𝑉1 = 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +  𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 +  𝛽𝛽3𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝛽𝛽5𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽        (9) 

 

Việc thu thập số liệu sơ cấp được phân thành 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, phỏng 

vấn thử với 15 quan sát (trong đó, 3 quan sát cho mỗi phiên bản) với mục tiêu là điều chỉnh 

lại bảng hỏi cho rõ nghĩa hơn, xác định tính khả thi và phù hợp của các mức đóng góp cho 

Quỹ, đồng thời cũng giúp phỏng vấn viên hiểu rõ hơn nội dung của bảng hỏi. Giai đoạn 

phỏng vấn chính thức (giai đoạn 2) được thực hiện với 125 người dân tỉnh Sóc Trăng được 

phỏng vấn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện.    

3. Kết quả và bàn luận 

Bảng 3 trình bày các đặc điểm nhân khẩu học của người được phỏng vấn. Kết quả 

cho thấy, đáp viên có độ tuổi trung bình khoảng 38, đa số là nam giới (60,9%). Về học 

vấn, người được hỏi có trình độ tương đối cao với trung bình 14 năm học (tương đương 

bậc trung cấp). Cơ cấu hộ gia đình của những người tham gia nghiên cứu thường gồm 

khoảng 4 thành viên, trong đó nhóm 2-4 người chiếm tỷ lệ chủ đạo (81,3%). Thu nhập 

hàng tháng trung bình của các hộ gia đình đạt gần 15 triệu đồng. Những đặc điểm này cho 

thấy, các đáp viên trong nghiên cứu đều đủ khả năng quyết định về tài chính và tiềm năng 

đóng góp cho các dự án NLTT. 

Bảng 3. Một số đặc điểm nhân khẩu học của người tham gia khảo sát. 

Đặc điểm Giá trị trung 

bình 

Độ lệch chuẩn 

Tỷ trọng nữ giới (%) 39,1 - 

Tuổi của người trả lời (năm)  37,906 10,361 

Số năm đi học của người trả lời (năm)  14,391 2,952 

Số thành viên của hộ (người/hộ) 3,500 1,322 

 (7)

Phương án B:

V2

DOI:       Khoa học Xã hội và Nhân văn/Kinh tế và Kinh doanh; Xã hội học; Các lĩnh vực khác của Khoa học Xã hội và Nhân văn 
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Phương án A: 

𝑉𝑉1 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +  𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 +  𝛽𝛽3𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝛽𝛽5𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽       (7) 

Phương án B: 

𝑉𝑉1 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +  𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 +  𝛽𝛽3𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝛽𝛽5𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽       (8) 

Phương án giữ nguyên hiện trạng: 

𝑉𝑉1 = 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +  𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 +  𝛽𝛽3𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝛽𝛽5𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽        (9) 

 

Việc thu thập số liệu sơ cấp được phân thành 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, phỏng 

vấn thử với 15 quan sát (trong đó, 3 quan sát cho mỗi phiên bản) với mục tiêu là điều chỉnh 

lại bảng hỏi cho rõ nghĩa hơn, xác định tính khả thi và phù hợp của các mức đóng góp cho 

Quỹ, đồng thời cũng giúp phỏng vấn viên hiểu rõ hơn nội dung của bảng hỏi. Giai đoạn 

phỏng vấn chính thức (giai đoạn 2) được thực hiện với 125 người dân tỉnh Sóc Trăng được 

phỏng vấn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện.    

3. Kết quả và bàn luận 

Bảng 3 trình bày các đặc điểm nhân khẩu học của người được phỏng vấn. Kết quả 

cho thấy, đáp viên có độ tuổi trung bình khoảng 38, đa số là nam giới (60,9%). Về học 

vấn, người được hỏi có trình độ tương đối cao với trung bình 14 năm học (tương đương 

bậc trung cấp). Cơ cấu hộ gia đình của những người tham gia nghiên cứu thường gồm 

khoảng 4 thành viên, trong đó nhóm 2-4 người chiếm tỷ lệ chủ đạo (81,3%). Thu nhập 

hàng tháng trung bình của các hộ gia đình đạt gần 15 triệu đồng. Những đặc điểm này cho 

thấy, các đáp viên trong nghiên cứu đều đủ khả năng quyết định về tài chính và tiềm năng 

đóng góp cho các dự án NLTT. 

Bảng 3. Một số đặc điểm nhân khẩu học của người tham gia khảo sát. 

Đặc điểm Giá trị trung 

bình 

Độ lệch chuẩn 

Tỷ trọng nữ giới (%) 39,1 - 

Tuổi của người trả lời (năm)  37,906 10,361 

Số năm đi học của người trả lời (năm)  14,391 2,952 

Số thành viên của hộ (người/hộ) 3,500 1,322 

 (8)

Phương án giữ nguyên hiện trạng:

V3 

DOI:       Khoa học Xã hội và Nhân văn/Kinh tế và Kinh doanh; Xã hội học; Các lĩnh vực khác của Khoa học Xã hội và Nhân văn 
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Phương án A: 

𝑉𝑉1 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +  𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 +  𝛽𝛽3𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝛽𝛽5𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽       (7) 

Phương án B: 

𝑉𝑉1 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +  𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 +  𝛽𝛽3𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝛽𝛽5𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽       (8) 

Phương án giữ nguyên hiện trạng: 

𝑉𝑉1 = 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +  𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 +  𝛽𝛽3𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝛽𝛽5𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽        (9) 

 

Việc thu thập số liệu sơ cấp được phân thành 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, phỏng 

vấn thử với 15 quan sát (trong đó, 3 quan sát cho mỗi phiên bản) với mục tiêu là điều chỉnh 

lại bảng hỏi cho rõ nghĩa hơn, xác định tính khả thi và phù hợp của các mức đóng góp cho 

Quỹ, đồng thời cũng giúp phỏng vấn viên hiểu rõ hơn nội dung của bảng hỏi. Giai đoạn 

phỏng vấn chính thức (giai đoạn 2) được thực hiện với 125 người dân tỉnh Sóc Trăng được 

phỏng vấn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện.    

3. Kết quả và bàn luận 

Bảng 3 trình bày các đặc điểm nhân khẩu học của người được phỏng vấn. Kết quả 

cho thấy, đáp viên có độ tuổi trung bình khoảng 38, đa số là nam giới (60,9%). Về học 

vấn, người được hỏi có trình độ tương đối cao với trung bình 14 năm học (tương đương 

bậc trung cấp). Cơ cấu hộ gia đình của những người tham gia nghiên cứu thường gồm 

khoảng 4 thành viên, trong đó nhóm 2-4 người chiếm tỷ lệ chủ đạo (81,3%). Thu nhập 

hàng tháng trung bình của các hộ gia đình đạt gần 15 triệu đồng. Những đặc điểm này cho 

thấy, các đáp viên trong nghiên cứu đều đủ khả năng quyết định về tài chính và tiềm năng 

đóng góp cho các dự án NLTT. 

Bảng 3. Một số đặc điểm nhân khẩu học của người tham gia khảo sát. 

Đặc điểm Giá trị trung 

bình 

Độ lệch chuẩn 

Tỷ trọng nữ giới (%) 39,1 - 

Tuổi của người trả lời (năm)  37,906 10,361 

Số năm đi học của người trả lời (năm)  14,391 2,952 

Số thành viên của hộ (người/hộ) 3,500 1,322 

 (9)

Việc thu thập số liệu sơ cấp được phân thành 2 giai đoạn. 
Trong giai đoạn 1, phỏng vấn thử với 15 quan sát (trong đó, 
3 quan sát cho mỗi phiên bản) với mục tiêu là điều chỉnh lại 
bảng hỏi cho rõ nghĩa hơn, xác định tính khả thi và phù hợp 
của các mức đóng góp cho Quỹ, đồng thời cũng giúp phỏng 
vấn viên hiểu rõ hơn nội dung của bảng hỏi. Giai đoạn phỏng 
vấn chính thức (giai đoạn 2) được thực hiện với 125 người dân 
tỉnh Sóc Trăng được phỏng vấn theo phương pháp chọn mẫu 
thuận tiện.   

3. Kết quả và bàn luận

Bảng 3 trình bày các đặc điểm nhân khẩu học của người 
được phỏng vấn. Kết quả cho thấy, đáp viên có độ tuổi trung 
bình khoảng 38, đa số là nam giới (60,9%). Về học vấn, người 
được hỏi có trình độ tương đối cao với trung bình 14 năm học 
(tương đương bậc trung cấp). Cơ cấu hộ gia đình của những 
người tham gia nghiên cứu thường gồm khoảng 4 thành viên, 
trong đó nhóm 2-4 người chiếm tỷ lệ chủ đạo (81,3%). Thu nhập 
hàng tháng trung bình của các hộ gia đình đạt gần 15 triệu đồng. 
Những đặc điểm này cho thấy, các đáp viên trong nghiên cứu 
đều đủ khả năng quyết định về tài chính và tiềm năng đóng góp 
cho các dự án NLTT.
Bảng 3. Một số đặc điểm nhân khẩu học của người tham gia khảo 
sát.

Đặc điểm Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn

Tỷ trọng nữ giới (%) 39,1 -

Tuổi của người trả lời (năm) 37,906 10,361

Số năm đi học của người trả lời (năm) 14,391 2,952

Số thành viên của hộ (người/hộ) 3,500 1,322

Thu nhập trung bình của người trả lời 
(triệu VNĐ/tháng) 14,875 8,262

Dữ liệu bảng 4 cho thấy, mức tiêu thụ điện của người tham gia 
khảo sát. Mỗi tháng, lượng điện sử dụng trung bình đạt khoảng 
231 kWh, tương ứng với chi phí xấp xỉ 527.853 VNĐ. Mức tiêu 
thụ thấp nhất là 54 kWh/tháng (thuộc về các hộ có ít thành viên), 
trong khi mức cao nhất lên tới 1.645 kWh/tháng (thuộc về các 
hộ gia đình đông người hoặc có hoạt động kinh doanh). Về mục 
đích sử dụng, đa số người được khảo sát (84,4%) chỉ dùng điện 
cho nhu cầu sinh hoạt, phần còn lại (15,6%) cho sinh hoạt và 
hoạt động kinh doanh.
Bảng 4. Thực trạng tiêu dùng điện của người trả lời.

Bình quân Độ lệch chuẩn Min Max

Lượng điện sử dụng
(kWh/tháng) 231 191 54 1.645

Số tiền điện hàng tháng
(VNĐ/kWh) 527.852 584.560 100.000 5.000.000

Mô hình hàm logit đa thức của các thuộc tính của dự án 
NLTT được thể hiện ở bảng 5. Kết quả phân tích cho thấy, mọi 
thuộc tính đều có vai trò chính trong việc xác định nhu cầu của 
người tiêu dùng đối với dự án đề xuất. Các biến trong mô hình 
đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, bao gồm: mức đóng góp 
(Donation), cải thiện cảnh quan (Land), nâng cao môi trường 
sống của sinh vật hoang dã (Wildlife), giảm thiểu ô nhiễm không 
khí (Pollution) và tạo thêm cơ hội việc làm (Job). Những phát 
hiện này xác nhận rằng, những thuộc tính được đề xuất của dự 
án đều ảnh hưởng đến mức độ hữu dụng và sự sẵn lòng chi trả 
của người được khảo sát, tương đồng với kết luận từ các nghiên 
cứu trước đây [11, 13].

Bảng 2. Tập hợp lựa chọn được áp dụng trong nghiên cứu.

Yếu tố đánh giá Phương án A Phương án B
Giữ nguyên hiện 
trạng

Cải thiện cảnh quan (nhà máy NLTT 
so với nhà máy năng lượng hóa 
thạch)

Cải thiện 25% Không cải thiện Không cải thiện

Cải thiện môi trường sống sinh vật 
hoang dã

Cải thiện 25% Cải thiện 50% Không cải thiện

Giảm ô nhiễm không khí Không giảm Giảm 100% Không giảm

Tạo thêm việc làm 10 người 0 người 0 người

Số tiền điện tăng mỗi tháng 110.000 VNĐ 70.000 VNĐ 0 VNĐ

Lựa chọn của bạn  Chọn A  Chọn B  Giữ nguyên
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Các tham số của những thuộc tính như cảnh quan được 
cải thiện, bảo vệ môi trường sống cho động vật, giảm thiểu 
ô nhiễm và tạo thêm việc làm đều có giá trị dương. Điều này 
cho thấy khi các yếu tố này gia tăng, khả năng chấp nhận đóng 
góp của người trả lời cũng tăng theo. Ngược lại, hệ số của 
biến đóng góp (Donation) có dấu âm với mức ý nghĩa 1%, cho 
thấy khi mức đóng góp tài chính tăng, khả năng lựa chọn dự 
án của đáp viên giảm, đồng nghĩa với việc độ hữu dụng của 
họ bị ảnh hưởng tiêu cực. Kết quả này cũng giống với kết quả 
nghiên cứu của H.V. Khai và cs (2014) [9], trong đó chỉ ra rằng 
khi chi phí đóng góp cao hơn, đáp viên có xu hướng ít ủng 
hộ phương án cải thiện và phần lớn muốn duy trì hiện trạng. 
Ngoài ra, tham số của biến ASC (Alternative specific constant) 
mang dấu dương ở mức ý nghĩa 1%, cho thấy người dân có 
xu hướng ủng hộ mạnh mẽ các thay đổi trong chính sách quản 
lý năng lượng, đặc biệt là phát triển NLTT nhằm thúc đẩy sản 
xuất điện bền vững và bảo vệ môi trường thay vì giữ nguyên 
hiện trạng.

Do không thể trực tiếp diễn giải tác động của các biến giải 
thích lên xác suất lựa chọn từng thuộc tính trong dự án NLTT 
dựa trên kết quả ước lượng tham số ở bảng 5, nghiên cứu dùng 
giá ẩn đối với mỗi thuộc tính để thể hiện mức sẵn lòng đóng 
góp biên (MWTP) cho những thay đổi tương ứng. Kết quả ước 
lượng MWTP theo công thức (6) và được trình bày ở bảng 6.
Bảng 6. Kết quả ước lượng mức sẵn sàng đóng góp biên cho các 
thuộc tính của dự án phát triển năng lượng tái tạo.

Thuộc tính Trung bình
Khoảng tin cậy 95%

Cận dưới Cận trên

Land 1,4278*** 0,5175 2,3381

Wildlife 0,8303** 0,1081 1,5525

Pollution 1,1239*** 0,5147 1,7331

Job 1,6845** 0,2863 3,0828

***, ** và * lần lượt biểu thị mức ý nghĩa 1, 5 và 10%. Đơn vị tính: Nghìn đồng.

Kết quả cho thấy, khả năng đóng góp của dân thành thị 
ở Sóc Trăng khoảng 1.428 VNĐ, ứng với mỗi 1% cải thiện 
cảnh quan. Họ cũng sẵn lòng đóng góp khoảng 830 VNĐ ứng 
với việc cải thiện 1% môi trường sống sinh vật hoang dã và 
1.124 VNĐ ứng với 1% giảm ô nhiễm môi trường, cũng như 
1.685 VNĐ cho một việc làm được tạo ra, chứng tỏ người 
dân quan tâm nhất đến việc tạo việc làm với mức đóng góp 
cao nhất trong tất cả các thuộc tính.

Một trong những lợi thế của phương pháp CM là các hệ 
số ước tính của các thuộc tính có thể được sử dụng để ước 
tính WTP cho các tình huống với các thuộc tính có thể được 
kết hợp với nhau. Nói cách khác, ước tính mức sẵn lòng đóng 
góp cho dự án trong nghiên cứu này có thể cung cấp thông tin 
sơ bộ về lợi ích của các kịch bản dự án phát triển NLTT trong 
thực tế. Trong nghiên cứu này, hai kịch bản chính sách NLTT 
với các mức độ thuộc tính khác nhau được xem xét:

- Kịch bản 1: Chính sách với các mức độ thuộc tính thay 
đổi thấp nhất, tuy nhiên không phải là chính sách giữ nguyên 
hiện trạng.

- Kịch bản 2: Chính sách với các mức độ thuộc tính thay 
đổi cao nhất.

Từ kết quả mức sẵn lòng đóng góp biên (MWTP) ở bảng 
6, nhóm tác giả tính toán kết quả mức sẵn lòng đóng góp của 
người dân cho cả hai kịch bản chính sách.

Nghiên cứu về kịch bản và mức sẵn lòng đóng góp của 
hộ gia đình cho dự án phát triển NLTT được thể hiện ở 
bảng 7. 
Bảng 7. Kịch bản và kết quả mức sẵn lòng đóng góp của hộ gia 
đình cho dự án phát triển năng lượng tái tạo.

Thuộc tính

Kịch bản 1 Kịch bản 2

Mức độ WTP/tháng 
(VNĐ) Mức độ WTP/tháng 

(VNĐ)

Cải thiện cảnh quan (Land) 25% 35.700 50% 71.400

Cải thiện môi trường sống 
sinh vật (Wildlife)

25% 20.800 50% 41.500

Giảm ô nhiễm không khí 
(Pollution) 70% 78.700 100% 112.400

Cơ hội tạo thêm việc làm 
(Job) 10 người 16.800 30 người 50.500

Tổng WTP/tháng - 152.000 - 275.800

Tổng WTP/năm - 1.824.000 - 3.309.600

Kết quả cho thấy, người dân sẵn lòng đóng góp cho dự án 
lần lượt khoảng 35.700 và 71.400 VNĐ/tháng, tương ứng với 
mức cải thiện 25 và 50% cảnh quan môi trường ở kịch bản 1 và 
2. Tương tự, người dân cũng sẵn lòng đóng góp lần lượt 20.800 và 
41.500 VNĐ/tháng ứng với 25 và 50% môi trường sống sinh 
vật hoang dã được cải thiện, 78.700 và 112.400 VNĐ/tháng 

Bảng 5. Kết quả mô hình hàm logit đa thức của các thuộc tính của 
dự án phát triển năng lượng tái tạo.

Biến Hệ số Sai số chuẩn

ASC 1,4225*** 0,2892

Donation -0,001*** 0,0022

Land 0,0142*** 0,0029

Wildlife 0,0083*** 0,0028

Pollution 0,0112*** 0,0015

Job 0,0168*** 0,0052

Log-likelihood -530,7723

𝜌2 0,0964

Số quan sát 640

***, ** và * lần lượt biểu thị mức ý nghĩa 1, 5 và 10%.
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ứng với việc giảm 70 và 100% ô nhiễm không khí, người 
dân cũng sẵn lòng đóng góp khoảng 16.800 và 50.500 VNĐ/
tháng ứng với việc tạo thêm việc làm cho 10 đến 30 người 
dân địa phương. Kết quả ở bảng 7 cũng thể hiện mức đóng 
góp hàng tháng cho đầu tư phát triển NLTT nằm trong khoảng 
từ 152.000 đến 275.800 VNĐ và nếu so sánh với trung bình 
tiền điện hàng tháng của người dân (khoảng 528.000 VNĐ 
như nêu tại bảng 4) thì khoản sẵn lòng chi thêm này tương 
đương 29-52% chi phí tiền điện hàng tháng của hộ gia đình. 
Mức sẵn lòng đóng góp hàng năm của mỗi hộ gia đình cho 
dự án NLTT nằm trong khoảng từ 1.824.000 đến 3.309.600 
VNĐ tùy thuộc vào mức độ thay đổi các thuộc tính của dự 
án phát triển NLTT so với năng lượng hóa thạch.

4. Kết luận và kiến nghị

Bài viết ứng dụng cách tiếp cận CM để xác định mức đóng 
góp của người dân tỉnh Sóc Trăng cho đầu tư phát triển NLTT 
thông qua Quỹ năng lượng xanh, được thu từ hóa đơn tiền điện 
hàng tháng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số người dân có 
hiểu biết nhiều về NLTT như điện gió, điện mặt trời và điện sinh 
khối. Do đó, nhiều người dân bày tỏ sự quan tâm đến lĩnh vực 
này. Tuy nhiên, dù nhận thức về tầm quan trọng của NLTT khá 
cao, một số vẫn còn do dự và chưa hoàn toàn tin tưởng vào lợi 
ích mà các dự án NLTT có thể mang lại.

 Kết quả nghiên cứu từ mô hình MNL chỉ ra rằng cộng đồng 
dân cư tỉnh Sóc Trăng thể hiện sự sẵn lòng tài trợ cho những dự 
án hướng đến nâng cao chất lượng cảnh quan, bảo tồn sinh cảnh 
của động vật, hạn chế ô nhiễm không khí và tạo việc làm mới. 
Để triển khai các dự án NLTT, người dân Sóc Trăng sẵn lòng 
đóng góp 16.800 VNĐ mỗi tháng nếu dự án tạo cơ hội việc làm 
ở địa phương cho 10 người. Nếu dự án cải thiện cảnh quan 25%, 
người dân cam kết đóng góp khoảng 35.700 VNĐ mỗi tháng. 
Tương tự, nếu dự án giảm thiểu 70% ô nhiễm không khí thì 
người dân sẽ đóng góp khoảng 78.700 VNĐ mỗi tháng. Nghiên 
cứu cho thấy người dân Sóc Trăng quan tâm nhất đến việc tạo 
thêm việc làm thông qua các dự án NLTT. 

Nhằm mục tiêu cải thiện nhận thức của người dân tỉnh Sóc 
Trăng về NLTT và tăng mức sẵn lòng đóng góp cho các kế 
hoạch phát triển NLTT, chính quyền địa phương cần tổ chức 
các buổi hội thảo để thông tin về thực trạng sản xuất và sử dụng 
NLTT. Sử dụng các phương tiện truyền thông như truyền hình, 
radio hoặc truyền thông trực tuyến cũng là một cách hiệu quả 
để nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự hưởng ứng của người dân 
đối với NLTT. Nhà nước cần tạo môi trường tốt, minh bạch quy 
hoạch và các dự án đầu tư trong lĩnh vực NLTT.  Bên cạnh đó, 
cần có chính sách khuyến khích và hỗ trợ các địa phương trong 
quá trình triển khai các dự án phát triển NLTT, đồng thời đảm 
bảo công tác tái định cư hợp lý, tạo việc làm và ổn định sinh kế 
cho người dân bị ảnh hưởng. Cần sự phối hợp của các trường 
đại học và Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức các hoạt động 
tham quan và nghiên cứu tại nhà máy NLTT, nhằm cải thiện 

nhận thức về lợi ích của NLTT đối với tương lai của đất nước. 
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này chỉ dừng lại ở việc cung cấp 
những thông tin ban đầu về nhu cầu của người dân thành thị ở 
tỉnh Sóc Trăng đối với việc phát triển NLTT. Để có được một 
bức tranh toàn diện và chính xác hơn, cần tiến hành nghiên cứu 
thêm với quy mô mẫu quan sát lớn hơn để có thể đại diện cho 
nhận thức cũng như nhu cầu phát triển NLTT của người dân 
Việt Nam. 
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Tóm tắt:

Ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông 
qua Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022; tuy nhiên, một số quy định trong văn bản mới vẫn chưa đáp ứng đầy 
đủ các kỳ vọng về cải cách pháp lý. Bài viết phân tích quy định trong Bộ nguyên tắc Luật hợp đồng bảo hiểm châu 
Âu (PEICL) và pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ thông báo sự gia tăng rủi ro bảo hiểm, từ đó chỉ ra các bất cập hiện 
còn tồn tại trong pháp luật bảo hiểm nước ta. Những hạn chế này do luật pháp Việt Nam không ghi nhận được đầy 
đủ các nội dung về phạm vi chủ thể thực hiện nghĩa vụ thông báo, thời điểm hoàn thành nghĩa vụ cũng như việc áp 
dụng chế tài khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ. Mặt khác, thông qua công tác chắt lọc những quy tắc tiến bộ từ hệ 
thống pháp luật nước ngoài, bài viết cũng đưa ra một số gợi mở nhằm hoàn thiện hơn pháp luật Việt Nam liên quan 
đến các quy định trên. Điều này giúp hệ thống lập pháp được sửa đổi phù hợp, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tiệm cận 
hơn với văn hoá pháp lý quốc tế.
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Abstract:

On 16 June 2022, during the 3rd Session of the National Assembly, the Socialist Republic of Vietnam promulgated 
the Law on Insurance Business 2022; however, some provisions of the new legal document have not lived up to 
expectations. This article analysed the provisions in the Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) and 
Vietnamese law, which are regarding the duty to notice the aggravation of insured risks so as to indicate drawbacks 
lingering in domestic legislation. These drawbacks are caused by the fact that Vietnamese law has not adequately 
regulated several issues, such as the bodies bearing the duty to notify, the completion time, and the remedy for 
violations. On the other hand, by filtering numerous advanced norms from such overseas materials, this article also 
proposes some implications to improve the Vietnamese legislation in this area. This helps the legislative system to be 
revised appropriately, as well as helping Vietnam better align with international legal culture.
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1. Đặt vấn đề
Khái niệm cơ bản của hoạt động kinh doanh bảo hiểm là việc bên 

bán bảo hiểm sẽ thực hiện cung cấp một khoản bảo đảm tài chính cho 
bên mua bảo hiểm khi một sự kiện mang tính rủi ro được thoả thuận 
trong hợp đồng xuất hiện. Ngược lại, bên mua bảo hiểm sẽ có nghĩa 
vụ đóng phí bảo hiểm để duy trì sự bảo đảm này [1]. Thực tế, tuỳ theo 
mức độ rủi ro của đối tượng hợp đồng mà các lợi ích được chi trả cũng 
như chi phí bảo hiểm mà bên mua phải đóng sẽ khác nhau. Vì vậy, 
trong trường hợp sau khi giao kết hợp đồng mà mức độ rủi ro có sự 
tăng lên thì quyền và nghĩa vụ trước đó giữa các bên phải được sửa đổi 
lại cho phù hợp với hoàn cảnh. Bởi lẽ, việc gia tăng mức độ rủi ro sẽ 
giúp cho bên mua bảo hiểm có thêm nhiều cơ hội hơn để thụ hưởng lợi 
ích bảo hiểm, tuy nhiên, bên bán bảo hiểm chỉ có thể nhận được mức 
phí bảo hiểm như ban đầu. Điều này đang ảnh hưởng rất lớn đến lợi 
ích của bên bán bảo hiểm. Mặt khác, có thể thấy quan hệ hợp đồng bảo 
hiểm được thiết lập dựa trên nguyên tắc trung thực tuyệt đối (utmost 
good faith). Điều này có nghĩa là khi giao kết và thực hiện hợp đồng 
các chủ thể tham gia có nghĩa vụ phải thông tin cho nhau những vấn 
đề có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của bên kia [2]. Vậy nên, 
ngoài việc phải chấp nhận điều chỉnh lại nội dung hợp đồng, bên mua 
bảo hiểm còn có nghĩa vụ phải thông báo một cách tích cực về sự gia 
tăng của rủi ro bảo hiểm cho bên bán bảo hiểm. Hiện nay, Luật Kinh 
doanh bảo hiểm năm 2022 đã có ghi nhận cụ thể nghĩa vụ trên cho bên 
mua bảo hiểm. Dẫu vậy, xuất phát từ sự không nhận thức được một 
cách rõ ràng vai trò của các đối tượng được đề cập trong hợp đồng 
cũng như không thể cân đối quyền lợi một cách hợp lý giữa các bên 
mà những điều khoản liên quan đến quy định trên tại Việt Nam đang 
bộc lộ nhiều hạn chế. Tình trạng này là không hợp lý, do đó trên cơ sở 
nghiên cứu Bộ nguyên tắc Luật hợp đồng bảo hiểm châu Âu (PEICL), 
tác giả mong muốn đề xuất một số hướng hoàn thiện pháp luật.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Bài viết lựa chọn chế định pháp luật về nghĩa vụ thông báo sự gia 

tăng rủi ro bảo hiểm trong Bộ nguyên tắc PEICL và pháp luật Việt 
Nam làm đối tượng nghiên cứu chính. Bên cạnh đó cũng tìm hiểu, 
phân tích các học thuyết, công trình nghiên cứu có liên quan nhằm 
đưa ra góc nhìn khách quan hơn cho đề tài. Phương pháp phân tích 
luật viết và luật học so sánh là hai phương pháp được vận dụng chính 
trong bài viết. Ngoài ra, tác giả cũng áp dụng một số phương pháp 
bổ trợ khác như: phương pháp logic, tổng hợp, liệt kê và nghiên cứu 
điển hình. 

3. Kết quả và bàn luận
3.1. Phân tích quy định về nghĩa vụ thông báo sự gia tăng rủi 

ro bảo hiểm 

3.1.1. Bộ nguyên tắc Luật hợp đồng bảo hiểm châu Âu

Uỷ ban châu Âu (European Commission - EC) luôn hướng đến 
việc thống nhất thị trường bảo hiểm khu vực nhằm hỗ trợ người tiêu 
dùng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm ở mức phí hợp lý nhất. Để thực hiện 
mục tiêu này, Bộ nguyên tắc PEICL đã ra đời với chức năng chính là 
một luật mềm, cung cấp các quy định mẫu cho các nước thành viên 
tham khảo, hài hoà hoá pháp luật [3]. Liên quan đến việc thực hiện 
nghĩa vụ thông báo của bên mua bảo hiểm khi xảy ra sự gia tăng rủi 
ro bảo hiểm, theo quan điểm của các nhà lập pháp châu Âu thì nếu 
đặt gánh nặng cho bên mua bảo hiểm trong việc thông báo bất kỳ sự 

thay đổi mơ hồ nào đối với rủi ro bảo hiểm sẽ là một điều bất hợp 
lý. Dưới góc độ kế thừa ý tưởng trên, Bộ nguyên tắc PEICL đã giới 
hạn lại phạm vi thực hiện nghĩa vụ thông báo đối với bên có yêu cầu 
trước bên kia. Cụ thể, Điều 4:201 quy định rằng “Nếu hợp đồng bảo 
hiểm chứa đựng một điều khoản liên quan tới sự gia tăng rủi ro bảo 
hiểm, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực trừ trường hợp sự gia tăng 
rủi ro được đề cập đóng vai trò quan trọng và được ghi nhận cụ thể 
trong hợp đồng bảo hiểm” (If the insurance contract contains a clause 
concerning aggravation of the risk insured, the clause shall be without 
effect unless the aggravation of risk in question is material and of a 
kind specified in the insurance contact). Vì có sự liên kết đến nội dung 
hợp đồng nên để thực hiện tốt nghĩa vụ này bên mua bảo hiểm buộc 
phải đọc kỹ các điều khoản được thoả thuận trước đó. Quy định này 
là một điểm tích cực vừa giới hạn phạm vi trách nhiệm thông báo cho 
bên có yêu cầu vừa giúp bên này hiểu rõ hơn ý đồ của bên bán bảo 
hiểm trong việc soạn thảo nên các quy định liên quan đến sự gia tăng 
rủi ro bảo hiểm [4]. Ngoài việc đặt ra ranh giới cụ thể cho việc thực 
hiện nghĩa vụ thông báo, Bộ nguyên tắc PEICL cũng cho thấy các chủ 
thể có nghĩa vụ phải thực hiện. Theo Khoản 1 Điều 4:202 thì nghĩa vụ 
thông báo không chỉ được quy gán cho bên mua bảo hiểm mà trách 
nhiệm này cũng được san sẻ cho người được bảo hiểm và người thụ 
hưởng. Vì lẽ đó, khi xảy ra sự gia tăng rủi ro bảo hiểm các chủ thể trên 
được hiểu là có trách nhiệm chung trong việc thông tin đến bên bán 
bảo hiểm. Và hiển nhiên, việc thông báo từ bất cứ bên nào cũng đều 
sẽ có hiệu lực như nhau.

Hiện nay, Bộ nguyên tắc PEICL không áp đặt thời hạn cụ thể cho 
việc thực hiện nghĩa vụ thông báo của các bên có liên quan, mà việc 
này được quy định theo hướng cho phép các chủ thể tham gia cùng 
nhau thống nhất thời hạn thực hiện nghĩa vụ trên. Thấy rằng, việc Bộ 
nguyên tắc PEICL tôn trọng sự tự do, tự nguyện thoả thuận trong hợp 
đồng sẽ giúp các bên linh hoạt hơn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ 
của mình. Do trên thực tế có tồn tại rất nhiều loại hình bảo hiểm khác 
nhau, việc gượng ép một khuôn mẫu chung cho nhiều loại hợp đồng 
có thể vô hình trung tạo nên sự hạn chế trong việc thực hiện tốt nhất 
quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể tham gia. Tuy nhiên, để bảo đảm 
việc thực hiện trách nhiệm của bên có nghĩa vụ được tiến hành một 
cách hiệu quả. Khoản 2 Điều 4:202 văn bản trên cũng có ghi nhận 
thêm “Nếu điều khoản đó yêu cầu thông báo phải được gửi trong một 
thời hạn nhất định, thời gian trên sẽ phải hợp lý” (If the clause requires 
notice to be given within a stated period of time, such time shall be 
reasonable). Đối với quy định về khoảng thời gian hợp lý được đề cập 
đến trong điều khoản trên thì khoảng thời gian này được hiểu là giai 
đoạn mà bên mua bảo hiểm đưa ra thông báo cho bên bán bảo hiểm 
sao cho bảo đảm bên bán bảo hiểm sẽ nhận được thông tin một cách 
kịp thời, không bị tổn thất bất cứ khoản lợi ích nào. Bên cạnh đó, quy 
định tại Bộ nguyên tắc này cũng cho thấy thời điểm cụ thể mà bên có 
nghĩa vụ được xác định là đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Theo 
đó, “Thông báo sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm gửi đi” (Notice shall be 
effective on dispatch).

Về cơ bản, các điều khoản trong Bộ nguyên tắc PEICL quy định 
theo hướng có lợi hơn cho cho bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng 
bảo hiểm. Điều này được thể hiện một cách rõ ràng thông qua quy 
định về hậu quả pháp lý khi bên tiếp nhận dịch vụ bảo hiểm vi phạm 
trách nhiệm thông báo sự gia tăng rủi ro. Cụ thể, Khoản 3 Điều 4:202 
có ghi nhận “Trong trường hợp có xảy ra sự vi phạm nghĩa vụ thông 
báo, bên bán bảo hiểm sẽ không thể dựa vào căn cứ trên để từ chối chi 
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trả bất kỳ tổn thất nào xảy ra tiếp sau bởi sự kiện bảo hiểm, trừ trường 
hợp mất mát là hậu quả của sự thất bại trong việc thông báo rủi ro bị 
gia tăng” (In the event of breach of the duty of notification, the insurer 
shall not on that ground be entitled to refuse to pay any subsequent 
loss resulting from an event within the scope of the cover unless the 
loss was a consequence of the failure to notify the aggravated risk). 
Có thể thấy, khi bên có nghĩa vụ vi phạm trách nhiệm của mình trong 
việc thông tin đến bên bán bảo hiểm về sự gia tăng rủi ro, bên bán bảo 
hiểm sẽ không mặc nhiên được quyền từ chối bồi thường, trả tiền bảo 
hiểm. Nếu họ muốn viện dẫn quyền này, văn bản trên buộc anh ta phải 
có trách nhiệm chứng minh hành vi vi phạm của bên tiếp nhận dịch 
vụ. Trong hoàn cảnh mà bên đó thất bại trong việc trình bày mối quan 
hệ nhân quả giữa sự thất bại của bên vi phạm với sự xuất hiện của sự 
kiện bảo hiểm thì khoản lợi ích đã hứa phải được thanh toán trọn vẹn 
cho bên có quyền. 

Lưu ý rằng, căn cứ Khoản 3 Điều 4:203 Bộ nguyên tắc PEICL thì 
bên bán bảo hiểm chỉ được hưởng quyền loại trừ bồi thường, trả tiền 
bảo hiểm nếu hành vi vi phạm nghĩa vụ thông báo do chính bên mua 
bảo hiểm gây ra. Có nghĩa là trách nhiệm thông báo sự gia tăng rủi 
ro mặc dù thuộc về cả bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và 
người thụ hưởng nhưng việc áp dụng chế tài chỉ được tiến hành trong 
phạm vi trách nhiệm của bên mua bảo hiểm. Nói cách khác, nếu bên 
bán muốn viện dẫn chế tài nhằm từ chối chi trả lợi ích bảo hiểm, anh 
ta phải chứng minh cả ba đối tượng trên đều không có động thái thực 
hiện nghĩa vụ thông báo vì khi bên mua bảo hiểm không đưa ra thông 
báo mà một trong hai đối tượng còn lại đã thực hiện nghĩa vụ thay thì 
nghĩa vụ trên được xem là hoàn thành. Ngược lại, nếu hai đối tượng 
này không đưa ra thông báo mà bên mua đã thực hiện nghĩa vụ thì bên 
bán không thể viện dẫn trách nhiệm cho họ vì anh ta chỉ có thể dựa vào 
sự thất bại trong thực hiện nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm để áp dụng 
chế tài. Điều này là hợp lý bởi về bản chất người được bảo hiểm và 
người thụ hưởng chỉ nên được xem là nhóm đối tượng có trách nhiệm 
hỗ trợ thông báo, nếu vô tình đối xử họ như chính bên mua bảo hiểm có 
thể dẫn đến tình trạng làm tăng rủi ro bị áp dụng chế tài đối với bên yếu 
thế, đi ngược lại nguyên tắc cơ bản của Bộ nguyên tắc trên.

3.1.2. Pháp luật Việt Nam

Hiện nay, nếu căn cứ vào quy định chi tiết liên quan đến việc thực 
hiện nghĩa vụ thông báo khi xảy ra sự gia tăng rủi ro bảo hiểm trong 
Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, ta có thể khẳng định nghĩa vụ 
trên hiện chỉ được ghi nhận duy nhất đối với bên mua bảo hiểm. Cụ 
thể, điểm d Khoản 2 Điều 21 Luật này buộc bên mua bảo hiểm phải 
thông tin đến doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo 
hiểm phi nhân thọ nước ngoài về những trường hợp có thể làm tăng 
rủi ro phát sinh trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài trong quá trình thực 
hiện hợp đồng. Và thời hạn thực hiện trách nhiệm trên sẽ được các 
bên cùng nhau thoả thuận, ghi nhận cụ thể trong các điều khoản của 
hợp đồng. Có thể thấy, bên mua bảo hiểm là chủ thể trực tiếp giao kết 
hợp đồng với bên bán bảo hiểm, do đó, việc áp đặt nghĩa vụ thông báo 
cho bên này là hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ, dựa trên nguyên tắc thiện chí 
trung thực thì khi có xảy ra bất kỳ trở ngại nào đối với các bên trong 
hợp đồng, bên có được thông tin liên quan đến quyền lợi của bên kia 
phải có trách nhiệm trình bày trước họ. Sự gia tăng rủi ro bảo hiểm là 
một dữ liệu quan trọng có sức ảnh hưởng lớn đến lợi ích của bên bán 
bảo hiểm. Vì lẽ đó, việc duy trì nguyên tắc trên sẽ khiến bên mua bảo 

hiểm phải tiết lộ các thông tin liên quan đến tình trạng này cho bên 
bán bảo hiểm. 

Trên cơ sở so sánh với quy định của Bộ nguyên tắc PEICL, ta thấy 
Khoản 1 Điều 4:202 không chỉ ghi nhận việc bên mua bảo hiểm có 
trách nhiệm thông báo đến bên bán bảo hiểm về sự gia tăng rủi ro bảo 
hiểm giống như Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 mà Bộ nguyên 
tắc này còn mở rộng hơn phạm vi chủ thể thực hiện nghĩa vụ trên. 
Theo đó, cả người được bảo hiểm và người thụ hưởng phải cùng có 
nghĩa vụ thông báo sự gia tăng rủi ro trên tới bên bán bảo hiểm. Theo 
quan điểm của tác giả, quy định trong Bộ nguyên tắc PEICL tỏ ra hợp 
lý hơn so với điều khoản này trong pháp luật Việt Nam. Có thể thấy, 
mặc dù người được bảo hiểm và người thụ hưởng không phải là chủ 
thể trực tiếp bước vào quan hệ hợp đồng, tuy nhiên quyền và nghĩa 
vụ của họ lại liên hệ mật thiết với chủ thể giao kết. Cụ thể, lợi ích 
bảo hiểm chỉ được chi trả khi sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với người 
được bảo hiểm, cũng như việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường, trả tiền 
bảo hiểm của bên bán bảo hiểm sẽ được tiến hành thông qua công tác 
thanh toán lợi ích cho người thụ hưởng. Vậy nên, họ không thể đứng 
ngoài sự ràng buộc trước quan hệ hợp đồng được thiết lập giữa bên 
bán bảo hiểm và bên mua bảo hiểm và việc ghi nhận nghĩa vụ thông 
báo cho các đối tượng trên là hoàn toàn phù hợp.

Đề cập đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ thông báo sự gia tăng rủi 
ro bảo hiểm, nhìn chung, Bộ nguyên tắc PEICL và Luật Kinh doanh 
bảo hiểm năm 2022 có thừa nhận một cách thống nhất rằng việc thực 
hiện vấn đề trên sẽ do các bên tự quyết định. Dẫu vậy, điểm khác biệt 
ở chỗ là Bộ nguyên tắc PEICL có quy định thêm về thời điểm xác 
định sự hoàn thành nghĩa vụ của bên có trách nhiệm. Một cách cụ 
thể “Thông báo sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm gửi đi” (Notice shall 
be effective on dispatch). Trên thực tế, việc thực hiện nghĩa vụ cung 
cấp thông tin của bên có nghĩa vụ sẽ phải tiêu tốn một khoảng thời 
gian nhất định để có thể gửi thông báo đến bên bán bảo hiểm. Trong 
nhiều trường hợp, thông báo này khi đến nơi người nhận có thể sẽ bị 
trễ hạn do sự tác động của nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Do 
đó, dẫu thời điểm bên mua bảo hiểm gửi thông báo là kịp thời nhưng 
tại thời điểm bên kia nhận được thông báo lại làm phát sinh một hành 
vi vi phạm nghĩa vụ. Rõ ràng, trong tình huống này quy định của Bộ 
nguyên tắc PEICL đã bảo vệ được quyền lợi một cách hợp lý cho bên 
có nghĩa vụ. Bởi vì bên này hoàn toàn mong muốn thực hiện thông 
báo kịp thời và đã đưa ra thông báo trong thời hạn cho phép, tuy nhiên, 
chỉ vì sự hạn chế của quá trình truyền tải thông tin mà họ có nguy cơ 
bị xem là vi phạm hợp đồng. Rõ ràng, yếu tố trên không thuộc về mặt 
chủ quan của bên này, vậy nên việc bên có nghĩa vụ đã thực hiện trách 
nhiệm của mình trong thời hạn cho phép phải được xem là hợp lý và 
được xác định là đã hoàn thành nghĩa vụ. 

Mặc dù có ghi nhận nghĩa vụ thông báo tương đối đầy đủ cho bên 
mua bảo hiểm khi có xảy ra sự gia tăng rủi ro bảo hiểm, tuy nhiên quy 
định của pháp luật Việt Nam lại chưa cho thấy bất kỳ hình thức trách 
nhiệm nào đối với bên này khi họ vi phạm nghĩa vụ trên. Nghiên cứu 
quy định Bộ nguyên tắc PEICL, bên bán bảo hiểm sẽ có quyền từ chối 
bồi thường, trả tiền bảo hiểm nếu bên mua bảo hiểm không đưa ra 
thông báo một cách kịp thời về sự xuất hiện của tình trạng gia tăng rủi 
ro (trường hợp này cả người được bảo hiểm và người thụ hưởng đều 
không thực hiện thay nghĩa vụ). Điều này thể hiện sự phù hợp hơn so 
với Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, do khi bên mua bảo hiểm 
nhận thức được sự gia tăng rủi ro bảo hiểm mà giữ im lặng, bên bán 
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bảo hiểm sẽ khó có thể biết được đã có sự thay đổi đối với đối tượng 
hợp đồng. Dẫn đến việc bên này sẽ không thể kịp thời áp dụng các 
biện pháp thích hợp nhằm bảo vệ quyền lợi cho mình. Trong trường 
hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra do có sự gia tăng rủi ro, mà bên bán bảo 
hiểm vẫn bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm một 
cách trọn vẹn như khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực ban đầu, bên này 
sẽ phải gánh chịu một số mất mát nhất định liên quan đến sự gia tăng 
trên. Điều này là bất hợp lý, bởi lẽ thiệt hại mà bên bán bảo hiểm phải 
gánh chịu hoàn toàn xuất phát từ sự không thiện chí của bên mua bảo 
hiểm, vậy nên, trong trường hợp trên anh ta chắc chắn phải được đặt 
vào vị trí như khi hợp đồng không có sự vi phạm [5]. Tức là, pháp luật 
phải ghi nhận một số biện pháp nhằm để bên này đòi lại các lợi ích bị 
tổn hại từ bên kia. 

Hiện nay, pháp luật kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam được quy 
định theo hướng bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người tiêu dùng [6], tuy 
nhiên ý đồ của nhà làm luật đặt ra chỉ là nhằm kéo bên yếu thế về vị 
trí cân bằng trước bên kia. Còn trong trường hợp bên này có hành vi 
vi phạm nghĩa vụ của mình, thì dựa trên nguyên tắc tuân thủ hợp đồng 
(pacta sunt servanda) [7] họ vẫn phải có trách nhiệm trước những thiệt 
hại đã gây ra. Việc quy định hậu quả pháp lý bất lợi cho bên có hành 
vi vi phạm vừa giúp bên có quyền đòi lại được những mất mát bị tổn 
hại bởi bên kia vừa có tác dụng làm cho bên có nghĩa vụ tích cực hơn 
trong việc thực hiện trách nhiệm của mình [8, 9]. Do xuất phát từ “nỗi 
sợ” phải chịu các thiệt hại liên quan đến tài sản sẽ khiến bên mua bảo 
hiểm nâng cao hơn ý thức trong việc đưa ra thông báo đúng hạn trước 
bên kia. Theo như tinh thần Bộ nguyên tắc PEICL thì quyền áp dụng 
chế tài của bên bán bảo hiểm chỉ thực sự khả thi khi bên này chỉ ra 
được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm của bên mua bảo 
hiểm với việc xảy ra sự kiện bảo hiểm. Điều này có nghĩa là nếu sự vi 
phạm nghĩa vụ thông báo tình trạng gia tăng rủi ro của bên mua không 
phải là nguyên nhân làm cho sự kiện bảo hiểm xuất hiện thì bên bán 
bảo hiểm sẽ mất quyền miễn trừ thanh toán. Pháp luật bảo hiểm Việt 
Nam cần kế thừa quan điểm này, do quy định trên giúp giới hạn lại 
quyền áp dụng chế tài của bên bán một cách phù hợp, hạn chế tình 
trạng bên này viện dẫn hành vi vi phạm của bên kia nhằm áp đặt nhiều 
hậu quả pháp lý bất cân xứng [10]. 

3.2. Một số đề xuất  

Thứ nhất, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 cần mở rộng 
phạm vi chủ thể thực hiện nghĩa vụ thông báo sự gia tăng rủi ro bảo 
hiểm bằng việc cho phép người được bảo hiểm và người thụ hưởng 
cùng thực hiện nghĩa vụ trên. Điều này giúp bên bán bảo hiểm nhận 
được thông tin nhanh chóng, hỗ trợ họ điều chỉnh hợp đồng một cách 
kịp thời. Ngoài ra, khi người được bảo hiểm và người thụ hưởng cùng 
san sẻ trách nhiệm đối với bên mua bảo hiểm còn giúp bên này giảm 
thiểu được nhiều rủi ro liên quan đến việc để xảy ra hành vi vi phạm. 
Bởi lẽ, trong trường hợp người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng 
biết được sự gia tăng rủi ro và thông báo kịp thời cho bên bán bảo 
hiểm thì cho dù bên mua bảo hiểm đưa ra thông báo chậm trễ, nghĩa 
vụ thông báo cũng sẽ được xác nhận là đã hoàn thành. Bên cạnh đó, 
luật Việt Nam cũng nên quy định chi tiết thời điểm xác định việc hoàn 
thành nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ. Để bảo vệ quyền lợi phù hợp cho 
họ, thời điểm này nên được ghi nhận tương tự Bộ nguyên tắc PEICL 
“Thông báo sẽ có hiệu lực từ thời điểm gửi đi”.

Thứ hai, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 nên ghi nhận 
trường hợp bên mua bảo hiểm có hành vi vi phạm nghĩa vụ thông 

báo khi có xảy ra sự gia tăng rủi ro, bên bán bảo hiểm sẽ có quyền từ 
chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, họ phải có trách nhiệm 
chứng minh cụ thể mối quan hệ nhân quả giữa việc vi phạm nghĩa vụ 
thông báo sự gia tăng rủi ro bảo hiểm với sự xuất hiện của sự kiện bảo 
hiểm. Quy định này biểu hiện rõ nguyên tắc tuân thủ hợp đồng, giúp 
bên bị vi phạm truy đòi được những lợi ích bị xâm phạm từ hành vi 
trái luật của bên kia; đồng thời việc đặt ra trách nhiệm chứng minh cho 
bên có quyền cũng sẽ giúp cân bằng hài hoà lợi ích giữa các chủ thể 
tham gia. Lưu ý rằng, cơ sở vừa trình bày chỉ xác định hành vi vi phạm 
của bên mua bảo hiểm là căn cứ để bên bán bảo hiểm viện dẫn chế tài, 
vì theo tinh thần bảo vệ bên yếu thế của Bộ nguyên tắc PEICL người 
được bảo hiểm và người thụ hưởng chỉ là chủ thể hỗ trợ bên mua bảo 
hiểm, việc không thông báo của họ không nên được xem như căn cứ 
áp dụng chế tài. Đây là điều mà nhà làm luật Việt Nam phải quan tâm 
khi triển khai nội dung kiến nghị đầu tiên.

4. Kết luận
Quá trình phân tích Bộ nguyên tắc PEICL và pháp luật Việt Nam 

đã cho thấy những hạn chế trong quy định hiện hành về nghĩa vụ 
thông báo sự gia tăng rủi ro bảo hiểm; trên cơ sở đó, một số giải pháp 
hữu ích cũng được trình bày nhằm khắc phục các bất cập. Việc sử 
dụng công cụ so sánh luật để cải thiện pháp luật trong nước không chỉ 
giúp hệ thống lập pháp được sửa đổi phù hợp mà còn hỗ trợ Việt Nam 
tiệm cận hơn với văn hoá pháp lý quốc tế. Điều này là đúng với mục 
tiêu tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế của Nghị quyết số 27-NQ/
TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII 
về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” .
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Tóm tắt:

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và sản phẩm 
nông nghiệp trở thành yêu cầu cấp thiết. Những sản phẩm này không chỉ cần đảm bảo chất lượng, mẫu mã hấp dẫn 
và giá trị văn hóa đặc trưng mà còn cần được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) để xây dựng thương hiệu bền 
vững. Tuy nhiên, nhận thức của người dân và chính quyền địa phương về vai trò của bảo hộ tài sản trí tuệ còn hạn 
chế. Sau khi được bảo hộ, chất lượng sản phẩm chưa được duy trì ổn định, xung đột lợi ích trong cộng đồng phát 
sinh, trong khi việc xử lý vi phạm và cạnh tranh không lành mạnh còn chậm trễ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách 
về quản lý nhãn hiệu cộng đồng nhằm bảo vệ thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm. Nghiên cứu này tập trung 
phân tích thực trạng cấp quyền SHTT, quy trình quản lý và kiểm soát sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tại 
vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng thời, nghiên cứu làm rõ những thách thức trong quản lý nhãn hiệu cộng 
đồng, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ thương hiệu và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho 
sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp.

Từ khóa: hiệu quả, nhãn hiệu cộng đồng, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP.
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Abstract:

In the context of global integration, the development of OCOP (One commune one product) products and agricultural 
goods has become an urgent necessity. These products not only need to meet high standards of quality, attractive 
designs, and distinct cultural values but also be protected under intellectual property rights to establish a sustainable 
brand. However, the awareness of local residents and authorities of the importance of intellectual property protection 
remains limited. After obtaining protection, product quality is not consistently maintained, conflicts of interest arise 
within the community, while violations as well as unfair competition are not addressed promptly. This underscores 
the pressing need for effective community trademark management to safeguard brand identity and enhance product 
value. This study focuses on analysing the current state of intellectual property rights registration, the management 
and monitoring processes for OCOP products, and agricultural goods in the midland and mountainous regions 
of northern Vietnam. Additionally, it examines the challenges in managing community trademarks and proposes 
solutions to improve management efficiency, protect brand integrity, and promote the sustainable development of 
OCOP products and agricultural goods.
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1. Mở đầu

“Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch 
vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau” [1]. Đến nay vẫn 
chưa có khái niệm cụ thể nào về nhãn hiệu cộng đồng. Khái 
niệm nhãn hiệu cộng đồng dựa trên khái niệm về sản phẩm 
và cộng đồng. Trong đó, “quyền SHTT là quyền của các tổ 
chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ gồm quyền tác giả và 
quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp 
và quyền đối với giống cây trồng” [1].

Sản phẩm cộng đồng được hiểu theo nhiều cách khác 
nhau: sản phẩm đặc sản của địa phương, sản phẩm truyền 
thống hay sản phẩm  nguồn gốc xuất xứ... Theo M. Blakeney 
(2011) [2], “sản phẩm địa phương là những sản phẩm hoặc 
thành phần chính của sản phẩm được sản xuất tại khu vực địa 
lý nhất định và đồng nhất, các sản phẩm này có những đặc 
tính khác biệt so với các sản phẩm trên thị trường dựa trên 
những đặc trưng riêng của vùng sản xuất”. P. Bryfa (2018) 
[3] cho rằng, “sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ là những sản 
phẩm sở hữu những đặc tính riêng có về tự nhiên, văn hóa 
mà không nhất thiết phải được sản xuất theo cách thức truyền 
thống”. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp 
quốc (FAO) (2009) [4], “sản phẩm truyền thống là những sản 
phẩm được sản xuất theo phương thức truyền thống, trong đó 
nguyên vật liệu để sản xuất và chế biến sản phẩm có thể đến 
từ nhiều nơi khác nhau”. “Sản phẩm nông nghiệp là những 
sản phẩm, dịch vụ được tạo ra từ quá trình sản xuất nông 
nghiệp và được mua bán trên thị trường nhằm thỏa mãn nhu 
cầu tiêu dùng của con người và sản xuất kinh doanh nông 
nghiệp” [5]. “Sản phẩm OCOP là những sản phẩm hàng hóa 
và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có thương hiệu, 
mang đặc trưng về văn hóa, lợi thế của địa phương” [6]. Sản 
phẩm nông nghiệp được công nhận là sản phẩm OCOP khi 
đạt được các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 148/
QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành Bộ tiêu chí và quy định đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP. Như vậy, sản phẩm OCOP là những sản phẩm 
có nguồn gốc, xuất xứ, là những sản phẩm truyền thống hay 
đặc sản của địa phương [7]. Theo nhóm nghiên cứu, nhãn 
hiệu cộng đồng là một loại nhãn hiệu được sử dụng để bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của 
một nhóm người, tổ chức hoặc cộng đồng tại một khu vực, 
địa phương, vùng địa lý cụ thể, giúp nâng cao giá trị và khả 
năng cạnh tranh cho sản phẩm. Nhãn hiệu cộng đồng gồm 
nhãn hiệu chứng nhận (NHCN), nhãn hiệu tập thể (NHTT) 
và chỉ dẫn địa lý (CDĐL). Trong đó, NHTT là nhãn hiệu mà 
các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu dùng để phân biệt 
hàng hóa, dịch vụ của họ với hàng hóa, dịch vụ của các thành 
viên không thuộc tổ chức; NHCN là nhãn hiệu mà các cá 
nhân, tổ chức có thể sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ khi được 
chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép khi cá nhân, tổ chức đủ điều 
kiện chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất 
chế biến, cũng như các yêu cầu về an toàn thực phẩm... đối 

với sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu; CDĐL là những dấu 
hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm từ khu vực, 
địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể. Nhãn hiệu 
cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ xuất xứ 
và chất lượng sản phẩm, qua đó, giúp người tiêu dùng nhận 
diện và tin dùng các sản phẩm đến từ một nhóm hoặc cộng 
đồng cụ thể. Đồng thời, giúp xây dựng thương hiệu chung, 
nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường cho các đặc 
sản địa phương.

Tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền SHTT cho sản 
phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đã được khẳng định tại 
Quyết định số 148/QĐ-TTg, theo đó, để đạt OCOP 4 sao 
trở lên thì các sản phẩm tham gia OCOP phải đảm bảo sức 
mạnh cộng đồng và được bảo hộ quyền SHTT [7]. Trong 
quá trình triển khai nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: SHTT.
TW.09-2022 [8], chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích mô 
hình quản lý, sử dụng nhãn hiệu cộng đồng cho sản phẩm 
OCOP, sản phẩm nông nghiệp tại vùng Trung du và miền 
núi phía Bắc. Kết quả cho thấy, còn nhiều khó khăn, bất cập 
trong quản lý sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp được 
bảo hộ quyền SHTT như: số lượng sản phẩm cộng đồng được 
bảo hộ quyền SHTT chưa nhiều; số lượng địa danh được bảo 
hộ còn hạn chế; chủ sở hữu và mô hình sở hữu còn nhiều hạn 
chế; đặc biệt sau khi được bảo hộ quyền SHTT thì thị trường 
tiêu thụ chưa được mở rộng... Từ đó, các tác giả đề xuất giải 
pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhãn hiệu cộng đồng cho sản 
phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp.

2. Phương pháp nghiên cứu và tiêu chí đánh giá hiệu quả 
quản lý nhãn hiệu cộng đồng

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin: Thông tin thứ cấp được 
tổng hợp từ các báo cáo, website của Cục Sở hữu Trí tuệ từ 
kết quả nghiên cứu của đề tài SHTT.TW.09-2022.

Thông tin sơ cấp được tổng hợp từ kết quả phỏng vấn 150 
cán bộ quản lý liên quan đến sở hữu trí tuệ tại 6 tỉnh vùng 
Trung du và miền núi phía Bắc (3 tỉnh thuộc vùng Đông Bắc, 
3 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc). Trong đó, tại mỗi vùng chọn 1 
tỉnh có nhiều sản phẩm OCOP nhất, 1 tỉnh ít sản phẩm OCOP 
nhất và 1 tỉnh có số lượng sản phẩm OCOP ở mức giữa (6 
tỉnh được chọn gồm: Hòa Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, 
Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang). Mỗi tỉnh khảo sát 25 cán 
bộ (Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Nông nghiệp, Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng, các hội, hiệp hội) thông qua thang đo 
Likert từ 1-5 (hoàn toàn không đồng ý - hoàn toàn đồng ý) 
để đánh giá về khó khăn trong quản lý nhãn hiệu cộng đồng 
tại địa phương.

Phương pháp phân tích thông tin: Để tổng hợp và phân 
tích thông tin về thực trạng mô hình quản lý, kiểm soát nhãn 
hiệu cộng đồng tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, 
nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả. 
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2.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhãn hiệu cộng 
đồng

Để đánh giá hiệu quả quản lý nhãn hiệu cộng đồng, bộ 
tiêu chí đánh giá gồm: sự gia tăng số lượng sản phẩm cộng 
đồng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tỷ trọng tên địa danh 
được bảo hộ cho các sản phẩm cộng đồng được bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ; tỷ trọng chủ sở hữu bảo hộ và quản lý sản 
phẩm cộng đồng theo từng loại hình bảo hộ; thực tế mô hình 
quản lý nhãn hiệu cộng đồng và khó khăn trong quản lý nhãn 
hiệu cộng đồng của cơ quan quản lý nhà nước. 

3. Kết quả và bàn luận

Những năm gần đây, việc xây dựng nhãn hiệu cộng đồng 
cho sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp được chính 
quyền các cấp đặc biệt quan tâm (bảng 1). Nhiều chương 
trình hỗ trợ phát triển thương hiệu đã được triển khai: Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030... [9-11].
Bảng 1. Số lượng sản phẩm được cấp quyền sở hữu trí tuệ của 
vùng Trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2023.

Số thứ tự  Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

So sánh (%)

2022/2021 2023/2022 Trung bình
2021-2023

Chỉ dẫn địa lý 36 38 42 105,56 110,53 108,01

Nhãn hiệu chứng nhận 117 128 141 109,40 110,16 109,78

Nhãn hiệu tập thể 312 340 373 108,97 109,71 109,34

Nguồn: Cục Sở hữu Trí tuệ năm 2024 [12].

Kết quả bảng 1 cho thấy, tại vùng Trung du và miền núi 
phía Bắc giai đoạn 2021-2023, số lượng sản phẩm được 
bảo hộ CDĐL tăng 8,01%; NHCN tăng 9,78%; NHTT tăng 
9,34%. Điều này cho thấy, nhận thức của nhà quản lý cũng 
như người dân đã được nâng lên, khi mà sản phẩm đặc sản 
của địa phương được quảng bá.

3.1. Lựa chọn tên địa danh để đăng ký bảo hộ sở hữu 
trí tuệ

Phần lớn các sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu cộng đồng 
đều gắn với chỉ dẫn nguồn gốc địa lý như tên tỉnh/huyện/
xã hay tên một địa danh khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
10,71% sản phẩm được bảo hộ sử dụng tên địa danh tỉnh, 
32,14% sử dụng tên địa danh huyện/thành phố, 57,15% sử 
dụng tên địa danh xã [8].

3.2. Lựa chọn chủ sở hữu nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức thay mặt cho người sản 
xuất kinh doanh đăng ký bảo hộ quyền SHTT cho sản phẩm, 
liên kết các chủ thể này trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh 
đó, các chủ sở hữu còn quyết định việc quản lý và phát triển 
sản phẩm như: quản lý về quy trình sản xuất, kinh doanh; 
chất lượng sản phẩm; và định hướng mở rộng thị trường... Do 
vậy, việc xác định chủ sở hữu từ trước khi bảo hộ cần thận 

trọng vừa đảm bảo phải đúng quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ, vừa phải đảm bảo tính hiệu quả sau này (bảng 2). 
Bảng 2. Chủ sở hữu sản phẩm được cấp quyền sở hữu trí tuệ 
vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Loại hình bảo hộ/chủ 
sở hữu

Tỷ trọng 
(%)

Loại hình bảo hộ/chủ 
sở hữu

Tỷ trọng 
(%)

Nhãn hiệu chứng nhận Nhãn hiệu tập thể  

UBND tỉnh/sở, ngành 22,53 Hợp tác xã 25,00

UBND huyện/thị xã 58,19 Hội nông dân 50,00

Các chi cục thuộc sở 12,22 Trạm khuyến nông 10,71

UBND xã/ban quản lý 7,06 Hội phụ nữ 3,57

Chỉ dẫn địa lý   Ban quản lý làng nghề 3,57

UBND tỉnh/sở, ngành 60,00 Khác (hội nghề nghiệp) 7,14

UBND huyện/thị xã 20,00

Các chi cục thuộc sở 20,00

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu, 2024.

Tùy thuộc vào hình thức bảo hộ mà lựa chọn chủ sở hữu 
khác nhau, đối với CDĐL chủ sở hữu là nhà nước; đối với 
NHCN chủ sở hữu là tổ chức có chức năng và năng lực chứng 
nhận; đối với NHTT là tổ chức tập thể đại diện. 

Tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đối với CDĐL: 
60% chủ sở hữu nhãn hiệu là UBND cấp tỉnh hoặc các sở, 
ngành; 20% là UBND cấp huyện/thị xã; 20% là các chi cục 
thuộc sở. Đối với NHCN: 58,19% chủ sở hữu nhãn hiệu là 
UBND huyện/thị xã; 22,53% là UBND cấp tỉnh, sở, ngành; 
12,22% các chi cục thuộc sở; 7,06% là UBND xã/ban quản 
lý. Đối với NHTT: phần lớn chủ sở hữu là hội nông dân 
(chiếm 50%), hợp tác xã chiếm 25%, còn lại là các tổ chức 
nghề nghiệp khác.

3.3. Mô hình tổ chức quản lý quyền sở hữu trí tuệ

Cho đến nay, chưa có một mô hình tổ chức quản lý quyền 
SHTT thống nhất cho các sản phẩm đã được cấp quyền, mà 
mỗi sản phẩm khi xác lập quyền đều xây dựng mô hình quản 
lý riêng. Theo đó, các mô hình quản lý quyền SHTT sản 
phẩm được bảo hộ tập trung chủ yếu vào 2 mô hình là: do 
cơ quan nhà nước là chủ sở hữu (áp dụng đối với CDĐL, 
NHCN) và do tổ chức tập thể là chủ sở hữu (áp dụng đối với 
NHTT) (hình 1 và 2). 
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Hình 1. Mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể. 

Theo quy định, đối với NHTT “các tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có 

quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên sử dụng” [1]. Tổ chức này vừa là 

Tổ chức/cá nhân 
 sản xuất, kinh doanh  

Chủ sở hữu 
(Tổ chức tập thể) Cấp quyền sử 

dụng 

Hồ sơ xin cấp 
quyền 

Quan hệ quản lý 

Quan hệ giám sát 

Trình tự thủ tục 

Tổ chức/cá nhân  
sản xuất kinh doanh  

Chủ sở hữu 
(Cơ quan quản lý 

nhà nước) 
 

Cấp quyền sử 
dụng 

Hồ sơ xin cấp 
quyền 

Quan hệ quản lý 

Quan hệ giám sát 

Trình tự thủ tục 

Cơ 
quan 
kiểm 
soát 
bên 

ngoài 

Hình 1. Mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận.
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Hình 2. Mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể. 

Theo quy định, đối với NHTT “các tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có 

quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên sử dụng” [1]. Tổ chức này vừa là 

Tổ chức/cá nhân 
 sản xuất, kinh doanh  

Chủ sở hữu 
(Tổ chức tập thể) Cấp quyền sử 

dụng 

Hồ sơ xin cấp 
quyền 

Quan hệ quản lý 

Quan hệ giám sát 

Trình tự thủ tục 

Tổ chức/cá nhân  
sản xuất kinh doanh  

Chủ sở hữu 
(Cơ quan quản lý 

nhà nước) 
 

Cấp quyền sử 
dụng 

Hồ sơ xin cấp 
quyền 

Quan hệ quản lý 

Quan hệ giám sát 

Trình tự thủ tục 

Cơ 
quan 
kiểm 
soát 
bên 

ngoài 

Hình 2. Mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể.

Theo quy định, đối với NHTT “các tổ chức tập thể được 
thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để 
các thành viên sử dụng” [1]. Tổ chức này vừa là chủ thể quản 
lý, vừa có vai trò quản lý và kiểm soát NHTT; đối với CDĐL 
và NHCN cơ quan quản lý nhà nước là chủ thể quản lý và 
kiểm soát nhãn hiệu; vai trò của thành viên chỉ ở khâu quảng 
bá và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

3.4. Hoạt động kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ

Hoạt động kiểm soát quyền SHTT được chủ sở hữu thực 
hiện theo quy định của pháp luật và các quy trình, quy chế do 
tổ chức ban hành, nhằm đánh giá và xác định việc tuân thủ 
của các chủ thể sản xuất kinh doanh. Đồng thời, kiểm soát 
nhằm phát hiện, ngăn ngừa và giải quyết các sai phạm liên 
quan đến quyền SHTT. Thực tế hiện nay, khi xác lập quyền 
SHTT cho từng sản phẩm, quy chế kiểm soát cho từng sản 
phẩm đã được xây dựng và ban hành (hình 3).
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Hình 3. Sơ đồ chung về tổ chức kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm được bảo 

hộ. 

Kiểm soát nội bộ là quá trình kiểm tra, giám sát của chủ sở hữu đối nhãn hiệu 
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Cơ quan quản lý nhà nước (UBND 
tỉnh; các sở/ngành; UBND cấp huyện) 

Kiểm soát bên ngoài 

Kiểm soát nội bộ 

Chủ sở hữu (Hiệp hội, hội, các 
phòng chức năng thuộc UBND 
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(các tổ chức/cá nhân sản xuất kinh 
doanh sản phẩm được cấp quyền sở 

hữu trí tuệ) 

Hình 3. Sơ đồ tổ chức kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ cho sản 
phẩm được bảo hộ.

Kiểm soát nội bộ là quá trình kiểm tra, giám sát của chủ 
sở hữu nhãn hiệu đối với các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh 
doanh đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu cộng 
đồng; cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát bên ngoài; các 
cá nhân, tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn 
hiệu cộng đồng tự kiểm soát thực hiện. Hoạt động kiểm soát 
nhằm xây dựng sự ổn định và đảm bảo nguồn gốc, chất lượng 
sản phẩm được bảo hộ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những tổ chức/cá nhân được 
cấp quyền sử dụng nhãn hiệu là những cơ sở sản xuất ưu tú, 
tiêu biểu do cộng đồng chọn ra và đáp ứng đủ các tiêu chí 
theo quy định. Các cơ sở này thực hiện cơ chế kiểm tra chéo, 
được kiểm soát bởi cộng đồng và chủ sở hữu nhãn hiệu - đây 
là hoạt động được thực hiện thường xuyên. Việc xây dựng, 
quản lý nhãn hiệu cộng đồng đã khẳng định được nhiều lợi 
ích quan trọng, song còn gặp nhiều khó khăn (bảng 3). 
Bảng 3. Đánh giá của cán bộ quản lý về khó khăn trong quản lý 
nhãn hiệu cộng đồng.

Giá trị 
nhỏ nhất

Giá trị lớn 
nhất

Độ lệch 
chuẩn

Điểm trung 
bình

Xác định sản phẩm bảo hộ 2 5 0,89 3,34

Chủ thể quản lý 2 5 0,89 4,05

Chính sách hỗ trợ 1 5 1,01 3,59

Thị trường đầu ra 1 5 1,46 2,94

Mô hình quản lý 1 5 1,14 3,39

Kiểm soát chất lượng 1 5 1,51 3,03

Nguồn lực cho quản lý nhãn hiệu 1 5 1,15 2,82

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu, 2024.

Kết quả ở bảng 3 cho thấy: 

Thứ nhất, việc xác định sản phẩm để bảo hộ quyền SHTT 
hiện chưa thực sự được chú trọng (điểm trung bình đạt 3,34). 
Theo các cán bộ được khảo sát, địa phương chưa thuê đơn vị 
tư vấn hay một đơn vị chức năng tư vấn chính xác và đầy đủ 
về sản phẩm thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường 
cho sản phẩm.

Thứ hai, việc xác định chủ thể quản lý thì cơ bản là tốt 
(điểm trung bình đạt 4,05), do các sản phẩm khi được bảo hộ 
có đơn vị tư vấn hỗ trợ việc lựa chọn chủ sở hữu phù hợp cho 
từng sản phẩm và từng phương thức bảo hộ.

Thứ ba, về chính sách hỗ trợ cũng được cán bộ quản lý 
đánh giá tốt (điểm trung bình đạt 3,59). Theo các nhà quản 
lý, khi sản phẩm được bảo hộ thì sẽ được hỗ trợ đăng ký nhãn 
hiệu, hỗ trợ bao bì, nhãn mác, các kênh quảng bá sản phẩm. 
Song chính sách cũng chỉ hỗ trợ khi dự án được triển khai.
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Thứ tư, về thị trường đầu ra, cán bộ quản lý đánh giá 
trung bình (2,94 điểm), do Nhà nước chỉ hỗ trợ công cụ 
quảng bá, còn việc mở rộng thị trường lại tùy thuộc vào 
người sản xuất kinh doanh. Do vậy, thị trường đầu ra của các 
sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp khi được bảo hộ về 
cơ bản tùy thuộc vào năng lực của các chủ thể này.

Thứ năm, về mô hình quản lý, hoạt động kiểm soát và 
nguồn lực cho quản lý nhãn hiệu được các cán bộ quản lý 
đánh giá ở mức trung bình. Lý do là hiện nay cán bộ quản lý 
các sản phẩm được bảo hộ đều là cán bộ kiêm nhiệm, chưa 
có nhiều kiến thức về sở hữu trí tuệ. Hoạt động quản lý, 
kiểm soát phụ thuộc vào các chủ thể quản lý, đối với NHCN, 
CDĐL thì chủ thể là cơ quan quản lý nhà nước, còn NHTT 
chủ thể thuộc về tổ chức tập thể, vì vậy gặp nhiều khó khăn 
về nguồn lực và tài chính cho hoạt động quản lý và kiểm 
soát chất lượng sản phẩm, tình hình chấp hành các quy định 
sử dụng nhãn hiệu...

4. Kết luận

Thực tiễn nghiên cứu về quy trình quản lý, kiểm soát 
nhãn hiệu cộng đồng đã khẳng định vai trò của các chủ 
thể quản lý nhãn hiệu, khẳng định sự cần thiết phải bảo hộ 
nhãn hiệu cộng đồng cho sản phẩm OCOP, sản phẩm nông 
nghiệp. Trước những khó khăn hiện tại, để nâng cao hiệu 
quả quản lý nhãn hiệu cộng đồng cần thực hiện đồng bộ các 
giải pháp sau:

Một là, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong quá trình 
xác định sản phẩm chủ lực của địa phương có thể được bảo 
hộ quyền SHTT. Đồng thời, phối hợp quản lý và phát triển 
nhãn hiệu cộng đồng, đặc biệt giữa 3 ngành chính là khoa 
học và công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
công thương. 

Hai là, xác định chủ sở hữu nhãn hiệu phù hợp và đảm 
bảo tính thực thi tốt các hoạt động quản lý và giám sát quy 
trình sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông 
nghiệp được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cộng đồng.

Ba là, tiếp tục nâng cao nhận thức về tài sản trí tuệ. 
Chú trọng nâng cao nhận thức về nhận diện thương hiệu 
và quảng bá, phát triển thị trường cho sản phẩm OCOP, sản 
phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ quyền SHTT.

Bốn là, tiếp tục hỗ trợ các tổ chức/cá nhân sau khi được 
cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cộng đồng về vốn, công nghệ, 
thị trường... nhằm gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh. Từ 
đó, lan tỏa tới các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 
trong vùng, giúp họ tự nguyện tham gia và bảo vệ quyền 
SHTT cho chính sản phẩm của mình.

Năm là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý 
nhà nước về SHTT tại địa phương thông qua việc hỗ trợ kinh 
phí cho cán bộ trực tiếp quản lý nhãn hiệu cộng đồng, hoặc 
có một cán bộ chuyên trách về SHTT tại mỗi địa phương. 

Sáu là, cần lồng ghép các quy định, quy chế quản lý phù 
hợp với từng nhóm sản phẩm, hạn chế chồng chéo văn bản 
gây khó khăn trong quá trình triển khai, quản lý và kiểm 
soát. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ sở hữu nhãn hiệu 
trong cả khâu kiểm soát bên trong và bên ngoài cho các sản 
phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ quyền 
SHTT.
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Tóm tắt:

Chính phủ điện tử được xem là một công cụ cải thiện tính minh bạch và công khai trong khu vực công, chống tham 
nhũng. Vì vậy, hiểu mối quan hệ giữa mức độ phát triển của chính phủ điện tử và mức độ tham nhũng sẽ giúp tối ưu 
hóa hiệu quả triển khai các dự án liên quan trong nỗ lực chống tham nhũng. Nghiên cứu này xem xét tác động của 
mức độ phát triển Chính phủ điện tử đến tình trạng tham nhũng trong bối cảnh kinh tế số. Kết quả cho thấy, mức 
độ phát triển của Chính phủ điện tử có tác động tiêu cực đối với chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI), việc tăng cường 
sử dụng Internet có thể gia tăng tác động tiêu cực của chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) lên CPI, nhưng 
đồng thời cũng có thể làm suy giảm tác động tích cực của chỉ số tham gia điện tử (EPI). Dựa trên những phát hiện 
này, nghiên cứu gợi ý một số cách tác động đến mức độ tham nhũng bằng cách kích thích các khía cạnh phát triển 
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trở nên phổ biến trong cộng đồng.

Từ khóa: kinh tế số, phát triển Chính phủ điện tử, tham nhũng.

Chỉ số phân loại: 5.2, 5.12

*Tác giả liên hệ: Email: k60.2113450027@ftu.edu.vn

DOI: 10.31276/VJST.67(4).23-27

E-government maturity and corruption in the digital era: 
The moderating effects of digital economy

Minh Phuong Nguyen*, Thi Quynh Chi Tran, Ngoc Han Le, Huong Ly La, Thi Yen Nhi Tran, Thuy Quynh Nguyen
International Economics Department, Foreign Trade University, 91 Chua Lang Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Received 26 March 2024; revised 11 April 2024; accepted 15 April 2024

Abstract:

E-government is considered a tool to improve transparency and openness in the public sector and fight against 
corruption. Therefore, understanding the relationship between the level of E-government development and 
the level of corruption will allow for more effective utilisation of related projects in anti-corruption efforts. This 
study examines the impact of the level of E-government development on the level of corruption in the context of 
the digital economy. The results show that the high level of the E-government Development Index (EGDI) has a 
negative impact on the Corruption Perceptions Index (CPI), increased Internet usage may amplify the impact of 
the E-government Development Index (EGDI) on the CPI, but at the same time, it may reduce the positive impact 
of the E-Participation Index (EPI). Based on these findings, the research suggests some ways to influence the level 
of corruption by stimulating specific aspects of E-government development. This is particularly important in the 
digital era, where E-government is gaining popularity among the citizens.
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1. Đặt vấn đề

Trong nhiều thập kỷ qua, thế giới đã trải qua quá trình chuyển đổi từ 
nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế kỹ thuật số dựa trên công nghệ 
số [1]. Ở những quốc gia phát triển nhất, thuật ngữ “kinh tế số” không 
chỉ giới hạn ở nền kinh tế; đúng hơn, nó còn đề cập đến toàn bộ xã hội. 
Đây là lý do tại sao thuật ngữ này thường được sử dụng thay cho thuật 
ngữ số hóa. Quá trình này không những thay đổi các mô hình kinh doanh, 
chính sách và thực tiễn của Chính phủ (ví dụ: cung cấp các dịch vụ Chính 
phủ điện tử [2]) mà còn góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế [3].

Cùng với sự tiến bộ của số hóa, phần lớn các chính phủ đã triển khai 
các sáng kiến Chính phủ điện tử, mặc dù mức độ và quy mô thực hiện 
khác nhau đáng kể giữa các quốc gia [4]. Xu hướng này được mô tả là 
“quản trị thời đại kỹ thuật số” [5], được nhiều nhà nghiên cứu nhận thấy 
là rất quan trọng đối với sự xuất hiện của mô hình quản lý công mới [6]. 
Về vấn đề này, bản chất và tác động của Chính phủ điện tử trở nên đa 
chiều và phức tạp, đặc biệt lên khía cạnh tham nhũng. Tuy nhiên, hiện 
tại chưa có một nghiên cứu nào đi sâu vào mối quan hệ nêu trên và đưa 
ra những khuyến nghị cho bộ máy nhà nước. 

Bài viết tập trung vào mức độ phát triển của Chính phủ điện tử và 
vấn đề tham nhũng trong kỷ nguyên số, với yếu tố kinh tế số đóng vai 
trò điều tiết, nhằm mục tiêu đưa ra mối quan hệ rõ ràng nhất giữa ba 
yếu tố trên, giải quyết khoảng trống lý thuyết và xây dựng một khung 
lý thuyết hoàn chỉnh.

Xét về tổng thể, nghiên cứu tập trung vào vai trò của kinh tế số 
trong giám sát và kiểm soát tham nhũng. Nghiên cứu sẽ xem xét các 
công nghệ, công cụ và biện pháp kỹ thuật số để phát hiện, ngăn chặn và 
giảm thiểu tham nhũng trong môi trường kỷ nguyên số, sau đó đề xuất 
các giải pháp chính sách và quy định để tăng cường vai trò điều tiết - 
trung gian của kinh tế số trong việc giảm thiểu tham nhũng.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu

2.1. Khái niệm về Chính phủ điện tử

Khái niệm Chính phủ điện tử được giới thiệu đến hành chính công 
sau khi khu vực tư nhân ứng dụng doanh nghiệp điện tử và thương mại 
điện tử [7]. Chính phủ điện tử có những tính năng đặc trưng về mặt kỹ 
thuật và thương mại [8]. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng 
định nghĩa Chính phủ điện tử là việc chủ động sử dụng công nghệ thông 
tin truyền thông (ICT) trong hoạt động quản lý của Chính phủ [9]. Giá 
trị cốt lõi mà Chính phủ điện tử theo đuổi chính là tái tạo Chính phủ của 
xã hội công nghiệp trở thành Chính phủ hướng tới xã hội tri thức - thông 
tin. Cụ thể hơn, trọng tâm của Chính phủ điện tử là chính phủ được tái 
cấu tạo thông qua việc nâng cao dịch vụ cho người dân, hiệu quả và 
trách nhiệm chính phủ [10]. 

2.2. Khái niệm tham nhũng

Khái niệm tham nhũng khó có thể định nghĩa một cách thống nhất 
và có nhiều khái niệm khác nhau được đưa ra tùy thuộc vào nhà nước, 
xã hội hoặc người thảo luận về nó. Đạo luật phòng chống tham nhũng 
của Việt Nam giải quyết vấn đề tham nhũng theo nghĩa tham nhũng là 
hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn đó vì vụ lợi, trong đó cán bộ, công chức, viên chức là một trong 
những đối tượng của người có chức vụ, quyền hạn. Đối tượng này là 
người được bổ nhiệm, bầu cử, tuyển dụng, ký hợp đồng… có thể hưởng 
lương hoặc không, có quyền hạn nhất định trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ nhất định được giao.

2.3. Khái niệm kinh tế số

Do tính phổ biến của mình, nền kinh tế số đã trở thành một khái 
niệm tương đối rộng để có thể mô tả một cách tổng hợp và chính xác 
bằng một định nghĩa duy nhất. M. Carlsson và cs (2004) [11] đã định 
nghĩa nền kinh tế kỹ thuật số là “sự phổ biến của việc sử dụng Internet, 
một cấp độ và hình thức kết nối mới giữa nhiều ý tưởng và tác nhân 
không đồng nhất, tạo ra một loạt các kết hợp mới”. Để hiểu rõ hơn về 
nền kinh tế kỹ thuật số và các mối quan hệ của nó với các tình huống 
bất ngờ khác nhau, Cơ quan Tình báo Kinh tế (EIU) phát triển và thử 
nghiệm mô hình kinh tế số, thực hiện một số cuộc khảo sát liên tiếp trên 
70 nền kinh tế lớn trên thế giới kể từ năm 2000 [12, 13]. Trong báo cáo 
gần đây nhất có tiêu đề “Xếp hạng nền kinh tế kỹ thuật số 2010 - Vượt 
xa mức độ sẵn sàng điện tử”, EIU đã đổi tên bảng xếp hạng của mình từ 
“mức độ sẵn sàng điện tử” thành “nền kinh tế kỹ thuật số”. 

2.4. Ảnh hưởng của Chính phủ điện tử đến tham nhũng

Một số khung lý thuyết có liên quan đến nghiên cứu tham nhũng 
đã được liên kết với nhau và xem xét các cơ chế mà Chính phủ điện 
tử sử dụng để giảm thiểu hoặc loại bỏ tham nhũng [14]. Việc cung cấp 
dịch vụ điện tử có thể làm giảm tham nhũng bằng cách giảm tương tác 
với các quan chức, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và giảm thiểu sai 
sót của con người [15]. Do đó, các cơ chế mà Chính phủ điện tử nên sử 
dụng để giảm tham nhũng nằm ở việc giảm liên hệ giữa các quan chức 
và công dân tham nhũng [16]. 

Ngược lại với những cách tiếp cận này, có những nghi ngờ về việc 
công nghệ thông tin trên thực tế có thể làm giảm tham nhũng một cách 
hiệu quả hay không? Những tác động đó có thể đo lường được không? 
[17]. Chưa có sự hiểu biết rõ ràng về quá trình qua đó các cơ chế qua 
trung gian máy tính có thể làm giảm tham nhũng [18]. Chính phủ điện 
tử và đặc biệt là các dự án Chính phủ điện tử cũng có thể tạo ra những 
cơ hội tham nhũng mới. 

Cả Chính phủ điện tử và các yếu tố chống tham nhũng truyền thống 
đều có tác động tích cực đến việc giảm tham nhũng [16]. Mô hình của 
J. Mistry và cs (2012) [19] cho rằng, EGDI tăng 1% có thể làm giảm 
tham nhũng 1,17%. 

2.5. Vai trò của kinh tế số trong mối quan hệ giữa mức độ phát 
triển của Chính phủ điện tử và tham nhũng

Các công cụ và nền tảng kỹ thuật số cũng có thể trở thành kênh 
cho các mô hình tham nhũng kỹ thuật số. Nếu không được triển khai 
đúng cách, các hệ thống công nghệ thông tin này có thể thúc đẩy các 
hình thức tham nhũng kỹ thuật số mới. Ví dụ như web đen và tiền điện 
tử có thể mở ra một số địa điểm cho tham nhũng trong môi trường kỹ 
thuật số. Người ta kỳ vọng rằng, bằng cách chuyển sang Chính phủ điện 
tử, một số quốc gia sẽ có thể tăng cường quản trị hiệu quả của mình. 
Trong trường hợp không có các biện pháp bảo vệ theo quy định, Chính 
phủ điện tử có thể tạo ra một mô hình kinh doanh tham nhũng kỹ thuật 
số mới [20]. Hơn nữa, đầu tư quá mức vào công nghệ thông tin trong 
hệ thống Chính phủ điện tử cũng có thể tạo thành một hình thức tham 
nhũng. Bản chất, công nghệ thông tin không phải là sự đảm bảo rằng 
chính phủ sẽ an toàn trước tham nhũng [21]. 

Ngược lại, mô hình so sánh và phân tích vai trò điều tiết của việc 
chuyển hoá sang kinh tế số thông qua công nghệ thông tin cũng được 
đưa ra với bốn thang đo thay thế: sự sẵn sàng công nghệ, mức độ sử 
dụng công nghệ thông tin, mức độ sử dụng Internet và chỉ số phát triển 
Chính phủ điện tử. Dựa trên dữ liệu của 147 quốc gia trong 7 năm, 
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nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng, kinh tế số, với đại diện biến là mức 
độ sử dụng Internet, có tác dụng củng cố vai trò Chính phủ điện tử trong 
công cuộc phòng chống tham nhũng [20].

2.6. Khoảng trống và giả thuyết nghiên cứu khả thi

Từ khung lý thuyết giữa các mối quan hệ nói trên, những nghiên 
cứu từ góc nhìn vĩ mô kiểm tra mối quan hệ giữa mức độ phát triển của 
Chính phủ điện tử, kinh tế số và tham nhũng chưa được khai thác trọn 
vẹn. Nhóm tác giả quyết định đưa ra mô hình và các giả thuyết nghiên 
cứu sau đây (hình 1).

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất. Trong đó: H1 là mức độ phát triển 
của Chính phủ điện tử cao giúp phòng chống tham nhũng; H2 là kinh tế 
số đóng vai trò điều tiết giữa mức độ phát triển của Chính phủ điện tử 
và tham nhũng.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Thu thập dữ liệu và thang đo

Nghiên cứu này phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ 75 quốc 
gia trên thế giới trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2022. Nguồn dữ 
liệu thứ cấp hàng năm được thu thập từ website của Ngân hàng Thế giới 
(World Bank), Liên hợp quốc (United Nations), Tổ chức Minh bạch 
Quốc tế (Transparency International). Các quốc gia được chọn đảm bảo 
tính bao quát của tập mẫu về vị trí địa lý, mức độ phát triển cũng như 
phù hợp với những tài liệu tham khảo đi trước.

Thang đo tham nhũng

Chỉ số nhận thức tham nhũng được nhóm tác giả sử dụng làm thang 
đo cho biến phụ thuộc tham nhũng, được mã hóa là CPI. Tổ chức Minh 
bạch Quốc tế đã công bố chỉ số này từ năm 1995. Chỉ số CPI hàng năm 
xếp thứ tự các quốc gia trên thế giới theo “mức độ tham nhũng được 
nhận thức tồn tại trong các giới công chức và chính trị gia”. Thang điểm 
có giá trị từ 0 đến 10, trong đó 0 có nghĩa là một quốc gia được coi là 
tham nhũng cao và 10 có nghĩa là một quốc gia được xem là minh bạch. 

Thang đo mức độ phát triển của Chính phủ điện tử

Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử và EPI là hai thang đo được dùng 
trong rất nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây. Cứ 2 năm một lần, 
Liên hợp quốc sẽ công bố bảng xếp hạng việc phát triển Chính phủ điện 
tử của các nước thành viên, trong đó bao gồm 2 chỉ số EGDI và EPI.

EGDI đánh giá sự phát triển Chính phủ điện tử ở cấp quốc gia, được 
đo bằng trung bình có trọng số của ba chỉ số phụ được chuẩn hóa trên 
ba khía cạnh quan trọng nhất của Chính phủ điện tử, đó là: (i) quy mô 
và chất lượng dịch vụ công trực tuyến (Chỉ số dịch vụ trực tuyến OSI), 
(ii) tình trạng phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông (Chỉ số cơ sở hạ tầng 
viễn thông TII) và (iii) vốn nhân lực vốn có (Chỉ số vốn con người, 
HCI). EPI được lấy làm chỉ số bổ sung cho khảo sát Chính phủ điện tử 
của Liên hợp quốc. Nó bao gồm 3 thành phần cốt lõi là thông tin điện 

tử, tư vấn điện tử và ra quyết định điện tử. EPI của một quốc gia phản 
ánh các cơ chế tham gia điện tử được chính phủ triển khai so với tất cả 
các quốc gia khác, nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các quốc 
gia khác nhau đang sử dụng các công cụ trực tuyến nhằm thúc đẩy sự 
tương tác giữa chính phủ và người dân cũng như giữa người dân vì lợi 
ích của tất cả mọi người.

Thang đo kinh tế số

Đối với biến điều tiết kinh tế số, bài viết sử dụng thang đo là tỷ lệ 
người dùng Internet, được mã hóa là int, có nghĩa là tỷ lệ phần trăm cá 
nhân sử dụng Internet so với dân số của một quốc gia. Đây là dữ liệu 
thứ cấp thu được hằng năm, được thống kê bởi Ngân hàng Thế giới. 
Việc sử dụng Internet ở đây bao gồm việc sử dụng nội dung cũng như 
giao tiếp và giao dịch trực tuyến của công dân. Mức độ phổ cập cao của 
Internet và tỷ lệ sử dụng thiết bị kỹ thuật số cao là những điều kiện tiên 
quyết của nền kinh tế số và xã hội số.

Ngoài ra, mô hình trong bài nghiên cứu không sử dụng các biến 
kiểm soát nào.

3.2. Phân tích dữ liệu

Trong quá trình phân tích, nhóm tác giả sử dụng phương pháp 
nghiên cứu định lượng với mô hình hồi quy thông qua phần mềm 
STATA 15. Dữ liệu trong bài là dữ liệu bảng, việc phân tích dữ liệu 
bảng yêu cầu phân tích hồi quy theo cả chiều không gian và thời gian. 
Do đó, mô hình sử dụng phương pháp này có thể kiểm soát các đặc tính 
cắt ngang như thuộc tính của từng quốc gia.

Mô hình của nhóm nghiên cứu như sau:

 

EGDI đánh giá sự phát triển Chính phủ điện tử ở cấp quốc gia, được đo 
bằng trung bình có trọng số của ba chỉ số phụ được chuẩn hóa trên ba khía cạnh 
quan trọng nhất của Chính phủ điện tử, đó là: (i) quy mô và chất lượng dịch vụ 
công trực tuyến (Chỉ số dịch vụ trực tuyến OSI), (ii) tình trạng phát triển cơ sở hạ 
tầng viễn thông (Chỉ số cơ sở hạ tầng viễn thông TII) và (iii) vốn nhân lực vốn có 
(Chỉ số vốn con người, HCI). EPI được lấy làm chỉ số bổ sung cho khảo sát Chính 
phủ điện tử của Liên hợp quốc. Nó bao gồm 3 thành phần cốt lõi là thông tin điện 
tử, tư vấn điện tử và ra quyết định điện tử. EPI của một quốc gia phản ánh các cơ 
chế tham gia điện tử được chính phủ triển khai so với tất cả các quốc gia khác, 
nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các quốc gia khác nhau đang sử dụng các 
công cụ trực tuyến nhằm thúc đẩy sự tương tác giữa chính phủ và người dân cũng 
như giữa người dân vì lợi ích của tất cả mọi người. 

Thang đo cho kinh tế số 
Đối với biến điều tiết kinh tế số, bài viết sử dụng thang đo là tỷ lệ người 

dùng Internet, được mã hóa là int, có nghĩa là tỷ lệ phần trăm cá nhân sử dụng 
Internet so với dân số của một quốc gia. Đây là dữ liệu thứ cấp thu được hằng 
năm, được thống kê bởi Ngân hàng Thế giới. Việc sử dụng Internet ở đây bao 
gồm việc sử dụng nội dung cũng như giao tiếp và giao dịch trực tuyến của công 
dân. Sự thâm nhập lớn của Internet và tỷ lệ sử dụng thiết bị kỹ thuật số cao là 
những điều kiện tiên quyết của nền kinh tế số và xã hội số. 

Ngoài ra, mô hình trong bài nghiên cứu không sử dụng các biến kiểm soát 
nào. 

3.2. Phân tích dữ liệu 
Trong quá trình phân tích, nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định lượng với mô hình hồi quy thông qua phần mềm STATA 15. Dữ liệu trong 
bài là dữ liệu bảng, và việc phân tích dữ liệu bảng yêu cầu phân tích hồi quy theo 
cả chiều không gian và thời gian. Do đó, mô hình sử dụng phương pháp này có 
thể kiểm soát các đặc tính cắt ngang như thuộc tính của từng quốc gia. 
Mô hình của nhóm nghiên cứu như sau: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖
∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛽𝛽5(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖 

trong đó: lncpi là biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập lnegdi, lnepi 
và mối quan hệ điều tiết của biến lnint. Nhóm tác giả cũng so sánh hiệu quả và 
lựa chọn mô hình phù hợp nhất giữa các mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM và 

trong đó: lncpi là biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập 
lnegdi, lnepi và mối quan hệ điều tiết của biến lnint. Nhóm tác giả cũng 
so sánh hiệu quả và lựa chọn mô hình phù hợp nhất giữa các mô hình 
hồi quy Pooled OLS, FEM và REM cho dữ liệu bảng của mình. Kết quả 
nhận thấy, mô hình FEM là mô hình phù hợp. Sau khi chạy kết quả mô 
hình, nhóm đã kiểm tra các khuyết tật và thấy mô hình gặp phải hiện 
tượng phương sai sai số thay đổi và tự tương quan chéo. Để khắc phục 
các chẩn đoán của mô hình, nhóm tác giả đã sử dụng mô hình sai số 
chuẩn mạnh (Robust standard errors).

4. Kết quả và bàn luận

Dữ liệu của nghiên cứu bao gồm 599 mẫu quan sát từ 75 quốc gia 
trong giai đoạn từ 2008 đến 2022. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chỉ thu 
thập các quan sát ở các năm chẵn (2008, 2010, 2012,…, 2022), do các 
EGDI và EPI không có số liệu cho các năm còn lại. 

Ma trận tương quan giữa các biến chỉ ra rằng sự tương quan giữa 
CPI và EGDI (0,5377), giữa chỉ số CPI và tỷ lệ sử dụng Internet 
(0,5554) nằm ở ngưỡng tương đối mạnh (bảng 1). CPI và EPI có sự 
tương quan ở mức trung bình (0,3384). Các biến độc lập cũng có sự 
tương quan mạnh mẽ với nhau (đều lớn hơn 0,6). Tuy nhiên, giá trị của 
các hệ số lạm phát phương sai (VIF) của các biến độc lập đều nhỏ hơn 
5, nằm trong khoảng từ 1,99 đến 3,01. Khi xảy ra hiện tượng đa cộng 
tuyến, hệ số VIF nhỏ hơn 5 cho thấy, nó sẽ không ảnh hưởng đáng kể 
đến tính ổn định của các ước lượng tham số [22].
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Bảng 1. Ma trận tương quan giữa các biến.

CPI EGDI EPI Internet

CPI 1,0000      

EGDI 0,5377 1,0000    

EPI 0,3384 0,6539 1,0000  

Internet 0,5554 0,7884 0,6776 1,0000

Bảng 2. Kết quả ước lượng.

lncpi Hệ số Sai số t P>|t| Khoảng tin cậy 95%

lnegdi -0,588337 0,229477 -2,56 0,012 -1,045581 -0,131094

lnepi 0,238464 0,076716 3,11 0,003 0,085604 0,391324

lnint 0,115912 0,050186 2,31 0,024 0,015913 0,21591

lnegdi_lnint 0,112152 0,054006 2,08 0,041 0,004542 0,219762

lnepi_lnint -0,057394 0,021031 -2,73 0,008 -0,0993 -0,015489

_cons 1,071643 0,227057 4,72 0,000 0,619222 1,524063

Kết quả ước lượng cuối cùng trong bảng 2 cho thấy, các biến đều có 
ý nghĩa thống kê trong mô hình (p-value<0,05).

Có thể thấy, mức độ phát triển của Chính phủ điện tử (lnegdi) có 
tác động tiêu cực đối với CPI, được thể hiện qua hệ số âm (-0,588337). 
Chính phủ điện tử và đặc biệt là các dự án Chính phủ điện tử cũng có 
thể tạo ra những cơ hội tham nhũng mới [18]. Mặc dù các chính phủ 
trên toàn thế giới đang cố gắng giảm tham nhũng bằng cách đưa ra các 
khuôn khổ, chiến lược và kế hoạch hành động khác nhau nhưng việc 
thực hiện và triển khai thành công các hệ thống Chính phủ điện tử này 
lại khác nhau. Ví dụ, A.M. Aladwani (2016) [23] đã thảo luận về vai 
trò tiềm ẩn của tham nhũng trong sự thất bại của các dự án Chính phủ 
điện tử.  

Ngược lại, sự tham gia điện tử (lnepi) và tỷ lệ sử dụng Internet 
(lnint) có ảnh hưởng tích cực đến CPI với hệ số dương tương ứng là 
0,238464 và 0,115912. Sự tác động này chỉ ra rằng, mức độ thông tin 
chính sách công được Chính phủ điện tử cung cấp cho người dân dưới 
hình thức cung cấp thông tin trực tuyến, tư vấn điện tử, ra quyết định 
chính sách trực tuyến... tác động tích cực đến việc hình thành chính phủ 
minh bạch bằng cách giảm khả năng tham nhũng [9]. Sự khác biệt trong 
tác động của EGDI và EPI đến tham nhũng có thể được lý giải bằng sự 
đối nghịch giữa vai trò của chính phủ và người dân trong quá trình ứng 
dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử.

Về tác động điều tiết của kinh tế số, hệ số của lnegdi_lnint và lnepi_
lnint lần lượt mang giá trị dương và âm. Điều này cho thấy, tăng cường 
sử dụng Internet có thể gia tăng tích cực tác động của chỉ số phát triển 
Chính phủ điện tử EGDI đối với CPI, nhưng đồng thời cũng có thể làm 
suy yếu tác động tích cực của Chỉ số tham gia điện tử EPI. Như vậy, 
trong bối cảnh sử dụng Internet tăng lên, việc sử dụng Chính phủ điện 
tử khó có thể giảm tình hình tham nhũng trong quốc gia. Điều này đi 
ngược lại một số nghiên cứu trước, khi kết quả khẳng định kinh tế số 
có vai trò trong việc làm giảm mức độ tham nhũng khi áp dụng Chính 
phủ điện tử [17, 20]. Lý giải cho vấn đề này là do việc ứng dụng công 
nghệ thông tin không được triển khai đúng cách, dẫn đến việc thao túng 
hồ sơ, lan truyền tin giả, tấn công mạng, làm giảm sự minh bạch trong 
hệ thống hành chính công [21]. S. Bhatnagar (2003) [24] cũng chỉ ra 
những tác động tiêu cực đó đối với tham nhũng có thể xảy ra ngay 
sau khi hệ thống Chính phủ điện tử mới được áp dụng. Vì vậy, cần có 
nghiên cứu sâu hơn để xem xét tác động trực tiếp và gián tiếp của việc 
áp dụng công nghệ đối với tham nhũng.

5. Hàm ý chính sách
Kết quả nghiên cứu trên đã cung cấp một cơ sở rõ ràng cho việc 

thúc đẩy các biện pháp chính sách phát triển Chính phủ điện tử cho các 
quốc gia

Tăng cường đầu tư vào phát triển Chính phủ điện tử: Các quốc gia 
có thể tận dụng các sáng kiến Chính phủ điện tử như một công cụ mạnh 
mẽ để chống tham nhũng và thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm 
giải trình trong quản trị [4]. Phân bổ nguồn lực theo hướng số hóa các 
dịch vụ của chính phủ, nền tảng trực tuyến để minh bạch và các công 
cụ kỹ thuật số để giải trình trách nhiệm có thể mang lại lợi ích đáng kể 
trong việc giảm tham nhũng [25].

Thúc đẩy sự tham gia điện tử của công dân: Chính phủ nên khuyến 
khích sự tham gia của người dân trong quá trình ra quyết định công 
việc thông qua việc cung cấp các công cụ tham gia điện tử dễ tiếp cận 
và minh bạch. Sự tham gia này giúp tạo ra một môi trường chính trị và 
kinh doanh minh bạch hơn. 

Tăng cường khả năng truy cập Internet: Việc tăng cường thâm 
nhập Internet không chỉ giúp tăng cơ hội tiếp cận thông tin và giáo dục 
mà còn giúp tăng cường giám sát, nhận thức và giảm thiểu tham nhũng 
[26]. Với khả năng truy cập thông tin và giao tiếp trực tuyến, người dân 
có thể dễ dàng giám sát các hành động của chính phủ hơn, báo cáo các 
trường hợp tham nhũng và buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm 
về hành động của mình.

Hợp tác quốc tế: Các quốc gia cần hợp tác với các tổ chức quốc tế 
và các quốc gia khác để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ những nỗ 
lực của nhau trong việc chống lại tham nhũng [27]. Việc hợp tác này có 
thể bao gồm trao đổi thông tin, xây dựng năng lực và đào tạo; giúp xây 
dựng năng lực, hỗ trợ pháp lý và tăng cường các biện pháp phòng ngừa 
tham nhũng, đặc biệt trong việc giải quyết các khía cạnh xuyên quốc 
gia của tham nhũng. Bằng cách hợp tác cùng nhau, các quốc gia có thể 
nâng cao hiệu quả của mình trong việc chống tham nhũng và thúc đẩy 
tính liêm chính và quản trị tốt trên toàn cầu.

Nâng cao giám sát và kiểm soát tham nhũng: Chính phủ đóng vai 
trò quan trọng và thiết yếu trong việc tăng cường giám sát và kiểm 
soát tham nhũng bằng cách thành lập các cơ quan giám sát độc lập và 
tăng cường thẩm quyền của hệ thống pháp luật [28]. Cách tiếp cận này 
rất quan trọng để ngăn chặn hành vi tham nhũng và thúc đẩy một môi 
trường chính trị và kinh doanh công bằng và minh bạch. 

Các biện pháp này cần được triển khai kịp thời và hiệu quả nhằm tạo 
ra một môi trường kinh doanh và chính trị minh bạch và phát triển. Chỉ 
số tham nhũng dựa trên nhận thức và việc cải thiện chỉ số này đòi hỏi sự 
đồng bộ và liên tục trong các nỗ lực của Chính phủ và cộng đồng [29].

6. Kết luận

 Dựa trên kết quả nghiên cứu sau khi chạy mô hình FEM, nhóm 
nghiên cứu đã phát hiện một mối liên hệ quan trọng giữa EGDI, EPI 
với CPI tại các quốc gia được nghiên cứu. EGDI tăng cho thấy sự giảm 
tương ứng của CPI, trong khi EPI và tỷ lệ sử dụng Internet được xác 
định là có liên quan tích cực đến CPI. Mặc dù có mối tương quan tiêu 
cực giữa EGDI và CPI, nhưng cần lưu ý rằng đây chỉ là mối tương 
quan, không phải là quan hệ nhân quả. Do đó, EGDI cao không phải là 
nguyên nhân duy nhất dẫn đến CPI thấp. Có thể còn có các yếu tố khác 
ảnh hưởng đến CPI, chẳng hạn như văn hóa, thể chế chính trị và mức 
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độ phát triển kinh tế [6]. EPI thúc đẩy tương tác chính phủ-người dân, 
giảm tham nhũng, trong khi EGDI và phát triển kinh tế số có thể làm 
giảm tính minh bạch và tăng nguy cơ tham nhũng.

Sự xuất hiện của EPI thường đi đôi với sự tăng cường tương tác 
giữa chính phủ và người dân thông qua các nền tảng trực tuyến. Khi 
người dân có khả năng tiếp cận thông tin và tham gia vào quá trình ra 
quyết định công, họ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát 
và ngăn chặn các hành vi tham nhũng từ các quan chức. Sự tương tác 
này cung cấp một cơ chế tự nhiên để kiểm soát và giám sát hoạt động 
của chính phủ, từ đó làm giảm nguy cơ tham nhũng bằng cách tạo ra áp 
lực công khai và tăng cường sự minh bạch trong quá trình ra quyết định.

Tuy nhiên, việc tăng cường phát triển Chính phủ điện tử thường đi 
kèm với sự đổi mới công nghệ và dịch vụ công trực tuyến. Mặc dù mục 
tiêu của việc triển khai công nghệ mới là để tăng cường hiệu quả và 
minh bạch trong quản lý công việc của chính phủ, nhưng thực tế thường 
là khác. Sự áp dụng công nghệ thông tin vào các quy trình hành chính 
có thể tạo ra những lỗ hổng bảo mật và gian lận, từ đó tăng nguy cơ 
tham nhũng. Thêm vào đó, sự xuất hiện của kinh tế số cũng có thể gây 
ra một số vấn đề điển hình như: các quy trình và giao dịch trực tuyến 
có thể dễ dàng bị chiếm đoạt hoặc thao túng, gây khó khăn trong việc 
giám sát và kiểm soát các hành vi tham nhũng.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đã gợi ý một số biện pháp 
sau: tăng cường đầu tư vào phát triển Chính phủ điện tử; thúc đẩy sự 
tham gia điện tử của công dân; tăng cường khả năng truy cập Internet; 
thúc đẩy hợp tác quốc tế; nâng cao giám sát và kiểm soát tham nhũng. 

Nghiên cứu này vẫn tồn tại một số hạn chế, có thể kể đến như dữ 
liệu chỉ dựa trên nhận thức về mức độ tham nhũng, không thể đo lường 
một cách chính xác và khách quan. Đồng thời, việc chỉ sử dụng dữ liệu 
thứ cấp từ các tổ chức quốc tế có thể gây ra sự hạn chế trong việc áp 
dụng các kết quả nghiên cứu vào tình hình cụ thể của từng quốc gia. 
Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc lựa chọn mẫu từ 75 quốc gia trên 
thế giới, tạo ra giới hạn trong khả năng tổng quát hóa kết quả cho toàn 
bộ cộng đồng quốc tế.

Để khắc phục những hạn chế này, nghiên cứu tương lai có thể tập 
trung vào việc sử dụng phương pháp nghiên cứu đa chiều, kết hợp cả 
dữ liệu nhận thức và dữ liệu thực nghiệm, từ các nguồn đa dạng. Ngoài 
ra, cần tiếp tục nghiên cứu về cách thức tăng cường sự hiệu quả của các 
biện pháp chống tham nhũng trong thời đại kỷ nguyên số, để xây dựng 
một môi trường kinh doanh và chính trị minh bạch và công bằng hơn.
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Tóm tắt:
Chuyển đổi số trong nông nghiệp đang trở thành xu hướng toàn cầu trong bối cảnh bùng nổ của cuộc Cách mạng 
công nghiệp 4.0. Bài báo này phân tích thực trạng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, tập trung vào hai nhóm 
lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, từ đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Thái Bình đã có nhiều kết quả tích cực trong việc ứng 
dụng các công nghệ số vào khu vực sản xuất nông nghiệp. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành trồng trọt và chăn nuôi đã 
được số hóa, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ số đã triển khai ở cấp độ hộ gia đình và trang trại như sử dụng máy 
bay không người lái, công nghệ tưới thông minh, sử dụng thiết bị cảm biến để giám sát cây trồng, vật nuôi... Tuy 
nhiên, hạn chế về quy mô sản xuất, nguồn lực tài chính eo hẹp, độ trễ của chính sách và nhận thức của nông hộ là 
những rào cản lớn trong việc hướng đến quá trình chuyển đổi số sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, Thái Bình cần thực 
hiện đồng bộ các giải pháp như: hoàn thiện thể chế chính sách về chuyển đổi số trong nông nghiệp; đào tạo kiến thức 
và kỹ năng về nông nghiệp số cho người làm nông nghiệp.
Từ khoá: chuyển đổi số, công nghệ số, nông nghiệp số, Thái Bình.
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Abstract:

Digital transformation in agriculture is becoming a global trend in the boom of the 4.0 industrial revolution. This 
article analyses the status of digital transformation in agricultural production, focusing on two subsectors: crop and 
livestock, thereby proposing some solutions to promote digital transformation in agriculture in Thai Binh province. 
The research results show that Thai Binh province has achieved numerous positive outcomes in applying digital 
technologies to agricultural production. The database system of the crop and livestock has been digitalised, many 
digital technology application models have been deployed in small households and large farms, such as drones 
used for fertilising, sowing seeds, spraying pesticides, smart irrigation technology and sensor applications for crops 
and livestock monitoring... However, limitations in production scale, lack of financial resources, delays in policy 
implementation and awareness of farmers are major barriers to the digital transformation of agricultural production. 
Therefore, Thai Binh province should synchronously implement solutions such as enhancing institutional policies on 
digital transformation in agriculture; providing training on knowledge and skills in digital agriculture for farmers.

Keywords: digital agriculture, digital technology, digital transformation, Thai Binh. 
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1. Đặt vấn đề

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra rất nhanh trên 
phạm vi toàn thế giới. Hầu hết các quốc gia đều xây dựng cho 
mình các chương trình chuyển đổi số quốc gia như là một chính 
sách ưu tiên phát triển hàng đầu [1-5]. Để cải thiện hiệu quả quản 
trị, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, năm 2020 
Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số 
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với ba trụ cột: 
Kinh tế số - Chính quyền số - Xã hội số. Nông nghiệp là một trong 
tám ngành được ưu tiên của Chương trình với kỳ vọng sẽ mang lại 
những lợi ích cơ bản như: tăng năng suất và chất lượng, tiết kiệm 
tài nguyên, giảm chi phí; tạo sản phẩm mới, dịch vụ mới, tăng 
hiệu quả hoạt động của chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; hướng 
tới giao dịch minh bạch và thiết thực hơn, đảm bảo quyền lợi của 
các bên; tạo cơ hội việc làm và giúp tái cơ cấu nông nghiệp [6]. 
Mặc dù vậy, các nghiên cứu về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 
nghiệp còn rất hạn chế. Một vài nghiên cứu nhỏ lẻ mới chỉ tập 
trung phân tích việc ứng dụng các công nghệ số và lợi ích mang 
lại cho các tác nhân hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số trong 
nông nghiệp [7-10]. 

Để cụ thể hóa Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Tỉnh ủy 
Thái Bình đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 19/11/2021 
về Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030 và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-
UBND ngày 17/03/2022 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thái 
Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án cũng xác 
định rõ nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong những 
lĩnh vực ưu tiên hàng đầu nhằm thực hiện các mục tiêu chuyển đổi 
số của UBND tỉnh Thái Bình (2022) [11]. Tuy nhiên, quá trình 
chuyển đổi số liên quan đến nhiều tác nhân và nhiều khía cạnh 
của đời sống, kinh tế, môi trường, xã hội, công nghệ, thể chế. Mặt 
khác, chuyển đổi số không đơn giản chỉ là áp dụng công nghệ vào 
sản xuất, kinh doanh. Yếu tố quan trọng để thành công trong bất 
kỳ chuyển đổi nào là chuyển đổi chiến lược, định hướng và chính 
sách nhằm tăng hiệu quả kinh doanh và vận hành của nền sản xuất 
nông nghiệp. Vì vậy, việc xác định nội dung chuyển đổi số, công 
nghệ ứng dụng và điều kiện ứng dụng công nghệ số trong nông 
nghiệp cần phải có một nghiên cứu tổng thể và chuyên sâu. Vấn 
đề nghiên cứu này đặc biệt có ý nghĩa đối với tỉnh Thái Bình - địa 
phương có truyền thống về nông nghiệp. 

Bài báo này tập trung phân tích thực trạng chuyển đổi số trong 
sản xuất nông nghiệp bao hàm hai khía cạnh chính quyền số và 
kinh tế số ở hai nhóm lĩnh vực: trồng trọt và chăn nuôi, từ đó đề 
xuất một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu và thu thập số liệu 

Nghiên cứu lựa chọn 3 huyện: Đông Hưng, Quỳnh Phụ và Vũ 
Thư làm điểm nghiên cứu. Trong đó, huyện Quỳnh Phụ đại diện 
cho vùng trồng trọt theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp nông 
nghiệp; Đông Hưng và Vũ Thư là 2 huyện đại diện cho vùng chăn 
nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. 

Số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo thống kê, tổng kết 
từ các sở, ban ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
Sở Thông tin và Truyền thông) và các địa phương trên địa bàn 
tỉnh, các nghiên cứu khoa học đã công bố trong nước và quốc tế. 
Số liệu sơ cấp được thu thập từ 3 nhóm đối tượng: cán bộ chính 
quyền, doanh nghiệp và hộ nông dân. Đối với cán bộ chính quyền, 
nghiên cứu thực hiện phỏng vấn sâu 3 cán bộ cấp tỉnh, 9 cán bộ 
cấp huyện và 12 cán bộ cấp xã thuộc Ban chỉ đạo chuyển đổi số 
ở mỗi cấp. Đối với doanh nghiệp, nghiên cứu tiến hành khảo sát 
4 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số và liên kết chuỗi trong 
nông nghiệp. Với hộ nông dân, nghiên cứu tiến hành khảo sát bằng 
phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 161 hộ, trong đó Quỳnh Phụ 
59 hộ, Đông Hưng 48 hộ và Vũ Thư 54 hộ. Hộ phỏng vấn được 
lựa chọn từ danh sách các hộ nông dân năm 2022 do Phòng Nông 
nghiệp các huyện cung cấp và cỡ mẫu được xác định dựa trên 
phương pháp xác định cỡ mẫu của R.V. Krejcie và cs (1970) [12] 
và J.E. Bartlett và cs (2001) [13] ở mức độ tin cậy 5%.

2.2. Phương pháp phân tích số liệu

Phương pháp thống kê mô tả và so sánh được sử dụng để phân 
tích thực trạng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Thái Bình. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá thực trạng chuyển 
đổi số được phân tích ở hai khía cạnh: chính quyền số và kinh tế 
số. Thực trạng chuyển đổi số được phân tích dựa trên một số tiêu 
chí như: tình hình đầu tư cho hạ tầng số, chi phí kết nối internet, 
ứng dụng công nghệ trong ghi chép nhật ký sản xuất... 

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Thực trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực trồng trọt trên 
địa bàn tỉnh Thái Bình

3.1.1. Chuyển đổi chính quyền số trong hệ thống quản lý nhà 
nước ngành trồng trọt

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2023) [14], 
Thái Bình đã tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Quyết định số 934/QĐ-UBND 
ngày 22/5/2023, số 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2023, số 932/QĐ-
UBND ngày 22/5/2023); ban hành Quyết định công bố Quy trình 
nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Quyết định số 224/QĐ- 
SNNPTNT ngày 7/6/2023); cập nhật, đồng bộ chuẩn hóa danh 
mục thủ tục hành chính theo các quyết định của UBND tỉnh lên 
hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ 
https://csdl.dichvucong.gov.vn; kiểm thử, cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai các hoạt 
động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến. Kết quả phỏng vấn sâu cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn cho thấy, trong lĩnh vực trồng trọt, 100% thủ tục hành 
chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp 
dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 40% dịch vụ 
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công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 
100% (mục tiêu 80%); 94,49% hồ sơ xử lý trực tuyến (mục tiêu 
50%); tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,12% (mục tiêu 100%). Kênh Zalo 
OA “Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình”, Trang 
thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ https://sonnptnt.thaibinh.gov.
vn thường xuyên cung cấp thông tin từ chính quyền tới người dân, 
doanh nghiệp. 35 sản phẩm OCOP được đăng tải, quảng bá lên 
sàn thương mại điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://ecthaibinh.com/. 

Đến hết năm 2023, ngành nông nghiệp tập trung xây dựng cơ 
sở dữ liệu ngành cho 8 phân hệ gồm: trồng trọt và bảo vệ thực vật; 
thủy sản; chăn nuôi và thú y; kiểm lâm; phát triển nông thôn; phân 
hệ quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản; thủy lợi và phòng, 
chống thiên tai; khuyến nông phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước 
đối với các lĩnh vực quản lý của ngành. Cơ sở dữ liệu ngành được 
xây dựng phải bảo đảm kết nối được với cơ sở dữ liệu quốc gia, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và cơ sở dữ liệu dùng 
chung của tỉnh. Kết quả là đến hết năm 2023, 3 phân hệ đã được 
chỉnh sửa, bổ sung xong (trồng trọt và bảo vệ thực vật; chăn nuôi 
và thú y; khuyến nông); 5 phân hệ còn lại đang được chỉnh sửa; 
bổ sung 1 phân hệ quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc. 
Tiến độ cập nhật dữ liệu 2 phân hệ liên quan đến lĩnh vực trồng 
trọt đã hoàn thiện như sau: trồng trọt và bảo vệ thực vật đạt 100%; 
khuyến nông đạt 100%. Nhờ có nhiều thay đổi về chính quyền số, 
việc số hóa trong từng khâu sản xuất được nhiều hộ dân, doanh 
nghiệp, hợp tác xã ứng dụng trong lĩnh vực trồng trọt của tỉnh. Ðối 
với sản xuất lúa, nhiều địa phương đã đưa thiết bị bay không người 
lái phục vụ khâu bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật... góp phần 
tăng hiệu quả kinh tế, giảm tiếp xúc trực tiếp với hóa chất bảo vệ 
sức khỏe người dân [15]. Năm 2023, toàn tỉnh có hơn 300 ha lúa 
và vụ đông xuân năm 2022-2023 có hơn 450 ha lúa được phun 
thuốc bảo vệ thực vật, bón phân bằng thiết bị bay không người 
lái [16].

Mặc dù vậy, quá trình chuyển đổi chính quyền số trong lĩnh 
vực trồng trọt cũng gặp nhiều khó khăn bất cập. Thứ nhất, đối với 
công tác quản lý điều hành sản xuất của các cơ quan nhà nước về 
nông nghiệp việc cập nhật dữ liệu quản lý ngành còn chậm và khó 
chỉnh sửa. Nguyên nhân là do thời gian cho phép đưa dữ liệu lên 
hệ thống trong khoảng thời gian ngắn, nên công tác rà soát dữ liệu 
giấy để cập nhật vào hệ thống còn chậm. Thứ hai, Chi cục Bảo vệ 
Thực vật không có hệ thống nhân viên bảo vệ thực vật cấp xã, nên 
nhân viên bảo vệ thực vật cấp huyện phải cập nhật tình hình sâu 
bệnh từ cấp xã. Việc nhập liệu phân hệ trồng trọt gặp nhiều khó 
khăn do nhiều trường nhập liệu dữ liệu không phù hợp với thực 
tế sản xuất và quản lý trồng trọt hiện tỉnh đang thực hiện. Các thủ 
tục hành chính đã và đang thực hiện 100% kết quả đã được số hóa 
đầy đủ trên trang Dịch vụ công của tỉnh Thái Bình, hiện nay thủ 
tục hành chính của Chi cục đang thực hiện việc số hóa tự động 
kết xuất kết quả thủ tục hành chính sang phần mềm số hóa (http://
kqtthc.thaibinh.gov.vn) nhưng cán bộ phụ trách thực hiện thủ tục 
hành chính không thể tự chỉnh sửa và cập nhật.

3.1.2. Thực trạng chuyển đổi kinh tế số của các hộ trồng trọt 
ở tỉnh Thái Bình

Kết quả khảo sát thực trạng chuyển đổi số ở các hộ, trang trại 
được thể hiện ở bảng 1. Về tình hình đầu tư mua các thiết bị công 
nghệ ở nhóm hộ trồng trọt, các hộ đầu tư mua điện thoại thông 
minh với số lượng nhiều nhất trong tất cả các thiết bị, với 2,8 
chiếc/hộ và chi phí đầu tư là 18,6 triệu đồng/hộ. Mỗi hộ sở hữu 
bình quân 1,3 máy tính để bàn với chi phí 17,1 triệu đồng. Tiếp 
đến là ti vi với số lượng là 1,4 chiếc/hộ và số tiền đầu tư là 13,9 
triệu đồng/hộ. Đây là các loại thiết bị thiết yếu trong các hộ, không 
chỉ để phục vụ chuyển đổi số mà còn phục vụ thông tin và giải trí 
hằng ngày. 
Bảng 1. Tình hình đầu tư cho hạ tầng số ở các hộ trồng trọt. 

Thiết bị
Hộ trồng trọt (n=59) Tính chung các hộ khảo sát (n=161)

Số lượng  trung 
bình/hộ (chiếc)

Chi phí bình quân/
hộ (tr. đồng)

Số lượng  trung 
bình/hộ (chiếc)

Chi phí bình quân/
hộ (tr. đồng)

Điện thoại 2,8 18,6 2,9 18,4

Máy tính/laptop 1,3 17,1 1,3 16,3

Máy tính bảng 0,2 1,0 0,3 1,0

Ti vi 1,4 13,9 1,4 14,5

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2023) của nhóm nghiên cứu.

Điện thoại thông minh cho phép nông dân có thể cập nhật 
thông tin nhanh chóng, đưa ra quyết định sản xuất. Ti vi được sử 
dụng như một thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Nhiều hộ đã 
và đang sử dụng ti vi kết nối camera theo dõi, thuận tiện cho việc 
quan sát và quản lý nhà xưởng, chuồng trại, ruộng vườn… Thiết 
bị máy tính bảng ít được đầu tư hơn. Trung bình mỗi hộ sở hữu 0,2 
chiếc máy tính bảng với chi phí bình quân là 1,0 triệu đồng. Việc 
sử dụng máy tính bảng chưa thực sự phổ biến ở các vùng nông 
thôn, đặc biệt là với nông hộ sản xuất nhỏ do chi phí mua cao và 
tính tiện dụng không nhiều.

Số liệu khảo sát ở bảng 2 cho thấy, chi phí kết nối của các hộ 
trên địa bàn tỉnh Thái Bình phục vụ chủ yếu cho sử dụng điện 
thoại thông minh (230.000 đồng/tháng) và ti vi (140.000 đồng/
tháng). Nhóm hộ trồng trọt trung bình 1 tháng chi phí cho internet 
nhìn chung thấp hơn so với trung bình chung của các hộ khảo sát.
Bảng 2. Chi phí kết nối internet hàng tháng của nhóm hộ trồng trọt.

Thiết bị
Chi phí kết nối (triệu đồng/hộ/tháng)

Hộ trồng trọt 
(n=59)

Tính chung các hộ 
khảo sát (n=161)

Máy tính 0,12 0,13

Điện thoại thông minh 0,23 0,23

Máy tính bảng 0,10 0,10

Ti vi 0,13 0,14

Tổng 0,58 0,60

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2023) của nhóm nghiên cứu.
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Theo kết quả điều tra, có 18,6% số hộ trồng trọt sử dụng điện 
thoại để ghi chép nhật ký canh tác, thấp hơn so với tỷ lệ khảo 
sát chung của 2 nhóm hộ. Số hộ sử dụng máy tính bàn/laptop 
cho việc theo dõi nhật ký chiếm khoảng 18,2% tổng số hộ trồng 
trọt được khảo sát (bảng 3). Tỷ lệ hộ trồng trọt sử dụng máy tính 
bảng cho ghi chép nhật ký rất thấp, chỉ chiếm 3,6% tổng số hộ 
trồng trọt. Như vậy, có thể thấy tỷ lệ hộ sử dụng các thiết bị công 
nghệ cho theo dõi và ghi chép nhật ký sản xuất tương đối thấp. 
Bảng 3. Ứng dụng công nghệ trong ghi chép nhật ký sản xuất và 
trao đổi thông tin sản xuất của nhóm hộ trồng trọt.

Thiết bị/công nghệ
Hộ trồng trọt (n=102) Tính chung hộ khảo sát (n=161)

Số lượng 
(hộ)

Tỷ lệ
(%)

Số lượng
(hộ)

Tỷ lệ
(%)

1. Ghi chép nhật ký 

Điện thoại 11 18,6 35 21,7

Máy tính bàn/laptop 10 18,2 18 11,2

Máy tính bảng 2 3,6 3 1,8

2. Trao đổi thông tin sản xuất 

Điện thoại 40 67,8 114 70,8

Máy tính bàn/laptop 9 16,4 18 11,2

Máy tính bảng 2 3,4 4 2,5

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra (2023) của nhóm nghiên cứu.

Nhìn chung, các hộ trên địa bàn huyện sử dụng phương pháp 
ghi chép truyền thống trên giấy hoặc không ghi chép nhật ký 
canh tác. Điều này có thể lý giải bởi người nông dân đa số là 
những người lớn tuổi, kinh nghiệm sản xuất nhiều năm, đã quen 
thuộc với số lượng đầu vào, đầu ra của sản xuất nên họ không có 
thói quen ghi chép và cho rằng việc ghi chép là không cần thiết. 
Các hộ này đa số là hộ canh tác nhỏ, lẻ. Tuy nhiên, để hướng đến 
một nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hướng đến xuất khẩu thì 
yêu cầu về ứng dụng công nghệ để ghi chép là yêu cầu bắt buộc 
đối với nông hộ. Do vậy, xu hướng là, các hộ cần được tập huấn 
và cải thiện kỹ năng sử dụng nhật ký ghi chép điện tử, nhất là với 
các sản phẩm nông sản xuất khẩu sang các thị trường khó tính. 

Về ứng dụng công nghệ trong trao đổi thông tin sản xuất, 
thị trường: Với việc sử dụng các thiết bị công nghệ, nông dân 
có thể kết nối với nhau qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, 
Facebook... Qua các nền tảng này, người nông dân cũng có thể 
theo dõi giá cả thị trường, thông tin về cung cầu và xu hướng 
tiêu thụ, từ đó đưa ra các quyết định trong quá trình sản xuất 
kinh doanh nông nghiệp. Kết quả khảo sát ở bảng 3 cho thấy, 
67,8% số hộ trồng trọt đã sử dụng điện thoại để trao đổi thông 
tin sản xuất, cao hơn nhiều so với tỷ lệ hộ sử dụng các thiết bị 
khác như máy tính bàn và máy tính bảng. 

Như vậy, việc ứng dụng các công nghệ số vào lĩnh vực trồng 
trọt ở nhóm hộ, trang trại còn nhiều khó khăn. Việc ứng dụng 
chuyển đổi số trong trồng trọt còn mới nên nhận thức của hầu hết 
doanh nghiệp, cơ sở và nhất là nông dân còn hạn chế. 

3.2. Thực trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực chăn nuôi 
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

3.2.1. Chuyển đổi chính quyền số trong hệ thống quản lý 
nhà nước ngành chăn nuôi

Xác định rõ cơ sở dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất trên 
hành trình chuyển đổi số nông nghiệp, để có hệ thống cơ sở dữ 
liệu thức ăn chăn nuôi và cơ sở dữ liệu cơ sở chăn nuôi, Chi 
cục Chăn nuôi thú y tỉnh đã phối hợp với Tập đoàn VNPT xây 
dựng, hoàn thiện phần mềm làm công cụ thu thập, cập nhật, 
khai báo. Đến nay, phần mềm cơ sở dữ liệu chăn nuôi đã cơ 
bản được đưa vào vận hành thử nghiệm với 60 chức năng và 
giao diện chính. Hệ thống này giúp cập nhật chính xác, kịp 
thời thông tin về cơ sở chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi, sản lượng 
sản phẩm chăn nuôi, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây là yếu 
tố quan trọng giúp ngành chăn nuôi ổn định sản lượng, kiểm 
soát chất lượng, tăng tính cạnh tranh và phát triển bền vững. 
Ngành chăn nuôi cũng đã cập nhật dữ liệu lên Cổng dịch vụ dữ 
liệu mở của tỉnh tại địa chỉ data.thaibinh.gov.vn. Các trường 
dữ liệu cơ bản như sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu, số 
lượng đầu con tương đối đầy đủ trong vòng 5 năm gần nhất. 
Trong hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp của tỉnh, phân 
hệ chăn nuôi và thú y đến thời điểm hiện tại đạt 70% việc cập 
nhật, chuẩn hóa số liệu để đưa lên hệ thống. Kết quả khảo sát 
cho thấy, lĩnh vực chăn nuôi đã thực hiện ký số văn bản điện tử 
trên hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông, tỷ lệ ký số 
đạt 67,2%; tỷ lệ văn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá 
nhân các lãnh đạo đạt trên 90% [14].

Tuy nhiên, hiện nay việc chuyển đổi số trong hệ thống quản 
lý nhà nước ngành chăn nuôi còn tồn tại nhiều bất cập. Thứ 
nhất, hệ thống máy tính của đơn vị cấu hình thấp, thiếu đồng 
bộ. Thứ hai, việc ký số thủ tục hành chính chưa thực hiện trực 
tiếp trên phần mềm của trung tâm dịch vụ hành chính công. 
Thứ ba, Chi cục không có công chức, viên chức có trình độ 
chuyên môn sâu về công nghệ thông tin. Nhiều khi gặp sự cố 
về ký số, thao tác trên phần mềm phải đề nghị trợ giúp của các 
đơn vị có chuyên môn, hoặc hệ thống mạng bị lỗi, không thực 
hiện truy cập được hệ thống làm chậm tiến độ, giải quyết công 
việc. Thứ tư, việc xây dựng và cập nhật dữ liệu lĩnh vực chăn 
nuôi thú y còn nhiều khó khăn như số lượng dữ liệu lớn, phần 
lớn dữ liệu phải được cập nhật từ cơ sở cấp xã, qua cấp huyện, 
tỉnh duyệt số liệu. Mặt khác, số liệu thường xuyên biến động 
về số lượng cơ sở chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, biến động 
về tổng đàn vật nuôi, tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó là công 
tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ sản xuất phát triển thương 
mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều khó khăn 
do đa số là các cơ sở sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán [14].
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3.2.2. Thực trạng chuyển đổi kinh tế số của các hộ chăn 
nuôi ở tỉnh Thái Bình

Về tình hình đầu tư mua các thiết bị công nghệ, kết quả 
phỏng vấn ở bảng 4 cho thấy, nhóm hộ chăn nuôi bình quân 
sở hữu 3,0 điện thoại/hộ với chi phí bình quân là 18,6 triệu. 
Số liệu này tương đương với bình quân chung của 2 nhóm 
hộ. Nhóm hộ chăn nuôi sở hữu máy tính bàn bình quân là 1,2 
chiếc/hộ, thấp hơn so với nhóm hộ trồng trọt. Tuy nhiên, nhóm 
hộ chăn nuôi có số lượng máy tính bảng cao hơn so với nhóm 
hộ trồng trọt.
Bảng 4. Tình hình đầu tư cho hạ tầng số ở các hộ chăn nuôi.

Thiết bị

Hộ chăn nuôi (n=102) Tính chung hộ khảo sát (n=161)

Số lượng  trung 
bình/hộ
(chiếc)

Chi phí bình 
quân/hộ
(tr. đồng)

Số lượng trung 
bình/hộ
(chiếc)

Chi phí bình 
quân/hộ
(tr. đồng)

Điện thoại 3,0 18,6 2,9 18,6

Máy tính bàn/laptop 1,2 14,5 1,3 16,3

Máy tính bảng 0,4 1,0 0,3 1,0

Ti vi 1,4 14,7 1,4 14,5

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2023) của nhóm nghiên cứu.

Mặc dù vậy, tỷ lệ sở hữu các thiết bị số phục vụ cho chuyển 
đổi số ở nhóm hộ chăn nuôi còn khá khiêm tốn và thường tập 
trung vào các thiết bị số cơ bản. Rất ít trại chăn nuôi quy mô 
lớn ở Thái Bình sử dụng các hạ tầng số như hệ thống cảm biến 
và hệ thống theo dõi sức khỏe tự động.

Kết quả khảo sát về thực trạng đầu tư chi phí kết nối internet 
của nhóm hộ chăn nuôi được thể hiện ở bảng 5. Nhìn chung, 
có sự tương đồng giữa nhóm hộ chăn nuôi và nhóm hộ trồng 
trọt trong việc chi phí hàng tháng cho internet. Trong đó chủ 
yếu cho thiết bị di động bao gồm điện thoại thông minh và máy 
tính bảng. Tổng mức chi phí internet của nhóm hộ chăn nuôi 
là 580.000 đồng/tháng, thấp hơn so với bình quân chung của 
cả 2 nhóm hộ. 
Bảng 5. Chi phí kết nối internet hàng tháng của các hộ chăn nuôi.

Thiết bị
Chi phí kết nối/tháng/hộ (trđ)

Hộ chăn nuôi 
(n=102)

Tính chung hộ khảo 
sát (n=161)

Máy tính 0,10 0,13

Điện thoại thông minh 0,24 0,23

Máy tính bảng 0,10 0,10

Ti vi 0,14 0,14

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2023) của nhóm nghiên cứu.

Về ứng dụng công nghệ trong ghi chép nhật ký chăn nuôi, 
kết quả điều tra cho thấy, trong 102 hộ chăn nuôi được phỏng 
vấn, có 20,8% số hộ sử dụng điện thoại để ghi chép nhật ký. 

Tỷ lệ số hộ sử dụng máy tính bàn/laptop và máy tính bảng cho 
theo dõi nhật ký lần lượt là 7,8 và 0,98%, thấp hơn so với tổng 
mẫu điều tra ở cả 2 nhóm trồng trọt, chăn nuôi (bảng 6). 
Bảng 6. Ứng dụng công nghệ trong ghi chép nhật ký và trao đổi 
thông tin sản xuất của nhóm hộ chăn nuôi.

Thiết bị/công nghệ

Hộ chăn nuôi 
(n=102)

Tính chung hộ khảo 
sát (n=161)

Số lượng
(hộ)

Tỷ lệ
(%)

Số lượng
(hộ)

Tỷ lệ
(%)

1. Ghi chép nhật ký 

Điện thoại 24 23,5 35 21,7

Máy tính bàn/laptop 8 7,8 18 11,2

Máy tính bảng 1 0,98 3 1,8

2. Trao đổi thông tin sản 
xuất 

Điện thoại 74 72,5 114 70,8

Máy tính bàn/laptop 9 8,8 18 11,2

Máy tính bảng 2 1,8 4 2,5

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2023) của nhóm nghiên cứu.

Về ứng dụng công nghệ trong trao đổi thông tin sản xuất, 
kết quả điều tra cho thấy, tại 3 huyện khảo sát có 72,5% số hộ 
chăn nuôi sử dụng bằng điện thoại, trong khi đó tỷ lệ hộ sử 
dụng laptop hoặc máy tính bảng thấp hơn nhiều. Điều này cho 
thấy, điện thoại thông minh vẫn là phương tiện phổ biến nhất 
cho việc cập nhật thông tin sản xuất cũng như tình hình dịch 
bệnh của nhóm hộ chăn nuôi.

4. Kết luận

Sau hơn 3 năm triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc 
gia và Đề án chuyển đổi số của tỉnh, lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp của Thái Bình đã có những kết quả bước đầu về chuyển 
đổi số trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Về chính quyền số, 
tỉnh đã từng bước số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông 
nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hành chính 
công đối với lĩnh vực nông nghiệp. Nhìn từ góc độ kinh tế số, 
quá trình chuyển đổi số mới ở giai đoạn khởi động, thí điểm 
và quy mô nhỏ đối với một số hoạt động như áp dụng mã số 
mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản. Ở một số 
địa phương như Kiến Xương, Tiền Hải, Quỳnh Phụ đã bước 
đầu ứng dụng máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị 
thông minh trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản. Mặc dù 
vậy, vẫn còn các rào cản chính đối với chuyển đổi số trong sản 
xuất nông nghiệp như sau: Thứ nhất, nông nghiệp tỉnh Thái 
Bình hiện đang thiếu kết nối tốt trong hệ thống dọc (từ cấp 
tỉnh xuống cấp xã) và ngang (giữa các sở, phòng, ban) trong 
cung cấp dịch vụ công; dẫn đến việc chưa cập nhật kịp thời các 
thông tin về dịch vụ công trực tuyến của ngành. Thứ hai, việc 
nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ việc công nhận 
mã số vùng trồng, mã số đóng gói, các tiêu chuẩn VietGAP, 
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GlobalGAP…, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc nông sản 
còn chậm. Thứ ba, nông dân ứng dụng công nghệ số trong 
nông nghiệp chưa nhiều, chưa đồng bộ, quy mô nhỏ. Hiện tại, 
có rất ít doanh nghiệp nền tảng số hoạt động, chủ yếu trong lĩnh 
vực bưu chính viễn thông nên việc tiếp cận, tham gia chương 
trình SMEdx của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương còn 
hạn chế. Nông dân tham gia các dịch vụ công trực tuyến và 
giao dịch thương mại điện tử còn thấp (dưới 10%).

Để thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, các 
định hướng giải pháp và cơ chế chính sách bao gồm: Thứ nhất, 
tiếp tục cụ thể hoá và thực hiện hệ thống các chính sách về 
chuyển đổi số, gắn chuyển đổi số trong nông nghiệp với quá 
trình tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện Chương trình OCOP và 
thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, 
cần nghiên cứu và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ việc 
công nhận mã số vùng trồng, VietGAP, CHỈ DẪN ĐỊA LÝ, TRUY XUẤT 
nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, tiếp tục đào tạo 
kiến thức và kỹ năng cho người làm nông nghiệp theo hướng 
nông nghiệp số. Để đào tạo nhân lực trong nông nghiệp cho 
chuyển đổi số cần thiết phải: i) Xây dựng các hợp tác xã, nhóm 
nông dân tổ hợp tác, liên kết và kết nối; ii) Lựa chọn và áp dụng 
quy trình sản xuất: VietGAP, sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh 
thái; iii) Đào tạo về xây dựng truy xuất nguồn gốc bao gồm chỉ 
dẫn địa lý: địa điểm, đất, nước, khí hậu nơi sản phẩm được sản 
xuất ra, quy trình sản xuất áp dụng: đầu vào được dùng, chăm 
sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm; iv) Đào tạo và tư 
vấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu (cá nhân/tập thể) về lúa, 
gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. 
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Tóm tắt:

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (NNL) thủy sản giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển ngành thủy sản và 
góp phần không nhỏ vào việc thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2045. Việc đánh giá tổng 
quát hệ thống đào tạo và phát triển NNL thủy sản được thực hiện bằng phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập 
thông tin, phân loại, thống kê, xử lý thông tin; phương pháp dự báo, xây dựng phương án phát triển. Kết quả điều 
tra cho thấy, cả nước có 34 cơ sở đào tạo liên quan đến thủy sản. Tuy nhiên, người tham gia giảng dạy chính về thủy 
sản chỉ có 926 người, tỷ lệ người lao động thủy sản chưa qua đào tạo chiếm tới 49%. Có sự thiếu hụt và mất cân 
bằng nhân lực chất lượng cao giữa các lĩnh vực trong ngành, việc thu hút sinh viên học ngành thủy sản còn hạn chế. 
Để sắp xếp, tổ chức lại hệ thống đào tạo đáp ứng yêu cầu của ngành thủy sản cần thực hiện đồng bộ các giải pháp 
bao gồm: tăng cường truyền thông các ngành học thủy sản; có chính sách thu hút lực lượng lao động và người học 
ngành thủy sản có chất lượng cao; tổ chức lại các cơ sở giáo dục, đầu tư xây dựng trường trọng điểm đáp ứng yêu 
cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế; tăng cường hợp tác giữa các tổ chức đào tạo trong và ngoài nước, đặc 
biệt là các doanh nghiệp sử dụng lao động.

Từ khóa: đào tạo, ngành thủy sản, phát triển nguồn nhân lực.
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Abstract:
Training and development of human resources (HR) in fisheries play a decisive role in the advancement of the 
aquaculture industry and contribute significantly to the implementation of Vietnam’s Fisheries Development  
Strategy until 2045. The overall assessment of the aquaculture HR training and development system is conducted 
through investigations, surveys, information collection, classification, statistics, and information processing methods, 
as well as forecasting methods and development plan construction. The survey results show that there are 34 training 
institutions related to aquaculture nationwide. However, only 926 individuals are involved in teaching aquaculture, 
and 49% of the total workforce in the aquaculture sector has not received any formal training. There is a shortage 
and imbalance of high-quality human resources across different fields within the industry, and the attraction of 
students to study aquaculture remains limited. To reorganise the training system to meet the requirements of the 
fisheries sector, it is necessary to implement synchronised solutions, including: enhancing communication among 
fisheries education institutions; establishing policies to attract a high-quality labour force and learners in the fisheries 
sector; restructuring educational institutions; investing in the construction of key schools to meet the demands of 
the labour market and international integration; and strengthening cooperation between training institutions, both 
domestically and internationally, especially with enterprises employing labour.
Keywords: fisheries industry, human resources development, training.
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1. Đặt vấn đề

Hiện nay, đào tạo và phát triển NNL đối với ngành thủy sản là 
vấn đề chiến lược và phải thực hiện liên tục, tạo điều kiện thuận lợi 
cho lao động nghề cá có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ đào 
tạo để phục vụ sản xuất, kinh doanh, quản lý thủy sản ở địa phương 
và xuất khẩu lao động nghề cá; bảo đảm quyền lợi học tập suốt đời, 
mọi lúc, mọi nơi cho người dân trong ngành thủy sản. Đặc biệt đáp 
ứng yêu cầu nhân lực có trình độ phục vụ phát triển bền vững ngành 
thủy sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tình hình mới.

Ở Việt Nam, NNL thủy sản còn thiếu hụt cả về số lượng và 
chất lượng, trong các khối sản xuất, quản lý, nghiên cứu và đào tạo. 
Công tác đào tạo và phát triển NNL cho ngành thủy sản còn chưa 
đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và hội nhập. Các giải 
pháp về phát triển NNL đã được đề ra nhưng chưa được thực hiện 
hoặc thực hiện chưa hiệu quả và kịp thời, thiếu chính sách đặc thù 
để thu hút lao động thủy sản… Bên cạnh đó, chất lượng và trình độ 
lao động sẽ ảnh hưởng đến năng suất lao động, sự chuyển dịch cơ 
cấu NNL trong nội bộ ngành hoặc giữa các ngành. Chính vì vậy đòi 
hỏi công tác xây dựng, quản lý và đào tạo nhân lực của ngành thủy 
sản cần có những thay đổi phù hợp [1].

Ngày 11/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược 
phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045, trong đó có mục tiêu đào tạo NNL thủy sản đáp ứng yêu cầu 
của ngành trong bối cảnh hội nhập. Đào tạo và phát triển NNL thủy 
sản phải đảm bảo nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển 
ngành thủy sản theo 4 hướng chủ yếu: i) Khai thác thuỷ sản bền 
vững; ii) Nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, chủ động thích 
ứng với biến đổi khí hậu; iii) Chế biến thủy sản theo hướng chế biến 
sản phẩm giá trị gia tăng; iv) Bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo định 
hướng bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sống của các 
loài thủy sản [1].

Bài báo trình bày hiện trạng và đề ra một số giải pháp nâng cao 
chất lượng đào tạo và phát triển NNL cho ngành thủy sản Việt Nam 
nhằm đáp ứng được Chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu 

Nghiên cứu đã tiến hành thu thập và tổng hợp các thông tin về 
chủ trương, chính sách phát triển NNL ngành thủy sản thông qua 
các tài liệu, báo cáo tổng quan chính sách, bài học kinh nghiệm 
và giải pháp phát triển NNL ngành thủy sản ở Việt Nam và một 
số quốc gia trong khu vực; thu thập thông tin, số liệu thứ cấp, các 
chính sách thông qua các báo cáo, bài báo, quyết định… từ internet.

2.2. Phương pháp chuyên gia 

Thực hiện khảo sát 388 phiếu phỏng vấn tại 7 tỉnh. Trong đó: 78 
phiếu phỏng vấn cán bộ quản lý nhà nước và nhà khoa học (các cán bộ 
quản lý tại các chi cục thuỷ sản và các phó giáo sư, tiến sỹ hiện đang 
là giảng viên, nhà nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, viện 
nghiên cứu thuỷ sản, 40 phiếu khảo sát doanh nghiệp chế biến thủy 
sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; 82 phiếu khảo sát thuộc lĩnh vực khai 
thác thủy sản và 126 phiếu khảo sát lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, 62 
phiếu khảo sát lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

2.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 

Chuỗi số liệu NNL thủy sản trong 20 năm (2001-2023) và công 
cụ Microsoft Excel (FORECAST là hàm tích hợp trong Excel dùng 
để dự đoán một giá trị tương lai: dự báo số liệu NNL) và phần mềm 
SPSS (version 25) đã được sử dụng để phân tích thống kê, mô tả. 
Các số liệu cũng được phân tích định tính có phân nhóm theo các 
chỉ tiêu phát triển về nhân lực như: tỷ lệ lao động làm việc trong 
ngành, cơ cấu lao động theo trình độ, ngành nghề...; phân loại theo 
các phương pháp thống kê mô tả. Việc phân tích số liệu cũng được 
phân tích theo các vấn đề chính sách, thể chế, tài chính, NNL và các 
thông tin liên quan đến nhóm lĩnh vực trong ngành thủy sản.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Hiện trạng nguồn nhân lực thủy sản

3.1.1. Nguồn nhân lực thủy sản trong các cơ quan quản lý 
nhà nước về thủy sản 

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn đến tháng 10/2022, tổng số công chức, viên chức (CCVC) 
trực tiếp tham gia quản lý thủy sản ở các cơ quan quản lý địa 
phương của 63 tỉnh/thành phố là 2.005 người, tập trung vào các 
ngành như: khai thác (14,5%), nuôi trồng (29,5%), chế biến và 
thương mại thủy sản (2,5%), dịch vụ hậu cần nghề cá (12,5%) và 
chuyên ngành khác (41%) [2, 3].

Về trình độ chuyên môn: CCVC quản lý thuỷ sản ở các địa 
phương có trình độ như sau: tiến sỹ 0,2%, thạc sỹ 20,7%, đại học 
63,3%, cao đẳng 6,4%, trung cấp 5,1% và khác 4,2% [2]. 

Nếu phân chia theo vùng, Đồng bằng sông Cửu Long có trình 
độ cao nhất cụ thể: tiến sỹ 0,3%, thạc sỹ 21,1%, đại học 68,5%, 
cao đẳng 3,4%, trung cấp 1,1% và khác 5,6% (hình 1).DOI: 10.31276/VJST.2024.0018     Khoa học xã hội và nhân văn|Khoa học giáo dục,  
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Hình 1. Thực trạng nguồn nhân lực thủy sản trong các cơ quan, đơn vị nhà nước theo 
vùng sinh thái và theo trình độ.  

Về trình độ chính trị: Cán bộ được đào tạo cao cấp chính trị chiếm 6,5%, cán bộ có 
trình độ trung cấp chiếm 25,3%, cán bộ có trình độ sơ cấp chiếm 24,3% và cán bộ chưa qua 
đào tạo chiếm 43,9% trong tổng số cán bộ quản lý của 28 tỉnh/thành phố ven biển. 

Về độ tuổi và giới tính: Độ tuổi của CCVC quản lý thuỷ sản ở 63 tỉnh/thành phố như 
sau: CCVC có độ tuổi dưới 30 tuổi chiếm 7,9%, cán bộ ở nhóm tuổi 31-40 chiếm 44,64%, 
cán bộ ở nhóm tuổi 41-50 chiếm 33,32% và từ 51 tuổi chiếm 12,9% trong tổng số cán bộ 
quản lý. Tỷ lệ cán bộ nam/nữ là 65/35. 

3.1.2. Lực lượng lao động sản xuất thủy sản 
Theo điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2020, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo thấp 

nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (14,9%) và cao nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng 
(32,6%). Có sự khác nhau đáng kể giữa các vùng khi so sánh lực lượng lao động có trình độ 
đại học trở lên: Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ thấp nhất (6,8%) và cao nhất là vùng Đông 
Nam Bộ (16,2%) (hình 2). 
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Hình 1. Thực trạng nguồn nhân lực thủy sản trong các cơ quan, 
đơn vị nhà nước theo vùng sinh thái và theo trình độ. 

Về trình độ chính trị: Cán bộ được đào tạo cao cấp chính 
trị chiếm 6,5%, cán bộ có trình độ trung cấp chiếm 25,3%, cán 
bộ có trình độ sơ cấp chiếm 24,3% và cán bộ chưa qua đào tạo 
chiếm 43,9% trong tổng số cán bộ quản lý của 28 tỉnh/thành phố 
ven biển.

Về độ tuổi và giới tính: Độ tuổi của CCVC quản lý thuỷ sản ở 
63 tỉnh/thành phố như sau: CCVC có độ tuổi dưới 30 tuổi chiếm 
7,9%, cán bộ ở nhóm tuổi 31-40 chiếm 44,64%, cán bộ ở nhóm 
tuổi 41-50 chiếm 33,32% và từ 51 tuổi chiếm 12,9% trong tổng 
số cán bộ quản lý. Tỷ lệ cán bộ nam/nữ là 65/35.
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3.1.2. Lực lượng lao động sản xuất thủy sản

Theo điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2020, tỷ lệ lao động 
đã qua đào tạo thấp nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (14,9%) 
và cao nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng (32,6%). Có sự khác nhau 
đáng kể giữa các vùng khi so sánh lực lượng lao động có trình độ đại 
học trở lên: Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ thấp nhất (6,8%) và 
cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (16,2%) (hình 2).

Hình 2. Tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo năm 2020. Nguồn: 
Điều tra lao động việc làm năm 2020 của Tổng cục Thống kê.

Năm 2022, lao động thủy sản có khoảng 3,7 triệu lao động, nhìn 
chung lao động thủy sản có xu hướng tăng nhẹ trong giai đoạn 2012-
2020 (bình quân tăng 0,65%/năm, chủ yếu tăng lao động chế biến và 
dịch vụ thủy sản). Cơ cấu lao động ngành thủy sản cũng có những 
thay đổi lớn. Cụ thể, lao động khai thác thủy sản giảm trong giai đoạn 
2003-2022 (bình quân giảm 1,08%/năm). Lao động nuôi trồng thủy 
sản lại có cùng xu hướng giảm (giảm 1,05%/năm); lao động chế biến 
thủy sản tăng (9,3%/năm). Đến năm 2022, số lao động thường xuyên 
trong các lĩnh vực sản xuất của ngành vào khoảng 3.705.357 người 
(bảng 1). 
Bảng 1. Hiện trạng lao động các lĩnh vực thuộc ngành thủy sản 
tính đến ngày 31/12/2022.

Thứ 
tự Các vùng

Khai 
thác thủy 
sản

Nuôi trồng 
thủy sản

Chế biến và 
thương mại 
thủy sản

Dịch vụ hậu 
cần nghề cá

Bảo vệ 
nguồn lợi 
thủy sản

Tổng

1 Trung du và
 miền núi phía Bắc 12.115 47.528 182 3.613 647 64.085

2 Đồng bằng 
sông Hồng 74.554 172.784 20.419 20.633 2.482 290.873

3
Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải miền 
Trung

415.260 217.583 148.506 80.089 3.164 864.602

4 Tây Nguyên 7.530 12.153 690 1.863 98 22.335

5 Đông Nam Bộ 53.055 55.195 149.600 11.602 438 269.891

6 Đồng bằng 
sông Cửu Long 239.650 1.468.196 355.741 120.957 8.530 2.193.073

Tổng 802.165 1.973.440 675.138 238.757 15.360 3.705.357

Nguồn: Thống kê của các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2022.

Kết quả bảng 1 cho thấy, lực lượng lao động nuôi trồng thủy sản 
là lớn nhất, chiếm đến 53,26% (1.973.440 người) tổng số lao động 
của ngành. Kế tiếp là lao động khai thác thủy sản chiếm 21,65% 
(802.165 người). Lực lượng lao động trực tiếp trong toàn ngành 
chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ cao (khai thác thủy sản là 66,5%; 
nuôi trồng thủy sản là 40,2%; chế biến và thương mại thủy sản là 
50,2%; dịch vụ hậu cần nghề cá là 62,6%; bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
khoảng 61,88%) [2].

3.2. Công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành 
thủy sản

Hiện nay, ngành thuỷ sản đã và đang huy động mọi nguồn lực 
xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá 
nhân đầu tư đào tạo và phát triển NNL thuỷ sản theo hướng tinh 
gọn, hiệu quả, do đó hệ thống cơ sở đào tạo NNL thuỷ sản đã phát 
triển rộng khắp cả nước. Các cơ sở này trực thuộc nhiều cơ quan 
chủ quản khác nhau như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, các tổng công ty và các hội nghề nghiệp có liên quan 
tới thuỷ sản. 

Theo các kết quả điều tra, đến nay cả nước có 34 cơ sở đào tạo 
NNL cho thuỷ sản, phân bố hầu hết các vùng miền, trong đó có 
1 học viện, 5 viện nghiên cứu, 13 trường đại học, 14 trường cao 
đẳng, 1 trường trung cấp. Đào tạo ở bậc đại học có 19 trường đại 
học, 1 học viện; bậc sau đại học có 12 cơ sở, gồm 8 trường đại học, 
1 học viện đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ. Bậc dưới đại học gồm 15 trường 
cao đẳng và 1 trường trung cấp chuyên nghiệp. Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn và các đơn vị trực thuộc Bộ hiện có 10 cơ 
sở đang tổ chức đào tạo NNL thuỷ sản (4 trường cao đẳng, 5 viện 
nghiên cứu, 1 học viện); Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý 12 cơ sở 
(11 trường đại học; 1 trường cao đẳng), UBND các tỉnh quản lý 2 
trường đại học, 7 trường cao đẳng và 1 trường trung cấp, Bộ Lao 
động - Thương binh Xã hội quản lý 2 trường cao đẳng. Ngoài ra, 
còn có hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy 
nghề và trung tâm dạy nghề nông nghiệp nông thôn [4, 5]. 

Các cơ sở đào tạo này thực hiện đào tạo ở nhiều bậc, với nhiều 
chuyên ngành liên quan đến hoạt động nhiều lĩnh vực trong ngành 
thủy sản. Trong đó, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia đào tạo bậc tiến sỹ; các trường 
đại học đào tạo bậc đại học và sau đại học; các trường cao đẳng đào 
tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ nghề; các trường trung 
cấp đào tạo bậc trung cấp và chứng chỉ nghề. Tổng số cán bộ tham 
gia đào tạo thủy sản của 34 cơ sở trường là 926 người, trong đó có 7 
giáo sư, 52 phó giáo sư, 223 tiến sỹ, 383 thạc sỹ, 185 người có trình 
độ đại học, 16 có trình độ cao đẳng, số còn lại có trình độ trung cấp 
chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật.

Đào tạo sau đại học chuyên ngành thuỷ sản, cả nước có 5 cơ sở, 
quy mô tuyển sinh, đào tạo tính chung cho cả 5 cơ sở, bình quân 
một năm khoảng 15-20 tiến sỹ, 100-200 thạc sỹ. Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn có 2 cơ sở là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản 1 (Bắc Ninh) đào tạo tiến sỹ 
nuôi trồng thủy sản; ngoài Bộ có 4 cơ sở gồm: Trường Đại học Nha 
Trang, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh và Trường Đại 
học Nông Lâm, Đại học Huế và Trường Đại học Cần Thơ đào tạo 
tiến sỹ, thạc sỹ các chuyên ngành: Quản lý biển đảo và đới bờ, Quản 
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lý môi trường trong lĩnh vực thuỷ sản, Quản lý thuỷ sản, Kinh tế và 
quản lý tài nguyên biển, Nuôi trồng thuỷ sản. 

Ngoài ra, hằng năm các cơ sở đào tạo thuỷ sản còn tổ chức các 
khoá học ngắn hạn và tập huấn chuyển giao công nghệ nuôi, sản 
xuất giống thuỷ sản cho cán bộ và ngư dân các tỉnh trong vùng. 
Các đơn vị ngoài Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có các 
trường đại học: An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ; ở cấp cao đẳng 
thuộc các địa phương có: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà 
Vinh... Các cơ sở đào tạo trong vùng chủ yếu tập trung đào tạo các 
nghề thuộc lĩnh vực nuôi trồng và chế biến, bảo quản thuỷ sản từ 
bậc đại học trở xuống. Riêng Trường Đại học Cần Thơ đào tạo nghề 
nuôi trồng thuỷ sản (từ bậc tiến sỹ trở xuống), khai thác, chế biến, 
bệnh học thuỷ sản và quản lý nghề cá (từ bậc đại học trở xuống). 

3.3. Những hạn chế, tồn tại trong hệ thống đào tạo nguồn 
nhân lực ngành thuỷ sản

Lực lượng lao động trực tiếp trong toàn ngành chưa qua đào tạo 
còn chiếm tỷ lệ cao (trung bình khoảng 49%), mất cân đối giữa các 
địa phương và giữa các lĩnh vực trong ngành.

Một số cán bộ vẫn còn hạn chế về trình độ quản lý nhà nước, 
phải kiêm nhiệm nhiều hoạt động/lĩnh vực nên thiếu chuyên sâu để 
xử lý các tình huống khẩn cấp. Về khối nghiên cứu và tương đương, 
vẫn còn thiếu cán bộ có trình độ tiến sỹ về nghiên cứu khoa học (chỉ 
có 5 tiến sỹ/2500 CCVC tại 63 tỉnh/thành phố). 

Đội ngũ chuyên gia đầu ngành thuỷ sản còn rất thiếu trong một 
vài lĩnh vực, chuyên ngành; tỷ lệ cán bộ có học vị, học hàm cao còn 
thấp. Việc thu hút các chuyên gia nước ngoài tham gia vào đào tạo 
NNL thủy sản rất hạn chế.

Sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, cơ quan 
quản lý, doanh nghiệp sử dụng lao động vẫn chưa thật sự chặt chẽ 
để đảm bảo đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, các kết quả nghiên cứu 
được ứng dụng kịp thời trong thực tiễn. Kết quả khảo sát 78 phiếu 
cán bộ quản lý và cán bộ khoa học trong ngành cho thấy, có đến 
69,2% cho rằng khó khăn, trong khi chỉ có 29,5% cho là thuận lợi 
trong liên kết chuyển giao các sản phẩm, dịch vụ khoa học và công 
nghệ tới thực tiễn sản xuất [2].

Thiếu các chính sách về phát triển NNL chất lượng cao trong 
ngành thủy sản. Cơ chế tuyển dụng, chính sách quản lý, sử dụng 
công chức còn hạn chế, bất cập. Nhiều chính sách đãi ngộ, đào tạo 
chưa gắn với tiêu chuẩn CCVC. Điều kiện làm việc chủ yếu ở các 
vùng nông thôn và hải đảo nên không phát huy hiệu quả trong việc 
thu hút hoặc tuyển dụng được NNL chất lượng cao.

Công tác dự báo trong đào tạo và phát triển NNL chưa phản ánh 
đúng nhu cầu từ thực tiễn. Kinh phí thực hiện triển khai các dự án 
đào tạo, quy hoạch NNL còn hạn chế, dẫn đến việc chưa thể triển 
khai đồng bộ các giải pháp và hiệu quả phát triển nhân lực thủy sản. 

3.4. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực

Theo kết quả mô hình dự báo, nhu cầu lao động ngành thuỷ sản 
đến năm 2030 là 3,8 triệu người. Nhu cầu đào tạo lao động khu vực 
sản xuất kinh doanh thủy sản trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố khoảng 
205.000 lượt người/năm, trong đó: sau đại học khoảng 730 người/
năm, đại học khoảng 2.520 người/năm (đào tạo chuyên ngành thuỷ 
sản 1.000 người/năm), cao đẳng 6.700 người/năm (đào tạo chuyên 

ngành thuỷ sản 3.000 người/năm), trung cấp nghề 9.300 người/năm 
(trung bình mỗi năm tuyển 5.000 học sinh) và sơ cấp nghề 9.550 
người/năm, lao động thuỷ sản tập huấn ngắn ngày 175.500 người/
năm trong giai đoạn 2022-2030. Tỷ lệ cụ thể: sau đại học chiếm 
0,23% (khoảng 2080 tiến sỹ), lao động đại học chiếm tỷ lệ 5,7%, 
cao đẳng 4,31%, trung cấp nghề chiếm 3,9%, sơ cấp nghề chiếm 
4%, đào tạo ngắn ngày 70% và chưa qua đào tạo chỉ chiếm 30% 
tổng số lao động trong ngành thuỷ sản [6].

Nhu cầu lao động ngành thuỷ sản đến năm 2045 là 4 triệu lao 
động, đạt khoảng 76.200 lượt người/năm, trong đó: trình độ sau 
đại học khoảng 170 người/năm, đại học khoảng 2.940 người/năm, 
cao đẳng 1.890 người/năm, trung cấp 3.200 người/năm và sơ cấp 
khoảng 2.380 người/năm, lao động thuỷ sản tập huấn ngắn ngày 
65.780 người/năm trong giai đoạn 2030-2045. Tỷ lệ cụ thể: sau đại 
học chiếm 0,24% (khoảng 2930 tiến sỹ), lao động đại học chiếm 
5,6%, cao đẳng 4,14%, trung cấp nghề chiếm 4,31%, sơ cấp nghề 
chiếm 4%, đào tạo ngắn ngày 80% và chưa qua đào tạo chỉ chiếm 
20% tổng số lao động trong ngành thuỷ sản [6].

Thực hiện theo các nội dung của Đề án nâng cao năng lực quản 
lý nhà nước về thủy sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
đào tạo NNL cán bộ, CCVC trong hệ thống cơ quan, đơn vị nhà 
nước trên địa bàn tỉnh/thành phố trong ngành thuỷ sản đến năm 
2030 khoảng 2045 người, trong đó có 15 tiến sỹ (chiếm 0,7%), 
thạc sỹ 488 (chiếm 23,9%), đại học 1313 (chiếm 64,2%), trung cấp 
(4,9%) (năm 2022 là 2005 người, trong đó tỷ lệ: tiến sỹ 0,2%, thạc 
sỹ 20,7%, đại học 63,3%, trung cấp 6,4%) [2].

NNL trong hệ thống các viện nghiên cứu, trường đại học, đến 
năm 2030, đào tạo NNL tại các viện nghiên cứu, trường đại học 
(đào tạo bổ sung 203 tiến sỹ, 139 thạc sỹ, 82 đại học) đạt tỷ lệ 60% 
cán bộ giảng dạy và 30% cán bộ nghiên cứu tại 34 cơ sở đào tạo và 
phát triển NNL thuỷ sản có trình độ tiến sỹ; đến năm 2045 phấn đấu 
90% cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sỹ [6].

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh 
tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, 
chú trọng nâng cao chất lượng, phân bố hợp lý các cơ sở đào tạo 
theo vùng lãnh thổ, ưu tiên các trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư 
trường trọng điểm [7].

3.5. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho ngành thủy sản

3.5.1. Giải pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của 
các cấp, các ngành 

- Đẩy mạnh quảng bá tuyển sinh, tăng cường công tác tuyển 
sinh, quảng bá hoạt động đào tạo do đơn vị đào tạo thuỷ sản tổ chức, 
trên website của đơn vị và các mạng xã hội có uy tín để phổ biến 
rộng rãi chương trình đào tạo đến đối tượng có nhu cầu.

- Tổ chức giới thiệu với người học về ngành công nghiệp thuỷ 
sản hiện đại, đa giá trị, thân thiện với môi trường thông qua thăm 
quan, du lịch...

- Thực hiện các biện pháp truyền thông với nhiều loại hình, 
hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân về vai 
trò của đào tạo NNL thuỷ sản nhằm giúp hướng nghiệp cho con em 
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ngư dân theo cơ cấu lĩnh vực thuỷ sản, việc làm sau đào tạo, các 
lĩnh vực ngành nghề, bảo đảm thúc đẩy tăng quy mô tuyển sinh, đào 
tạo nghề thuỷ sản.

- Các cấp, các ngành cần thực hiện đúng quy định, cấp mặt 
nước, đất, hỗ trợ công nghệ, vốn trên cơ sở các đơn vị phải đủ điều 
kiện sản xuất, kinh doanh thuỷ sản (Luật Thuỷ sản 2017). Người 
hành nghề thuỷ sản cần phải có chứng chỉ, văn bằng, lao động thuỷ 
sản phải được qua đào tạo.

3.5.2. Tổ chức, sắp xếp mạng lưới các cơ sở đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực thuỷ sản 

Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các trường: 
- Quy hoạch, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở đào tạo 

ngành thuỷ sản đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề 
thích ứng với nhu cầu thị trường lao động. Chú trọng xây dựng 
các cơ sở đào tạo trọng điểm, chất lượng cao, đào tạo gắn liền với 
nghiên cứu khoa học, mô hình sản xuất, đặc biệt về đào tạo nghề cho 
lao động thuỷ sản. Phân cấp quản lý đào tạo cho các địa phương. 

- Trên cơ sở lộ trình đề ra, các đơn vị cần tăng dần mức độ tự 
chủ hằng năm. Phấn đấu đến hết năm 2030, tối thiểu 20% đơn vị tự 
chủ tài chính. Ban hành định mức đào tạo cho từng ngành học thuộc 
lĩnh vực thuỷ sản, thực hiện đặt hàng về đào tạo NNL cho ngành.

Phát triển NNL phục vụ ngành nghề thuỷ sản mang tính đặc 
thù cao:

- Đối với NNL chất lượng cao: Tập trung đào tạo ở nước ngoài 
hoặc mở lớp đào tạo do các chuyên gia nước ngoài và chuyên gia 
đầu ngành trong nước giảng dạy.

- Đối với lực lượng trực tiếp sản xuất: Huy động và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực phục vụ việc đào tạo nhân lực thuỷ sản trình 
độ cao; hợp tác, khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền 
địa phương và cá nhân tham gia trong quá trình đào tạo và sử dụng 
nhân lực một số ngành nghề thuỷ sản mang tính đặc thù trên địa bàn 
các tỉnh ven biển. 

Đổi mới xây dựng chương trình, tổ chức giảng dạy ở các cấp 
học:

- Chương trình đào tạo: Nhập các chương trình đào tạo từ các 
nước có nền thuỷ sản phát triển. Xây dựng chương trình đào tạo 
theo vị trí việc làm, ngắn gọn có thể liên thông theo chiều dọc (trung 
cấp lên đại học), liên thông ngang (giữa các ngành gần). Xây dựng 
học liệu thuỷ sản điện tử phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào 
tạo. 

- Tổ chức đào tạo: Đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến (online), 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học và các chuyên gia giỏi từ 
các doanh nghiệp có thể tham gia đào tạo. Đào tạo gắn với các mô 
hình sản xuất. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo cần tổ chức đào tạo cấp 
một số chứng chỉ như: bơi, lặn, lái xe, thuyền trưởng, máy trưởng... 
cho học sinh, sinh viên.

- Đánh giá học sinh và sinh viên: Thành lập các hội đồng đánh 
giá kết quả của sinh viên, có sự tham gia của doanh nghiệp ngay tại 
các cơ sở sản xuất, đặc biệt về kỹ năng nghề.

Phát triển và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên: 

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ, giải pháp về đào 
tạo, phát triển NNL thủy sản thuộc Đề án nâng cao năng lực quản 
lý nhà nước ngành thủy sản tại Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 
5/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ [8].

- Thực hiện đồng bộ việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý đào 
tạo và phát triển NNL thuỷ sản trên cơ sở các tiêu chuẩn chức danh, 
vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền ban hành với công tác 
đánh giá, xác định rõ nhu cầu về số lượng, trình độ để xây dựng, ban 
hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, sắp xếp, 
tinh giản, luân chuyển cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về sản xuất, công nghệ mới, thị 
trường, quyền lợi người lao động, quy định pháp lý có liên quan cho 
các lực lượng lao động tham gia theo hướng truy xuất nguồn gốc, 
có chứng chỉ và liên kết chuỗi trong nuôi trồng và khai thác thuỷ 
hải sản; tổ chức tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ có kiến thức về kỹ 
thuật, công nghệ mới trong nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản, 
liên kết chuỗi, kết nối thị trường, môi trường và bảo tồn nguồn lợi 
thuỷ sản, xử lý sự cố môi trường, phòng trị dịch bệnh.

- Có cơ chế cử cán bộ đi đào tạo tại các trường ở nước ngoài 
có chuyên ngành phù hợp bằng nguồn kinh phí ngân sách hay kinh 
phí các dự án quốc tế, tạo nguồn cán bộ chất lượng cao để cán bộ 
giảng dạy, nghiên cứu có điều kiện tiếp cận kiến thức, công nghệ 
mới đóng góp phát triển ngành.

3.5.3. Giải pháp thu hút, phát triển đội ngũ các nhà khoa học, 
chuyên gia thuỷ sản chất lượng cao

- Triển khai chính sách thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo 
trong các tổ chức đào tạo, khoa học và công nghệ thuỷ sản công 
lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài 
tham gia hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học và công nghệ 
thuỷ sản tại Việt Nam.

- Nghiên cứu xây dựng bổ sung, chỉnh sửa chính sách thu hút 
nguồn lực quốc tế trong hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo phát 
triển đội ngũ chuyên gia chất lượng cao về đào tạo NNL ngành thuỷ 
sản. 

- Có cơ chế chính sách thu hút trực tiếp đối với nhân lực có trình 
độ cao, cần có các chính sách ưu tiên nhất định đối với sinh viên tốt 
nghiệp đại học có chuyên ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến 
thuỷ sản công tác tại xã, phường, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi 
cho phát triển ngành. 

- Đề xuất xây dựng Nghị định quy định về chính sách cử tuyển, 
hỗ trợ kinh phí, học phí, học bổng đối với sinh viên thuỷ sản, miễn 
giảm học phí, hỗ trợ học bổng cho nông ngư dân và con em nông 
ngư dân ở các vùng sâu, vùng xa, ven biển, hải đảo nếu đã được xét 
cử tuyển trong quá trình theo học các chuyên ngành thuỷ sản, đặc 
biệt là đối với các chuyên ngành: khai thác, nuôi trồng và chế biến 
thuỷ sản, bảo quản thuỷ sản sau thu hoạch, cơ khí thuỷ sản... Tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các lớp tập huấn để nâng 
cao trình độ chuyên môn như: hỗ trợ tiền đi lại, hỗ trợ học phí...
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- Triển khai các nghiên cứu xây dựng quy trình, mô hình sản 
xuất; chuyển giao, ứng dụng, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ 
tiên tiến trong sản xuất (nuôi trồng, khai thác, chế biến và bảo quản 
sau thu hoạch) để giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao hiệu quả 
sản xuất, giảm sức lao động của ngư dân, tăng giá trị sản phẩm và 
sức cạnh tranh của sản phẩm, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp 
phần giảm áp lực lên nguồn lợi và giảm ô nhiễm môi trường biển, 
nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu chế 
phẩm sinh học, dinh dưỡng, thức ăn, thuốc thú y thủy sản; tìm kiếm 
nguồn nguyên liệu bổ sung thay thế bột cá, dầu cá; phát triển các 
loại thức ăn có hệ số thức ăn thấp, giá thành hợp lý, nghiên cứu phát 
triển, nhập công nghệ sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng 
có nguồn gốc thủy sản, nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản, nghiên 
cứu ứng dụng thành tựu của công nghệ 4.0 trong lĩnh vực nuôi 
trồng thủy sản, đặc biệt trong quản lý vùng nuôi, truy xuất nguồn 
gốc, nghiên cứu công nghệ bảo quản của chuỗi cung ứng lạnh theo 
hướng đầu tư các giải pháp công nghệ mới ứng dụng trong các hệ 
thống bảo quản, vận chuyển lạnh và lạnh đông kết nối hệ thống 
kiểm soát, định vị và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi 
cung ứng lạnh đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực 
phẩm… tạo nên sự hấp dẫn về nhân lực cho ngành thủy sản, đặc 
biệt là lao động nữ.

- Thí điểm triển khai mô hình trường phổ thông trung học thuỷ 
sản trong các trường cao đẳng thuộc Bộ để đào tạo học sinh kỹ thuật 
theo mô hình Nhật Bản. Học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký học sẽ 
được học văn hóa, ngoại ngữ và các nghề thuỷ sản.

3.5.4. Hợp tác quốc tế phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành 
thủy sản

- Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất 
là các đối tác có tầm ảnh hưởng chiến lược quan trọng đối với sự 
phát triển đào tạo và phát triển NNL thuỷ sản của Việt Nam nhằm 
đưa các quan hệ quốc tế đã được xác lập đi vào thực chất, có chiều 
sâu, hướng vào hỗ trợ một số lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm 
nâng tầm các tổ chức đào tạo NNL thuỷ sản công lập được quốc tế 
xếp hạng (Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Cần Thơ).

 - Ưu tiên đào tạo NNL chất lượng cao để ứng dụng các công 
nghệ tiên tiến, hiện đại, và công nghệ thông tin trong thủy sản, 
nhằm hiện đại hóa ngành thủy sản. Các lĩnh vực ưu tiên là di truyền 
và chọn giống, sản xuất giống, bệnh và môi trường, quan trắc nguồn 
lợi thủy sản, dinh dưỡng thức ăn thủy sản và công nghệ bảo quản 
sau thu hoạch. Nghiên cứu phát triển, nhập công nghệ sản xuất dược 
phẩm và thực phẩm chức năng có nguồn gốc thủy sản, nâng cao 
giá trị sản phẩm thủy sản; nghiên cứu ứng dụng thành tựu của công 
nghệ 4.0 trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt trong quản lý 
vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc.

3.5.5. Huy động và phân bổ vốn đầu tư

- Ưu tiên nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư 
các trường thực hành nghề thuỷ sản chất lượng cao có tính chất lan 
tỏa và kết nối tại các trung tâm nghề cá lớn; đồng thời tiếp tục huy 
động các nguồn lực để đầu tư (vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ quốc tế) cho các cơ sở NNL thuỷ sản để đạt chuẩn 
theo quy định.

- Đa dạng hóa nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến 
đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) trong đào tạo NNL 
thuỷ sản, đặc biệt trong việc hình thành các cơ sở đào tạo nguồn 
nhân lực thuỷ sản tiếp cận trình độ các nước phát triển.

4. Kết luận 

Đào tạo và phát triển nhân lực là yếu tố then chốt đảm bảo 
sự thành công các mục tiêu của ngành thuỷ sản đề ra. Phát triển 
nhân lực đòi hỏi đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo giữa các 
doanh nghiệp với cơ sở đào tạo theo hướng đạt chuẩn quốc tế; tăng 
cường cơ sở vật chất phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, 
ưu tiên công nghệ thông tin. Trong những năm qua, mặc dù Việt 
Nam là một trong bốn quốc gia hàng đầu về xuất khẩu thuỷ sản 
trên thế giới nhưng chỉ có 34 cơ sở đào tạo NNL cho thuỷ sản, tỷ 
lệ người lao động tham gia lĩnh vực thuỷ sản còn rất thấp, NNL 
chất lượng cao bị thiếu hụt ở nhiều chuyên ngành và mất cân bằng 
giữa các ngành.

Để phát triển NNL, ngành thuỷ sản cần rà soát, sửa đổi, hoàn 
thiện cơ chế, chính sách phân luồng, chính sách đào tạo và đào tạo 
lại đối với lao động của các doanh nghiệp thuỷ sản; cơ chế hợp 
tác giữa doanh nghiệp và nhà trường; cơ chế, chính sách thúc đẩy 
doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh 
vực thuỷ sản, đầu tư các trường đào tạo chuyên ngành thuỷ sản 
trọng điểm đạt cấp độ khu vực và quốc tế, đa dạng hình thức đào 
tạo, có chính sách tốt thu hút NNL chất lượng cao, khuyến khích 
nông ngư dân và con em tham gia đào tạo. 
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Tóm tắt: 

Trong chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, vai trò của Nhà nước là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến 
hiệu quả sử dụng, khai thác nguồn lực đất đai, tác động toàn diện đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, 
thực trạng vai trò của Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai ở nước ta hiện nay đang tồn tại những bất cập, dẫn đến nhu 
cầu tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Bài viết tập trung đánh giá, phân tích về thực trạng vai 
trò của Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai ở Việt Nam hiện nay trên các khía cạnh: (i) vai trò điều tiết, định hướng 
phát triển cho thị trường quyền sử dụng đất (QSDĐ); (ii) vai trò hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển của thị trường 
QSDĐ; (iii) vai trò bảo đảm an sinh xã hội trong lĩnh vực đất đai; (iv) vai trò điều chỉnh, ngăn chặn và khắc phục 
những khiếm khuyết của thị trường QSDĐ. Qua đó, đề xuất một số giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả thực hiện 
những vai trò này nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng đất.

Từ khóa: lĩnh vực đất đai, quản lý và sử dụng đất đai, vai trò của Nhà nước.
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Abstract:

In the regime of the entire people’s ownership of land, the role of the State is one of the decisive factors in the 
effective use and exploitation of land resources, with a profound impact on the socio-economic development of the 
country. However, the current status of the State’s role in the land sector in Vietnam has many limitations, leading 
to the need to continue improving and meeting development requirements set in the new context. The article focuses 
on analysing and evaluating the current status of law and implementation of the State’s role in the land sector in 
Vietnam today in aspects such as: (i) the role of developmental orientation and regulation for the land use rights 
market; (ii) the role of supporting and encouraging the development of the land use rights market; (iii) the role of 
ensuring social security in the land sector; (iv) the role of adjusting, preventing and remedying shortcomings in the 
land use rights market. Thereby, this article proposes some solutions to improve the effective implementation of 
these roles in Vietnam to enhance the effective use and exploitation of land.
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1. Đặt vấn đề

Theo Hiến pháp năm 2013, đất đai được xác định là một nguồn lực 
quan trọng và tài nguyên đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước. Mặc 
dù vậy, thực tiễn thực thi công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 
ở nước ta trong thời gian qua đã phát sinh không ít bất cập. Điều này khiến 
cho tài nguyên đất đai hiện vẫn chưa được quản lý, sử dụng và khai thác 
hiệu quả để có thể trở thành nguồn lực phát triển quan trọng đối với đất 
nước [1]. Chế độ sở hữu ở nước ta hiện nay quy định, đất đai thuộc sở hữu 
toàn dân, Nhà nước đảm nhiệm vai trò đại diện chủ sở hữu, cũng như thực 
hiện thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trên phạm vi cả nước. Do đó, 
thực tiễn thực thi vai trò của Nhà nước là một trong những yếu tố tác động 
mạnh mẽ nhất đến hiệu quả khai thác và sử dụng đất đai. Những tồn tại, 
hạn chế liên quan đến vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai là một 
trong những nguyên nhân chính yếu dẫn đến những bất cập, hạn chế trong 
công tác quản lý và sử dụng đất đai thời gian qua ở nước ta.

 Theo định hướng tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vấn 
đề hoàn thiện thể chế gắn với đổi mới nền quản trị quốc gia theo hướng 
hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho 
việc thực hiện một cách thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong 
giai đoạn mới. Theo đó, yếu tố đặc trưng của nền quản trị quốc gia được 
thể hiện qua cách thức tác động và vai trò của Nhà nước đối với xã hội. 
Như vậy, định hướng đổi mới quản trị quốc gia là sự dẫn dắt, điều chỉnh và 
định hướng của Nhà nước trong sự vận hành của các quan hệ xã hội. Quản 
trị quốc gia phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với vai trò của Nhà nước, nói 
cách khác, Nhà nước là chủ thể có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong 
nền quản trị quốc gia [2]. Do đó, đổi mới quản trị quốc gia được hiểu là 
việc đổi mới cách tiếp cận, phương thức và vai trò quản lý của Nhà nước 
nhằm mục đích cải thiện một cách căn bản hiệu quả hoạt động của các 
cơ quan nhà nước và sự vận hành của các quan hệ xã hội, góp phần quan 
trọng vào việc sử dụng và phân bổ một cách có hiệu quả những nguồn lực 
phát triển của đất nước. Mặt khác, đất đai là nguồn lực phát triển to lớn, 
nên trong thời gian tới, để đất đai thực sự được quản lý, khai thác và sử 
dụng sao cho đạt được hiệu quả cao nhất, tối ưu nhất cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội thì vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai cần phải ngày 
càng được hoàn thiện đồng bộ.

2. Tổng quan nghiên cứu

Theo Từ điển tiếng Việt, “Vai trò là tác dụng, chức năng trong sự hoạt 
động, sự phát triển của cái gì đó” [3]. Do đó, định nghĩa vai trò của Nhà 
nước trong lĩnh vực đất đai là một tập hợp bao gồm những chức năng 
được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý, 
sử dụng và phát triển nguồn lực đất đai.

Đối với các công trình nghiên cứu về vai trò của Nhà nước trong nền 
kinh tế thị trường tại Việt Nam có thể kể đến như: 

Nghiên cứu của P.T.H. Lan (2023) [4] đã nhận diện một số vai trò của 
Nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện nay ở nước ta cũng như trên 
thế giới, bao gồm: (i) vai trò điều tiết, cùng với định hướng, tạo nền tảng 
phát triển cho sự vận hành của nền kinh tế thị trường; (ii) vai trò xây dựng, 
hoàn thiện khuôn khổ, hành lang pháp lý đảm bảo cho sự vận hành hiệu 
lực, hiệu quả của nền kinh tế thị trường; (iii) vai trò khuyến khích và hỗ 
trợ đối với nền kinh tế thị trường; (iv) vai trò đảm bảo và duy trì hệ thống 
an sinh xã hội bền vững trong nền kinh tế thị trường; (v) vai trò giải quyết 
tranh chấp và bảo vệ người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường. 

Bên cạnh đó, trong bài viết “Kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam: Vai trò của Đảng và Nhà nước”, tác giả N.H. Quy 
(2020) [5] xác định, qua hơn 33 năm đổi mới, vai trò của Nhà nước có 
những chuyển bước lớn, phù hợp với điều kiện và các nguyên tắc cơ bản, 
cốt yếu của nền kinh tế thị trường. Trong đó, Nhà nước chủ yếu nắm giữ 
vai trò điều tiết, định hướng, cũng như xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính 
sách về kinh tế, xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thực sự cạnh 
tranh, công bằng và bình đẳng; đồng thời Nhà nước còn một chức năng 
khác là sử dụng các cơ chế, công cụ và nguồn lực sẵn có để thực hiện các 
chính sách hướng đến tiến bộ, công bằng xã hội. 

Đề tài cấp Nhà nước “Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển 
kinh tế thị trường ở Việt Nam” đã đưa ra một số kiến nghị liên quan nhằm 
đổi mới một cách căn bản, có hệ thống về vai trò của Nhà nước theo hướng 
bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong cơ chế của nền kinh tế thị 
trường, cụ thể: Nhà nước thực hiện việc kiến tạo, mở đường cho sự phát 
triển thông qua những chủ trương, tầm nhìn, định hướng, cũng như tích 
cực hoàn thiện và xây dựng hành lang pháp lý cho nền kinh tế thị trường; 
hỗ trợ thị trường, doanh nghiệp; bảo đảm cho các yếu tố của nền kinh tế 
thị trường có thể vận hành một cách thông suốt theo đúng những quy luật 
vận động khách quan của thị trường; cùng với đó là thực hiện phân phối 
thu nhập bình đẳng, công bằng, bảo đảm hệ thống an sinh xã hội, duy trì 
sự hài hòa về lợi ích, quyền lợi giữa các đối tượng trong xã hội; khắc phục 
hiệu quả những khuyết tật, khiếm khuyết của cơ chế thị trường thông qua 
vai trò trọng tài và bảo vệ của trật tự xã hội [6].

 Đồng thời, qua nghiên cứu tổng quan đối với một số công trình 
nghiên cứu có tính điển hình liên quan về vai trò của Nhà nước trong lĩnh 
vực đất đai ở Việt Nam có thể được xem xét đến như:

Công trình “Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở 
Việt Nam” của H.V. Cuong (2023) [7] cho thấy rằng, quan hệ đất đai ở Việt 
Nam mặc dù đang diễn ra trong nền kinh tế thị trường nhưng sự ảnh hưởng 
nhất định của yếu tố hành chính - sự can thiệp và quản lý của Nhà nước 
trong việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân vẫn còn phổ biến. 
Từ đó, nhóm tác giả đề xuất, cần thúc đẩy quá trình vận hành của các quan 
hệ xã hội về đất đai theo cơ chế thị trường, hướng tới xóa bỏ hoàn toàn sự 
tập trung, bao cấp trong toàn quá trình quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn 
diễn ra tình trạng “xin - cho” trong quản lý và sử dụng đất đai [7].

Trong chuyên đề “Pháp luật về sở hữu đất đai ở Việt Nam từ năm 
1945 đến nay”, tác giả nhận định, pháp luật đất đai đã trao quá nhiều thẩm 
quyền cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước dẫn đến thực trạng là 
một số cán bộ, công chức có thẩm quyền lợi dụng thủ tục hành chính phức 
tạp để vụ lợi cá nhân và nhóm đặc quyền; làm hạn chế khả năng điều tiết 
hiệu quả của thị trường bất động sản; tăng chi phí và gây khó khăn trong 
tiếp cận đất đai của nhà đầu tư. Theo đó, tác giả cho rằng, Luật Đất đai 
năm 2013 dù có những điểm tiến bộ đáng kể nhưng những bất cập về sự 
can thiệp mang nặng yếu tố hành chính của Nhà nước vào nền kinh tế và 
cơ chế “xin - cho”, chỉ cho người sử dụng đất những gì cơ quan nhà nước 
muốn vẫn còn tồn tại phổ biến [8].

Thông qua liên hệ thực trạng quản lý đất đai ở Việt Nam với những 
đặc trưng của quản trị tốt và mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển, bài viết 
“Quan điểm hiện đại về Luật Đất đai - Hoàn thiện Luật Đất đai hướng tới 
yêu cầu của Nhà nước kiến tạo phát triển ở khía cạnh quản lý đất đai” đã 
chỉ rõ: Qua thực tiễn quản lý đất đai có thể nhận thấy sự chi phối mạnh mẽ 
ý chí hành chính của chủ thể quản lý, chưa bảo đảm nền tảng thị trường 
trong một số nội dung của các quy định pháp luật có liên quan đến công 
tác quản lý đất đai. Theo đó, với bản chất là một loại hàng hóa đặc biệt 
được lưu thông trên thị trường nhưng cơ chế quản lý lại chưa thể hiện đầy 
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đủ nền tảng thị trường đã tạo nên những xung đột, mâu thuẫn trong quản 
lý đất đai và hạn chế khả năng khai thác, giải phóng một cách có hiệu quả 
nguồn lực tài nguyên đất đai cho phát triển [9].

Đánh giá về mối quan hệ hữu cơ giữa quá trình xây dựng, hoàn thiện 
cơ chế kinh tế thị trường và chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong các 
giai đoạn thi hành Luật Đất đai, tác giả L.Q. Thai (2016) [10] cho rằng, 
việc xác lập và triển khai thực hiện chế độ sở hữu toàn dân đối với nguồn 
tài nguyên quan trọng như đất đai ở nước ta là hoàn toàn phù hợp trong 
quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế cho nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Mặc dù vậy, những “bước chùn” 
của thị trường bất động sản trải qua các thời kỳ thực thi Luật Đất đai cho 
thấy cơ chế, chính sách cho sự vận hành lành mạnh của thị trường chưa 
được đảm bảo, QSDĐ khó có được sự an toàn tuyệt đối do những nguy cơ 
can thiệp từ phía công quyền là rất lớn. 

Dựa trên những nội dung tổng quan các công trình nghiên cứu trên 
cho thấy, các công trình nghiên cứu có liên quan về thực trạng, thực tiễn 
thực hiện vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai tương đối đa dạng, 
được tiếp cận ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau về cả khía cạnh lý luận 
cũng như những minh chứng trên thực tiễn. Qua đó, các công trình đã chỉ 
ra được những tồn tại, hạn chế chủ yếu đối với vai trò của Nhà nước trong 
thực tiễn thực thi công tác quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai ở Việt 
Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, khoảng trống nghiên cứu ở đây là, 
các công trình này hiện vẫn chủ yếu xem xét, đánh giá nội dung về vai trò 
của Nhà nước đối với đất đai từ góc độ thực hiện các nội dung quy định 
liên quan về quản lý nhà nước về đất đai, cũng như quá trình thực hiện 
quyền đại diện sở hữu toàn dân mà chưa có cái nhìn toàn diện đối với đầy 
đủ các vai trò chủ yếu, quan trọng của Nhà nước trong nền kinh tế thị 
trường ở khía cạnh đất đai. Điều này có thể khiến cho việc đánh giá thực 
tiễn và hiệu quả thực hiện những vai trò trên thực tế của Nhà nước đối với 
đất đai thiếu chính xác và toàn diện. Do đó, trên cơ sở những lý thuyết và 
thực tiễn, bài viết sẽ tập trung nhận diện và phân tích đầy đủ những vai 
trò cụ thể của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở đó, bài viết rút 
ra những yêu cầu hoàn thiện các vai trò khả thi của Nhà nước nhằm mục 
tiêu đáp ứng những yêu cầu phát triển mới đặt ra hướng đến chuyển đổi 
hệ thống quản lý đất đai có phần lạc hậu của Việt Nam sang quản trị đất 
đai hiện đại.

3. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo được thực hiện trên cơ sở nền tảng là phương pháp luận duy 
vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp với tư tưởng Hồ Chí 
Minh về nhà nước và pháp luật. Theo đó, việc xem xét, đánh giá và phân 
tích về thực trạng vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai cần được đặt 
trong mối tương quan tổng thể tình hình kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ 
với những quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện 
hành của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai và phát triển kinh tế. Đồng thời, 
để đạt được những mục tiêu nghiên cứu được đề ra, tác giả sử dụng một số 
phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau:

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng 
một cách xuyên suốt trên toàn bài viết nhằm hệ thống hóa và phân tích 
những thông tin, số liệu, dữ liệu từ những nguồn tài liệu thứ cấp có liên 
quan phục vụ những nội dung phân tích, đánh giá của bài viết. Cụ thể, 
thông qua việc tổng hợp, đánh giá và phân tích các công trình nghiên cứu 
có liên quan, tác giả đã đúc kết được những vai trò cụ thể của Nhà nước 
trong lĩnh vực đất đai ở nước ta hiện nay, cùng với đó, tình hình thực hiện 
những vai trò này trong quá trình thi hành Luật Đất đai.

- Phương pháp so sánh: Đây là phương pháp được sử dụng nhằm nhận 
diện ra những điểm bất cập và điểm tiến bộ giữa Luật Đất đai năm 2013 
và Luật Đất đai năm 2024, nhằm dự báo những tác động khả dĩ của các 
quy định pháp luật mới trong giai đoạn tới. Đồng thời, nhận diện những 
quy định còn hạn chế trong Luật Đất đai năm 2024 và đề xuất hoàn thiện 
trong thời gian tới.

- Phương pháp thống kê: Phương pháp này được sử dụng nhằm tập 
hợp các dữ liệu, số liệu có liên quan trong quá trình thực hiện các vai trò 
của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai trong thực tiễn tại Việt Nam thời 
gian qua. 

4. Kết quả và bàn luận

4.1. Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở tổng quan những kết quả nghiên cứu từ những công trình 
có liên quan về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước 
ta hiện nay và hệ thống các quy định của pháp luật hiện hành có nội dung 
điều chỉnh đối với quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và nội 
dung về quyền quản lý nhà nước về đất đai, chúng ta có thể xác định một 
số vai trò chủ yếu của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam hiện 
nay như sau:

Thứ nhất, vai trò điều tiết, định hướng phát triển cho thị trường 
QSDĐ. Hiện nay, hệ thống tập hợp những công cụ quản lý, điều tiết vĩ mô 
chủ yếu thường được Nhà nước vận dụng nhằm định hướng, dẫn dắt cho 
sự phát triển của thị trường QSDĐ, thị trường bất động sản bao gồm: (i) 
Công cụ pháp luật - công cụ quan trọng nhất của Nhà nước trong vai trò 
điều tiết, định hướng cho sự phát triển đối với thị trường; theo đó, vai trò 
pháp luật là nhằm tạo ra hành lang pháp lý cho thị trường QSDĐ vận hành 
một cách trật tự và ổn định; (ii) Công cụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
(gọi chung là quy hoạch đất đai), đây là một trong những công cụ chiến 
lược hiện nay nhằm phân bổ định hướng sử dụng đất cho các mục tiêu đa 
dạng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, cũng như việc phát triển 
các ngành, lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu, bảo đảm quốc phòng an ninh, 
cũng như bảo vệ môi trường; (iii) Công cụ tài chính đất đai trong hệ thống 
chính sách tài chính ở nước ta hiện nay bao gồm: thuế sử dụng đất phi 
nông nghiệp, nông nghiệp, thuế chuyển nhượng QSDĐ nhằm thúc đẩy 
các cá nhân, tổ chức sử dụng đất đai tiết kiệm, hợp lý, bảo đảm công bằng 
xã hội thông qua phân phối hiệu quả thu nhập, lợi tức từ việc sử dụng đất. 

Thứ hai, vai trò hỗ trợ và khuyến khích thị trường QSDĐ phát triển. 
Trong một thị trường QSDĐ còn chưa phát triển như ở nước ta, việc 
Nhà nước thực hiện các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích là một yêu cầu 
cấp thiết, giúp thị trường vận hành hiệu quả và phát triển. Vai trò hỗ trợ, 
khuyến khích thị trường QSDĐ phát triển được thể hiện chủ yếu qua việc 
Nhà nước thiết lập các biện pháp hỗ trợ dành cho một hoặc một số đối 
tượng nhất định nhằm giúp các đối tượng này có thể tồn tại, tham gia và 
phát triển trên thị trường. Các biện pháp này trong pháp luật đất đai hiện 
hành bao gồm: (i) Hỗ trợ cung cấp thông tin về đất đai nhằm hướng tới 
tăng cường sự công khai, minh bạch thông tin, ngăn chặn các đối tượng 
lợi dụng sự bất cân xứng thông tin để trục lợi, giúp thị trường phát triển 
lành mạnh, bền vững; (ii) Chính sách khuyến khích đối tượng là người sử 
dụng đất thực hiện các biện pháp đầu tư cải tạo, bồi bổ và nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất đai.  

Thứ ba, vai trò bảo đảm an sinh xã hội trong lĩnh vực đất đai. Việc 
bảo đảm an sinh xã hội trong lĩnh vực đất đai được thực hiện nhằm hỗ trợ, 
giúp đỡ cho tất cả thành viên trong xã hội có cơ hội tiếp cận đất đai một 
cách bình đẳng, bảo đảm hiệu quả quyền lợi của những cá nhân người sử 
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dụng đất, đặc biệt đối với những trường hợp thuộc đối tượng yếu thế. Hiện 
nay, vai trò này được quy định tương đối cụ thể và khá chi tiết trong các quy 
định của Luật Đất đai năm 2024, cụ thể: chính sách liên quan đến bảo đảm 
đất sinh hoạt cộng đồng của các đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ 
trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện chính 
sách như hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi… (Điều 16). Ngoài ra, đối với đối tượng phụ nữ, Luật Đất đai năm 2024 
tiếp tục có sự kế thừa toàn bộ những quy định tiến bộ có liên quan về việc 
cấp Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên cả vợ và chồng nhằm tiếp tục duy trì 
sự đảm bảo, củng cố quyền bình đẳng giới, cũng như ngày càng nâng cao vị 
thế, tiếng nói của người phụ nữ trong quá trình quản lý, sở hữu và quyết định 
đối với những tài sản có giá trị to lớn, quan trọng của gia đình như đất đai. 

Thứ tư, vai trò điều chỉnh, ngăn chặn và khắc phục những khiếm khuyết 
của thị trường QSDĐ. Theo đó, vai trò này của Nhà nước chủ yếu được 
thực hiện thông qua các hoạt động liên quan đến việc theo dõi và giám 
sát quá trình quản lý và sử dụng đất đai như hoạt động thanh tra, kiểm tra 
chuyên ngành về đất đai, hoạt động đánh giá việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai (theo quy 
định tại khoản 18 Điều 20 Luật Đất đai năm 2024) nhằm đảm bảo việc tuân 
thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đất đai của các tổ chức, cá 
nhân sử dụng đất; đồng thời vai trò giải quyết tranh chấp, xung đột liên quan 
trong lĩnh vực đất đai (theo quy định tại Điều 236 Luật Đất đai năm 2024) 
nhằm kịp thời điều chỉnh, đảm bảo sự công bình, công lý trong quản lý và 
sử dụng đất đai. 

4.2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện vai trò của Nhà nước 
trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam hiện nay

Thứ nhất, những công cụ vĩ mô của Nhà nước để định hướng phát triển, 
điều tiết thị trường QSDĐ còn nhiều bất cập. Đối với công cụ pháp luật: 
Thực tiễn thực thi các quy định pháp luật có liên quan về đất đai trong suốt 
thời gian qua cho thấy, Nhà nước vẫn chưa làm tốt vai trò tạo lập khuôn 
khổ, hành lang pháp lý thực sự vững chắc cho sự vận hành ổn định và lành 
mạnh của thị trường QSDĐ. Theo đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp 
luật hiện hành có liên quan ở Việt Nam trong lĩnh vực đất đai vẫn còn phát 
sinh nhiều nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất, thiếu tính khả 
thi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác một 
nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng quốc gia như đất đai. Minh chứng là, 
trong quá trình sửa đổi tổng thể Luật Đất đai, các cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền đã thực hiện rà soát hơn 120 văn bản luật, trong đó có 88 
luật có liên quan đến pháp luật đất đai thì có đến 22 luật có những vấn đề 
chưa thống nhất, thậm chí một số văn bản có nhiều nội dung quy định chồng 
chéo, mâu thuẫn gây nhiều khó khăn trong thực tiễn thực thi công tác quản 
lý nhà nước về đất đai [11]. Hiện nay, Luật Đất đai năm 2024 nhìn chung 
về cơ bản đã khắc phục phần lớn những bất cập trên nhưng qua rà soát, vẫn 
còn một số nội dung chưa thực sự thống nhất, mâu thuẫn với một số đạo 
luật khác. Điển hình như, vấn đề cá nhân là người nước ngoài được phép sở 
hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 nhưng Luật 
Đất đai năm 2024 lại không cho phép đối tượng này được có QSDĐ. Ngoài 
ra, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật 
Đất đai năm 2024 hiện cũng không đồng nhất cách sử dụng thuật ngữ, định 
nghĩa về người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Đối với công cụ quy hoạch: Nghị quyết số 18-NQ/TW đã kết luận, hệ 
thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở nước ta thời gian qua chưa bảo 
đảm tính tổng thể, đồng bộ và thống nhất; nhất là chất lượng quy hoạch 
sử dụng đất cũng như kế hoạch sử dụng đất còn chưa cao, quy hoạch vẫn 
còn thiếu tầm nhìn phát triển dài hạn. Theo đó, một trong những nguyên 
nhân quan trọng nhất cần được bàn tới là xuất phát từ những quy định liên 
quan về tham vấn ý kiến góp ý của nhân dân đối với nội dung quy hoạch 

còn thiếu hoàn thiện. Điển hình, theo quy định tại Điều 70 Luật Đất đai 
năm 2024, vẫn còn nhiều “khoảng trống” cần được minh định cụ thể hơn, 
điển hình như sau: 

(i) Những đối tượng thuộc trường hợp được lấy ý kiến còn chung 
chung, chưa được xác định chi tiết, cụ thể, theo đó khái niệm “cơ quan, tổ 
chức, cộng đồng, cá nhân khác có liên quan” tại Điều 70 Luật Đất đai năm 
2024 hiện hành quy định sẽ bao gồm những đối tượng nào, phương thức để 
xác định những đối tượng “có liên quan” thuộc phạm vi được tham vấn ý 
kiến hiện vẫn chưa được tường minh. 

(ii) Quy trình, thủ tục để tổ chức buổi tham vấn ý kiến nhân dân chưa 
rõ ràng, thực tế thời gian qua cho thấy, việc chưa quy định cụ thể về quy 
trình lấy ý kiến đã khiến cho không ít các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm 
lập quy hoạch cảm thấy lúng túng khi tổ chức hoạt động tham vấn ý kiến 
của nhân dân. 

(iii) Ý nghĩa, vai trò của công tác lấy ý kiến về quy hoạch, cũng như 
mục đích của việc thu thập các ý kiến góp ý là gì? Hiện nay vì chưa xác 
định được mục đích cuối cùng hướng đến của việc tổ chức lấy ý kiến đã 
làm cho hoạt động này trên thực tế còn mang tính hình thức, thiếu hiệu quả 
và thực chất. Kết quả điều tra khảo sát về nội dung này của Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại gần 40 tỉnh, thành trên cả nước thể hiện rằng, 
việc tổ chức các buổi tham vấn người dân, cộng đồng dân cư về quy hoạch 
sử dụng đất tại nhiều địa phương vẫn còn khá nặng về hình thức, chưa thực 
chất, thậm chí một số địa phương còn không thực hiện việc tổ chức tham 
vấn ý kiến cộng đồng dân cư sinh sống tại địa phương; công tác thông tin 
về những cuộc họp lấy ý kiến không đầy đủ khiến cho rất ít người biết đến 
những cuộc họp này [12]. 

Đối với công cụ tài chính đất đai: Hiện nay, hệ thống chính sách, pháp 
luật hiện hành có liên quan đến nội dung về tài chính đất đai trong suốt thời 
gian qua không chỉ giúp tăng cường nguồn thu ngân sách, mà còn bổ sung 
thêm nguồn lực quan trọng cho Nhà nước thực hiện các dự án đầu tư phát 
triển, cũng như góp phần quan trọng trong điều tiết hiệu quả thị trường 
QSDĐ, thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn vận hành thị 
trường bất động sản trên phạm vi cả nước trong suốt thời gian qua cho thấy, 
việc chậm ban hành các sắc thuế đánh vào những đối tượng sử dụng nhiều 
diện tích đất, đầu cơ đất, nhiều nhà ở… khiến cho thị trường QSDĐ phi 
nông nghiệp, đặc biệt là thị trường quyền sử dụng đất ở dễ bị thao túng, 
hiện tượng đầu cơ đất lan rộng, tình trạng “quây tôn”, “găm giữ” đất trở nên 
phổ biến. Thực trạng này đã khiến giá đất tăng cao, thậm chí phát sinh hiện 
tượng “sốt đất” ở nhiều địa phương gây mất ổn định thị trường. Số liệu của 
Bộ Xây dựng cho thấy, hiện tượng "sốt đất" xảy ra từ cuối năm 2021 trên cả 
nước đã khiến giá đất tăng cao bất thường, tác động tiêu cực tới nhu cầu ở 
thực tế của người dân. Điều này khiến cho người có nhu cầu không có khả 
năng mua được nhà đất ở. Trong khi đó, nhiều đối tượng lại chủ yếu mua đất 
để đầu cơ mà không có nhu cầu ở thực [13]. Ngoài ra, một khảo sát đầu năm 
2023 trên trang Batdongsan.vn cho thấy đa số người Việt vẫn muốn mua 
nhà đất để đầu tư sinh lợi thay vì để ở, những người đã sở hữu 3 bất động sản 
trở lên vẫn có nhu cầu tiếp tục mua bất động sản trong năm 2024 chiếm đến 
87%. Theo kết quả khảo sát này, tỷ lệ người Việt Nam mua bán, giao dịch 
các bất động sản phần lớn là phục vụ cho mục đích đầu tư sinh lời. Tỷ lệ này 
cao hơn rất nhiều nếu so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam như: 
Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore. Theo đó, mục đích mua đất của 
người dân tại các quốc gia kể trên chủ yếu là để phục vụ nhu cầu ở thực [14].

Thứ hai, về vai trò hỗ trợ và khuyến khích thị trường QSDĐ phát triển. 
Cải thiện tình trạng thông tin trên thị trường, giúp thị trường minh bạch 
hơn, cung và cầu dễ kết nối hơn là một biện pháp quan trọng nhằm cải 
thiện điều kiện của thị trường [4]. Trong xu thế quản trị đất đai hiện đại, 
việc minh bạch thông tin đất đai giúp thị trường QSDĐ ngày càng minh 



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Pháp luật

4467(4) 4.2025

bạch hơn, hạn chế tối đa việc phát sinh những rủi ro, tác động có dấu hiệu 
tiêu cực đối với thị trường. Qua đó, giúp thị trường có thể phát triển có 
trật tự, ổn định và lành mạnh. Mặc dù vậy, theo nghiên cứu của Ngân hàng 
Thế giới: “việc công khai thông tin đất đai tại Việt Nam dù đã được cải 
thiện, nhưng thực tế vẫn còn chưa đầy đủ so với yêu cầu của luật pháp” 
[15]. Tương tự, nghiên cứu của một số tổ chức phát triển quốc tế có thể 
kể đến như: Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam 
[16] và đồng thời là Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) [17] 
cũng cho thấy, việc tiếp cận một số loại thông tin quan trọng về đất đai như 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là quy hoạch đất đai cấp huyện 
và thông tin về giá đất trong bảng giá đất của địa phương, hay vấn đề đăng 
ký quyền sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp hiện vẫn còn gặp rất 
nhiều cản trở, khó khăn mặc dù đây là những thông tin cần phải thực hiện 
công khai, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận theo quy định pháp luật. 
Hiện nay, Luật Đất đai năm 2024 hiện hành đã bổ sung các quy định tương 
đối cụ thể hơn các nội dung liên quan đến quyền tiếp cận thông tin quan 
trọng về đất đai của công dân, theo hướng liệt kê cụ thể các loại thông tin 
có liên quan về đất đai mà công dân, tổ chức được quyền tiếp cận rộng rãi, 
cùng với đó là các quy định chi tiết, tường minh về trách nhiệm của các 
cơ quan quản lý có liên quan từ các bộ, ngành đến các địa phương trong 
việc xây dựng, vận hành, quản lý và khai thác Hệ thống thông tin, dữ liệu 
quốc gia về đất đai trên phạm vi cả nước. Trong khi đó, chính sách khuyến 
khích đầu tư vào đất đai tại Điều 8 Luật Đất đai năm 2024 dù được bổ 
sung thêm một số hình thức đầu tư như: tập trung đất đai để sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp quy mô lớn; phát triển công trình ngầm; phát triển hệ 
thống y tế, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, và các lĩnh vực khác như văn hóa, 
thể dục, thể thao, môi trường, khoa học và công nghệ... nhưng nội dung 
này cũng mới là quy định chung, hiện vẫn chưa có những quy định chi tiết, 
hướng dẫn cụ thể về nội dung cũng như cơ chế thực thi các chính sách để 
khuyến khích việc đầu tư vào đất đai.

Thứ ba, về vai trò bảo đảm an sinh xã hội đối với lĩnh vực đất đai. Hỗ 
trợ, bảo đảm đất đai cho những đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số. 
Trong giai đoạn thi hành Luật Đất đai năm 2013 trong suốt khoảng thời 
gian qua, mặc dù văn bản luật đã quy định nhiều chính sách hỗ trợ có liên 
quan trong lĩnh vực đất đai cho những đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu 
số nhưng theo số liệu tổng hợp của Ủy ban Dân tộc, trên cả nước hiện còn 
hơn 210.000 hộ dân tộc thiểu số vẫn đang trong tình trạng thiếu đất sản 
xuất [18]. Về vấn đề này, Nghị quyết số 18-NQ/TW cũng đã kết luận, việc 
giải quyết đất sản xuất, đất ở cho những đối tượng là đồng bào dân tộc 
thiểu số tại một số địa phương còn chậm triển khai, thiếu hiệu quả, chưa 
thực sự đáp ứng được những yêu cầu và mục tiêu đề ra trong bối cảnh mới. 
Trong đó, vướng mắc cơ bản là hệ thống pháp luật chưa có một hàng lang 
pháp lý tương đối rõ ràng đối với việc thu hồi đất để tạo lập và phát triển 
một quỹ đất đủ lớn để giao cho những đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu 
số thiếu đất, trong khi một quỹ đất lớn lên đến hàng triệu héc ta diện tích 
đất tại các vùng này lại chưa được giao, hoặc việc sử dụng đất chưa đạt 
hiệu quả, chưa khai thác được hết quỹ đất được giao cho những đối tượng 
là đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất [19]. Khắc phục những bất cập này, 
Luật Đất đai năm 2024 đã bổ sung “dự án bố trí đất ở, đất sản xuất cho 
đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện chính sách hỗ trợ về đất đai đối với 
đồng bào dân tộc thiểu số” thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì lợi 
ích quốc gia, công cộng để phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, một vướng 
mắc quan trọng khác là pháp luật hiện hành đang thiếu các hướng dẫn chi 
tiết và thống nhất về thành phần hồ sơ, cũng như quy trình, thủ tục cụ thể 
để thu hồi, điều chỉnh thông tin đất đai hay cấp giấy chứng nhận QSDĐ 
đối với những diện tích đất đai được giao trên bản đồ quy hoạch, sổ sách 
của Ủy ban nhân dân xã và diện tích thực tế sử dụng. Hơn nữa, hầu hết 
các địa phương tại vùng có đông người dân là đồng bào dân tộc thiểu số 

sinh sống hiện cũng chưa được cấp kinh phí cho công tác đo đạc lại những 
diện tích đất đang quản lý để lập hồ sơ giao đất, cũng như cấp giấy chứng 
nhận QSDĐ. Điều này trên thực tế là vướng mắc khó khăn nhất mà phần 
lớn các địa phương chưa tháo gỡ được, làm kéo dài sự chậm trễ trong việc 
triển khai giao đất cho những đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số thiếu 
đất [20]. Báo cáo của Ủy ban Dân tộc thể hiện rằng, nếu so với mục tiêu 
được đề ra, tiến độ triển khai các chính sách, pháp luật về hỗ trợ đất đai 
cho những đối tượng thuộc diện là đồng bào dân tộc thiểu số hiện vẫn còn 
đang rất chậm. Tính đến cuối năm 2018, hiện vẫn còn khoảng 85% trong 
số hơn 400.000 ha đất dự kiến được giao cho các cộng đồng, cá nhân là 
đồng bào dân tộc thiểu số hiện vẫn đang do chính quyền các địa phương 
quản lý, hoặc do các công ty lâm nghiệp trực thuộc Nhà nước quản lý, 
chưa được giao cho các cộng đồng, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số 
thiếu đất sản xuất, đất ở. Như vậy, theo tiến độ dự kiến này, để đạt mục 
tiêu đến năm 2025, giải quyết cơ bản vấn đề xã hội liên quan đến đất ở, 
cũng như đất sản xuất cho những đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số 
theo Nghị quyết số 18-NQ/TW sẽ rất khó đạt được.  

Bảo đảm quyền lợi về đất đai cho phụ nữ. Quy định hiện hành về việc 
bắt buộc cả hai vợ chồng phải cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận QSDĐ 
đã có những ảnh hưởng sâu rộng đến nhận thức của cả phụ nữ cũng như 
nam giới liên quan đến quyền bình đẳng giới trong việc tiếp cận đất đai 
đối với cả khu vực thành thị cũng như nông thôn. Mặc dù vậy, báo cáo 
của Tổ chức ActionAid cho thấy, mặc dù pháp luật hiện hành đã quy định 
phụ nữ, đặc biệt là người vợ trong gia đình, có quyền được đứng tên trên 
Giấy chứng nhận QSDĐ nhưng việc thực hiện quyền này trên thực tế 
chưa được bảo đảm một cách đầy đủ, đặc biệt việc này vẫn còn phổ biến 
ở khu vực vùng sâu, vùng xa, nông thôn và miền núi. Người phụ nữ hiện 
vẫn còn gặp rất nhiều rào cản khiến họ khó có đủ điều kiện để được đảm 
bảo trọn vẹn và đầy đủ quyền lợi chính đáng này của mình [21]. Theo đó, 
một trong những nguyên nhân hàng đầu, cũng là quan trọng nhất thường 
xuất phát từ phía các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, theo đó 
chính quyền các địa phương vẫn chưa triển khai tốt công tác phổ biến, 
tuyên truyền các nội dung pháp luật về đất đai nên chưa nâng cao được 
nhận thức của người phụ nữ đối với quyền lợi của mình trong việc sở hữu 
những tài sản có giá trị lớn, quan trọng của gia đình như đất đai, nhà ở... 
Điều này dẫn đến tình trạng, người chồng đứng tên một mình trên giấy 
chứng nhận QSDĐ vẫn còn phổ biến, đặc biệt là ở những vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn như nông thôn, miền núi, hải đảo 
hay biên giới. Hệ quả là người chồng thường tự ý thực hiện các giao dịch 
mà không thông qua sự đồng ý của người vợ, dù điều này là trái với quy 
định của pháp luật. Dĩ nhiên, đối với trường hợp này, người vợ có thể nộp 
đơn và yêu cầu các  cơ quan tòa án thụ lý, giải quyết bảo vệ quyền lợi của 
mình nhưng quy trình giải quyết tại Tòa án thường sẽ mất rất nhiều công 
sức và thời gian. Việc giải quyết càng lâu, quyền lợi của người phụ nữ 
càng bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Thứ tư, hiệu quả điều chỉnh, ngăn chặn và khắc phục những khiếm 
khuyết của thị trường và giải quyết tranh chấp, xung đột liên quan đến 
đất đai còn nhiều hạn chế. Việc vận hành thị trường QSDĐ theo cơ chế 
thị trường đã mang lại một số kết quả khả quan nhất định trong thời gian 
qua nhưng đi kèm với đó là những mặt trái cần được nhìn nhận như: tình 
trạng lấn chiếm đất đai, đầu cơ đất, bỏ cọc trong đấu giá QSDĐ, kê khai 
giá chuyển nhượng QSDĐ thấp để trốn tránh trách nhiệm thực hiện nghĩa 
vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước... Những mặt tiêu cực của cơ chế 
thị trường đã làm phát sinh những tác động rất xấu đến sự phát triển một 
cách ổn định, lành mạnh và thực sự bền vững của thị trường QSDĐ và thị 
trường bất động sản. Điều này cho thấy, việc Nhà nước hiện vẫn đang nắm 
giữ rất chặt những quyền liên quan đến quản lý và phân phối đất đai, quyết 
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định trực tiếp đến những việc cụ thể như quyết định cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất. Cùng với đó là, việc thanh tra, kiểm tra hành chính đối 
với đất đai không thực sự đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất đai được diễn 
ra một cách hiệu quả và bền vững. Thay vào đó, việc nắm giữ quá nhiều 
quyền hạn khiến cho bộ máy quản lý đất đai khó có thể đảm nhận và thực 
hiện hiệu quả toàn bộ nội dung. Minh chứng là, kết quả rà soát các nội 
dung quản lý nhà nước về đất đai theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cho thấy: nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực đất 
đai trên cả nước vẫn còn cực kỳ phức tạp và nặng nề; trong khi đó, những 
điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác quản lý như cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, bộ máy tổ chức quản lý ở nhiều địa phương chưa đảm bảo tương 
xứng với yêu cầu công việc; cùng với đó là năng lực cán bộ, công chức 
phụ trách quản lý đất đai còn hạn chế, chưa đáp ứng những yêu cầu mới 
đặt ra. Điều này dẫn đến tình trạng thường xuyên quá tải, dẫn đến những 
hạn chế nhất định trong việc phát hiện, phòng ngừa cũng như ngăn chặn 
các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai [9]. Thực trạng này 
đặt ra vấn đề, vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai ở nước ta hiện 
nay cần tiếp tục được củng cố, hoàn thiện theo hướng tăng cường thẩm 
quyền xử lý vi phạm của các cấp tòa án, mục tiêu là hướng đến giảm nhẹ 
gánh nặng của các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác quản lý 
đất đai. Hiện nay, Luật Đất đai năm 2024 đã mở rộng cơ bản thẩm quyền 
của hệ thống các cơ quan tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp trong 
lĩnh vực đất đai tại Điều 203. Theo đó, có thể nhận thấy sự thay đổi đáng 
kể vai trò của Tòa án trong kiểm soát, giải quyết các tranh chấp dân sự liên 
quan trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, vai trò đó chưa được thiết lập và 
rất hạn chế trong giải quyết các tranh chấp hành chính - những tranh chấp 
phát sinh giữa cơ quan quản lý hành chính nhà nước và người sử dụng đất 
trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai. Trong khi đó, đây lại là một cơ 
chế rất quan trọng, khẳng định sự kiểm soát của tòa án - nhánh tư pháp đối 
với quyền lực của các cơ quan hành chính nhà nước - nhánh hành pháp, 
trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.  

5. Kết luận và kiến nghị

Từ khi nước ta triển khai thực hiện công cuộc đổi mới và thúc đẩy 
việc chuyển đổi sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường đến nay, nội dung 
quy định liên quan đến vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai hiện 
nay ngày càng được củng cố và hoàn thiện trên nền tảng các nguyên tắc 
của cơ chế thị trường và những yêu cầu đặt ra của các tiêu chí quản trị 
nhà nước hiện đại. Tuy nhiên, nhìn nhận thẳng thắn thì thực tiễn thực hiện 
các vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai vẫn còn đang tồn tại khá 
nhiều vướng mắc, hạn chế và bất cập. Thực tế này khiến cho nguồn lực 
tài nguyên đất đai trong thời gian qua không được khai thác, quản lý và 
sử dụng hiệu quả thị trường QSDĐ, thị trường bất động sản thiếu đi sự 
lành mạnh, tính ổn định cần thiết, phát triển thiếu bền vững. Trước những 
yêu cầu đặt ra của chủ trương đổi mới quản trị quốc gia dựa trên tinh thần 
các chủ trương, quan điểm của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cũng như 
những bất cập, tồn tại khách quan trong thực tiễn thực hiện quản lý, khai 
thác và sử dụng tài nguyên đất đai trong thời gian qua, vai trò của Nhà 
nước trong lĩnh vực đất đai hiện nay cần có những đổi mới mạnh mẽ về 
quy định của pháp luật đồng thời với công tác thi hành pháp luật trên thực 
tiễn, tạo điều kiện cho thị trường QSDĐ, thị trường bất động sản phát triển 
thực sự lành mạnh, minh bạch và bền vững; phát huy tối đa việc khai thác 
nguồn lực, phát triển quan trọng như đất đai phục vụ công cuộc phát triển 
của quốc gia trong tình hình mới. Cụ thể, những yêu cầu này bao gồm: 

Thứ nhất, hoàn thiện các công cụ định hướng phát triển, điều tiết thị 
trường QSDĐ. Đối với công cụ pháp luật, cần tiếp tục nâng cao năng lực 
lập pháp, chất lượng xây dựng pháp luật về đất đai. Theo đó, hệ thống 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực đất đai như: 
Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành có sự tác động rất sâu 
rộng và toàn diện đến tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, cũng như liên 
quan trực tiếp đến hàng chục văn bản luật và hàng trăm văn bản dưới luật 
khác. Do vậy, từ quá trình xây dựng chính sách đến thiết kế quy định pháp 
luật, cần thực hiện tham vấn đầy đủ ý kiến của các tầng lớp khác nhau, 
những đối tượng có liên quan, chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp đối với 
hệ thống các chính sách, pháp luật về đất đai; đặc biệt, cần có sự tập trung 
nghiên cứu, thực hiện tiếp thu thật kỹ lưỡng ý kiến, đề xuất từ cá nhân là 
các chuyên gia, nhà khoa học nhằm khắc phục triệt để những điểm chồng 
chéo, mâu thuẫn, thiếu tính thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp 
luật; bảo đảm tính logic, tính khoa học, khả thi và chất lượng của từng nội 
dung chính sách, quy định.  

Đối với công cụ quy hoạch, đổi mới mạnh mẽ công tác thực hiện triển 
khai lập, điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế 
hoạch sử dụng đất. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phân tích, triển 
khai công tác đánh giá gắn với dự báo sát tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội, cũng như tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực làm căn cứ cho việc 
tính toán, thực hiện phân bổ nhu cầu sử dụng tài nguyên đất đai một cách 
hợp lý, hiệu quả. Đặc biệt, nội dung trọng tâm nên là tiếp tục hoàn thiện 
quy định pháp luật có liên quan về quy hoạch và pháp luật đất đai cụ thể, 
chi tiết về cơ chế tham vấn ý kiến của nhân dân và cộng đồng dân cư trong 
hoạt động quy hoạch đất đai. Điều này góp phần phát huy dân chủ, tăng 
cường chất lượng quy hoạch, bảo đảm quy hoạch thực sự phù hợp với nhu 
cầu sử dụng đất, phát triển của người dân và cộng đồng dân cư, thúc đẩy 
đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai quy hoạch, từ đó khắc phục 
dần tình trạng quy hoạch treo trong thời gian qua. 

Đối với công cụ tài chính đất đai, Chính phủ cần tập trung chỉ đạo Bộ 
Tài chính tích cực, chủ động phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với các bộ, ban, 
ngành trung ương, cũng như các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan 
trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và đề nghị Quốc hội thực hiện việc bổ 
sung dự án Luật Thuế bất động sản vào Chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh năm 2025 và năm 2026. Trên cơ sở đó, xúc tiến việc xây dựng và 
hoàn thiện dự thảo Luật Thuế bất động sản với các sắc thuế đánh mạnh 
vào những đối tượng, trường hợp sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều thửa 
đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, bỏ hoang đất… Theo đó, từng bước khắc 
phục những khuyết điểm, khiếm khuyết của thị trường bất động sản, ngăn 
chặn hiệu quả những hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường, kéo giảm 
giá nhà, đất, đáp ứng đầy đủ, hiệu quả nhu cầu về nhà đất ở thực sự của 
đại bộ phận người dân, đặc biệt là đối tượng có thu nhập thấp, phát triển 
một cách lành mạnh thị trường bất động sản, đưa tài nguyên đất đai thật 
sự trở thành một nguồn lực phát triển đặc biệt quan trọng đối với đất nước 
trong bối cảnh mới.

Thứ hai, phát huy vai trò hỗ trợ và khuyến khích thị trường QSDĐ 
phát triển lành mạnh, bền vững và ổn định. Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ 
xây dựng và hoàn thiện toàn bộ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đất đai, hoàn chỉnh để sớm đưa vào khai thác, từng bước minh bạch 
hóa thị trường, phòng chống hiệu quả những hành vi lợi dụng sự bất cân 
xứng về thông tin đất đai để nhiễu loạn, thao túng thị trường để trục lợi. 
Ngoài ra, cần quy định cụ thể hơn nội dung về các cơ chế, chính sách liên 
quan đến việc khuyến khích đầu tư và phát triển tài nguyên đất đai. Ví dụ 
như miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, kéo dài thời hạn sử dụng 
đất, ban hành thủ tục hành chính đặc thù, rút gọn và giảm thiểu tối đa thời 
gian triển khai dự án, hỗ trợ tiếp cận tín dụng… đối với các dự án do tổ 
chức, cá nhân thực hiện thuộc các trường hợp theo quy định tại Điều 8 
Luật Đất đai năm 2024.
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Thứ ba, nâng cao hiệu quả bảo đảm an sinh xã hội trong lĩnh vực 
đất đai. Đối với hỗ trợ, bảo đảm đất đai cho những đối tượng là đồng 
bào dân tộc thiểu số, cần phải thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện giao đất cho những đối tượng này. Theo đó, Chính phủ, chính 
quyền địa phương cần cân đối, xem xét bố trí nguồn kinh phí đầy đủ 
cho công tác đo đạc lại diện tích đất đang quản lý giữa sổ sách và thực 
tế sử dụng của chính quyền địa phương vùng dân tộc thiểu số làm cơ sở 
để tiến hành lập hồ sơ giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Đồng 
thời, ban hành hướng dẫn cụ thể, thống nhất về nguyên tắc, quy trình 
thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho những đối tượng 
là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc một số trường hợp mà hồ sơ pháp lý 
về đất đai chưa được đầy đủ, hoặc các trường hợp có chồng lấn hoặc có 
tranh chấp giữa đất đã được giao và đất do Nhà nước đang quản lý theo 
quy hoạch. Ngoài ra, cần tăng cường công tác thông tin, phổ biến cũng 
như tuyên truyền, tư vấn pháp luật về việc thực hiện các giao dịch về 
đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo các giao dịch được diễn 
ra đúng pháp luật, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của người dân tộc 
thiểu số. Đồng thời, huy động nguồn lực từ cán bộ địa phương, chuyên 
gia từ các trường đại học để thành lập các đơn vị hoặc các nhóm tư vấn 
về lập kế hoạch sản xuất hiệu quả, cung cấp và cập nhật các thông tin 
liên quan về tình hình thị trường tiêu thụ cho những đối tượng là đồng 
bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động canh tác sản 
xuất, cải thiện sinh kế bền vững, tránh tình trạng sau khi được giao đất 
sản xuất lại “tái thiếu đất” do chuyển nhượng lại cho những đối tượng 
khác để vay vốn sản xuất, tiêu dùng… 

Đối với bảo đảm quyền lợi về đất đai cho phụ nữ. Các cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền, cũng như chính quyền tại các địa phương 
và đặc biệt là Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương - cơ quan đại diện cho 
phụ nữ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy định phải ghi tên 
hai vợ chồng trên giấy chứng nhận QSDĐ. Việc tuyên truyền phải giúp 
người phụ nữ nắm rõ được quyền lợi của mình theo quy định pháp luật 
để họ có thể tự bảo vệ tốt hơn và hiệu quả hơn quyền lợi của mình. 
Đồng thời, chính quyền các địa phương cũng cần phải tiến hành rà soát, 
thống kê đầy đủ các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 
những chủ thể đã đăng ký kết hôn nhưng trên giấy chứng nhận chỉ ghi 
tên một người. Theo đó, cần vận động, hỗ trợ cho những đối tượng này 
khi thực hiện cấp đổi sang giấy chứng nhận để ghi đầy đủ cả tên của cả 
hai vợ và chồng nếu có họ nhu cầu và có đầy đủ căn cứ chứng minh là 
tài sản chung của họ. Bên cạnh đó, trong trường hợp đăng ký cấp giấy 
lần đầu, cán bộ chuyên trách cần giải thích rõ về quy định ghi tên người 
vợ vào giấy chứng nhận QSDĐ, tạo điều kiện thuận lợi để người phụ 
nữ được đứng tên trên giấy.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả điều chỉnh, khắc phục những khiếm 
khuyết trên thị trường QSDĐ. Thực hiện xử lý nghiêm chỉnh, cũng như 
đảm bảo tính răn đe đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh 
vực đất đai, chấn chỉnh hiệu quả những bất ổn, rối loạn của thị trường 
bất động sản, thiết lập lại trật tự công tác quản lý, khai thác và sử dụng 
đất, góp phần quan trọng vào ổn định đời sống xã hội. Đồng thời, cần 
tăng cường mạnh mẽ thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp cơ quan 
tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp, cũng như xung đột phát sinh 
trong lĩnh vực đất đai nhằm giảm nhẹ gánh nặng của các cơ quan quản 
lý hành chính nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; 
đặc biệt, cần chú trọng tăng cường thẩm quyền của tòa án trong giải 
quyết những tranh chấp hành chính phát sinh giữa các cơ quan quản lý 
nhà nước và người sử dụng đất, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích của 
người dân.
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Tóm tắt:

Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống con người và 
đặt các quốc gia trên thế giới vào một tình huống chưa từng có tiền lệ với nhiều vấn đề pháp lý cần phải giải quyết. 
Trong bối cảnh phải thực thi các biện pháp đối phó với đại dịch, ưu tiên quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền 
được sống của con người, các quốc gia buộc phải đưa ra các biện pháp hạn chế một số quyền con người khác. Từ 
việc đánh giá các ảnh hưởng của COVID-19 đến các quyền con người như: quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền 
có mức sống thỏa đáng, quyền tự do đi lại, quyền giáo dục, quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư, quyền không bị 
phân biệt đối xử, quyền làm việc, bài viết phân tích những vấn đề pháp lý đặt ra trong đại dịch liên quan đến hạn 
chế quyền con người và chế tài xử lý các vi phạm trong phòng chống dịch, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho 
Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật để có sự chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống tương tự có 
thể xảy ra trong tương lai. 

Từ khoá: bảo đảm quyền con người, COVID-19, hạn chế quyền con người, pháp luật, quyền con người.
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Abstract:

During the period from 2020 to 2023, the COVID-19 pandemic has greatly impacted people’s lives and placed many 
countries around the world in an unprecedented situation with many legal issues that need to be addressed. In the 
context of having to implement measures to deal with the pandemic, prioritising the right to health care and the 
right to life, many countries are forced to introduce measures that restrict some other human rights. By assessing 
the impact of COVID-19 on human rights, such as: the right to health care, the right to an adequate standard of 
living, freedom of movement, the right to education, freedom of expression, the right to privacy, the right to non-
discrimination, the right to work, this article analyses the legal issues raised during the pandemic related to human 
rights restrictions and sanctions to handle violations of epidemic prevention and control, thereby draws lessons for 
Vietnam in law-making and enforcement to better prepare for similar situations that may occur in the future. 
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1. Đặt vấn đề

Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, thế giới đã phải đối mặt 
với một dịch bệnh lớn chưa từng có, đại dịch COVID-19. Đại dịch này 
ảnh hưởng đến 216 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với khoảng 705 
triệu ca nhiễm bệnh, hơn 7 triệu người tử vong [1]. Tác động của đại dịch 
đối với quyền con người thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ quyền được chăm 
sóc sức khoẻ đến quyền tự do đi lại, quyền tự do ngôn luận, quyền được 
bảo vệ đời sống riêng tư... Trong bối cảnh đó, làm thế nào để các quốc gia 
có thể xây dựng và thực thi pháp luật nhanh chóng, vừa đáp ứng được yêu 
cầu khẩn cấp đặt ra, vừa đảm bảo được rằng các hành động của họ tương 
thích với các tiêu chuẩn về quyền con người? Làm thế nào để cân bằng 
giữa quyền được chăm sóc sức khoẻ với các quyền khác? là những vấn đề 
mà mọi quốc gia đều phải đối mặt.

Vào ngày 2/6/2020, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tijani 
Muhammad-Bande đã kêu gọi các quốc gia thành viên cần lấy quyền con 
người làm trọng tâm khi ứng phó với COVID-19 và đảm bảo rằng mọi 
người đều được hưởng “công lý và hoà bình” [2]. Quyền con người là chìa 
khoá trong việc định hình các chính sách ứng phó với đại dịch và đặt con 
người vào trung tâm của mọi chính sách. Tôn trọng quyền con người sẽ 
mang lại cho chúng ta kết quả tốt hơn trong việc đẩy lùi đại dịch. Cách tiếp 
cận dựa trên quyền con người sẽ tập trung sự chú ý của chúng ta vào việc 
ai là người đang đau khổ nhất? Tại sao và có thể làm gì với điều đó? [3]. 
Có thể khẳng định, quyền con người là yếu tố quan trọng trong cuộc chiến 
chống lại đại dịch này. Vì vậy, để đối phó với đại dịch, các quốc gia cần 
quan tâm và giải quyết các vấn đề về quyền con người. Các kinh nghiệm 
bảo đảm quyền con người trong đại dịch cũng sẽ là bài học quan trọng cho 
việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp khác trong tương lai. 

2. Những ảnh hưởng của COVID-19 đến quyền con người 

Dịch bệnh không phải là lý do để bỏ qua quyền con người, mà nó 
chính là thời điểm, hơn bao giờ hết, quyền con người là cần thiết để đối 
phó với khủng hoảng theo cách bền vững, duy trì công bằng và bình đẳng 
[3]. Hơn nữa, trong bối cảnh dịch bệnh, các quốc gia cần quan tâm nhiều 
hơn đến các đối tượng dễ bị tổn thương vì họ là những người phải chịu rủi 
ro hoặc bị tác động tiêu cực nhất trong bối cảnh khẩn cấp. Chính sách của 
các Nhà nước cần đảm bảo sự công bằng cho những người nghèo, người di 
cư, người tị nạn, người không quốc tịch, người khuyết tật, người già, phụ 
nữ, trẻ em, người bị giam giữ, những người ở các khu vực hạn chế tiếp cận 
với nước sạch, vệ sinh hoặc nhà ở đầy đủ...

Tác động của COVID-19 đối với quyền con người là rất lớn, nhưng có 
thể nhìn nhận chủ yếu từ các khía cạnh sau: 

2.1. Quyền được chăm sóc sức khoẻ

Trong đại dịch COVID-19, ưu tiên hàng đầu chính là sức khoẻ và 
mạng sống của con người. Virus Corona tấn công vào hệ thống miễn dịch 
của con người và gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khoẻ và 
thậm chí khiến nhiều người tử vong. Trong tình huống này, quyền được 
chăm sóc sức khoẻ và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ là rất quan trọng 
và gắn liền với quyền sống. Việc tiếp cận chăm sóc sức khoẻ phải được 
đảm bảo cho tất cả mọi người mà không có phân biệt đối xử. Các nhóm 
dễ bị tổn thương cần được bảo vệ đầy đủ. Tuy vậy, trong đại dịch, vì cả hệ 
thống y tế phải tập trung ứng phó với dịch bệnh mà đôi khi các quốc gia 
lại quên mất rằng còn nhiều bệnh thông thường khác cần được chăm sóc 
và chữa trị. Do hệ thống y tế quá tải, nhiều bệnh thông thường không được 
xem là khẩn cấp nên việc chăm sóc y tế đã bị lơ là và nhiều trường hợp, 
người bệnh tử vong vì không được chữa trị kịp thời [4]. 

Bên cạnh quyền được chăm sóc sức khoẻ về thể chất, các quốc gia 
cũng cần phải ưu tiên cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ về tinh thần vì 
sức khoẻ tinh thần cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng 
này. Nhiều người đau khổ vì những tác động của virus tới sức khoẻ, nhiều 
người khác lại bị ảnh hưởng tâm lý do chính sách phong toả, cách ly xã 
hội; nhiều người sợ hãi dịch bệnh và nhiều người phải chịu nỗi đau do mất 
người thân... Thêm vào đó, hàng triệu người phải đối mặt với những mất 
mát về kinh tế do thu nhập bị giảm sút, thông tin sai lệch và tin đồn thường 
xuyên về virus, sự bất ổn về tương lai là những nguyên nhân gây ra các 
bất ổn về tinh thần. Số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vấn đề về 
sức khoẻ tinh thần gia tăng [5]. Vì vậy, các chính sách chăm sóc sức khoẻ 
về tinh thần cần phải được coi là thành phần thiết yếu trong phản ứng của 
các quốc gia trước COVID-19.

2.2. Quyền có mức sống thoả đáng

Quyền có mức sống thoả đáng, bao gồm quyền có lương thực, có nhà 
ở, sinh kế là những quyền cơ bản của con người bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi dịch bệnh. 

Quyền có lương thực: Đại dịch COVID-19 đã đe doạ an ninh lương 
thực của hàng triệu người trên thế giới. Các biện pháp mà nhiều quốc gia 
sử dụng để giảm thiểu tác động của COVID-19 đã ảnh hưởng đến chuỗi 
cung ứng thực phẩm toàn cầu, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển lương 
thực, thực phẩm. Hậu quả là hàng triệu lao động thời vụ bị ảnh hưởng sinh 
kế. Trong khi đó, nhiều gia đình ở các thành phố rất khó khăn để tiếp cận 
được với rau quả tươi, sữa, thịt, cá với giá cả tăng cao [6]. 

Quyền có nhà ở là quyền mọi người có một ngôi nhà an toàn và chắc 
chắn để sống trong hoà bình và nhân phẩm. Để giữ an toàn trong khi thực 
hiện giãn cách xã hội trong đại dịch, mọi người cần có nhà ở phù hợp. Tuy 
nhiên, hiện có khoảng 1 tỷ người (24%) dân số đô thị trên thế giới phải 
sống trong các khu ổ chuột và khu định cư rẻ tiền, làm trầm trọng thêm tác 
động của đại dịch. Với thu nhập hạn chế hoặc bị mất việc làm cho chính 
sách phong toả, tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói gia tăng khiến nhiều người 
ở tất cả các quốc gia phải đối mặt với nguy cơ bị lây bệnh do nhà ở chất 
lượng thấp [7]. 

Quyền sinh kế: Đại dịch khiến nhiều nền kinh tế khủng hoảng, chính 
sách hạn chế đi lại cũng ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều người dân, đặc 
biệt là những người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức. Nhiều 
người bị mất việc làm và bị giảm sút thu nhập khiến họ trở thành đối tượng 
dễ bị tổn thương trong đại dịch.

2.3. Quyền tự do đi lại

Chính sách đóng cửa biên giới, phong toả, hạn chế đi lại ở nhiều quốc 
gia đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền tự do đi lại của nhiều người. Mọi 
người phải ngừng di chuyển, không tương tác được với nhau. Trong khi 
đó, quyền tự do đi lại là quyền chủ yếu tạo điều kiện cho việc thụ hưởng 
các quyền khác.

Trong luật nhân quyền quốc tế, quyền tự do đi lại là quyền có thể bị 
hạn chế vì một số lý do, bao gồm tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc tình 
trạng khẩn cấp về sức khoẻ. Hạn chế này phải thực sự là cần thiết, phù hợp 
và không phân biệt đối xử. Tuy nhiên, việc tính toán tỷ lệ và mức độ hạn 
chế là rất khó khăn. Trong bối cảnh đại dịch, đây là sự tính toán cân bằng 
giữa quyền được chăm sóc sức khoẻ và các quyền khác. Đó là lý do vì 
sao chính sách phong toả ở nhiều quốc gia được mọi người ủng hộ nhưng 
lại cũng có rất nhiều nơi phản đối. Ở cấp độ quốc tế, hạn chế tự do đi lại 
cũng ảnh hưởng đến quyền của nhiều nhóm người, trong đó có người lao 
động di cư. Chính sách khoá cửa của nhiều quốc gia làm gia tăng nhập cư 
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bất hợp pháp. Điều này kéo theo nhiều hệ luỵ như tội phạm gia tăng, giảm 
hiệu quả chiến dịch phòng chống dịch bệnh. 

2.4. Quyền giáo dục

Giáo dục không chỉ là quyền cơ bản của con người mà còn là quyền 
tạo điều kiện có tác động trực tiếp đến việc thực hiện tất cả các quyền 
con người khác. Đại dịch COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn về giáo dục 
lớn nhất trong lịch sử và tác động gần như toàn diện đối với người học 
và giáo viên ở khắp thế giới, từ mầm non đến trung học, đại học, đến lớp 
học nghề; từ trẻ em đến người lớn đều bị ảnh hưởng. Gián đoạn giáo dục 
không chỉ ảnh hưởng đến quyền được học tập của mọi người mà còn ảnh 
hưởng đến sinh kế của giáo viên.

Tuy vậy, nhìn từ khía cạnh khác, cuộc khủng hoảng này đã kích thích 
sự đổi mới trong ngành giáo dục. Các giải pháp đào tạo từ xa đã được phát 
triển trong thời gian các trường học đóng cửa. Tuy nhiên, việc học tập từ 
xa kéo theo rất nhiều thách thức. Chúng ta không thể sử dụng hình thức 
giáo dục này với các lớp nhà trẻ, mẫu giáo. Nhiều người thiếu kỹ năng và 
không thể tiếp thu được kiến thức qua hình thức học online. Nhiều người 
không có đủ thiết bị để truy cập Internet. Nhiều người học ở các nước 
đang phát triển, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số, ngoài việc 
thiếu thiết bị và hạn chế về truy cập Internet thì họ còn gặp khó khăn do 
thiếu kỹ năng và không quen với ngôn ngữ giảng dạy. Vì vậy, dịch bệnh 
đã làm gia tăng sự bất bình đẳng trong giáo dục [8]. 

2.5. Quyền tự do ngôn luận

COVID-19 đã tác động đến quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận 
thông tin và tự do báo chí. Tiếp cận thông tin không chỉ là một yếu tố cấu 
thành quan trọng của quyền tự do ngôn luận mà nó còn cần thiết cho hoạt 
động của các nhà báo ở khắp toàn cầu. Trong trường hợp khẩn cấp như 
dịch bệnh thì việc đưa tin đúng và nhanh chóng là vô cùng cần thiết. Tuy 
nhiên, một thực tế là ở nhiều quốc gia, trong thời kỳ dịch bệnh, minh bạch 
thông tin không được đảm bảo [9]. Có nhiều nghi ngờ về việc kiểm soát 
thông tin của các Chính phủ về số lượng ca mắc COVID-19 và số ca tử 
vong [10]. Trong nhiều trường hợp, những tin đồn, thông tin sai lệch có 
thể dẫn đến phản ứng tiêu cực của nhiều người. Do đó, việc Chính phủ 
kiểm soát tin giả là rất cần thiết nhưng việc làm này cũng cần cân nhắc để 
không gây ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.

Quyền tự do ngôn luận là một quyền có thể bị hạn chế. Một trong 
những hạn chế của quyền này đó là không được sử dụng các ngôn từ thù 
địch, kích động. Trong khi đó, đại dịch đã làm phát sinh một làn sóng 
phát ngôn thù ghét chống lại một số cá nhân và một số nhóm người do 
những người này bị cho là có liên quan tới việc lây nhiễm hoặc bị mắc 
COVID-19. Sự kỳ thị và việc sử dụng các ngôn từ bạo lực đã ảnh hưởng 
đến cuộc sống nhiều người [11]. Vì vậy, cần lưu ý rằng, theo điều 20 Công 
ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 thì các quốc gia 
có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp tích cực chống lại các ngôn từ kích 
động, thù địch. 

2.6. Quyền riêng tư

Cần phải khẳng định rằng, các quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá 
nhân vẫn là những quyền cần được bảo vệ kể cả trong trường hợp khẩn 
cấp. Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bệnh nhân mắc COVID-19 và 
những người tiếp xúc gần với họ là tương thích và hài hoà với các quyền 
cơ bản và với lợi ích công cộng có liên quan. Tuy nhiên, vì lý do bảo vệ 
cộng đồng trước đại dịch, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của nhiều 
Chính phủ cũng ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền riêng tư của nhiều 
người. Chẳng hạn như việc công bố danh tính người mắc COVID-19 và 

lịch trình tiếp xúc của họ đã khiến nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm bị tiết 
lộ và đe doạ đến đời sống riêng tư, gia đình và công việc. 

Việc sử dụng kỹ thuật hiện đại để truy vết người dương tính với 
COVID-19 ở nhiều quốc gia cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm phạm đời 
sống riêng tư. Chẳng hạn như ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó 
có Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, 
các ứng dụng công nghệ đã được sử dụng để theo dõi người dùng bằng 
điện thoại thông minh, qua Bluetooth và giao diện bản đồ để xác định các 
liên hệ cá nhân của người nhiễm bệnh. Dữ liệu này, một mặt, cho phép 
chính quyền quản lý được nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhưng mặt khác, 
nếu không có biện pháp kiểm soát thích hợp, các ứng dụng này có thể bị 
lạm dụng hoặc bị khai thác bất hợp pháp gây ảnh hưởng đến quyền riêng 
tư của mọi người. Hơn nữa, các biện pháp này cần phải được kết hợp với 
các biện pháp bảo vệ dữ liệu chặt chẽ, cũng như phải được sử dụng một 
cách minh bạch, tương xứng, không phân biệt đối xử và hợp lý với các 
mục tiêu về y tế [12]. Như vậy, mối đe doạ tới đời sống riêng tư không 
chỉ đến từ những người khác trong cộng đồng mà còn đến từ các cơ quan 
quản lý Nhà nước. 

2.7. Quyền không bị phân biệt đối xử

Quyền không bị phân biệt đối xử là một nguyên tắc căn bản của quyền 
con người. Nhưng trước nguy cơ bùng phát của COVID-19, những nỗ lực 
của thế giới về chống phân biệt đối xử trong nhiều thế kỷ đã bị ảnh hưởng 
rất lớn. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã gây ra sự phân biệt đối xử đối 
với một số cộng đồng, nhóm dân cư, chủng tộc, sắc tộc và quốc gia. Bệnh 
nhân COVID-19 và người thân của họ bị kỳ thị ở nhiều nơi trên thế giới. 
Ở một số quốc gia, các nhà lãnh đạo thậm chí còn đã sử dụng ngôn từ như 
“bệnh của người nước ngoài” để mô tả về COVID-19. Do đó, Liên hợp 
quốc đã phải kêu gọi các quốc gia thành viên có trách nhiệm trong việc 
chống lại sự phân biệt đối xử và ngôn từ kích động, thù địch nhắm đến 
những người bệnh [12]. Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong Nghị quyết 
đầu tiên liên quan đến COVID-19 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn 
trọng đầy đủ quyền con người và nhấn mạnh rằng, không có chỗ cho bất 
kỳ hình thức phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, bài ngoại nào trong 
việc ứng phó với đại dịch [13]. 

2.8. Quyền làm việc 

Quyền làm việc là quyền rất quan trọng liên quan đến sinh kế và nhân 
phẩm. Chính sách đóng cửa, giãn cách xã hội của nhiều nước trên thế giới 
đã hạn chế và ảnh hưởng đến quyền làm việc của rất nhiều người ở khắp 
mọi nơi. Ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao gấp 3 lần so với người 
trưởng thành trước khi khủng hoảng xảy ra [14]. Nhiều ngành nghề bị ảnh 
hưởng như hoạt động liên quan đến du lịch, nhiều ngành dịch vụ, công 
nghiệp may mặc, mỹ phẩm... Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tới các 
doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là đặc biệt nghiêm trọng. Điều này sẽ 
khiến hàng triệu lao động mất việc làm [15]. Chết đói hay chết vì virus là 
một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà nhiều người lao động trong khu vực 
kinh tế phi chính thức phải đối mặt.

Ngoài các quyền đã kể ở trên, có thể thấy, nhiều quyền con người 
khác cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 như: quyền thực hành 
tôn giáo, tín ngưỡng, do nhiều nơi các cơ sở thực hành tôn giáo phải đóng 
cửa; quyền hưởng thụ văn hoá do các hoạt động văn hoá, âm nhạc, lễ hội... 
không thể tổ chức; quyền tự do hội họp do nhiều nơi cấm tụ tập đông 
người... Nhìn chung, hầu hết các quyền con người đều bị ảnh hưởng bởi 
COVID-19 và phần lớn là những tác động tiêu cực, đòi hỏi nỗ lực từ cộng 
đồng quốc tế và các quốc gia cùng nhau hợp tác. 



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Pháp luật

5067(4) 4.2025

3. Những vấn đề pháp lý đặt ra trong đại dịch COVID-19

Có thể thấy, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời 
sống con người ở khắp nơi trên thế giới. Sự ảnh hưởng đó đã kéo theo một 
số vấn đề pháp lý mà Việt Nam cũng như rất nhiều quốc gia phải đối mặt. 
Đó là các vấn đề sau:

3.1. Hạn chế quyền con người

Trong tình huống đặc biệt của COVID-19, các quốc gia không có lựa 
chọn nào khác và họ phải áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt để đảm bảo 
sự sống. Chính sách phong toả để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại 
nhiều quốc gia đã hạn chế nhiều quyền con người. Để bảo vệ quyền sống 
- quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người, các cơ quan nhà nước 
có thể ban hành luật hoặc quy định hạn chế một số quyền con người. Tuy 
nhiên, những hạn chế này cần phải đảm bảo tính hiệu quả của công tác 
ứng phó với dịch bệnh và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến cuộc sống 
của người dân, đồng thời, tránh tạo ra nguy cơ tiềm ẩn vi phạm quyền 
con người. 

Theo luật nhân quyền quốc tế, quyền con người có thể bị hạn chế 
trong các trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, việc hạn chế này là hợp pháp 
khi đáp ứng được một số điều kiện đặt ra như "trong chừng mực do nhu 
cầu khẩn cấp của tình hình", "không trái với những nghĩa vụ khác của 
quốc gia đó xuất phát từ luật pháp quốc tế", "không chứa đựng bất kỳ sự 
phân biệt đối xử nào" [16]. Trường hợp hạn chế quyền con người trong 
dịch bệnh COVID-19 đã đáp ứng được điều kiện “nhu cầu khẩn cấp của 
tình hình”, nhưng có đáp ứng được các điều kiện khác hay không thì còn 
phải đánh giá trong từng bối cảnh cụ thể. Chẳng hạn, việc yêu cầu phải 
truy vết những người mắc COVID-19 và những người tiếp xúc gần với họ 
được coi là biện pháp hữu hiệu để khoanh vùng và ngăn chặn dịch bệnh. 
Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là liệu biện pháp đó có thực sự phù hợp khi 
nó trái với nghĩa vụ của Nhà nước về bảo vệ quyền riêng tư của mỗi người 
dân? Hay chẳng hạn vụ việc một xã ở Thanh Hoá đã khoá cổng nhà và 
phong toả tạm thời 278 hộ gia đình có 388 người F2 để phòng chống dịch 
COVID-19 [17] đã đặt ra câu hỏi liệu cách làm này có hợp pháp? Liệu 
nhu cầu khẩn cấp của tình hình có đòi hỏi cần phải khoá 278 hộ gia đình 
F2 trong nhà? Và liệu việc khoá 278 hộ dân trong nhà có trái với nghĩa vụ 
của Nhà nước trong việc bảo đảm các quyền tự do cá nhân, quyền được 
đảm bảo an toàn của các cá nhân trong ngôi nhà bị khoá khi xảy ra các tình 
huống khẩn cấp như hoả hoạn, cấp cứu...?  

Có thể thấy, một trong những vấn đề gây tranh luận trong thời gian 
qua ở Việt Nam chính là câu chuyện về giải quyết các xung đột về quyền 
con người và hạn chế quyền con người. Liệu có thể vì ưu tiên các quyền 
về sức khoẻ cho cộng đồng mà xâm phạm các quyền cá nhân của người 
dân? Kể cả khi có căn cứ pháp lý cho việc cưỡng chế cách ly thì việc chính 
quyền địa phương đem lực lượng đến phá khoá, phá cửa nhà, áp giải người 
dân đi cách ly, đi xét nghiệm thì liệu có phải là hành vi xâm phạm chỗ ở 
của người khác hay bắt giữ người trái pháp luật hay không? Vì rõ ràng, 
quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và quyền bất khả xâm phạm về thân 
thể của con người là quyền đã được Hiến pháp ghi nhận và bảo vệ. Thêm 
nữa, việc thực thi các quy định về cưỡng chế cách ly lại là một quy định 
trong văn bản dưới luật, trong khi các quyền bất khả xâm phạm về nơi ở 
và thân thể của người dân lại là các quyền có tính chất Hiến định, được 
Hiến pháp bảo vệ nên việc dùng các biện pháp cưỡng chế như phá cửa, bẻ 
tay... dường như đã vượt qua các tính chất về “tính tương xứng” và “mục 
đích chính đáng” trong hạn chế quyền con người vẫn được tranh luận ở 
nhiều nơi trên thế giới. 

Như đã phân tích ở trên, bối cảnh COVID-19 đã khiến cho các quyền 
con người bị ảnh hưởng đáng kể, không chỉ bởi dịch bệnh mà còn bởi các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nhiều quốc gia. Chính sách phòng 
chống dịch bệnh tại nhiều quốc gia đã hạn chế các quyền con người nhưng 
liệu việc hạn chế đó có thực sự cần thiết? Cơ quan nhà nước đưa ra các quy 
định hạn chế quyền con người liệu có đúng thẩm quyền? Các biện pháp 
hạn chế quyền liệu có bị vượt quá mức cần thiết? Những câu hỏi này cần 
được trả lời bằng những quy định pháp luật rõ ràng, cụ thể, không tạo điều 
kiện cho việc áp dụng một cách tuỳ tiện, cảm tính.

3.2. Chế tài xử lý các vi phạm quy định trong phòng chống dịch

Các quy định phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn COVID-19 
thường tập trung vào các vấn đề như xử phạt các vi phạm khi giãn cách 
xã hội, vi phạm về cách ly, tin giả, chống người thi hành công vụ, làm lây 
lan dịch bệnh...

Trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, việc xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế của Việt Nam vẫn được áp dụng theo Luật Xử 
lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật 
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Nghị định số 176/2013/
NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực y tế. Theo các văn bản này, những người vi phạm các quy định về 
phòng chống dịch bệnh như vi phạm quy định về khai báo y tế, cách ly y 
tế, ra vào vùng có dịch, vi phạm các biện pháp kiểm soát dịch, tập trung 
đông người nơi có dịch đều có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự, tuỳ 
theo mức độ vi phạm. 

Tuy nhiên, từ khi xuất hiện đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020, thực 
tế cho thấy, các quy định này cần được sửa đổi, cụ thể hoá chi tiết hơn 
trong bối cảnh này. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam đã gấp rút ban hành văn 
bản mới hoặc sửa chữa một số văn bản cũ trong thẩm quyền của Chính 
phủ để điều chỉnh các hoạt động trong công tác phòng chống dịch bệnh. 
Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Nghị định số 117/2020/NĐ-
CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thay thế cho Nghị 
định số 176/2013/NĐ-CP. Nghị định mới này đã bao trùm được các vấn đề 
về phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn COVID-19 như: vi phạm quy 
định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế; vi phạm phòng chống lây truyền 
bệnh truyền nhiễm trong cơ sở y tế; vi phạm quy định về cách ly y tế; vi 
phạm quy định về biện pháp quản lý dịch bệnh, vi phạm quy định về kiểm 
dịch y tế biên giới...

Thêm vào đó, để chống lại các hành vi vi phạm khác trong bối cảnh 
dịch bệnh như vứt khẩu trang bừa bãi nơi công cộng, đưa tin sai sự thật 
về dịch bệnh, Chính phủ Việt Nam đã sửa đổi và bổ sung một số văn 
bản pháp luật như: Nghị định số 55/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 
155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định số 55/2021/
NĐ-CP; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 
thông tin và giao dịch điện tử thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP.

Hơn nữa, do tính cấp bách của dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng 
Chính phủ đã nhiều lần ban hành các Chỉ thị về phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 như: Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16 ngày 
31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Theo 
các chỉ thị này, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và thực 
hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương mình. 

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 
2020, các biện pháp chính trong xử lý vi phạm hành chính trong đại dịch 
COVID-19 sẽ là: cảnh cáo, phạt tiền. Ngoài ra, tuỳ theo tính chất, mức độ 
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vi phạm, các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử 
phạt bổ sung và có thể thêm hình thức buộc khắc phục hậu quả do vi phạm 
hành chính gây ra. Các hình thức xử phạt bổ sung là: tước giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh; tước chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động của 
các cơ sở kinh doanh; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, chính quyền cũng có thể áp dụng thêm các 
biện pháp khắc phục hậu quả như: thực hiện biện pháp vệ sinh, khử trùng, 
tẩy uế và các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác; buộc thực 
hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, kiểm tra, xử lý y tế; buộc xin 
lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử...

Trên thực tế, ngoài các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đã nói 
ở trên, lực lượng chức năng ở một số địa phương đã thực hiện một số biện 
pháp cưỡng chế đối với những người không chịu đi cách ly hoặc đi xét 
nghiệm. Điển hình có vụ việc người phụ nữ ở Bắc Giang là F1 đã bị lực 
lượng phòng chống dịch của địa phương sử dụng cần cẩu đưa lên tầng 3, 
cưỡng bức đưa đi cách ly tập trung [18]. Một người phụ nữ F1 ở Nghệ An 
cũng bị tổ công tác phá cửa, cưỡng chế đưa đi cách ly [19]. Cán bộ phường 
cũng đã phá khoá căn hộ, cưỡng chế một phụ nữ ở Bình Dương đi xét 
nghiệm COVID-19 [20] và sau đó người phụ nữ còn bị phạt 2 triệu đồng 
vì hành vi “không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có 
thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm” theo 
quy định tại điểm a, khoản 2, điều 7 Nghị định số 117/2020. Một người 
đàn ông ở Cà Mau đã bị cưỡng bức đi cách ly tập trung khi không chấp 
nhận đi xét nghiệm COVID-19 [21].

Đối với việc cưỡng chế đưa người đi cách ly thì đã có căn cứ pháp 
lý là theo quy định tại khoản 3 điều 3 của Nghị định số 117/2020. Theo 
đó, ngoài các hình thức xử phạt hành chính, hình thức xử phạt bổ sung thì 
các cơ quan chức năng có thể áp dụng thêm biện pháp khắc phục hậu quả, 
trong đó có biện pháp cưỡng chế cách ly y tế, kiểm tra, xử lý y tế. Tuy 
nhiên, với hành vi cưỡng chế đi xét nghiệm lại là vấn đề gây tranh cãi ở 
Việt Nam. Một số ý kiến ủng hộ thì cho rằng theo quy định của khoản 3, 
điều 3 của Nghị định số 117/2020 đã bao hàm cả căn cứ pháp lý cho việc 
cưỡng chế xét nghiệm. Quy định “cưỡng chế kiểm tra, xử lý y tế” đã bao 
hàm cả việc cưỡng chế xét nghiệm. Các ý kiến không ủng hộ thì cho rằng 
chưa có căn cứ pháp lý rõ ràng cho việc cưỡng chế xét nghiệm. Với hành 
vi không đi xét nghiệm thì cơ quan chức năng chỉ có thể phạt tiền từ 1 
triệu đến 3 triệu đồng. Cho đến nay, vẫn chưa có giải thích chính thức đối 
với quy định này. Tuy nhiên, dưới sức ép của dư luận, lãnh đạo thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương đã công khai xin lỗi người phụ nữ bị cưỡng 
chế đi lấy mẫu xét nghiệm [22]. 

Ngoài các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đã nói ở trên, trong 
thời gian diễn ra dịch COVID-19, các hành vi phạm tội cũng diễn ra khá 
phổ biến, đó là các hành vi: cố ý lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người 
khác; không tuân thủ các quy định về cách ly; không khai báo y tế hoặc 
khai báo gian dối; chống người thi hành công vụ; vi phạm quy định về an 
toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người; đưa hoặc sử 
dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; đầu cơ hàng 
hoá; lợi dụng dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thiếu trách nhiệm 
gây hậu quả nghiêm trọng... Các hành vi này, tuỳ mức độ vi phạm mà có 
thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. 

4. Những bài học kinh nghiệm về xây dựng và hoàn thiện 
pháp luật cho Việt Nam

COVID-19 đã chỉ ra những "lỗ hổng" trong pháp luật Việt Nam khi 
phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp. Mặc dù, trước khi có đại dịch 
COVID-19, Việt Nam đã có một khung pháp lý khá hoàn chỉnh để xử lý 

các vấn đề về dịch bệnh, đó là: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
năm 2007 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm với các quy định về các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh, khai báo, tổ chức cách ly y tế, các biện 
pháp bảo vệ cá nhân, kiểm soát việc ra vào vùng có dịch... Đồng thời, 
các quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 
cùng các quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, 
bổ sung năm 2020 cũng là căn cứ để xử lý các vi phạm quy định phòng 
chống dịch. Tuy vậy, khi dịch bệnh xảy ra, khung pháp lý này đã bộc lộ 
nhiều điểm không tương thích, không đáp ứng được yêu cầu của phòng 
chống dịch, đồng thời tạo ra những cơ hội cho việc áp dụng pháp luật 
một cách tuỳ tiện, gây ảnh hưởng đến quyền của người dân. Để đảm bảo 
phòng chống dịch, hệ thống văn bản dưới luật ở Việt Nam đã có quy định 
một số biện pháp cưỡng chế mang tính chất hạn chế quyền con người 
như:  buộc phải cách ly y tế tại cơ sở y tế tập trung, phong tỏa các khu vực 
có dịch, hạn chế hoặc cấm đi lại, hạn chế hoặc cấm thực hiện tất cả hoặc 
một số hoạt động kinh doanh… Điều này, thực chất là trái với quy định 
tại khoản 2 điều 14 của Hiến pháp Việt Nam về hạn chế quyền con người. 
Theo quy định này của Hiến pháp thì chỉ có các Luật mới được hạn chế 
quyền con người. Trong khi đó, các hạn chế quyền con người trong dịch 
bệnh lại xuất hiện khá nhiều trong các Nghị định của Chính phủ. 

Dịch bệnh COVID-19 đã cho thấy nhiều lúng túng và đặt ra nhiều 
vấn đề pháp lý mà Nhà nước Việt Nam phải đối mặt trong các tình huống 
bất thường. Để đối mặt với các tình huống mới nảy sinh do bối cảnh dịch 
bệnh, tất nhiên, Nhà nước cần có các biện pháp kịp thời nhưng kịp thời 
thì cũng cần phải hợp pháp. Thực tế vừa qua ở Việt Nam đã đặt ra các 
vấn đề sau:

Thứ nhất, cần áp dụng quy trình làm luật trong tình huống khẩn cấp [23]. 
Việc làm luật thông thường sẽ đòi hỏi một thời gian nghiên cứu, dự thảo, 
trình dự án luật và biểu quyết với một quy trình kéo dài và mất khá nhiều 
thời gian. Tuy nhiên, quy trình này sẽ không hiệu quả trong bối cảnh 
khủng hoảng, khẩn cấp. Quy trình làm luật trong tình huống khẩn cấp 
sẽ trao quyền cho Quốc hội dự thảo, sửa đổi và thông qua các luật một 
cách nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu mới đặt ra. Mặc dù Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi năm 2020 của Việt Nam 
đã dành riêng một chương quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn nhưng trên thực tế quy 
trình này chưa được áp dụng, ngay cả trong tình huống khẩn cấp như 
COVID-19. Việc không áp dụng quy trình này sẽ dẫn đến việc các biện 
pháp hành chính của Chính phủ sẽ hạn chế nhiều quyền con người. Trong 
khi, theo Hiến pháp 2013, các hạn chế quyền con người lại chỉ quy định 
trong luật. Điều này sẽ dẫn đến nhiều quyết định hành chính của Chính 
phủ trong giai đoạn ứng phó với đại dịch có nguy cơ vi hiến. 

Thứ hai, bối cảnh COVID-19 đã cho chúng ta thấy nhu cầu cấp thiết 
của việc phải có một Luật về Tình trạng khẩn cấp, trong đó có định nghĩa 
rõ ràng như thế nào là tình trạng khẩn cấp. Đồng thời, Luật này cần có 
quy định về các nguyên tắc xây dựng và thực thi pháp luật trong tình 
trạng khẩn cấp; thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan nhà 
nước trong tình trạng khẩn cấp; các nguyên tắc hạn chế quyền con người, 
quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp; các quy định phòng ngừa việc 
lạm quyền của cơ quan nhà nước trong tình trạng khẩn cấp... Luật này sẽ 
là căn cứ pháp lý vững chắc cho các cơ quan nhà nước và công dân trù 
liệu các hoạt động, các hành vi sao cho mọi hoạt động đều diễn ra trên 
cơ sở tôn trọng quyền con người. Hiện tại, dự thảo hồ sơ Luật Tình trạng 
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khẩn cấp đã được Bộ Quốc phòng xây dựng và đang trong giai đoạn lấy 
ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân để tiếp tục chỉnh lý, 
hoàn thiện. 

Thứ ba, sự cần thiết phải có một cơ chế bảo hiến tập trung ở Việt Nam 
đã được giới khoa học pháp lý Việt Nam thảo luận nhiều trong thời gian 
qua. Thực tiễn thời gian qua đã cho thấy, việc thiếu hụt cơ chế bảo hiến 
tập trung đã phần nào làm ảnh hưởng đến hiệu quả của Nhà nước pháp 
quyền cũng như nhu cầu bảo vệ quyền con người trước việc Hiến pháp bị 
vi phạm bởi các đạo luật vi hiến. Vì thế, việc nghiên cứu và thành lập một 
cơ chế bảo hiến vẫn là một mục tiêu mà Việt Nam cần theo đuổi.

Thứ tư, Tòa án tối cao ở Việt Nam cần được bổ sung một thẩm quyền, 
đó là quyền giải thích Hiến pháp và pháp luật. Đây có thể nói là quyền 
phái sinh từ quyền xét xử. Quyền giải thích pháp luật, phát triển án lệ 
thuộc nội dung của quyền tư pháp. Nếu Tòa án không có chức năng giải 
thích pháp luật thì quyền lợi của công dân sẽ phải phụ thuộc vào sự giải 
thích từ các các chủ thể khác. Ngoài ra, việc giải thích pháp luật có thể 
dẫn đến hiện tượng lạm quyền, cắt xén, hạn chế các quyền tự do của công 
dân. So với các cơ quan lập pháp, hành pháp thì Tòa án ít có nguy cơ lạm 
quyền nhất [24]. Nhu cầu giải thích pháp luật ở Việt Nam hiện nay rất lớn 
nhưng hiện nay Tòa án tối cao không được trao thẩm quyền này, mà thẩm 
quyền này thuộc về Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Điều này dẫn đến việc 
áp dụng pháp luật của các tòa án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong  
bối cảnh khẩn cấp như COVID-19. 

5. Kết luận

COVID-19 chỉ là một trong vô vàn các tình huống khẩn cấp có thể 
xảy ra trong một thế giới nhiều biến động như hiện nay. Một khi các tình 
huống khẩn xảy ra thì đều ít nhiều tác động đến các quyền con người. 
Việc nhìn nhận và đánh giá các ảnh hưởng đến quyền con người từ đại 
dịch này trong thời gian qua chắc chắn là việc cần phải làm ở mỗi quốc 
gia để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về ứng phó với các tình huống 
khẩn cấp khác.

Đối với Việt Nam, đánh giá lại các vấn đề pháp lý liên quan đến đại 
dịch COVID-19 đã chỉ ra những khoảng trống trong xây dựng và thi hành 
pháp luật, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để chúng ta có thể chuẩn 
bị tốt hơn cho các tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai. 
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Tóm tắt:

Ấn Độ và Nhật Bản là những đồng minh tự nhiên ở châu Á, có lịch sử hợp tác lâu đời từ những năm 1950. Kể từ khi 
hai bên xác lập “đối tác chiến lược toàn cầu” cho đến việc định hình chính thức chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương, tự do và rộng mở”, hợp tác song phương giữa hai nước ngày càng phát triển. Bài báo sử dụng lý thuyết 
cân bằng quyền lực và lý thuyết vai trò để làm rõ hai câu hỏi chính: 1) Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có 
vai trò như thế nào trong chính sách của Ấn Độ và Nhật Bản; 2) Hợp tác Ấn Độ - Nhật Bản phát triển trong những 
lĩnh vực nào. Bài báo lập luận rằng, nhu cầu cân bằng về sức mạnh của Ấn Độ và Nhật Bản thông qua hợp tác nhằm 
tạo đối trọng với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác trong 
mọi lĩnh vực giữa Ấn Độ và Nhật Bản có thể tạo ra thế cân bằng cùng với sự hỗ trợ của các quốc gia trong khu vực 
để mang lại trật tự an ninh ổn định ở châu Á, thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, mở và 
toàn diện, giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như chống 
khủng bố, an ninh mạng và phát triển cơ sở hạ tầng.
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Abstract:

India and Japan are natural allies in Asia, having a history of collaboration extending back to the 1950s. Bilateral 
cooperation between the two nations has grown significantly since the establishment of a “global strategic 
partnership” and the official formulation of the “Free and Open Indo-Pacific” strategy. This article uses a balance 
of power theory and role theory to answer two major questions: 1) What role does the Indo-Pacific region play in 
Indian and Japanese policy?; 2) In which areas India-Japan cooperation has evolved? The article contends that the 
power balance through the cooperation of India and Japan aims to counteract China in the Indo-Pacific region. In 
addition, collaborative activities in various fields between India and Japan, along with support from other regional 
countries, can create a balance of power to ensure a stable security order in Asia and promote a free, open, and 
inclusive Indo-Pacific region, address non-traditional security challenges, and strengthens collaboration in areas 
such as counterterrorism, cybersecurity, and infrastructure development.
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1. Đặt vấn đề

Hai quốc gia Ấn Độ, Nhật Bản có quan hệ hợp tác lâu đời, không có 
xung đột về lợi ích chiến lược, chia sẻ mục tiêu chung là ổn định, hòa 
bình và tìm kiếm một trật tự an ninh được thể chế hóa ở châu Á. Thực tế, 
Ấn Độ và Nhật Bản đều có mối lo ngại chung về quyền bá chủ của Trung 
Quốc và tìm cách tái cân bằng chiến lược trong khu vực. Cách tiếp cận 
này cũng bổ sung cho phương châm “tạo ra một châu Á mới” của Ấn Độ, 
tương ứng với việc đề cao những giá trị dân chủ của Thủ tướng Shinzo 
Abe nhằm hướng tới sự hợp tác chiến lược mạnh mẽ Ấn - Nhật cả về kinh 
tế và quân sự. “Nếu châu Á trở thành đầu tàu, nhà lãnh đạo trong thế kỷ 
XXI, Nhật Bản - Ấn Độ sẽ dẫn dắt và thúc đẩy khu vực tiến tới một con 
đường phát triển hòa bình, quyết định bởi cách hai nguyên thủ Narendra 
Modi và Shinzo Abe hợp tác với nhau, cùng chia sẻ trách nhiệm vì hòa 
bình, tiến bộ và thịnh vượng chung” [1].

Kế thừa những kết quả nghiên cứu điển hình, bài viết dựa trên những 
nguồn dữ liệu thứ cấp và các báo cáo chính thức từ Bộ Ngoại giao của 
Ấn Độ và Nhật Bản để giải quyết hai vấn đề chính: (i) Vai trò của Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương trong chính sách của Ấn Độ và Nhật Bản và (ii) 
Việc hợp tác Ấn Độ - Nhật Bản dựa trên 3 lĩnh vực gồm chính trị - ngoại 
giao, an ninh - quốc phòng và kinh tế. Kết quả nghiên cứu nhằm mục đích 
cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và các học giả những hiểu 
biết sâu sắc về hợp tác giữa Ấn Độ - Nhật Bản trong bối cảnh ổn định khu 
vực và cân bằng quyền lực ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

2. Phương pháp nghiên cứu

Đối với những đe dọa lợi ích quốc gia của Ấn Độ, lý thuyết cân bằng 
quyền lực được xem là phù hợp để phân tích nhu cầu cân bằng về sức 
mạnh của Ấn Độ thông qua hợp tác nhằm “ngăn chặn sự thống trị hay sự 
vượt trội quyền lực của một quốc gia nào đó” [2]. Cân bằng quyền lực 
thường đề cập đến cân bằng quân sự tương đối của các chủ thể trong quan 
hệ quốc tế, các định nghĩa được chấp nhận phổ biến nhất đều đề cập đến 
sự cân bằng quyền lực giữa các quốc gia nhằm duy trì sự ổn định và hòa 
bình. S.R. Chinoy (2020) [3] và Ngaibiakching và cs (2019) [4] cũng đồng 
quan điểm khi nhận định, với sự chênh lệch quyền lực ngày càng lớn giữa 
Trung Quốc và Ấn Độ, Ấn Độ đang mở rộng quan hệ đối tác với các chủ 
thể cân bằng quyền lực ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Rõ 
nét và quan trọng nhất hiện nay là Mỹ và Nhật Bản, các cường quốc có 
tiềm lực kinh tế, quốc phòng mạnh có thể đóng vai trò là chủ thể cân bằng 
quân sự trong khu vực. 

Trong bối cảnh hợp tác song phương, Ấn Độ thực thi chính sách cân 
bằng quyền lực để theo đuổi mục tiêu duy trì hòa bình và ổn định trong 
khu vực. Điều này được thực hiện thông qua cân bằng bên trong, bằng 
cách tăng cường sức mạnh quốc gia qua phát triển nội lực và cân bằng bên 
ngoài, qua việc hợp tác với các đối tác đa phương và song phương. Nhật 
Bản đang thực thi chiến lược “cân bằng quyền lực” để đối trọng Trung 
Quốc khi nước này đang gây căng thẳng tại biển Đông và biển Hoa Đông. 
Chiến lược của Nhật Bản được thực hiện thông qua hai con đường là tăng 
cường nội lực và tìm kiếm sự trợ giúp từ ngoại lực của các nước nhằm 
khẳng định vai trò mới của Nhật Bản.

Để tạo ra một khuôn khổ đánh giá khách quan, nghiên cứu kết hợp Lý 
thuyết vai trò (Role theory) của K. Holsti (1970) [5] để làm khung đánh 
giá vai trò và tác động của quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản ở khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương. R.H. Turner (2001) [6] định nghĩa: vai trò là 
khái niệm “thể hiện các giá trị và khả năng một chủ thể có thể thực hiện 

hoặc đem tới trong các tương tác với các chủ thể khác”. Lý thuyết vai trò 
của K. Holsti (1970) [5] cho rằng, “vai trò của một chủ thể trong quan hệ 
quốc tế là kết quả của sự tương tác giữa ba biến số: (i) Những nhân tố bên 
ngoài đòi hỏi chủ thể đóng một vai trò trong hệ thống, (ii) Kỳ vọng của 
chủ thể nhằm thực hiện vai trò đó, (iii) Khả năng của chủ thể trong việc 
thực hiện vai trò đó”.

Theo Lý thuyết vai trò, vai trò trong quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản trong 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được thể hiện như sau. Thứ 
nhất, về những nhân tố bên ngoài đòi hỏi chủ thể đóng một vai trò trong 
hệ thống: được thể hiện rõ ràng nhất thông qua các tuyên bố của Mỹ. Thứ 
hai, kỳ vọng của chủ thể trong việc thực hiện vai trò đó: được thể hiện 
thông qua vai trò và nỗ lực trong quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản nhằm giữ gìn 
hòa bình, an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thứ 
ba, khả năng của chủ thể trong việc thực hiện vai trò đó: được thể hiện ở 
vai trò “chủ thể cung cấp an ninh trong khu vực” của Ấn Độ và vai trò cân 
bằng của cặp quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản trong khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương. 

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại 
của Ấn Độ và Nhật Bản

3.1.1. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong chính sách của Ấn Độ

Trên thực tế, ban đầu Ấn Độ là quốc gia khá do dự trong việc thừa 
nhận khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như một đơn vị địa 
chính trị. Sự mơ hồ chiến lược từng được gắn với đặc trưng văn hóa, chính 
trị của Ấn Độ như là một sự cố tình để giúp cho các chính sách của Ấn Độ 
có thể thích ứng được với nhiều cách giải thích khác nhau. Thậm chí, Bộ 
Ngoại giao của nước này cũng hạn chế sử dụng thuật ngữ này và chủ yếu 
chỉ khẳng định tầm quan trọng của Ấn Độ Dương và việc hướng Đông của 
Ấn Độ thông qua chính sách hướng Đông. B.A. Thoker và cs (2018) [7] 
thì cho rằng, có hai cách tiếp cận quan trọng của Ấn Độ đối với khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: một là, gia tăng phạm vi ảnh hưởng 
của Ấn Độ ở phía Bắc Ấn Độ Dương và hai là, giành vị thế chiến lược lớn 
hơn cho Ấn Độ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Chuyển từ chính sách hướng Đông sang Hành động phía Đông: 
Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ được điều chỉnh từ chính 
sách hướng Đông trước những năm 2000 nhằm ứng phó với sự trỗi dậy và 
quyết đoán của Trung Quốc, sự bất cân bằng của trật tự an ninh khu vực 
và quốc tế thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh và phù hợp với sức mạnh ngày 
càng tăng của Ấn Độ trên quốc tế [3]. Mục tiêu chính sách Hành động 
phía Đông là đảm bảo sự cân bằng quyền lực ở Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương, trong đó tập trung vào 4 vấn đề quan trọng: đảm bảo an ninh ở 
khu vực Ấn Độ Dương, hội nhập với Đông Nam Á, tăng cường quan hệ 
đối tác chiến lược với cường quốc cân bằng khác như Mỹ, Nhật Bản và 
quản lý sự khác biệt với Trung Quốc. Như vậy, nếu như mục tiêu ban đầu 
của chính sách hướng Đông là thúc đẩy phát triển kinh tế Ấn Độ thông 
qua tăng cường hợp tác với châu Á thì mục tiêu của chính sách Hành động 
phía Đông là duy trì sự cân bằng quyền lực trong khu vực bằng cách đảm 
bảo khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: tự do, mở và bao trùm [8]. 

Chuyển từ Chính sách “Nghĩ về phía Tây” (Think West Policy) sang 
Chính sách “Kết nối phía Tây“ (Link West Policy): Chính sách “hướng 
Tây” (Look West Policy) là chính sách của Ấn Độ đối với Tây Á, được 
Thủ tướng Manmohan Singh đưa ra năm 2005, trước khi Thủ tướng Modi 
lên cầm quyền [9]. Tây Á có vị trí quan trọng trong khu vực láng giềng mở 
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rộng của New Delhi do liên quan đến lợi ích kinh tế, an ninh năng lượng, 
các xung đột, mâu thuẫn trong khu vực và sự định hình lại liên minh ở Tây 
Á. Như vậy, khi tiếp cận khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như 
một thực thể thống nhất và bao trùm. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày 
càng mở rộng sự hiện diện về quân sự và kinh tế, cùng với sự mở rộng 
phạm vi ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ 
đang nỗ lực trở thành một thành viên giám sát chặt chẽ sự phát triển an 
ninh trong khu vực. 

Vai trò trở thành chủ thể cung cấp an ninh khu vực: Thủ tướng 
Manmohan Singh năm 2013 đã có bài phát biểu “Trong khi bảo vệ Tổ 
quốc, chúng tôi cũng phải chuẩn bị để đảm bảo vai trò của Ấn Độ đang 
mở rộng trên toàn cầu. Chúng tôi cũng đã nỗ lực để đảm nhận trách nhiệm 
duy trì ổn định đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Do đó, 
chúng tôi có nền tảng tuyệt vời để trở thành chủ thể cung cấp an ninh ở 
trong và ngoài khu vực cũng như xa hơn nữa” [10]. Vai trò “chủ thể cung 
cấp an ninh“ thường được gắn liền với vai trò của các cường quốc và các 
nước lớn có thừa và đủ khả năng sử dụng các tài sản quốc gia dư thừa của 
họ vì sự an toàn và ổn định của các quốc gia khác. A. Mukherjee (2014) 
[11] đã đề cập đến 4 hình thức hoạt động thể hiện vai trò “chủ thể cung 
cấp an ninh“ của Ấn Độ gồm: (1) Nâng cao năng lực (Capacity building), 
(2) Ngoại giao quân sự (Military diplomacy), (3) Hỗ trợ quân sự (Military 
assistance), (4) Triển khai trực tiếp lực lượng quân sự để hỗ trợ và ổn định 
tình hình. Vai trò này của Ấn Độ liên tục được nhắc đến không chỉ trên 
các diễn đàn châu Á và sự thừa nhận của Mỹ thông qua các diễn ngôn mà 
còn từ thực tế khả năng quân sự, ý chí chính trị của Ấn Độ trước sự trỗi 
dậy của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các nhà 
hoạch định chính sách Mỹ tìm cách khuyến khích Ấn Độ phát huy lợi thế 
chiến lược về vị trí địa lý, nhằm trở thành một trung tâm quyền lực của Ấn 
Độ Dương và châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đóng vai trò chủ thể 
đảm bảo an ninh trong khu vực [12]. 

Hướng tới vai trò định hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
tự do và rộng mở: Về tổng thể, cách tiếp cận của Ấn Độ đối với khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã có sự phát triển và thay đổi qua các 
thời kỳ. Vai trò của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong chính sách của 
Ấn Độ không chỉ còn áp dụng cách tiếp cận dựa trên các lợi ích cổ điển 
(classic interests-based approach) mà đã tiến tới cách tiếp cận dựa trên các 
giá trị quốc gia (national values-based approach) và phát triển dựa trên các 
vấn đề quốc tế (international issues-based approach) [13]. 

Phát biểu của Thủ tướng Modi tại Hội nghị Shangri-La năm 2018: 
“Định mệnh của thế giới sẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi quá trình phát 
triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự tham gia của Ấn Độ 
ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, từ bờ biển châu Phi đến bờ 
biển châu Mỹ, sẽ mang tính bao trùm, hướng đến sự Tôn trọng (Respect), 
Đối thoại (Dialogue), Hợp tác (Cooperation), Hòa bình (Peace) và Thịnh 
vượng (Prosperity). Chúng tôi sẽ thúc đẩy một trật tự quốc tế dân chủ và 
dựa trên các quy tắc, trong đó tất cả các quốc gia, nhỏ và lớn, phát triển 
thịnh vượng như những quốc gia bình đẳng và có chủ quyền” [14]. Bài 
phát biểu thể hiện cách tiếp cận của Ấn Độ đối với khu vực Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương là một chính sách đối ngoại thực dụng gắn liền với các 
nguyên tắc của chủ nghĩa hiện thực, khẳng định sự hòa hợp với khu vực và 
quốc tế thông qua các định chế quốc tế, với mục tiêu trở thành một cường 
quốc toàn cầu và ủng hộ xây dựng một trật tự thế giới đa cực, một châu Á 
đa cực và cân bằng. 

Hiện nay, Ấn Độ đang nỗ lực mở rộng "biên giới địa chiến lược" 
(geostrategic frontiers) về phía Đông để “răn đe chiến lược” (strategic 
deterrence) đối với Trung Quốc [15]. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã 
ca ngợi Ấn Độ là “một chủ thể quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương” [16], nên cần đóng một vai trò lớn hơn trong các vấn 
đề khu vực. Hiện nay, Ấn Độ không chỉ chuyển từ vị trí quan sát thụ động 
sang chủ động mà còn giúp cân bằng quyền lực. Tầm quan trọng này trước 
hết là xuất phát từ vị thế tiềm lực kinh tế và quân sự của Ấn Độ. Ngoài 
ra còn xuất phát từ nhu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia và khẳng định vị thế 
của Ấn Độ.

3.1.2. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong chính sách của Nhật 
Bản 

Chính sách đối ngoại thời hậu chiến của Tokyo giai đoạn 1952-1973 
tuân theo “sự tách biệt giữa kinh tế và chính trị”, theo đó, tránh liên quan 
đến hầu hết các vấn đề/xung đột quốc tế. Tuy nhiên, giai đoạn của chính 
sách này đột ngột kết thúc vào cuối năm 1973 khi mà Tổ chức các nước 
xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng gấp 4 lần giá dầu và lệnh cấm vận dầu 
mỏ của các quốc gia Ả Rập. Chính thời điểm này, Nhật Bản đã hiểu rằng 
không thể tách rời kinh tế ra khỏi chính trị được, vì vậy chiến lược “an 
ninh toàn diện” (sogo anzen hosho) của nước này cần sự tham gia ngoại 
giao tích cực [17]. Đó chính là tiền đề cho “Học thuyết Fukuda” do Thủ 
tướng Nhật Bản Takeo Fukuda đưa ra vào tháng 8/1977 trong đó tuyên bố 
“Quyết tâm của Nhật Bản không bao giờ trở thành một cường quốc quân 
sự nữa và cố gắng tăng cường quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á”. 
Trong đó, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với ASEAN vì khu vực này kiểm 
soát các “điểm nghẽn” dọc tuyến đường vận chuyển dầu mỏ của Nhật Bản 
từ Trung Đông. Trong thời kỳ này, Nhật Bản đã bắt đầu chú trọng và ưu ái 
các quốc gia ven biển thuộc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, 
đồng thời đưa ra quan điểm rằng, an ninh trong khu vực phải được giao 
phó cho các quốc gia xung quanh Ấn Độ Dương, Nhật Bản cũng cần mở 
rộng ảnh hưởng và sức mạnh hải quân để duy trì hòa bình trong khu vực 
hay thực hiện các chức năng tìm kiếm, cứu nạn và giám sát. 

Quá trình hình thành chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của 
Nhật Bản đã trải qua 4 giai đoạn phát triển: (1) xuất hiện ban đầu (2006-
2012), (2) hình thành ban đầu (2012-2016), (3) mở rộng (2016-2018) và 
(4) phát triển toàn diện (2018 - nay), đồng thời liên tục thúc đẩy sự phát 
triển của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương theo hướng thể chế 
hóa và trưởng thành hơn từ nhiều hướng và nhiều lĩnh vực như chia sẻ giá 
trị toàn diện, cạnh tranh kinh tế - thương mại, an ninh hàng hải và các cơ 
chế đa phương [18].

Trong giai đoạn đầu tiên xuất hiện, nổi lên hai vấn đề then chốt: “kết 
nối” và “an ninh hàng hải”. Taro Aso - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, 
chính thức đề xuất thiết lập một “Vòng cung Tự do và Thịnh vượng” 
(2006). Chính sách Vòng cung tìm cách tạo ra một liên minh các quốc gia 
tôn trọng các giá trị cơ bản như tự do, dân chủ, các quyền cơ bản của con 
người, pháp quyền và kinh tế thị trường. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản bắt nguồn từ tháng 8/2007, 
trong bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo 
Abe đã nhắc đến khu vực là “Nơi hợp lưu của hai đại dương” [19]. Shinzo 
Abe nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu Nhật Bản - Ấn Độ là 
một minh chứng cho chính sách vòng cung, để đảm bảo an ninh đường 
biển ở cả Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương [20]. Điều này hình dung 
Nhật Bản mới thực sự dành quan tâm đặc biệt cho Ấn Độ và sẽ vượt tầm 
ảnh hưởng ra ngoài khu vực địa lý truyền thống của mình, cụ thể là khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương.
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Giai đoạn 2 là hình thành. Kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe 
trở lại nắm quyền lần thứ 2 vào năm 2012 và nhất là trước sự trỗi dậy 
mạnh mẽ của Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, Nhật Bản mới thực sự dành quan tâm đối với Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương. Shinzo Abe đề xuất “Viên kim cương an ninh dân chủ châu 
Á (2012). Ông lập luận rằng Nhật Bản, với tư cách là một trong những 
quốc gia dân chủ đi biển lâu đời nhất, nên đóng vai trò bảo vệ lợi ích 
chung ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Giai đoạn 3 là sự mở rộng. Khi Mỹ công bố chiến lược “Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” tại Diễn đàn Hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11/2017. Chính phủ Nhật 
Bản cũng đã mở rộng vai trò chiến lược và tầm nhìn của mình để phát triển 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở như “hàng 
hóa công cộng toàn cầu”, thông qua bảo đảm trật tự quốc tế dựa trên luật 
lệ, minh bạch và coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN nhằm mang lại 
ổn định và thịnh vượng cho mọi quốc gia. Nhật Bản sẽ hợp tác với bất kỳ 
quốc gia nào ủng hộ ý tưởng này [21]. 

“Ngoại giao có góc nhìn toàn cảnh” và “Đóng góp tích cực cho hòa 
bình” của Shinzo Abe đã trở thành cơ sở ngoại giao của Chiến lược Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Sau này là chính sách 
hướng tới trở thành một bên tham gia chính trong nền kinh tế và chính 
trị thế giới toàn cầu; góp phần vào hòa bình, thịnh vượng và ổn định trên 
thế giới; đảm bảo an ninh của Nhật Bản và khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương trên cơ sở “nguyên tắc hợp tác quốc tế”. Tóm lại, xương sống của 
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhật Bản là “Mỹ ở, 
Trung Quốc xuống, Australia/Ấn Độ/ASEAN lên” (US in, China down, 
Australia/India/ASEAN up) [22].

Giai đoạn 4 là phát triển toàn diện. Ở giai đoạn này, để tránh hơn 
nữa tình thế đối đầu với Trung Quốc ở Đông Á, Nhật Bản đã chọn cách 
làm suy yếu đặc điểm đối đầu quân sự trực diện của Chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương, nhấn mạnh và mở rộng chiến lược này trong 
các lĩnh vực địa kinh tế, khoa học, công nghệ và xây dựng thể chế. Và dần 
dần thúc đẩy việc cố định và bình thường hóa các cơ chế đa phương nhỏ, 
đồng thời mở rộng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thành 
chiến lược đối ngoại toàn diện bao gồm: an ninh, kinh tế, khoa học công 
nghệ và xây dựng cơ chế. 

Tóm lại, mỗi quốc gia có cách tiếp cận khác nhau về thuật ngữ Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng tựu chung lại, đều có những điểm 
chung sau:

Đầu tiên và quan trọng nhất, tất cả các quốc gia (bao gồm cả Ấn Độ) 
đều khẳng định rằng, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là hai đại dương 
khác nhau nhưng là một không gian chiến lược chung và duy nhất. Và khi 
các quốc gia này khẳng định sự “hợp lưu” chiến lược của hai đại dương 
này vào một không gian chiến lược đơn nhất, nó sẽ tạo ra những tác động 
chiến lược đi kèm. Theo đó, việc quân sự hóa biển Đông sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp đến Ấn Độ giống như sự phát triển ở Ấn Độ Dương cũng tạo 
những tác động, hệ quả đối với Nhật Bản và Mỹ. 

Thứ hai, việc sử dụng thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho 
thấy cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn sẽ diễn ra ở khu vực rộng 
lớn hơn và sẽ tập trung chủ yếu trong lĩnh vực hàng hải. Bởi không gian 
địa lý đã được xác định theo các đại dương, chứ không phải bởi bất kỳ đặc 
điểm lục địa nào. Như vậy, thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
bản thân nó đã nâng tầm yếu tố hàng hải trong tư duy chiến lược của các 

nước lớn trên thế giới. Theo đó, các nhà hoạt động chính sách không chỉ 
riêng Ấn Độ mà bao gồm các quốc gia trong khu vực sẽ tính toán “dài hơi” 
hơn về thương mại hàng hải, kinh tế biển, kinh tế xanh và yêu cầu tham 
gia tăng sức mạnh của lực lượng hải quân. 

Thứ ba, mặc dù thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đề cập 
đến khu vực Ấn Độ Dương chứ không phải Ấn Độ, nhưng một thực tế 
hiển nhiên là, không thể đề cập đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương mà bỏ qua và không xem xét đến vai trò của Ấn Độ. Bởi nhắc đến 
cấu tạo địa lý của Ấn Độ Dương không thể không nhắc đến Ấn Độ, cũng 
như những ưu thế địa lý “trời ban tặng”, ưu việt hơn bất kỳ quốc gia nào 
khác tiếp giáp với Ấn Độ Dương. Ấn Độ sẽ đóng vai trò tích cực để đảm 
bảo hòa bình và ổn định ở khu vực này, cũng như duy trì trật tự trên biển, 
ngăn chặn sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài là một nghĩa vụ hợp 
pháp của hải quân Ấn Độ. Do đó, việc sử dụng thuật ngữ Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương đã ngầm thừa nhận vị thế của Ấn Độ trong các động lực 
thương mại và an ninh khu vực. 

3.2. Thực trạng hợp tác Ấn Độ - Nhật Bản trong khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương

3.2.1. Hợp tác chính trị - ngoại giao

Thông qua kênh chính trị - ngoại giao, Ấn Độ - Nhật Bản đã triển khai 
khá hiệu quả chính sách hợp tác được thể hiện thông qua: i) Đẩy mạnh 
các chuyến thăm và đối thoại cấp cao. Tháng 6/2019, các nhà lãnh đạo Ấn 
Độ và Nhật Bản đã gặp nhau trong Hội nghị thượng đỉnh G20, chính phủ 
hai nước sẽ tăng cường hợp tác với nước thứ 3 trong lĩnh vực kỹ thuật số 
thông qua thúc đẩy quỹ đầu tư khởi nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, Ấn 
Độ và Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp nhóm làm việc chung để đẩy các dự 
án hợp tác kỹ thuật số với sự tham gia của chính phủ và các bên liên quan 
trong ngành (bảng 1). 

Tháng 11/2019, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar và Ngoại 
trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu tại Đối thoại chiến lược cấp cao đã 
đạt được thỏa thuận về “Sáng kiến hàng hải Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương, hòa bình và ổn định”: i) Ấn Độ hoan nghênh Nhật Bản trở thành 
đối tác chính trong các trụ cột kết nối thương mại và vận tải biển ở khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; ii) Triển khai chính sách hợp tác 
ở các cơ chế song phương và đa phương. Ở diễn đàn song phương, cam 
kết chung của 2 nước đưa đến sự phát triển của nhiều khuôn khổ đối thoại 
an ninh và quốc phòng khác nhau giữa Nhật Bản và Ấn Độ, bao gồm Hội 
nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng “Cuộc họp 2+2”, lần đầu tiên 
được tổ chức tại New Delhi vào tháng 11/2019. Cuộc gặp cấp bộ trưởng 
ngoại giao và quốc phòng nhằm mục đích nâng cao chiều sâu chiến lược 
của hợp tác an ninh và quốc phòng song phương. Sự tham gia này được 
xây dựng dựa trên tuyên bố chung về hợp tác an ninh năm 2008 và kế 
hoạch hành động năm 2009 nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh giữa Ấn Độ và 
Nhật Bản. Trong “Tuyên bố chung về Tầm nhìn Ấn Độ và Nhật Bản 2025” 
về “Đối tác Chiến lược đặc biệt toàn cầu vì Hòa bình và Thịnh vượng khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới”. Thủ tướng Ấn Độ và 
Nhật Bản đã khẳng định “sự cam kết vững chắc nhằm hiện thực hóa một 
trật tự dựa trên luật lệ, hòa bình, bình đẳng và ổn định ở khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương”. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của hòa 
bình, ổn định, phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối 
với an ninh quốc gia và sự thịnh vượng của Ấn Độ và Nhật Bản, tái khẳng 
định cam kết tiếp tục hợp tác với tất cả các đối tác, đặc biệt là ASEAN, 
làm cho Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á trở thành diễn đàn cấp cao thảo 
luận về hòa bình và an ninh khu vực. 
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3.2.2. Hợp tác an ninh - quốc phòng

Lĩnh vực đối thoại an ninh - quốc phòng: Hợp tác an ninh quốc phòng 
giữa hai quốc gia nổi lên như một trong những lĩnh vực hợp tác chính. 
Chiến lược an ninh quốc gia (NSS) 2013 của Nhật Bản tán thành quan hệ 
đối tác với Ấn Độ khi tuyên bố: “Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ song 
phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả an ninh hàng hải, dựa trên quan 
hệ đối tác Chiến lược và toàn cầu song phương. Khi NSS 2013 được đưa 
ra, hợp tác an ninh Nhật Bản - Ấn Độ vẫn đang ở giai đoạn đầu. Sau khi 
cả Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi 
nhậm chức, sự hợp tác này đã đạt được động lực đáng kể [23]. 

Năm 2014, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra Chính sách hành 
động phía Đông (AEP), vốn là sự nâng cấp Chính sách hướng Đông (LEP) 
trước đó, tập trung nhiều hơn vào việc thúc đẩy hợp tác chiến lược và an 
ninh. Điều này được khởi xướng để giải quyết kịch bản địa chính trị đang 
thay đổi do sự thống trị của Trung Quốc ở Biển Đông và ảnh hưởng ngày 
càng tăng của nước này ở khu vực Ấn Độ Dương. Chính sách hướng 
Đông thực sự là một chiến lược kinh tế, sau khi nâng cấp thành Hành 
động hướng Đông đã bổ sung một thành phần phòng thủ địa chiến lược. 
Khả năng đi lại tự do của các tuyến đường biển quốc tế rõ ràng là nguyên 
lý chính của AEP, kết nối mục tiêu của Ấn Độ với mục tiêu của các chủ 

thể tự do khác trong khu vực, chẳng hạn như Australia, Nhật Bản và Mỹ. 
Năm 2018, Thủ tướng Modi đã coi chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do, cởi mở, thịnh vượng và toàn diện” là một trong những mục 
tiêu chính của AEP [22].

Trên cơ sở đó, quan hệ đối tác an ninh của Tokyo với Delhi đã phát 
triển ổn định. Một số hiệp ước mang tính bước ngoặt đã được ký kết, bao 
gồm các thỏa thuận năm 2015 liên quan đến việc chuyển giao thiết bị và 
công nghệ quốc phòng và các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin quân 
sự mật; thỏa thuận mua lại và cung cấp dịch vụ chéo (ACSA) năm 2021 
và bản ghi nhớ hợp tác năm 2022 trong lĩnh vực an ninh mạng. “Tầm nhìn 
Nhật Bản và Ấn Độ 2025” năm 2015 thể hiện cam kết của hai thủ đô đối 
với “một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, cởi mở, công bằng, 
ổn định và dựa trên luật lệ” và ý định thúc đẩy cơ sở hạ tầng chất lượng để 
tăng cường kết nối trong khu vực [24]. Hơn nữa, đối thoại cấp bộ trưởng 
2+2 đã được thiết lập vào năm 2019 và hai bên làm việc cùng nhau để phát 
triển hợp tác bộ tứ kể từ năm 2017. 

Lĩnh vực tập trận chung: Cuộc tập trận hàng hải đầu tiên giữa Ấn Độ 
và Nhật Bản bắt đầu vào ngày 9/6/2012 ngoài khơi Tokyo. Hai tàu khu 
trục, một máy bay tuần tra hàng hải và một máy bay trực thăng thuộc lực 
lượng phòng vệ biển (MSDF) đã tham gia cuộc tập trận, trong đó INS 
Rana, INS Shivalik, INS Karmukh và hạm đội tàu chở dầu INS Shakti đại 
diện cho Ấn Độ. Cuộc tập trận kéo dài hai ngày được tổ chức sau khi các 
tàu chiến Ấn Độ bắt đầu rời Tokyo sau chuyến ghé cảng kéo dài bốn ngày 
[25]. Ấn Độ và Nhật Bản cũng cùng nhau tuần tra eo biển Malacca để 
chống lại các hoạt động cướp biển ở đó. Hai bên cũng đã quyết định tăng 
cường hợp tác trong các hoạt động chống cướp biển ở vịnh Aden và khởi 
động cơ chế đối thoại trên biển. Các tàu chiến của hải quân hai nước đã 
bắt đầu phối hợp tuần tra ở vịnh Aden để có thể hộ tống số lượng lớn hơn 
các tàu chở hàng đi qua vùng biển gặp khó khăn ở đó.

Kể từ năm 2008, các cuộc tập trận quân sự giữa Ấn Độ và Nhật Bản đã 
nâng cao đáng kể khả năng quân sự, khả năng tương tác và sự tin cậy lẫn 
nhau của cả hai quốc gia. Các cuộc tập trận đáng chú ý bao gồm JIMEX 
(Cuộc tập trận hàng hải Nhật Bản - Ấn Độ), một sự kiện thường niên kể 
từ năm 2012 tập trung vào an ninh hàng hải và kỹ năng chiến đấu, với 
phiên bản thứ bảy được tổ chức vào tháng 7/2023 [26]. Dharma Guardian, 
một cuộc tập trận thường niên giữa quân đội hai nước kể từ năm 2018, 
chú trọng đến việc ngăn ngừa, phòng chống khủng bố và ứng phó thiên 
tai. Sahyog - Kaijin, cuộc tập trận hai năm một lần giữa lực lượng bảo vệ 
bờ biển của hai nước được khởi xướng vào năm 2012, nhằm mục đích 
cải thiện hợp tác thực thi pháp luật hàng hải. Lực lượng phòng vệ mặt đất 
Nhật Bản (JGSDF) cũng bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên với quân 
đội Ấn Độ tập trung vào chống khủng bố vào năm 2018. 

Tập trận hải quân Malabar: Trong bối cảnh sức ảnh hưởng ngày càng 
tăng của Trung Quốc và sự quyết đoán trong khu vực, ba nền dân chủ hàng 
hải trên thế giới là Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, tiến hành các cuộc tập trận 
hải quân chung - cuộc tập trận Malabar vào giữa mùa hè nhằm giải quyết 
các mối đe dọa chung đối với an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương. Malabar ban đầu được thiết kế như một cuộc tập trận 
hải quân chung thường niên bắt đầu vào năm 1992 giữa hải quân Ấn Độ 
và Mỹ, sau đó được thể chế hóa theo hiệp định khung quốc phòng Ấn Độ 
- Mỹ ký vào tháng 6/2005. Hiệp định này hiện đã được gia hạn thêm 10 
năm nữa theo thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và Bộ 
trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar ký kết vào ngày 03/06/2015. 

Bảng 1. Các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước từ 2008-2023.

Thời 
gian Ấn Độ sang Nhật Bản Nhật Bản sang Ấn Độ

1980 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mr. Ito

1984 Thủ tướng Mr. Rajiv Gandhi Thủ tướng Mr. Nakasone

1987 Thủ tướng Mr. Rajiv Gandhi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mr. Kuranari

1990 Tổng thống Mr. Venkataraman Thủ tướng Mr.Kaifu

2005 Mr. Maran, Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông Thủ tướng Mr. Koizumi

2008 Thủ tướng Manmohan Singh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mr.Koumura

2009 Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony Thủ tướng Yukio Hatoyama

2010 Thủ tướng Manmohan Singh Thủ tướng Naoto Kan

2011 Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony Thủ tướng Yoshihiko Noda

2012 Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mr Gemba

2013 Thủ tướng Manmohan Singh Thủ tướng Shinzo Abe
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko

2014 Thủ tướng Narendra Modi Thủ tướng Shinzo Abe

2015 Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar Thủ tướng Shinzo Abe
Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani

2016 Thủ tướng Narendra Modi Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko

2017 Bộ trưởng Liên bang về Tài chính, Quốc phòng và 
Doanh nghiệp, Shri Arun Jaitley Thủ tướng Shinzo Abe

2018 Thủ tướng Narendra Modi
Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera

2019 Tổng thống Ram Nath Kovind Thủ tướng Shinzo Abe

2020 Ngoại trưởng Harsh Vardhan Shringla
Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ Bipin Rawat

Tướng Izutsu Shunji, Tham mưu trưởng 
Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản

2021 Thủ tướng Yoshihide Suga

2022 Thủ tướng Narendra Modi Thủ tướng Kishida Fumio

2023 Thủ tướng Narendra Modi Thủ tướng Kishida Fumio

Nguồn: Tổng hợp từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Ấn Độ.
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Tuy nhiên, kể từ khi Nhật Bản tham gia vào năm 2007*, địa bàn tập 
trận đã xen kẽ giữa Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận 
cũng bao gồm các hoạt động đa dạng khác nhau, với các hoạt động của 
máy bay chiến đấu từ các tàu sân bay thông qua các diễn tập hoạt động 
ngăn chặn. Trong thời gian gần đây, cuộc tập trận có ý nghĩa quan trọng 
vì được tiến hành gần Biển Đông khi sự quyết đoán của Trung Quốc trong 
khu vực này trở thành một vấn đề cấp bách. Tháng 11/2011, Bộ trưởng 
Quốc phòng Ấn Độ đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và quyết 
định tiến hành cuộc tập trận song phương giữa MSDF và hải quân Ấn Độ. 
Cuộc tập trận Malabar năm 2014 có cả hoạt động huấn luyện trên bờ và 
trên biển, tổ hợp phức hợp, cuộc tập trận tác chiến được tổ chức ngoài khơi 
đảo Okinawa ở Nhật Bản [27].

Cuộc tập trận hải quân Malabar 2016 được coi là bước diễn tập quan 
trọng trong việc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và khả năng tương tác 
cũng như chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất giữa hải quân Ấn Độ, Nhật 
Bản và Mỹ. Sau cuộc tập trận Malabar 2016 là một loạt các cuộc tập trận 
đang diễn ra với quy mô ngày càng phức tạp qua các năm. Trung Quốc 
xem một động thái như vậy là nhằm vào mình và như một động thái chống 
Trung Quốc. Trung Quốc cũng lo ngại Ấn Độ cải tiến chiến tranh tàu 
ngầm và lo ngại các lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản sẽ sử dụng khả 
năng nâng cao để do thám Trung Quốc. Trung Quốc hình dung Ấn Độ và 
Nhật Bản sẽ hợp tác để trở thành một phần của một nhóm lớn hơn có trụ 
sở tại Mỹ nhằm ngăn chặn trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trung Quốc 
đã công khai cáo buộc Nhật Bản làm gia tăng căng thẳng “bằng cách ác ý 
phóng đại mối đe dọa của Trung Quốc” [28].

Cuộc tập trận Malabar sẽ tiếp tục giúp duy trì và tăng cường sự ổn 
định và an ninh của khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương. Quan hệ 
đối tác hàng hải toàn diện của Ấn Độ với Nhật Bản - quốc gia đang mở 
rộng phạm vi hoạt động ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng sẽ giúp 
đảm bảo an ninh và ổn định đáng tin cậy ở Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương. Điều quan trọng là, việc diễn giải lại Điều 9 của Hiến pháp Nhật 
Bản sẽ cho phép Nhật Bản cải thiện và xác định lại vị trí chiến lược của 
mình ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như một lực lượng quân sự đáng 
tin cậy ở phía Đông và là một đối tác quân sự mạnh mẽ ở Ấn Độ.

Vai trò của các cuộc tập trận song phương và chung này rất quan trọng 
trong việc cải thiện và tăng cường khả năng tương tác và phối hợp giữa 
lực lượng phòng thủ của hai nước. Hơn nữa, những cuộc tập trận chung 
cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp nhân viên quốc phòng 
làm quen với các thiết bị quốc phòng của nhau, điều này sẽ cải thiện triển 
vọng buôn bán vũ khí giữa hai nước.

3.2.3. Hợp tác kinh tế

Giống như Ấn Độ, Nhật Bản cảnh giác với ảnh hưởng của Trung 
Quốc trong khu vực. Do đó, Nhật Bản đã không ngừng tăng cường dòng 
vốn đầu tư vào các nước, đồng thời biến Nhật Bản trở thành đối tác lý 
tưởng của Ấn Độ khi Ấn Độ theo đuổi cam kết chiến lược mở rộng hơn 
với khu vực theo chính sách “Hành động hướng Đông” của mình.

Quan hệ hợp tác đối tác Ấn Độ và Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế 
ngày càng được phát triển. Đây không chỉ là quốc gia đông dân thứ nhất 
thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này hiện nay luôn cao hơn 
Trung Quốc, các số liệu thống kê kinh tế đáng tin cậy hơn và trong các 

cuộc bầu cử gần đây, Ấn Độ đã củng cố được thế đa số chính trị ở cả hạ 
viện và thượng viện trong quốc hội, do đó tạo ra sự ổn định chính trị cần 
thiết cho những cải cách sâu sắc tiếp tục. 

Nền kinh tế phát triển cao của Nhật Bản là sự bổ sung phù hợp cho 
nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ. Là nền kinh tế lớn thứ 
ba thế giới, Nhật Bản là một cường quốc về công nghệ, tài chính và kinh 
doanh với sức mạnh kinh tế đã là động lực mạnh mẽ đằng sau sự trỗi dậy 
của nhiều con hổ châu Á, giờ đây dường như đang giúp đánh thức con voi 
Ấn Độ. Bí quyết, công ty và đầu tư của Nhật Bản là nền tảng cho sự thịnh 
vượng ở hầu hết mọi nơi ở châu Á. Ấn Độ và Nhật Bản có sự bổ sung cao 
về nhân khẩu học, cơ cấu kinh tế, triển vọng dân số già của Nhật Bản và 
dân số trẻ, năng động của Ấn Độ; sự khan hiếm lao động và nguồn vốn 
dồi dào của Nhật Bản đối với nguồn nhân lực dồi dào của Ấn Độ; năng 
lực sản xuất hàng hóa của Nhật Bản so với nguồn tài nguyên thiên nhiên 
dồi dào của Ấn Độ. Những yếu tố này sẽ chỉ củng cố nền tảng kinh tế của 
trục quan hệ Nhật Bản - Ấn Độ trong những năm tới.

Thương mại song phương giữa Ấn Độ và Nhật Bản đã tăng từ 17,63 tỷ 
USD trong giai đoạn 2018-2019 lên 22 tỷ USD giai đoạn 2022-2023, ghi 
nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 5,63% (hình 1). 
Xuất khẩu của Ấn Độ sang Nhật Bản tăng từ 4,86 tỷ USD trong giai đoạn 
2018-2023, đạt tốc độ CAGR khoảng 3%. Mặt khác, nhập khẩu của Nhật 
Bản đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Nhập khẩu của Ấn Độ từ 
Nhật Bản tăng từ 12,7 tỷ USD năm 2018 lên 16,4 tỷ USD năm 2023, ghi 
nhận tốc độ CAGR hơn 6,6%. Cán cân thương mại của Ấn Độ và Nhật 
Bản được ghi nhận ở mức -7,91 tỷ USD năm 2018. Tuy nhiên, do nhập 
khẩu từ Nhật Bản ngày càng tăng trong năm 2023, cán cân thương mại 
của Ấn Độ được ghi nhận ở mức -11,03 tỷ USD trong năm 2023, giảm từ 
-8,2 tỷ USD năm 2022. 

Nhật Bản hiện đang triển khai sức mạnh kinh doanh, ngoại giao và 
chính trị đầy ấn tượng của mình đằng sau Ấn Độ. Đầu tư trực tiếp nước 
ngoài của Nhật Bản vào Ấn Độ gần đây đã tăng lên, trung bình đạt 5 tỷ 
USD mỗi năm trong nhiều năm qua. Ấn Độ cũng là nước nhận hỗ trợ 
phát triển nước ngoài lớn nhất của Nhật Bản ở Nam Á, giúp tài trợ cho 
nhiều dự án cơ sở hạ tầng đường bộ, đường sắt, cảng và năng lượng [29]. 
Năm 2020, Nhật Bản là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ tám ở Ấn 
Độ [30].

Đơn vị: tỷ USD.

Hình 1. Thương mại Ấn Độ - Nhật Bản từ 2018-2023. Nguồn: Bộ 
Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (2024).

                                                                                                                  
*Cuộc tập trận hải quân với sự tham gia của 26 tàu chiến từ Australia, 
Nhật Bản và Singapore.
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Mối quan hệ kinh tế song phương cũng đã trở nên sâu sắc hơn trong 
những năm gần đây, mặc dù mức độ thương mại đầu tư hiện nay vẫn còn 
khiêm tốn. Trong chuyến thăm của ông Kishida Fumio tới New Delhi, 
Nhật Bản đã cam kết khoản đầu tư 5 nghìn tỷ yên (tương đương 42 tỷ 
USD) vào Ấn Độ, tiếp nối khoản đầu tư 3,5 nghìn tỷ yên được công bố vào 
năm 2014. Thương mại song phương cũng có dư địa tăng trưởng đáng kể. 
Nhật Bản tiếp tục kêu gọi Ấn Độ xem xét lại việc tham gia Hiệp định Đối 
tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) giữa 15 quốc gia châu Á, có hiệu 
lực từ tháng 1 năm 2022, sau khi Ấn Độ rời khỏi các cuộc đàm phán vào 
năm 2019. Khó có khả năng Ấn Độ sẽ chính thức tham gia RCEP trong 
vòng vài năm tới, chủ yếu là do Ấn Độ lo ngại về thỏa thuận có lợi cho 
Trung Quốc. Cơ hội mở rộng thương mại của hai nước cũng có thể tăng 
cường thông qua khung kinh tế thịnh vượng Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương do Mỹ dẫn đầu, được đưa ra vào ngày 23/5/2023, trong đó Ấn Độ 
và Nhật Bản là 2/12 quốc gia “đối tác ban đầu”. 

Đầu tư cơ sở hạ tầng giữa Ấn Độ và Nhật Bản tiếp tục là lĩnh vực 
quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế liên vùng và hội nhập nội vùng giữa các 
trung tâm tăng trưởng và duy trì mạng lưới sản xuất khu vực trong Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương. Nhật Bản trở thành đối tác tin cậy để phát triển 
cơ sở hạ tầng ở quần đảo Andaman và Nicobar, nơi Ấn Độ đặt mục tiêu mở 
rộng sức mạnh trên vịnh Bengal và eo biển Mallaca. Hợp tác Ấn Độ - Nhật 
Bản trong mạng lưới cơ sở hạ tầng và các cơ chế tài chính của Nhật Bản 
đóng vai trò trung tâm trong việc đẩy lùi các khoản đầu tư  sáng kiến vành 
đai con đường (BRI) của Trung Quốc. Điều này đặc biệt rõ ràng thông 
qua chương trình “Quan hệ đối tác mở rộng vì cơ sở hạ tầng chất lượng” 
(Partnership for Quality Infrastructure - PQI) của Thủ tướng Shinzo Abe 
được khởi động vào năm 2015, Nhật Bản đã miêu tả PQI như một giải 
pháp thay thế chất lượng cao cho cơ sở hạ tầng BRI. PQI nhằm hai mục 
tiêu phát triển kinh tế khu vực và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược 
nhằm cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc [31]. Việc Nhật Bản tập trung 
vào tài trợ cho cơ sở hạ tầng trên khắp Nam Á sau đó thể hiện phản ứng đối 
với BRI nhất quán với việc định hình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự 
do và rộng mở (Free and Open Indo - Pacific - FOIP) như một sáng kiến 
tập trung vào phát triển/kết nối hơn là một chiến lược ngăn chặn quân sự. 

3.3. Bàn luận

Ban đầu Ấn Độ do dự khi tham gia hợp tác an ninh với Nhật Bản để 
“kiềm chế” Trung Quốc, nhưng sau đó đã chuyển sang lập trường chủ động 
hơn vào giữa những năm 2010. Sự miễn cưỡng này là do các nguyên tắc 
không liên kết và tự chủ chiến lược của Ấn Độ, nỗ lực của nước này nhằm 
cân bằng quan hệ với cả Trung Quốc và Nhật Bản, cũng như tập trung vào 
phát triển kinh tế hơn là mở rộng quân sự. Tuy nhiên, mối lo ngại ngày 
càng tăng về sự quyết đoán của Trung Quốc, những thay đổi lãnh đạo cầm 
quyền và sự phát triển của đối thoại tứ giác an ninh (Quadrilateral Security 
Dialogue - QUAD) đã thúc đẩy Ấn Độ thay đổi cách tiếp cận. 

Các hoạt động tập trận chung giữa hai nước hay tập trận Malabar của 
QUAD đều phản ánh trực tiếp chiến lược tái cân bằng quyền lực trong khu 
vực châu Á. Cả Nhật Bản và Ấn Độ đều có sự nhất quán trong triển khai 
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Lợi ích cốt 
lõi của Ấn Độ có thể tập trung chủ yếu ở Ấn Độ Dương, nhưng sự hiện 
diện ở bên ngoài sẽ giúp gia tăng sự hiện diện và ảnh hưởng của mình, 
góp phần vào các mục tiêu ổn định rộng lớn hơn của châu Á. Thứ nhất, 
cả hai quốc gia đều chia sẻ các mối quan ngại về an ninh, bao gồm sự ảnh 
hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, chủ nghĩa khủng bố, cướp biển 

và sự phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thứ hai, quan hệ song phương 
Ấn Độ và Nhật Bản sẽ tạo ra một trật tự ổn định ở châu Á. Lợi ích kinh tế 
của mối quan hệ này có thể mở rộng sang các nước khác trong khu vực, 
đặc biệt là ở Đông Nam Á, nếu Ấn Độ và Nhật Bản hợp tác cùng nhau sản 
xuất khí tài quân sự.

Nhật Bản - Ấn Độ là những đối tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương có chung những nguyên tắc như tự do, dân chủ và pháp quyền. 
Chính phủ hai nước luôn khẳng định tầm quan trọng đặc biệt trong sự hợp 
tác song phương trong nỗ lực duy trì và thúc đẩy một nền kinh tế tự do 
và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở, chia sẻ hiểu biết 
về tình hình an ninh trong khu vực. Mối liên kết giữa Ấn Độ và Nhật Bản 
giúp xây dựng một mạng lưới ảnh hưởng chiến lược để kiềm chế Trung 
Quốc trong khi vẫn để cánh cửa mở bằng cách thúc đẩy hợp tác chính trị 
và kinh tế. 

Mặc dù hai nước thừa nhận rõ ràng mình là đối tác quan trọng trong 
nỗ lực thúc đẩy cấu trúc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tầm nhìn của 
hai nước về không gian trong khu vực là khác nhau. Sự khác biệt thể hiện 
ở vai trò chính mà họ muốn đảm nhận và lĩnh vực họ ưu tiên. Tầm nhìn 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhật Bản là toàn diện nhất với sự 
bao gồm của lục địa châu Phi, cho thấy “hai đại dương” nối liền “hai lục 
địa” châu Á và châu Phi.

Bất chấp mối quan hệ hợp tác ngày càng tăng với Mỹ và Nhật Bản, 
Ấn Độ tập trung quan niệm về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xoay 
quanh Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương, bao gồm toàn bộ vành đai Ấn Độ 
Dương cũng như các khu vực Tây Thái Bình Dương, cụ thể là Đông Nam 
Á và một phần của châu Đại Dương. Tầm nhìn này có thể hiểu được do vị 
trí trung tâm về mặt địa lý của Ấn Độ ở Ấn Độ Dương cũng như vai trò của 
nước này với tư cách là một cường quốc trong khu vực. Mối quan hệ mở 
rộng của Ấn Độ với các quốc gia Tây Thái Bình Dương cho thấy bản đồ 
rõ ràng về cấu trúc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ vì nó thể 
hiện thực tế của khả năng kết nối cũng như khả năng triển khai sức mạnh 
mới chớm nở của Ấn Độ.

4. Kết luận

Sở dĩ hai nước tăng cường hợp tác là vì có nhiều lợi ích và lý do chung 
để hợp tác. Thực tế theo đuổi mục tiêu chung lợi ích, được hỗ trợ bởi 
những kỳ vọng thực tế về những gì hợp tác song phương có thể đạt được, 
là cách tiếp cận hiệu quả nhất để đảm bảo rằng họ phát huy hết tiềm năng 
của mình. Nhật Bản và Ấn Độ đã được hưởng lợi từ sự ổn định của Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương về thịnh vượng, an ninh và do đó chia sẻ trách 
nhiệm duy trì trật tự này. 

Sự hội tụ của mối quan hệ Ấn Độ, Nhật Bản ở Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương thúc đẩy niềm tin và sự tự tin để thúc đẩy một trật tự tự do, 
cởi mở, dựa trên luật lệ và toàn diện. Nhật Bản và Ấn Độ là đối tác ở Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương có chung các giá trị cơ bản như tự do, dân 
chủ, pháp quyền. Khi hai trong số các nền dân chủ trưởng thành nhất trên 
thế giới tập hợp lại nhằm đạt được lợi ích chung cho tất cả mọi người.

Sự hợp tác ngày càng tăng giữa Ấn Độ và Nhật Bản, đặc biệt là trong 
lĩnh vực an ninh - quốc phòng sẽ giúp tăng cường ổn định khu vực và cân 
bằng quyền lực ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việc tăng 
cường quan hệ đối tác Ấn Độ - Nhật Bản, cùng với sự tham gia của họ 
trong QUAD, góp phần phát triển cấu trúc an ninh khu vực nhằm duy trì 
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hòa bình và thúc đẩy trật tự dựa trên luật lệ. Bên cạnh đó, quan điểm của 
Ấn Độ là, chính sách không liên kết và tự chủ chiến lược vẫn luôn rất 
quan trọng. Vì vậy, Ấn Độ duy trì sự cân bằng thông qua các mối quan 
hệ hợp tác đa phương, thay vì chỉ thúc đẩy hợp tác song phương với Nhật 
Bản. Điều này cũng phù hợp với quan điểm của Nhật Bản. Do đó, Ấn Độ 
và Nhật Bản tăng cường hợp tác song phương và đa phương, thúc đẩy 
một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, mở và toàn diện, 
giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống và tăng cường hợp tác 
trong các lĩnh vực như chống khủng bố, an ninh mạng và phát triển cơ sở 
hạ tầng.
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Góp phần minh định cách diễn đạt “Khủng hoảng truyền thông” 
tại Việt Nam qua khảo sát một số tài liệu về truyền thông 
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Tóm tắt:

Ở Việt Nam, khoảng gần hai thập niên trở lại đây, cụm từ “khủng hoảng truyền thông” được sử dụng rộng rãi với 
hàm ý chỉ tất cả những vụ việc “ồn ào” xuất hiện trên các kênh truyền thông, bao gồm các nền tảng mạng xã hội 
và báo chí. Tuy nhiên, về mặt học thuật trong lĩnh vực truyền thông của thế giới, cho đến nay không tồn tại thuật 
ngữ “communication crisis” (cách dịch sát nhất sang tiếng Anh cho cụm từ “khủng hoảng truyền thông”) mà chỉ 
phổ biến thuật ngữ “crisis communication” (dịch sang tiếng Việt là “truyền thông xử lý khủng hoảng”). Bài báo này 
bước đầu làm rõ sự tồn tại hay không của thuật ngữ “khủng hoảng truyền thông” thông qua khảo sát một số nghiên 
cứu, tài liệu học thuật về quản trị và truyền thông xử lý khủng hoảng của các tác giả trên thế giới, có sự so sánh, đối 
chiếu với Việt Nam để làm rõ và chuẩn hóa cách sử dụng thuật ngữ chuyên ngành trong tiếng Việt. Đồng thời, bài 
báo cũng vận dụng một số lý thuyết, mô hình liên quan đã được các học giả quốc tế đề xuất để làm cơ sở lý giải cho 
cách diễn đạt “khủng hoảng truyền thông” ở Việt Nam.

Từ khóa: khuếch đại xã hội, khủng hoảng, quản trị khủng hoảng, truyền thông khủng hoảng.
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Abstract:

In Vietnam, for the past two decades, the phrase “communication crisis” has been used widely in order to refer 
to all “noisy” incidents appearing on media channels, including social platforms and newspapers. However, in 
the international circle of communication academics, there has been no such term as “communication crisis” (the 
most exact translation into English for the phrase “khủng hoảng truyền thông”) till now, only the term “crisis 
communication” (translated into Vietnamese as “truyền thông xử lý khủng hoảng”) is popularised. This article 
initially clarifies whether the term “khủng hoảng truyền thông” exists or not, through surveying a number of 
research studies and academic documents on crisis management and communication conducted by international 
authors, with a comparison to define and standardise the scientific term in Vietnamese. At the same time, the article 
also explores some related theories and models proposed by international scholars to serve as the foundation for 
explaining the nature of the use of the expression “communication crisis” in Vietnam.

Keywords: crisis, crisis communication, crisis management, social amplification.
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1. Đặt vấn đề

Trong đời sống xã hội, những tình huống được xem là rủi ro, 
khủng hoảng hay thảm họa rất dễ xảy ra. Việc quản trị nhằm ngăn 
ngừa những tình huống này xảy ra cũng như giảm thiểu tác động tiêu 
cực của chúng đã được nghiên cứu từ lâu, hình thành nhiều mô hình 
và học thuyết về quản trị khủng hoảng [1-5]. Đáng chú ý, giới thực 
hành và nghiên cứu về quản trị khủng hoảng đều rất chú ý đến một 
lĩnh vực quan trọng - truyền thông - như một mảng không thể thiếu 
trong quy trình ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng. Trên thế giới, truyền 
thông xử lý khủng hoảng (crisis communication) không chỉ là một 
khái niệm hay thuật ngữ học thuật, mà đã trở thành một chuyên ngành 
rất quan trọng trong đào tạo cũng như nghiên cứu và thực hành về 
truyền thông.

Ở Việt Nam, khoảng gần hai thập niên trở lại đây, cùng với sự phát 
triển mạnh mẽ và ứng dụng rộng rãi của các phương tiện truyền thông 
mới (new media), nhất là mạng xã hội (social media), truyền thông 
khủng hoảng dần được chú ý khi mà ngày càng có nhiều sự việc, 
phát ngôn, hành động ban đầu rất đơn giản nhưng lại nhanh chóng trở 
thành vấn đề nóng, vấn đề thu hút sau khi được lan tỏa và nhận được 
nhiều lượt bình luận (comment), chia sẻ (share) qua các kênh mạng 
xã hội. Cùng với đó, cụm từ “khủng hoảng truyền thông” đang được 
sử dụng tương đối rộng rãi với hàm ý chỉ tất cả những vụ việc “ồn ào” 
xuất hiện trên các kênh truyền thông, bao gồm cả các nền tảng mạng 
xã hội và báo chí. 

Điều đáng nói là, về mặt học thuật trong lĩnh vực truyền thông của 
thế giới, cho đến nay không tồn tại thuật ngữ “communication crisis” 
mà chỉ phổ biến thuật ngữ “crisis communication”. Nhưng thực tế ở 
Việt Nam, cách diễn đạt “khủng hoảng truyền thông” thậm chí còn 
thông dụng hơn thuật ngữ “truyền thông khủng hoảng”. Chính vì vậy, 
rất cần có nghiên cứu khoa học để minh định và chuẩn hóa về mặt 
thuật ngữ khoa học đối với những thuật ngữ này trong tiếng Việt.

Bài báo này chỉ bước đầu làm rõ việc có hay không thuật ngữ 
“khủng hoảng truyền thông” thông qua khảo sát một số lý thuyết và 
nghiên cứu về truyền thông của các tác giả ở Việt Nam và trên thế 
giới. 

Về nguồn tài liệu, do hạn chế trong việc tiếp cận các thư viện của 
một số cơ sở đào tạo chuyên ngành về báo chí - truyền thông hiện nay 
ở Việt Nam nên tác giả bài báo chủ yếu sử dụng nguồn tài liệu có thể 
tiếp cận trực tuyến. Có một số tài liệu tìm thấy trên mạng nhưng tạm 
thời tác giả chưa thể tiếp cận được (do vấn đề bản quyền, do yêu cầu 
về điều kiện để mở tài khoản truy cập, do hạn chế về thời gian…) nên 
trong quá trình nghiên cứu sau này, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận để 
bổ khuyết. 

2. “Khủng hoảng” (crisis) và “Truyền thông khủng hoảng” 
(crisis communication)

2.1. Khái niệm “khủng hoảng” 

Khái niệm đầu tiên cần phân tích là “khủng hoảng” (crisis). Các 
học giả quốc tế đã có rất nhiều nghiên cứu và định nghĩa về khái niệm 
này.

Từ năm 1989, U. Rosenthal và cs (1989) [6] đưa ra định nghĩa 
khủng hoảng là “một mối đe dọa nghiêm trọng đối với những cấu 
trúc cơ bản hoặc giá trị và chuẩn mực cơ bản của một hệ thống, đòi 

hỏi phải đưa ra những quyết định quan trọng dưới áp lực thời gian và 
những hoàn cảnh rất bất định”. 

Theo L. Barton (1993) [7], khủng hoảng là một sự kiện lớn không 
thể đoán trước có khả năng gây ra kết quả tiêu cực. Sự kiện ấy cùng 
hậu quả của nó có thể làm tổn hại đáng kể cho một tổ chức cùng nhân 
viên, sản phẩm, dịch vụ, điều kiện tài chính và danh tiếng của tổ chức 
đó. 

K.F. Banks (2001) [8] đưa ra định nghĩa khủng hoảng khá tương 
đồng với L. Barton (1993) [7]: sự cố lớn có khả năng gây hậu quả tiêu 
cực ảnh hưởng đến một tổ chức cũng như công chúng, dịch vụ, sản 
phẩm và danh tiếng của tổ chức đó. 

Định nghĩa khủng hoảng là “một sự kiện không thể đoán trước đe 
dọa những giá trị quan trọng của tổ chức và gây áp lực cho việc phản 
ứng kịp thời”, D.A. Fishman (1999) [9] chỉ ra rằng, khủng hoảng đòi 
hỏi phải có sự truyền thông hiệu quả. 

S. Fink (2000) [10] cũng gắn khủng hoảng với truyền thông khi 
đưa ra định nghĩa khủng hoảng: Một sự kiện có nguy cơ leo thang 
về cường độ, có thể rơi vào tầm giám sát chặt chẽ của truyền thông 
hoặc chính phủ, cản trở hoạt động kinh doanh bình thường, gây nguy 
hiểm cho hình ảnh hiện tại của một tổ chức và làm tổn hại tình hình 
tài chính của tổ chức. 

Đi sâu nghiên cứu về khủng hoảng và truyền thông khủng hoảng, 
không thể không nhắc đến A.J. Zaremba (2014) [11] với công trình 
Crisis Communication:  Theory and Practice cung cấp kiến thức 
toàn diện liên quan đến truyền thông khủng hoảng, từ các định nghĩa 
(khủng hoảng, truyền thông khủng hoảng), cách phân loại khủng 
hoảng, những thuật ngữ chính của truyền thông khủng hoảng…, đến 
các bước ứng phó với khủng hoảng, những vấn đề đạo đức trong 
truyền thông khủng hoảng, việc xây dựng và đào tạo đội ngũ truyền 
thông khủng hoảng… Trong công trình của mình, tác giả liệt kê nhiều 
định nghĩa về khủng hoảng của các tác giả khác nhau, trong đó có 
cả một số tác giả đã được nhắc đến ở trên. Tác giả khẳng định rằng, 
những định nghĩa này không hề “đối chọi nhau”, đồng thời chính ông 
đưa ra định nghĩa “khủng hoảng là sự kiện bất thường có thể ảnh 
hưởng tiêu cực đến một tổ chức và đòi hỏi sự truyền thông hiệu quả 
của tổ chức để giảm thiệt hại liên quan đến sự kiện ấy”. Từ các định 
nghĩa về khủng hoảng, tác giả chỉ ra những đặc điểm chung dễ thấy 
ở mọi cuộc khủng hoảng: i) Có thể dự đoán được nhưng không thể 
lường trước được khi nào xảy ra; ii) Có thể gây tổn hại đến một tổ 
chức hoặc các cá nhân trong tổ chức; iii) Buộc tổ chức phải giao tiếp 
(liên lạc) với các đối tượng khác nhau để hạn chế thiệt hại do khủng 
hoảng gây ra. Đáng chú ý, ông nhấn mạnh “chất lượng của những 
giao tiếp/liên lạc này có thể cải thiện hoặc khiến tình hình trầm trọng 
thêm”, một chi tiết quan trọng có liên quan đến những thảo luận tại 
Phần 3 của bài báo này. 

Một chuyên gia nổi bật khác về truyền thông khủng hoảng là 
T.W. Coombs và cs (2010) [12]. Trong cuốn The Handbook of Crisis 
Communication, cũng như A.J. Zaremba (2014) [11], T.W. Coombs 
và cs (2010) [12] liệt kê một số “định nghĩa thông dụng” về khủng 
hoảng (có dẫn nguồn các tác giả đưa ra định nghĩa đó). Bản thân T.W. 
Coombs (2007b) [13] định nghĩa khủng hoảng là “một sự kiện không 
thể đoán trước đe dọa những kỳ vọng quan trọng của các bên liên quan 
và có thể tác động nghiêm trọng đến hoạt động của một tổ chức và tạo 
ra những kết quả tiêu cực”.
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Trái với những nghiên cứu phong phú và có hệ thống của các học 
giả thế giới về khủng hoảng, ở Việt Nam, theo nghiên cứu của tác giả, 
dường như chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu 
về khủng hoảng. Do đó, hầu như không có nhà khoa học, nhà nghiên 
cứu, học giả Việt Nam đưa ra định nghĩa “khủng hoảng” của mình. 

Một định nghĩa tương đối hoàn chỉnh về khủng hoảng bằng tiếng 
Việt được tìm thấy trong cuốn Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng của 
các tác giả T. Loan và cs (2009) [14] như sau: “Khủng hoảng là biến 
cố đặc biệt đe dọa sự tồn tại của các công ty hay tổ chức. Nó gây ra 
những tổn thất về tài sản cũng như tổn hại nghiêm trọng đến hình 
ảnh và uy tín của tổ chức đó không chỉ tác động đến tài sản, thương 
hiệu, uy tín, hầu hết các cuộc khủng hoảng đều ảnh hưởng lớn tới con 
người, thậm chí khiến suy sụp tinh thần”.

Tuy nhiên, đây là định nghĩa được phỏng dịch từ định nghĩa 
tiếng Anh do I.I. Mitroff (2005) [15] đưa ra trong cuốn sách Why 
Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis xuất bản 
năm 2005 của ông, nguyên văn như sau: “By definition, a crisis for 
an organization is an extreme event that literally threatens its very 
existence. At the very least, it causes substantial injuries, deaths, and 
financial costs, as well as serious damage to its corporate reputation”.

Chúng tôi cũng tìm thấy một định nghĩa nữa về khủng hoảng 
trong bài báo Quản trị khủng hoảng và phát huy vai trò người 
đứng đầu trong quản trị khủng hoảng của tác giả N.N. Ha (2022) 
[16] đăng trên Tạp chí Cộng sản: “Khủng hoảng là một trạng thái 
bất thường.  Nó diễn ra một cách bất thường, với những biểu hiện 
bất thường và gây nên những bất thường”. Cùng với định nghĩa này, 
tác giả cũng đồng thời chỉ ra đặc điểm của một cuộc khủng hoảng: 
“Khủng hoảng thường bắt đầu từ một lĩnh vực, trong không gian cụ 
thể, nhưng thường không dừng lại và kết thúc trong lĩnh vực và không 
gian ấy mà tác động hiệu ứng lan sang các lĩnh vực khác, không gian 
rộng hơn nhiều so với ban đầu”. 

Còn tác giả N.X. Truong (2017) [17], dù không nêu khái niệm 
khủng hoảng nhưng chỉ rõ: “Nhiều cuộc khủng hoảng bắt đầu nhỏ 
và có thể được sửa chữa sớm nhưng thay vào đó lại không được xử 
lý kịp thời và phù hợp cho đến khi chúng trở thành các cuộc khủng 
hoảng được công chúng biết đến tràn ngập trên các phương tiện truyền 
thông”. Đây là một đặc điểm rất đáng chú ý có liên quan đến “truyền 
thông khủng hoảng” mà tác giả sẽ tiếp tục thảo luận ở các phần sau 
của bài báo này.

Định nghĩa tương đối sâu và toàn diện về khủng hoảng mà chúng 
tôi tìm được trong các tài liệu học thuật tiếng Việt là của N.V. Dung và 
cs (2023) [18]. Hai tác giả đưa ra định nghĩa về khủng hoảng trên cả 
bình diện tâm lý xã hội và kinh doanh, đồng thời chỉ ra cả những đặc 
tính, nguyên nhân và hệ quả của khủng hoảng. Theo đó, khủng hoảng 
được định nghĩa là sự kiện hay biến cố ngoài mong đợi, tạo ra mối đe 
dọa, thử thách lớn đối với cá nhân hay tổ chức; có thể gây ra những 
hậu quả, ảnh hưởng khó có thể dự đoán và kiểm soát; yêu cầu phải có 
hành động ngay, nhanh chóng, dứt khoát.

So sánh với các định nghĩa về khủng hoảng của giới nghiên cứu 
quốc tế, có thể dễ dàng nhận thấy, khái niệm “khủng hoảng” như một 
thuật ngữ khoa học được các tác giả Việt Nam nhắc đến chủ yếu dựa 
theo những gì đã được các nhà nghiên cứu và học giả nước ngoài đúc 
kết và nêu ra chứ không phải là những sáng tạo mới, độc lập của chính 
các tác giả. 

2.2. Truyền thông khủng hoảng (crisis communication)

Thuật ngữ “crisis communication” đã tồn tại từ rất lâu và rất thông 
dụng với giới nghiên cứu và thực hành quản trị khủng hoảng thế giới. 
Thuật ngữ này nên được dịch sang tiếng Việt là “truyền thông xử lý 
khủng hoảng” hoặc rất ngắn gọn là “truyền thông khủng hoảng”. Tìm 
kiếm bằng từ khóa “crisis communication” trên Google, chúng tôi có 
được 412.000.000 kết quả (từ khóa không có ngoặc kép) và 3.830.000 
kết quả (từ khóa có đóng mở ngoặc kép). Khi tìm kiếm với Google 
Scholar, kết quả thu được tương ứng là 5.550.000 trường hợp chứa từ 
khóa (không có ngoặc kép) và 96.600 nghiên cứu khoa học (sách, bài 
báo khoa học) chứa từ khóa (có đóng mở ngoặc kép). 

Từ các kết quả tìm kiếm, không khó khăn để tìm được những định 
nghĩa về “crisis communication” được đưa ra bởi các học giả và nhà 
nghiên cứu quốc tế.  Từ góc độ hệ thống hóa các lĩnh vực đào tạo và 
nghiên cứu về truyền thông, theo A.J. Zaremba (2014) [11], truyền 
thông khủng hoảng là một phân ngành của lĩnh vực nghiên cứu rộng 
hơn gọi là “truyền thông tổ chức”. Ông định nghĩa ngắn gọn: “Truyền 
thông khủng hoảng là một chủ đề nhỏ của truyền thông tổ chức nhằm 
xem xét những vấn đề liên quan đến một tình huống cụ thể của tổ chức 
đó là khủng hoảng”. 

Còn K.F. Banks (2010) [19] khái quát “truyền thông khủng hoảng 
là cuộc đối thoại giữa tổ chức và công chúng của mình trước, trong 
và sau sự kiện tiêu cực. Cuộc đối thoại nêu chi tiết các chiến lược và 
chiến thuật được vạch ra để giảm thiểu tổn hại đối với hình ảnh của 
tổ chức”. 

Trong khi đó, T.L. Sellnow và cs (2013) [20] thì lý giải một cách 
đơn giản truyền thông khủng hoảng “là một quá trình tiếp diễn nhằm 
tạo ra ý nghĩa chung trong các nhóm, cộng đồng, cá nhân và cơ quan, 
trong bối cảnh của một cuộc khủng hoảng, nhằm mục đích chuẩn bị, 
giảm bớt, hạn chế và ứng phó với những đe dọa và tổn hại”. 

Nhưng có lẽ định nghĩa đầy đủ và bao quát nhất về truyền thông 
khủng hoảng là định nghĩa của học giả T.W. Coombs và cs (2010) 
[12]. Trong cuốn The Handbook of Crisis Communication, các tác giả 
đưa ra định nghĩa như sau: “Truyền thông khủng hoảng có thể được 
định nghĩa rộng là việc thu thập, xử lý và phổ biến thông tin cần thiết 
để giải quyết một tình huống khủng hoảng. Trong giai đoạn tiền khủng 
hoảng, truyền thông khủng hoảng xoay quanh việc thu thập thông 
tin về các rủi ro khủng hoảng, đưa ra các quyết định về cách quản trị 
những khủng hoảng tiềm tàng và đào tạo những người sẽ tham gia 
vào quá trình quản trị khủng hoảng. Việc đào tạo bao gồm các thành 
viên nhóm khủng hoảng (crisis team member), người phát ngôn về 
khủng hoảng (crisis spokesperson) và bất kỳ cá nhân nào hỗ trợ phản 
hồi. Truyền thông trong lúc khủng hoảng bao gồm việc thu thập và xử 
lý thông tin cho việc ra quyết định của nhóm khủng hoảng, cùng với 
việc tạo ra và phổ biến các thông điệp khủng hoảng tới những người 
ngoài nhóm (định nghĩa truyền thống của truyền thông khủng hoảng). 
Giai đoạn hậu khủng hoảng liên quan đến việc mổ xẻ nỗ lực quản trị 
khủng hoảng, truyền đạt những thay đổi cần thiết tới các cá nhân và 
cung cấp những thông điệp khủng hoảng tiếp theo khi cần thiết”. Với 
định nghĩa này, T.W. Coombs và cs (2010) [12] không chỉ nêu rõ bản 
chất và mục đích của truyền thông khủng hoảng mà còn khái quát cả 
những hoạt động cần phải thực hiện gắn với từng giai đoạn khác nhau 
trong mô hình quản trị khủng hoảng ba giai đoạn (trước, trong và sau) 
nổi tiếng mà ông đưa ra.
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Từ những định nghĩa được đưa ra bởi các học giả và nhà nghiên 
cứu quốc tế, có thể tổng hợp lại một định nghĩa về truyền thông khủng 
hoảng. Đó là quá trình thu thập, xử lý và lan tỏa những thông tin cần 
thiết để giải quyết một tình huống khủng hoảng, thậm chí ngay từ 
trước khi khủng hoảng xảy ra, nhằm mục đích ngăn chặn và giảm 
thiểu những tổn hại có thể có. 

Ở đây cần phải nhấn mạnh một số đặc điểm của truyền thông 
khủng hoảng như sau: nghiệp vụ truyền thông khủng hoảng tập trung 
vào xử lý thông tin thông qua các phương tiện truyền thông; nghiệp vụ 
truyền thông khủng hoảng nên được tiến hành từ trước khi một cuộc 
khủng hoảng xảy ra, với mục đích là tiên liệu được những tình huống 
khủng hoảng tiềm tàng và triệt tiêu khả năng khiến những tình huống 
đó xảy ra; khi tình huống khủng hoảng đã xảy ra, nhiệm vụ của truyền 
thông khủng hoảng là hỗ trợ về mặt thông tin cho quá trình ra quyết 
định xử lý tình huống, góp phần giảm thiểu tổn thất; sau khủng hoảng, 
nhiệm vụ truyền thông khủng hoảng vẫn tiếp tục qua việc đánh giá 
lại toàn bộ quy trình xử lý khủng hoảng, lan tỏa những thông điệp để 
tạo ra những thay đổi cần thiết cũng như hỗ trợ quá trình “hồi sinh”.

3. “Khủng hoảng truyền thông”: So sánh định nghĩa trong và 
ngoài nước

Như đã đặt vấn đề ở phần mở đầu, cách diễn đạt “khủng hoảng 
truyền thông” rất phổ biến ở Việt Nam, trong khi dường như lại rất 
hiếm gặp “khái niệm” này trong các nghiên cứu và lý thuyết về truyền 
thông và khủng hoảng trên thế giới. Do đó, ở phần này, mục đích của 
tác giả là bước đầu làm rõ việc có hay không khái niệm này trong thực 
hành và nghiên cứu về truyền thông và quản trị khủng hoảng. 

Tại thời điểm viết bài này, nếu gõ cụm từ “khủng hoảng truyền 
thông” (tiếng Việt) trên Google sẽ được khoảng 9.610.000 kết quả và 
với cụm “khủng hoảng truyền thông” (tiếng Việt có ngoặc kép) thu 
được khoảng 126.000 kết quả. Rõ ràng, như nhận định của tác giả, 
cách diễn đạt “khủng hoảng truyền thông” trong tiếng Việt rất thịnh 
hành. Các kết quả tìm kiếm thu được và được ưu tiên hiển thị trên 
Google chủ yếu là những nội dung dạng “chia sẻ kiến thức” trên các 
trang tìm kiếm việc làm, dạy kỹ năng làm quảng cáo/xây dựng thương 
hiệu hoặc các báo điện tử (và phiên bản điện tử của các cơ quan báo 
chí), các trang tin tổng hợp đề cập đến những vụ việc vẫn được gọi là 
“khủng hoảng truyền thông”. Đáng nói, rất nhiều nội dung trong số 
này trùng lặp, giống hoặc tương tự nhau do thực tế ở Việt Nam hiện 
nay, việc “sao chép - dán (copy - paste)” và chia sẻ nội dung, kể cả 
những nội dung có bản quyền, còn khá dễ dãi, thiếu sự kiểm soát và 
tuân thủ theo quy định pháp luật.

Để kiểm tra mức độ học thuật của cách diễn đạt “khủng hoảng 
truyền thông” như một khái niệm khoa học, chúng tôi tiến hành tìm 
kiếm tương tự với trang Google Scholar. Kết quả với từ khóa không 
có ngoặc kép và có ngoặc kép lần lượt là 8.980 và 83 nguồn nội dung 
có chứa từ khóa, ít hơn rất nhiều lần so với tìm kiếm bằng Google 
thông thường. Trên Google Scholar, cụm từ nói trên xuất hiện trong 
một số tài liệu giảng dạy bậc đại học cũng như nghiên cứu khoa học 
nhưng chỉ được nhắc đến sơ lược như một khái niệm được mặc định 
đã tồn tại. Những nguồn tài liệu thực sự chuyên sâu về quản trị khủng 
hoảng và truyền thông khủng hoảng không nhiều, nguồn đưa ra định 
nghĩa cho “khủng hoảng truyền thông” bằng tiếng Việt lại càng hiếm 
hoi. 

Nguồn mang tính chất học thuật đầu tiên có đề cập đến cụm từ 
“khủng hoảng truyền thông” mà chúng tôi tiếp cận được là Đề cương 
chi tiết học phần Quản trị khủng hoảng truyền thông năm 2019 của 
Khoa Marketing, Trường Đại học Tài chính Marketing. Trong đề 
cương, tên môn học tiếng Anh được nêu là “Communication crisis 
management” cùng định nghĩa “Khủng hoảng truyền thông là quá 
trình mà theo đó một tổ chức có thể đối mặt với các sự kiện, các vấn 
đề về truyền thông, hình ảnh thương hiệu đôi khi không thể đoán 
trước, qua đó đe dọa và gây tổn hại đến tổ chức, các bên liên quan 
hoặc giới công chúng” ở phần Mô tả học phần. Nội dung mô tả tiếp 
theo về chương trình môn học cho thấy hai thuật ngữ “khủng hoảng” 
và “truyền thông” xuất hiện liền nhau thành một cụm hoặc xuất hiện 
gần nhau trong các nội dung sau đây: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của Quản trị khủng hoảng trong 
truyền thông (phần mô tả Mục tiêu học phần).

- Có những hiểu biết sâu sắc và các phương pháp tiếp cận để nhận 
diện khủng hoảng truyền thông (phần mô tả Mục tiêu học phần).

- Chương 1: Khái quát chung về khủng hoảng truyền thông (An 
overview of crisis management) (phần mô tả kết cấu các chương trong 
Nội dung chi tiết học phần (Course Outline)).

- Phần mô tả Nội dung giảng dạy khá chi tiết, trong đó cụm từ 
“khủng hoảng truyền thông” xuất hiện ở những nội dung sau đây 
trong Chương 1:

1.1 Khủng hoảng truyền thông 

Khái niệm khủng hoảng truyền thông - Phân loại khủng hoảng 

1.2 Quản trị khủng hoảng truyền thông

1.3 Mô hình quản trị khủng hoảng truyền thông 

Chương 4: Chuẩn bị cho khủng hoảng (Crisis preparation) 

4.5 Xây dựng kế hoạch quản trị khủng hoảng truyền thông (Crisis 
management plan - CMP) 

4.6 Đánh giá và rà soát hệ thống truyền thông khủng hoảng

Từ định nghĩa “khủng hoảng truyền thông” và những nội dung 
mô tả môn học nêu trên, chúng tôi nhận thấy hệ thống thuật ngữ 
của Đề cương chi tiết học phần Quản trị khủng hoảng truyền thông 
đưa ra không nhất quán (lúc khủng hoảng truyền thông, lúc truyền 
thông khủng hoảng); không sát và chuẩn so với thuật ngữ tiếng Anh 
(khủng hoảng truyền thông nhưng dịch sang tiếng Anh lại là “crisis 
management” - quản trị khủng hoảng, một thuật ngữ rất phổ biến 
trong giới nghiên cứu và thực hành quản trị khủng hoảng/rủi ro quốc 
tế); hoặc ghép thêm yếu tố không có trong thuật ngữ quốc tế thông 
dụng (thêm “truyền thông” vào “kế hoạch quản trị khủng hoảng” 
(crisis management plan) để thành “kế hoạch quản trị khủng hoảng 
truyền thông”). Đây là những điều không phù hợp với một chương 
trình đào tạo học thuật chuyên sâu của một cơ sở đào tạo bậc đại học, 
nhất là khi mục Giáo trình và tài liệu tham khảo của Đề cương nêu 
rõ tác phẩm của các học giả lớn trong lĩnh vực quản trị khủng hoảng 
và truyền thông khủng hoảng như T.L. Sellnow và cs (2013) [20], 
những người đã xây dựng một hệ thống các lý thuyết và thuật ngữ 
chuẩn mực cho chuyên ngành này qua rất nhiều công trình nghiên cứu 
chuyên sâu, được giới học thuật và nghiên cứu quốc tế đánh giá cao. 
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Với những nguồn tài liệu uy tín như vậy thì các thuật ngữ, định nghĩa 
cũng như nội dung phải cực kỳ chuẩn, đúng tiêu chuẩn học thuật quốc 
tế chứ không phải là những sáng tạo ngẫu hứng, tùy tiện và lạ lẫm.

Chúng tôi tiếp cận được một số công trình nghiên cứu khoa học 
của các tác giả Việt Nam đưa ra định nghĩa về “khủng hoảng truyền 
thông”. Đơn cử trong Luận văn thạc sỹ với nhan đề “Thông điệp 
truyền thông trong khủng hoảng của ngành Hải quan trên báo chí hải 
quan”, tác giả B.T. Nu (2019) [21] nêu: “Khủng hoảng là sự kiện phát 
sinh bất ngờ, thường là ngoài dự kiến, đòi hỏi phải có sự ứng phó kịp 
thời. Một cuộc khủng hoảng khi xảy ra sẽ gây cản trở đối với hoạt 
động thường xuyên và tạo sự bất ổn định và tâm lý căng thẳng. Có thể 
hiểu khủng hoảng là sự việc không mong đợi, thường khó đoán trước, 
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh tiếng của tổ chức, làm 
tổn thất quyền lợi, kỳ vọng của những người liên quan, để lại những 
kết quả tiêu cực”. Dù tác giả không dẫn nguồn nhưng có thể thấy định 
nghĩa về khủng hoảng trong Luận văn này có nhiều nội dung giống 
với các định nghĩa của L. Barton (1993) [7], D.A. Fishman (1999) [9] 
T.L. Sellnow và cs (2013) [20].

Đồng thời với định nghĩa về khủng hoảng, B.T. Nu (2019) [21] 
cũng đưa ra định nghĩa: “Những khủng hoảng được phản ánh trên 
báo chí, truyền thông được gọi là khủng hoảng truyền thông”. Và các 
chuyên gia truyền thông cho rằng: Xử lý khủng hoảng truyền thông là 
xử lý “bất cứ tình huống nào đe dọa sự ổn định hay danh tiếng của tổ 
chức, thường xuyên xảy ra do sự “nhòm ngó” theo hướng bất lợi của 
giới truyền thông”. Có thể thấy ngay, trong định nghĩa này, tác giả sử 
dụng trích dẫn trực tiếp khi nói về “xử lý khủng hoảng truyền thông” 
nhưng lại không trích dẫn nguồn cụ thể theo quy định đối với các bài 
viết khoa học mà chỉ viết chung chung bằng cụm từ “các chuyên gia 
truyền thông” nên chúng tôi không xác định được luận điểm này là 
của học giả/tác giả nào, người Việt hay người nước ngoài.

D.V. Dung và cs (2022) [22] trong bài báo “Khủng hoảng truyền 
thông trong y tế: Thực trạng và giải pháp” nhận định: “Khủng hoảng 
truyền thông là một định nghĩa rất rộng và đến nay vẫn chưa có một 
định nghĩa nào chuẩn nhất về khủng hoảng truyền thông”, rồi giải 
thích thêm: “Đơn giản nhất, có thể hiểu khủng hoảng truyền thông 
chính là khi xảy ra một vấn đề lớn nào đó nằm ngoài sự kiểm soát của 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”. Cách giải thích này có thể áp dụng 
cho bất kỳ khủng hoảng hay sự cố xảy ra trong bất kỳ lĩnh vực nào 
chứ không thể quy hết về lĩnh vực truyền thông để được gọi là “khủng 
hoảng truyền thông”.

Còn trong cuốn Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản đã 
nêu ở trên, N.V. Dung và cs (2023) [18] đưa ra định nghĩa như sau 
“Khủng hoảng truyền thông (tiếng Anh: crisis communication), do 
bản thân ‘thông tin sự kiện’ tạo ra khủng hoảng và từ đó truyền thông 
khơi nguồn, truyền dẫn làm cho khủng hoảng trầm trọng thêm; và 
có thể có khủng hoảng do truyền thông tạo ra thông qua thông tin sự 
kiện kiểu fake news (sự kiện giả tạo), hoặc có bé xé ra to, có ít xuýt ra 
nhiều, vo tròn bóp méo sự kiện”. Ở đây, có thể nhận thấy ngay các tác 
giả đã tham khảo một số khái niệm của các học giả quốc tế về quản trị 
khủng hoảng và truyền thông khủng hoảng nhưng cũng có sự nhầm 
lẫn khi dịch thuật ngữ bởi như trên đã nêu, thuật ngữ tiếng Anh “crisis 
communication” được dịch là “truyền thông khủng hoảng”, một 
nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản trị khủng hoảng (crisis management) 
hoặc truyền thông tổ chức (organizational communication). Tuy 

nhiên, theo tác giả, đây là định nghĩa đầy đủ nhất bằng tiếng Việt và 
tương thích nhất với những quan điểm của giới nghiên cứu quốc tế.

Chúng tôi cũng tìm được hai bài báo khoa học của các tác giả 
người Việt nhắc đến “khủng hoảng truyền thông” đi kèm với thuật 
ngữ tiếng Anh “media crisis” (thay vì “communication crisis”).

Công trình thứ nhất là nghiên cứu của các tác giả H.T. Huong và 
cs (2021) [23] đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường 
Đại học Duy Tân và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong bài báo này, 
các tác giả nêu định nghĩa “social media crisis” (tạm dịch sát nghĩa 
sang tiếng Việt là “khủng hoảng phương tiện truyền thông xã hội”) là 
“a breakthrough and unexpected event that happens unintentionally, 
cannot be controlled, adversely affects the brand image, reputation of 
the organization or its stakeholders’ crests on social media or social 
networks” (dịch tiếng Việt: “sự kiện mang tính đột phá, bất ngờ xảy 
ra ngoài ý muốn, không thể kiểm soát được, gây ảnh hưởng xấu đến 
hình ảnh thương hiệu, uy tín của tổ chức hoặc uy tín của các bên liên 
quan trên các phương tiện truyền thông xã hội hoặc mạng xã hội”).

Bài báo thứ hai của V.T.H. Thao (2023) [24] có nhan đề “Xử lý 
khủng hoảng truyền thông trong cơ quan hành chính nhà nước” đăng 
trên Tạp chí Quản lý nhà nước số 329. Trong các mục Abstract và 
Keyword, tác giả nhắc đến thuật ngữ “khủng hoảng truyền thông” đi 
kèm thuật ngữ tiếng Anh “media crisis”. Toàn bộ nội dung bài báo 
không có bất kỳ định nghĩa cụ thể nào về khủng hoảng truyền thông 
cũng như media crisis. Ở mục Tài liệu tham khảo của bài báo, tác 
giả trích dẫn 14 nguồn tham khảo, trong đó có 7 nguồn là các tài liệu 
tiếng Anh nhưng không có nguồn nào có tiêu đề nhắc đến khái niệm 
“media crisis”.

Để làm rõ hơn thuật ngữ này, chúng tôi tiến hành tìm kiếm trên 
Google Scholar với từ khóa “media crisis” (có đóng ngoặc kép) và thu 
được khoảng 5.070.000 kết quả. Tuy nhiên, lướt nhanh các kết quả 
được liệt kê, tuyệt đại đa số không chứa cụm từ “media crisis” với tư 
cách một thuật ngữ chuyên ngành mà từ khóa này xuất hiện trong cụm 
“social media crisis communication” với ý nghĩa “truyền thông khủng 
hoảng bằng/trên các phương tiện truyền thông xã hội”.

Thật hiếm hoi mới tìm được một vài bài báo, công trình nghiên 
cứu nhắc đến “media crisis” hoặc “social media crisis” mà không đi 
kèm thuật ngữ “communication”. 

Lấy ví dụ, các tác giả K.C. Miller và cs (2022) [25] nhắc đến và 
nghiên cứu “social media crisis” như một “thực trạng” trong lĩnh vực 
báo chí (tình trạng khủng hoảng của báo chí do sự cạnh tranh của các 
phương tiện truyền thông xã hội) chứ không phải một “sự kiện, sự cố” 
(event, incident) cụ thể.

Tương tự, F.H. Pereira (2023) [26] đề cập đến khái niệm “media 
crisis” trong một khảo sát về sự thay đổi nghề nghiệp đối với lĩnh vực 
báo chí. Cũng như khái niệm “social media crisis” của K.C. Miller và 
cs (2022) [25], khái niệm “khủng hoảng phương tiện truyền thông” ở 
đây được hiểu là một “xu thế” (trend) chứ không phải một “sự kiện, 
sự cố”. 

Trong số kết quả tìm kiếm mà chúng tôi thu được, ngoài hai tác 
giả nhắc đến “media crisis” như thực trạng hoặc xu thế nêu trên, có 
một vài tác giả đề cập đến “social media crisis” như sự cố và đưa ra 
hẳn định nghĩa rõ ràng cho khái niệm này. Đơn cử J. Owyang (2011) 
[27], chuyên gia phân tích về phương tiện truyền thông (media) và 
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công nghệ tại Thung lũng Silicon, định nghĩa “khủng hoảng phương 
tiện truyền thông xã hội (social media crisis) là một vấn đề nảy sinh 
trong hoặc được khuếch đại bởi các phương tiện truyền thông xã hội, 
và dẫn đến việc đưa tin tiêu cực trên phương tiện truyền thông chính 
thống, dẫn đến sự thay đổi trong quy trình kinh doanh, hoặc tổn thất 
tài chính”. Đáng tiếc là nội dung bài báo của Owyang không nêu và 
phân tích bất kỳ vụ việc cụ thể nào để chúng tôi có thêm thông tin làm 
rõ luận điểm của ông đối với định nghĩa khủng hoảng phương tiện 
truyền thông xã hội (social media crisis).

Nhắc đến định nghĩa trên của Owyang trong bài báo “Social 
media crisis communication: Enhancing a discourse of renewal 
through dialogic content”, C.D. Plessis (2018) [28] còn trích dẫn khái 
niệm “social media crisis” từ một số tác giả khác. Cụ thể, ông cho 
rằng, “một cuộc khủng hoảng phương tiện truyền thông xã hội (social 
media crisis) có thể bắt nguồn từ nền tảng (ví dụ, khi một bình luận 
tiêu cực trên mạng xã hội lan truyền hoặc có việc cố ý chiếm đoạt 
một chiến dịch truyền thông xã hội thông qua những bình luận hoặc 
nhận thức tiêu cực) hoặc từ tổ chức, vì một sai lầm (ví dụ, lộ lọt 
thông tin cá nhân về một thành viên) hoặc do các tổ chức liên quan”. 
Ông quy nguồn nhận định này của mình dẫn theo ý của các tác giả F. 
Frandsen và cs (2016) [29] (Organizational crisis communication: A 
multivocal approach) và A.M.V.D. Hurk (2013) [30] (Social media 
crisis communications: Preparing for, preventing, and surviving a 
public relations #Fail). Rất tiếc, chúng tôi chưa tiếp cận được trực 
tiếp với hai công trình này để tìm hiểu những luận điểm về “social 
media crisis” nêu ra trong đó. 

Đáng chú ý, chuyên gia nghiên cứu về quản trị khủng hoảng 
T.W. Coombs và cs (2010) [12], trong cuốn Ongoing Crisis 
Communication: Planning, Managing and Responding tái bản lần thứ 
4 của mình (2014), chấp nhận thuật ngữ “social media crisis” mà J. 
Owyang (2011) [27] đưa ra, đó là “những sự kiện có thể làm tổn hại 
một tổ chức, nảy sinh tại hoặc được khuếch đại bởi các phương tiện 
truyền thông xã hội” (tr.39). T.W. Coombs cũng nêu rõ “các phương 
tiện truyền thông xã hội (social media)” là một định nghĩa rộng “bao 
quát rất nhiều công cụ truyền thông trực tuyến khác nhau” và đưa ra 
một bảng các loại hình phương tiện truyền thông xã hội.

Ông khu biệt “social media crisis” với khủng hoảng truyền thống 
(traditional crisis) vốn là những sự cố “tập trung nhiều hơn đến những 
vấn đề an toàn và phúc lợi cộng đồng cùng với sự gián đoạn trong vận 
hành của tổ chức”, trong khi “social media crisis” “tập trung nhiều 
hơn đến những vấn đề về danh tiếng (reputational concerns)”. 

Tuy nhiên, vẫn công trình này, trong lần tái bản thứ 6 (2022), 
T.W. Coombs (2022) [31] đã có sự thay đổi trong quan điểm về thuật 
ngữ “social media crisis” với lưu ý: “Thuật ngữ ''social media crisis'' 
cực kỳ mơ hồ, để chỉ những sự kiện diễn ra trên hoặc gia tăng do các 
phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng, bất kỳ khủng hoảng nào 
cũng đều có khía cạnh phương tiện truyền thông xã hội gắn với nó 
và gọi tên một cuộc khủng hoảng bằng phương tiện truyền thông nổi 
bật có liên quan là không hề chính xác” (tr.6). Cũng ở lần tái bản này, 
T.W. Coombs bỏ bảng phân loại loại hình “phương tiện truyền thông 
xã hội” và đưa ra định nghĩa rất tổng quát “những nền tảng Internet 
trong đó các bên liên quan tạo ra nội dung được gọi là phương tiện 
truyền thông xã hội (social media)”.

Như vậy, qua phân tích nguồn tư liệu ở Việt Nam và trên thế 
giới có liên quan đến khái niệm “truyền thông khủng hoảng” (crisis 
communication) và cách diễn đạt “khủng hoảng truyền thông”, có thể 
rút ra một số kết luận như sau: Về mặt khái niệm và thuật ngữ khoa 
học, đối với giới nghiên cứu và thực hành quản trị khủng hoảng quốc 
tế, chỉ tồn tại thống nhất khái niệm “truyền thông khủng hoảng” (crisis 
communication) để chỉ một nghiệp vụ cũng như chuyên ngành trong 
quản trị khủng hoảng, hoàn toàn không có khái niệm “khủng hoảng 
truyền thông” (communication crisis) như cách diễn đạt vốn rất thịnh 
hành ở Việt Nam. 

Một số nhà nghiên cứu nêu ra khái niệm “social media crisis” để 
chỉ những sự kiện tiêu cực nảy sinh hoặc được khuếch đại trên các 
phương tiện truyền thông xã hội [27, 30]. Đáng lưu ý, học giả hàng 
đầu về truyền thông khủng hoảng T.W. Coombs (2022) [31] đã nhìn 
nhận lại và rất thận trọng khi sử dụng thuật ngữ này. Theo quan điểm 
của tác giả, thuật ngữ “social media crisis” nên dịch sang tiếng Việt là 
“khủng hoảng mạng xã hội” thay vì “khủng hoảng truyền thông”, sẽ 
sát đúng với tính chất, loại hình cũng như phù hợp với quan điểm khoa 
học của giới học thuật quốc tế. Ở phần tiếp theo, chúng tôi sẽ khảo sát 
và làm rõ hơn đặc điểm khủng hoảng được “gia tăng/khuếch đại” bởi 
các phương tiện truyền thông xã hội.

4. Các mô hình về “khuếch đại xã hội”: Một lý giải cho cách 
diễn đạt “khủng hoảng truyền thông” ở Việt Nam

Từ cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, các học giả, 
nhà nghiên cứu quốc tế về rủi ro/thảm họa và quản trị rủi ro, tiêu 
biểu là R.E. Kasperson và cs (1988, 2022) [32, 33] đã đề xuất một 
khung lý thuyết mang tên “khung khuếch đại xã hội của rủi ro” (social 
amplification of risk framework - SARF). Lý thuyết này cho rằng, các 
tác động kinh tế và xã hội của một sự kiện bất lợi được quyết định 
không chỉ bởi những hậu quả sinh học và vật lý trực tiếp của sự kiện 
ấy, mà còn bởi sự tương tác của những quá trình xã hội, văn hóa và tâm 
lý làm khuếch đại hoặc giảm nhẹ phản ứng của công chúng đối với sự 
kiện. Khi một sự kiện bất lợi xảy ra, thông tin liên quan đến sự kiện 
chảy qua nhiều kênh tới công chúng và nhiều nhóm xã hội/văn hóa, 
kích hoạt thêm những hành vi liên quan đến rủi ro. Những hành vi như 
vậy, cùng với ảnh hưởng của phương tiện truyền thông và các nhóm lợi 
ích cụ thể, sẽ tạo ra những hậu quả thứ cấp về kinh tế và xã hội [32].

Sự khuếch đại cơ bản xảy ra trong quá trình chuyển giao thông 
tin về rủi ro và trong những phản ứng xã hội. Các tín hiệu về rủi ro 
được truyền tải và xử lý bởi cả các chủ thể cá nhân và xã hội, được 
gọi là “các trạm khuếch đại xã hội” (social amplification station) [34]. 
Theo R.E. Kasperson và cs (1988, 2022) [32, 33], “các trạm khuếch 
đại xã hội” bao gồm: nhà khoa học tiến hành hoặc truyền đạt đánh giá 
kỹ thuật về rủi ro; các thiết chế quản trị rủi ro; các nền tảng và kênh 
truyền thông xã hội và phương tiện tin tức phát sóng/in truyền thống; 
các tổ chức xã hội; KOL (key opinion leader) trong các nhóm xã hội 
(những người có ảnh hưởng); mạng lưới cá nhân các nhóm đồng đẳng; 
các cơ quan. 

R.E. Kasperson và cs (2022) [32] còn chỉ rõ “Các trạm khuếch 
đại xã hội tạo ra và truyền tải thông tin qua các kênh truyền thông 
(phương tiện truyền thông truyền thống, truyền thông xã hội, và hội 
thoại trực tiếp). Thêm vào đó, mỗi đối tượng tiếp nhận cũng tham gia 
vào các quá trình khuếch đại hoặc suy giảm, do đó cũng hành động 
như một trạm khuếch đại”.
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Về hệ quả, A. Hill (2001) [34], I. Stănciugelu và cs (2012) [35] 
cho rằng: Khuếch đại xã hội tạo ra những phản ứng hành vi sẽ dẫn đến 
những tác động thứ cấp như: nhận thức tâm lý lâu dài, hình ảnh và 
thái độ đối với rủi ro; tác động cục bộ lên doanh số kinh doanh, giá trị 
tài sản và hoạt động kinh tế; áp lực chính trị và xã hội; rối loạn xã hội 
(biểu tình, bạo loạn, lật đổ, khủng bố)…

Tiếp sau mô hình SARF, cùng với sự xuất hiện của nhiều loại hình 
phương tiện truyền thông xã hội với sức lan tỏa lớn, các tác giả Y. Jin 
và cs (2012) [36] đề xuất mô hình “truyền thông khủng hoảng qua 
trung gian xã hội” (socially mediated crisis communication - SMCC). 
Mô hình SMCC cho rằng, trong hoàn cảnh khủng hoảng, có ba nhóm 
công chúng chủ chốt tồn tại trong thế giới các phương tiện truyền 
thông xã hội (mạng xã hội), chuyên tìm kiếm, sản xuất, hoặc chia 
sẻ thông tin trước, trong và sau khủng hoảng: i) nhóm sáng tạo nội 
dung có ảnh hưởng (influential social media creators), ii) nhóm theo 
dõi (social media followers), và iii) nhóm không hoạt động (social 
media inactives). Nhóm (i) phát triển và đăng tải lên mạng thông tin 
về khủng hoảng; nhóm (ii) theo dõi, sử dụng thông tin này và chia sẻ 
cả trên mạng và ngoài mạng; và nhóm (iii) dù không tham gia tích 
cực trên mạng xã hội nhưng tiếp nhận thông tin khủng hoảng qua các 
kênh khác - bao gồm truyền thông truyền thống và giao tiếp miệng - 
từ nhóm (i), nhóm (ii) và cả những người không hoạt động khác. Mô 
hình này cho thấy, trong một thế giới ngày càng được kết nối thông 
qua các mạng xã hội thì khi xuất hiện một tình huống khủng hoảng, 
thông tin về khủng hoảng rất dễ được phát tán cả trực tiếp và gián tiếp 
qua các nền tảng mạng xã hội, cũng như giữa các phương tiện truyền 
thông truyền thống và mạng xã hội.

Kết hợp cả hai mô hình SARF và SMCC nêu trên, Y. Jin và cs 
(2015) [37] đề xuất mô hình “khuếch đại rủi ro thông qua lan truyền 
trên phương tiện truyền thông” (Risk Amplification through Media 
Spread - RAMS). Mô hình này khắc họa quá trình lan tỏa của các 
thông điệp và nhận thức về rủi ro thông qua các kênh truyền thông 
cũng như giải thích quá trình ảnh hưởng của truyền thông đến nhận 
thức của công chúng về rủi ro. Trong đó, quan trọng nhất là thông tin 
về rủi ro được phổ biến trực tiếp và tức thời qua các kênh mạng xã hội, 
hay nói theo cách thông thường là “lan truyền” (going viral). Nhóm 
tác giả cũng định nghĩa “tính lan truyền” (virality) là khả năng một 
thông điệp phát tán trên các mạng xã hội thông qua một quá trình lây 
lan xã hội trực tuyến (chia sẻ giữa các cá nhân có thông điệp và những 
người không có); đồng thời khẳng định “Cùng với việc ảnh hưởng 
trực tiếp đến nhận thức về rủi ro của công chúng, sự lan truyền của 
thông điệp còn có thể tác động gián tiếp đến các cuộc trò chuyện xã 
hội cũng như định hình niềm tin và nhận thức về rủi ro”. 

Ngoài 3 nhóm công chúng mà mô hình SMCC xác định, các tác 
giả của mô hình RAMS cho rằng, những người chia sẻ nội dung trên 
mạng xã hội là nhóm công chúng thứ tư, “những người không nhất 
thiết tạo ra nội dung nhưng lại tích cực chia sẻ nội dung thông qua 
mạng xã hội tới nhóm theo dõi và tới các nhóm không hoạt động 
thông qua các phương tiện truyền thông truyền thống, để đạt được 
ảnh hưởng” [37].

Qua tìm hiểu và phân tích về 3 mô hình khuếch đại xã hội của 
khủng hoảng/rủi ro ở trên, đặc biệt là mô hình RAMS, chúng tôi cho 
rằng hoàn toàn phù hợp để áp dụng khái niệm “khuếch đại xã hội” và 
mô hình RAMS cho những gì vẫn được gọi là “khủng hoảng truyền 
thông” trong tiếng Việt. Trên thực tế ở Việt Nam, bất kỳ sự việc tiêu 

cực (khủng hoảng) nào được dư luận quan tâm, nhất là được báo chí 
phản ánh và mạng xã hội lan truyền, đều đang được xem là “khủng 
hoảng truyền thông”, cho dù sự việc đó khởi nguồn từ đâu, bản chất là 
gì. Cách gọi như vậy rất tùy tiện, dễ dãi và hoàn toàn không chuẩn xác 
và hợp lý về mặt khoa học. Ở đây, tác giả gợi ý rằng, việc lan truyền 
thông tin về sự cố, sự việc khủng hoảng trên các phương tiện truyền 
thông và mạng xã hội chính là sự “khuếch đại xã hội” của khủng 
hoảng đó chứ không phải một khủng hoảng riêng biệt trong lĩnh vực 
truyền thông.

5. Kết luận

Từ khảo sát và phân tích các khái niệm, lý thuyết và mô hình liên 
quan đến khủng hoảng, quản trị khủng hoảng, truyền thông khủng 
hoảng thông qua các tài liệu học thuật trong và ngoài nước, bước đầu 
có thể rút ra một số kết luận sau: 

Thứ nhất, ở Việt Nam đang tồn tại cách diễn đạt “khủng hoảng 
truyền thông”. Cách diễn đạt này được không ít người sử dụng như 
một khái niệm mặc định đã có sẵn. Tuy nhiên, thực tế lại chưa có một 
định nghĩa khoa học, chuẩn xác và chính thức cho cách diễn đạt này 
do các nghiên cứu khoa học chuyên sâu về khủng hoảng và quản trị 
khủng hoảng, trong đó có truyền thông xử lý khủng hoảng, của các tác 
giả Việt Nam còn ít và sơ sài.

Về mặt thuật ngữ khoa học, một số người đã cố gắng đưa ra định 
nghĩa cho “khủng hoảng truyền thông” nhưng thường có hai trường 
hợp: (i) Hoặc chủ ý ghép thêm với yếu tố “truyền thông” (báo chí, 
mạng xã hội, phương tiện truyền thông) nhưng lại không có những 
luận chứng khoa học rành mạch và thuyết phục; (ii) hoặc dựa vào các 
tài liệu học thuật nước ngoài về truyền thông và quản trị nhưng sử 
dụng không nhất quán hoặc dịch sai các thuật ngữ, trong đó “crisis 
communication” (truyền thông xử lý khủng hoảng, một nghiệp vụ 
quan trọng trong quản trị khủng hoảng) dịch thành “khủng hoảng 
truyền thông” (một sự cố, sự kiện cụ thể).

Thứ hai, nếu xem “khủng hoảng truyền thông” trong tiếng Việt là 
một khái niệm, một thuật ngữ khoa học thì khi chuyển tải khái niệm 
này sang tiếng Anh, không thể tìm được thuật ngữ “communication 
crisis” trong bất kỳ tài liệu nào. Như vậy, thuật ngữ “communication 
crisis” hoàn toàn không tồn tại với giới học thuật quốc tế. Một số học 
giả, nhà nghiên cứu quốc tế đề cập đến khái niệm “social media crisis” 
(khủng hoảng phương tiện truyền thông xã hội) như một xu hướng 
trong sự phát triển của các loại phương tiện truyền thông và cũng đã 
xuất hiện các tác giả sử dụng thuật ngữ này để chỉ “sự cố” nhưng có 
sự cân nhắc, thận trọng. Quan điểm của chúng tôi cho rằng, nếu chấp 
nhận “social media crisis” là một thuật ngữ khoa học thì cũng không 
nên coi đó là thuật ngữ tiếng Anh tương đương với cách diễn đạt 
“khủng hoảng truyền thông” trong tiếng Việt, mà nên dịch là “khủng 
hoảng mạng xã hội” sẽ đúng và phù hợp hơn. 

Thứ ba, trên thực tế, cách diễn đạt “khủng hoảng truyền thông” 
trong tiếng Việt, trong hầu hết trường hợp thực tế, là nói đến sự lan 
truyền thông tin về khủng hoảng trên các phương tiện truyền thông 
và mạng xã hội. Sự lan truyền thông tin này đã được giới nghiên cứu 
khoa học quốc tế đề cập đến và khái quát trong khái niệm “social 
amplification” (khuếch đại xã hội) với những mô hình rất cụ thể. Theo 
quan điểm của chúng tôi, với những trường hợp được gọi là “khủng 
hoảng truyền thông” ở Việt Nam, hoàn toàn phù hợp để áp dụng mô 
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hình “khuếch đại rủi ro thông qua lan truyền trên phương tiện truyền 
thông” (RAMS) do Y. Jin và cs (2015) [37] đề xuất.  

Thứ tư, do điều kiện hạn chế trong tiếp cận các nguồn tài liệu, 
chúng tôi mới bước đầu tìm kiếm và khảo sát được một số (chưa phải 
toàn bộ) tài liệu ở Việt Nam để làm cơ sở phân tích, nghiên cứu, từ 
đó góp phần làm rõ một vài cách diễn đạt và khái niệm liên quan đến 
khủng hoảng và truyền thông xử lý khủng hoảng. Chúng tôi nhận thức 
được rằng thiếu sót là không thể tránh khỏi. Thời gian tới, trong quá 
trình nghiên cứu sâu, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm để bổ khuyết các 
nguồn tài liệu còn thiếu, cập nhật thêm các luận cứ kết hợp với việc 
tiến hành khảo sát để làm dày dặn thêm nghiên cứu này.
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Tiêu chí đánh giá thông điệp đối ngoại 
trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam

Vũ Thị Minh Tâm*

Trường Đại học Hạ Long, 258 Bạch Đằng, phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Ngày nhận bài 1/11/2024; ngày chuyển phản biện 5/11/2024; ngày nhận phản biện 26/11/2024; ngày chấp nhận đăng 29/11/2024

Tóm tắt: 

Trong bối cảnh mới, đối ngoại là một trong những nội dung trọng tâm được đề cập. Nhằm mục đích thúc đẩy phát 
triển và khẳng định vị thế quốc gia, báo chí đối ngoại, đặc biệt là báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam đã và 
đang trở thành phương tiện truyền thông đối ngoại chủ chốt với đối tượng tác động là công chúng quốc tế. Bộ tiêu 
chí đánh giá thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam được xây dựng nhằm xác định các 
tiêu chí cần và đủ, đảm bảo thông tin đối ngoại chính xác, nhất quán và phản ánh đúng lập trường quốc gia. Trong 
đó, thông điệp đối ngoại cần dựa trên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại 
và báo chí đối ngoại, đảm bảo các nguyên tắc xây dựng thông điệp báo chí, phù hợp với đối tượng công chúng quốc 
tế, đảm bảo tính tích cực, có ảnh hưởng và ngôn ngữ tiếng Anh thể hiện thông điệp linh hoạt, uyển chuyển. Các tiêu 
chí này giúp đánh giá chất lượng, mức độ hiệu quả và khả năng tiếp cận của thông điệp đối với công chúng quốc tế. 
Qua đó, hệ thống tiêu chí đánh giá thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh giúp nâng cao chất lượng 
truyền thông đối ngoại, tăng cường niềm tin và sự hợp tác với cộng đồng quốc tế.
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Abstract: 

In the new context, foreign affairs is one of the critical contents mentioned. To promote development and affirm 
the country’s position, the international communication media, particularly English-language online newspapers in 
Vietnam, have become vital foreign media to the international public. The criteria for evaluating foreign messages 
in English-language online newspapers in Vietnam are designed to determine the necessary and sufficient criteria, 
ensuring that foreign information must be accurate, consistent, and reflect the national position. In particular, the 
foreign message should be based on the Party’s guidelines and policies, the State’s laws on foreign affairs and the 
foreign press, ensure the principles of building a press message, be suitable for the international public, ensure 
positivity, influence, and the English-language expresses the message flexibly and effectively. These criteria help 
to evaluate the quality, effectiveness, and accessibility of the message to the international public. Therefore, the 
criteria system for evaluating foreign messages in English online newspapers in Vietnam helps improve the quality 
of external communication and strengthen trust and cooperation with the international community.

Keywords: English, foreign affairs, message, online newspaper, Vietnam.
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1. Đặt vấn đề

Đặt trong bối cảnh hiện đại hoá hiện nay, mỗi quốc gia đều phát 
triển và đẩy mạnh chiến lược đối ngoại nhằm mục đích giao lưu và 
hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của các nước trên thế giới để 
thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực hợp tác có liên quan. Một 
trong những phương thức đẩy mạnh siêu kết nối của quốc gia là 
truyền thông đối ngoại, hiểu được điều đó, các quốc gia đồng thời 
phát triển các chiến lược thông tin, truyền thông trong xác định 
nhiệm vụ, tầm nhìn, đối tượng, hình thức truyền thông và quản lý 
thông tin đó. Đây là phương hướng nhằm củng cố các mối quan hệ 
giao lưu, hợp tác, thống nhất và phát triển sức mạnh tổng hợp của 
quốc gia. Có thể thấy, truyền thông đối ngoại là một trong những 
hình thức cầu nối thông tin, nhằm mục đích giao tiếp hỗ trợ và tăng 
cường hiểu biết giữa các quốc gia trên thế giới, gia tăng sức mạnh 
hợp tác, đoàn kết và nâng cao hình ảnh, vị thế của các quốc gia 
trong bối cảnh thế giới hiện đại nhưng cũng nhiều phức tạp.

Xác định rõ ràng và cụ thể các nhiệm vụ, mục tiêu đối ngoại, 
Việt Nam kiên định với phương châm “chủ động, tích cực hội nhập 
và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế”. Trong đó, công tác đối 
ngoại và truyền thông thông tin đối ngoại luôn được “đổi mới nội 
dung, phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối 
ngoại”, vừa xác định đúng đắn và kịp thời các thông tin đối ngoại 
gắn với tính thuyết phục và tin cậy từ thông điệp truyền thông đối 
ngoại nhằm định hướng thái độ và hành vi công chúng đối với các 
vấn đề có liên quan phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Truyền 
thông đối ngoại có hiệu quả, sẽ phát huy được vai trò là cầu nối 
trong giao lưu, hợp tác, thúc đẩy phát triển sức mạnh nội sinh của 
quốc gia. 

Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc gia, báo chí là một trong 
những lực lượng chủ chốt trong công tác thông tin đối ngoại. Theo 
số liệu thống kê năm 2023, Việt Nam có 6 cơ quan truyền thông 
đa phương tiện chủ lực bao gồm: Báo Nhân dân, Đài truyền hình 
Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo 
Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân; 127 cơ quan báo chí; 
671 cơ quan tạp chí, trong đó có 319 tạp chí khoa học và 72 tạp 
chí văn học nghệ thuật; 72 cơ quan đài phát thanh, truyền hình và 
41 nghìn người hoạt động trong lĩnh vực báo chí đang hoạt động 
và tác nghiệp trong và ngoài nước [1]. Với sự phát triển mạnh mẽ, 
các cơ quan báo chí đã và đang thực hiện có hiệu quả các nhiệm 
vụ truyền thông đối ngoại quốc gia, đối với tất cả các loại hình và 
chuyên trang báo chí. Xác định rõ đối tượng công chúng đặc thù 
- công chúng là người nước ngoài, các cơ quan báo chí phát triển 
chuyên trang thông tin bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung, 
Tây Ban Nha, Nhật… Trong đó, đối tượng tác động và tiếp cận các 
tác phẩm báo chí đối ngoại của Việt Nam là người biết tiếng Anh. 
Dựa trên những xác định đó, các chuyên trang báo mạng điện tử 
tiếng Anh của Thông tấn xã Việt Nam, VnExpress, Báo Nhân dân, 
Báo Dân trí… được phát triển mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến 
nhóm công chúng sử dụng tiếng Anh. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới với nhiều thách 
thức và cơ hội đan xen, báo chí đối ngoại nói chung, báo mạng điện 
tử tiếng Anh của Việt Nam nói riêng cần đầu tư cho công tác thông 

tin đối ngoại, vừa thông tin, vừa đấu tranh và phản bác những luận 
điệu sai trái của thế lực thù địch, nắm bắt và truyền thông thông tin 
có hiệu quả để phục vụ công tác đối ngoại với phương châm Chủ 
động - Đồng bộ - Kịp thời - Sáng tạo - Hiệu quả. Bởi vậy, thông 
điệp trên mỗi tác phẩm báo chí đối ngoại cần được thể hiện phù 
hợp với bộ tiêu chí được thiết kế, dựa trên cơ sở luận về thông điệp 
báo chí nói chung, nhưng mang bản chất thông điệp đối ngoại trên 
loại hình báo chí đặc thù về đối tượng tác động. Thông điệp đối 
ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam được thực 
hiện phù hợp và sáng tạo, có tính tương tác và thuyết phục đến 
công chúng, đặc biệt là người nước ngoài sẽ mang lại hiệu quả 
tương ứng.

2. Căn cứ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thông điệp đối ngoại 
trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam

2.1. Căn cứ chính trị, pháp lý 

Truyền thông đối ngoại của Việt Nam được xây dựng và đổi 
mới từ nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Từ nền tảng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định 
các cơ sở lý luận trong xây dựng, ban hành và thực hiện các quyết 
định, chính sách về đối ngoại. Với chủ trương “dĩ bất biến, ứng vạn 
biến”, Việt Nam chủ trương về một nền ngoại giao công tâm, ngoại 
giao hoà bình, hữu nghị với các nước khác trên thế giới, giành cơ 
hội để thắng lợi từng bước trong những điều kiện lịch sử cụ thể.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là báo chí cách mạng. 
Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ…”. Những câu hỏi: 
Viết cho ai? Viết cái gì? Viết như thế nào? Và viết ra sao cho dễ 
hiểu, dễ đọc, dễ nhớ đều là những câu hỏi căn cốt nhất mà mỗi 
người làm báo phải khắc ghi. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội Đảng lần 
thứ XIII đã phát triển và nhấn mạnh nội dung trên gắn với bối cảnh 
toàn cầu hoá, hiện đại hoá cùng những biến động khó lường trong 
tình hình mới: “... Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên 
cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và 
luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”, đồng thời xác 
định vai trò tiên phong của đối ngoại trong “tạo lập và giữ vững 
môi trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài 
để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước” [2].

Văn kiện của các lần Đại hội Đảng toàn quốc đã xác định mục 
tiêu đối ngoại. Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II, mục tiêu 
của đối ngoại được khẳng định là “Đảm bảo lợi ích quốc gia - dân 
tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình 
đẳng và cùng có lợi; góp phần vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới…” [3]. Trải qua các kỳ 
Đại hội liên tiếp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng (2021) đã tiếp tục 
bổ sung nội dung này: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc 
trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc 
và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi… Tiếp tục 
thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa 
dạng hoá, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu 
quả, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng 
cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”. Trên cơ sở các nhiệm vụ 
và chính sách đối ngoại trước đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
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thứ XIII đã xác định các nội dung đối ngoại mới gắn chặt với lợi 
ích dân tộc, phát triển trong môi trường hội nhập quốc tế, tuy nhiên 
cần tập trung tối đa để phát huy nội lực của quốc gia. 

Về nội dung đối ngoại, Nghị quyết số 08/NQ-TW năm 2003 
của Hội nghị Trung ương 8 khóa IX, “Về Chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 22/NQ-TW “Về hội nhập 
quốc tế” đóng vai trò định hướng chiến lược và các hành động quan 
trọng của quốc gia trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. 
Cụ thể, căn cứ vào các nghị quyết nói trên, bộ tiêu chí xác định rõ 
các nội dung về chính trị trong đối ngoại quốc gia, trong đó, nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến 
động là nội dung tiên quyết, đồng thời vừa thực hiện nhiệm vụ giữ 
vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vừa chủ động hội 
nhập, kiên định với chính sách đối ngoại hoà bình, hợp tác và phát 
triển trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá và an ninh quốc 
phòng. Nội dung về đối ngoại là một trong những nội dung nhằm 
xác định rõ ràng các tiêu chí thể hiện nội dung của thông điệp đối 
ngoại của Việt Nam nói chung, thông điệp đối ngoại trên báo mạng 
điện tử tiếng Anh nói riêng.

Về nội dung thông tin đối ngoại có Quyết định số 1191/QĐ-
TTg năm 2020 về “Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi 
mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông 
tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, 
hợp tác và phát triển”, Nghị định số 72/2015/NĐ-CP năm 2015 về 
“Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại”, Kết luận số 57-KL/TW 
năm 2023 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”. Các văn bản 
đều nhấn mạnh việc nâng cao năng lực thông tin đối ngoại, đảm 
bảo các thông điệp được truyền tải rõ ràng, chính xác, hướng tới 
mục tiêu hợp tác quốc tế một cách hoà bình, ổn định dựa trên sự 
tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, có cập nhật, đổi mới và đảm bảo 
sự hài hoà giữa lợi ích quốc gia và xu thế toàn cầu.

Về nội dung báo chí đối ngoại, Quyết định số 2434/QĐ-TTg 
năm 2016 về phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 1669/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án phát triển một số báo 
in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam” 
đã khẳng định tầm quan trọng của báo chí đối ngoại trong công tác 
ngoại giao, đối ngoại của quốc gia, cung cấp thông tin chính xác, 
khách quan và tích cực đến công chúng quốc tế. Trong đó, phát triển 
các cơ quan báo chí, các sản phẩm báo chí đối ngoại nhằm tạo ra 
những kênh truyền thông uy tín, chuyên nghiệp, đa dạng hoá ngôn 
ngữ gắn với áp dụng các phương tiện thông tin kỹ thuật số hiện 
đại để triển khai các dự án, hoạt động đối ngoại. Các quy hoạch 
và quyết định hướng đến mục đích nâng cao khả năng tiếp cận và 
tương tác với công chúng quốc tế, vừa bảo vệ, vừa quảng bá và 
tranh thủ sự ủng hộ của công chúng quốc tế để phát triển đất nước 
gắn với mục tiêu phát triển chung dài hạn của quốc gia.

Các căn cứ pháp lý và chính trị là nền tảng cơ sở tiêu chí về nội 
dung đối với thông điệp truyền thông đối ngoại của quốc gia. Công 
tác đối ngoại gắn liền chặt chẽ với truyền thông đối ngoại, dựa trên 
các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các 

cơ quan báo chí, truyền thông xác định, thiết lập và thực hiện thiết 
kế thông điệp đối ngoại về các lĩnh vực và nội dung có liên quan 
đến quốc gia dựa trên những nội dung đã được thống nhất, quy định 
và ban hành. 

2.2. Căn cứ các lý thuyết liên quan

2.2.1. Lý thuyết thiết lập chương trình nghị sự (Agenda setting)

Lý thuyết thiết lập chương trình nghị sự được M.E. McCombs 
và cs (1972) [4] định nghĩa là một lý thuyết truyền thông tập trung 
mô tả sự ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đại chúng 
trong việc xác lập tầm quan trọng của thông tin được gửi tới công 
chúng. Từ nghiên cứu về tác động của truyền thông đối với cuộc 
bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1968, M.E. McCombs và cs (1972) [4] 
cho thấy mối tương quan cao giữa những vấn đề được truyền thông 
nhấn mạnh những khía cạnh cụ thể và những vấn đề mà công chúng 
cho là đáng quan tâm. Những vấn đề xuất hiện thường xuyên với 
những vị trí xuất hiện như trang nhất, giờ phát sóng chính… nhận 
được sự quan tâm và chú ý nhiều hơn từ phía công chúng. Nghiên 
cứu này đã góp phần lý giải cách thức truyền thông có thể tạo ra 
“thực tại thứ hai” (second reality) thông qua quá trình tái định hình 
cách công chúng tri nhận và đánh giá về thế giới [4]. 

Báo chí Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, là cơ quan ngôn luận của Đảng, của các tổ chức quần chúng, 
là tiếng nói của nhân dân. Báo chí mang sức mạnh định hướng 
dư luận xã hội nhưng không tách khỏi quyền lực của nhà nước và 
quyền lực của nhân dân. Như vậy, thông điệp báo chí trong mỗi 
thời kỳ lịch sử sẽ chịu một phần ảnh hưởng và tác động từ các tôn 
chỉ, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của mỗi cơ quan báo chí 
được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng thời, các thông 
điệp cũng chịu ảnh hưởng từ các định hướng, chính sách và pháp 
luật của Nhà nước. Do đó, thông điệp của mỗi nội dung thông tin 
cần đảm bảo tác động trực tiếp đến nhận thức, niềm tin, thái độ và 
cao hơn là hành vi của công chúng nhằm dẫn dắt và định hướng 
công chúng xã hội. 

2.2.2. Lý thuyết đóng khung (Framing theory)

Thuật ngữ “Khung” được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1955 
bởi Gregory Bateson. Theo đó, đóng khung nghĩa là “giới hạn 
không gian và thời gian của một tập hợp các thông điệp tương 
tác” [5]. Lý thuyết này cung cấp cho nhà nghiên cứu, nhà báo 
một phương tiện để phân tích một cách có hệ thống nội dung của 
phương tiện truyền thông và mô tả nó theo tần suất của các khung 
được sử dụng. Thứ hai, nó tạo cơ hội để phân tích sự thay đổi trong 
nội dung. Thứ ba, nó là một công cụ hữu ích để hiểu tác động của 
phương tiện truyền thông đối với thái độ và hành vi của các cá nhân 
bằng cách bổ sung các lý thuyết hiệu ứng truyền thông khác như 
thiết lập chương trình nghị sự [6]. Lý thuyết đóng khung có liên 
quan đến lý thuyết thiết lập chương trình nghị sự nhưng mở rộng 
nghiên cứu bằng cách tập trung vào bản chất của các vấn đề hiện 
tại, các khía cạnh nổi bật của vấn đề hơn là toàn bộ vấn đề đang 
xảy ra trong hiện thực khách quan của nó. Cơ sở của lý thuyết đóng 
khung là các phương tiện truyền thông tập trung sự chú ý vào một 
số sự kiện nhất định và sau đó đặt chúng vào một trường ý nghĩa 
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nhằm định hướng nhận thức và dư luận xã hội. Các nhà báo sẽ lựa 
chọn những sự kiện có tính chất quan trọng, chủ chốt có giá trị để 
đề cập và đưa ra những thông điệp thực sự nổi bật. Lý thuyết đóng 
khung mở ra hướng tiếp cận và nghiên cứu về cách thức thể hiện 
thông điệp nói chung trên báo chí, thông điệp đối ngoại trên báo 
chí Việt Nam ở chuyên trang tiếng Anh nói riêng như thế nào thì 
sẽ đóng khung trong nhận thức của công chúng báo mạng điện tử 
như thế và ngược lại.

2.2.3. Lý thuyết truyền thông thuyết phục (Persuasive 
communication theory)

Thuyết phục là một quá trình giao tiếp thay đổi niềm tin, thái 
độ, ý định hoặc hành vi của người khác bằng cách sử dụng từ ngữ 
và thông điệp phi ngôn ngữ một cách có ý thức và vô thức [7]. Lý 
thuyết truyền thông thuyết phục hình thành và phát triển từ nghiên 
cứu của nhà tâm lý học Carl Hovland từ những năm 40 của thế kỷ 
XX khi khám phá ảnh hưởng của truyền thông đối với thái độ và 
tinh thần chiến đấu của quân đội, nhằm xác định hiệu quả thuyết 
phục tối ưu trước hết của lĩnh vực truyền thông, sau đó được mở 
rộng áp dụng đối với lĩnh vực chính trị, chiến dịch quảng cáo. Theo 
lý thuyết này, có 3 yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả thuyết 
phục trong truyền thông bao gồm: (1) Độ tin cậy của nguồn tin; (2) 
Thông điệp và (3) Lời kêu gọi được sử dụng, từ đó đem đến những 
nội dung truyền thông có sức thuyết phục cao, nhằm thay đổi thái 
độ và hành vi của công chúng [8]. Bên cạnh đó, khi các thông điệp 
truyền thông được coi là chìa khoá tương tác giữa nguồn phát gần 
với vị trí của cá nhân công chúng (đối với đặc trưng tâm lý tiếp 
nhận của công chúng) thì các ngoại biến số có liên quan như bối 
cảnh chính trị, kinh tế, uy tín của nguồn tin cũng có những ảnh 
hưởng đến tính thuyết phục của thông điệp trong truyền thông. Do 
đó, có thể hiểu rằng truyền thông thuyết phục gián tiếp qua thông 
điệp có hiệu quả phải đặt các vị trí của nguồn tin, công chúng trong 
tiếp nhận gắn với bối cảnh xã hội khách quan. 

Thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt 
Nam được thiết kế và truyền thông dựa trên tác động từ bối cảnh 
kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội, đời sống của Việt Nam trong 
mối liên hệ với các quốc gia khác trên thế giới. Một phần, thông 
điệp không chỉ là yếu tố không thể thiếu trong chu trình truyền 
thông cơ bản, phần khác, thông điệp mang sức mạnh của một vũ khí 
đặc biệt, tiếp cận và tác động gián tiếp đến công chúng thông qua 
hình thức biểu hiện của văn bản và các yếu tố phi ngôn ngữ nhằm 
thuyết phục công chúng tin tưởng, ủng hộ và thực hiện (hành động) 
phù hợp với các nguyên tắc, mục đích quốc gia được xác định.

2.2.4. Lý thuyết quan hệ quốc tế (International relations theory) 
và lý thuyết kiến tạo (Constructivist theory)

Lý thuyết quan hệ quốc tế là những lý thuyết quan trọng trong 
các nghiên cứu về đối ngoại, thuộc đối tượng nghiên cứu của khoa 
học xã hội và nhân văn nói chung. Lý thuyết quan hệ quốc tế có 
thể hiểu là tập hợp những quan điểm mang tính chất tương đồng, 
bổ sung, hỗ trợ, tương đối bao quát về các mối quan hệ quốc tế trên 
cơ sở lý luận chung [9]. Phân loại nhỏ hơn của lý thuyết quan hệ 
quốc tế, thuyết kiến tạo là một cơ sở lý luận mang tính bản lề, định 
hướng. Nội hàm của lý thuyết kiến tạo (Constructivist theory) cho 

rằng tri thức của mỗi cá nhân là do họ tự chủ động tìm hiểu, xây 
dựng và hình thành, đối lập lại với nhận thức thông thường rằng tri 
thức là cái được hình thành bên trong do bên ngoài chuyển nhập 
vào. Như vậy, lý thuyết kiến tạo cho thấy công chúng báo chí chủ 
động nhu cầu tìm hiểu thông tin, tự xác định các giá trị tri thức qua 
quá trình tương tác với thế giới bên ngoài, với các tác phẩm báo 
chí. Hơn hết, tri thức không mang tính biểu trưng, mô tả chính xác 
hiện thực đang có mà là một dạng thông tin giải thích, yêu cầu chủ 
thể chủ động sáng tạo và kiến tạo tri thức gắn với các điều kiện cụ 
thể, nhất định nào đó bên ngoài. 

Dưới góc độ nghiên cứu về báo chí học, lý thuyết kiến tạo gián 
tiếp khẳng định rằng thông tin trên báo chí, tri thức trong các tác 
phẩm báo chí xuất hiện là do sự chủ động yêu cầu, mong muốn, 
tiếp nhận thông tin từ công chúng, coi đó là một dạng giải thích, 
bình luận về sự kiện mà công chúng quan tâm, từ đó, hình thành 
nên tri thức của cá nhân công chúng. Lý thuyết kiến tạo được sử 
dụng để xem xét, đánh giá hiệu quả khái quát khả năng mô tả thực 
tiễn thực trạng về đối ngoại, các mối quan hệ giữa Việt Nam và 
các quốc gia khác ở đa dạng các lĩnh vực của đời sống qua thông 
điệp truyền thông đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh. Mặt 
khác, lý thuyết quan hệ quốc tế nói chung, lý thuyết kiến tạo nói 
riêng là lý thuyết nền tảng để xác định những định hướng, dự báo 
các mối quan hệ, quy luật, xu hướng vận động của quan hệ quốc 
tế của Việt Nam qua thông điệp đối ngoại bên cạnh việc tìm hiểu 
bản chất. Từ đó, các nghiên cứu có liên quan có thể đề xuất các 
giải pháp và khuyến nghị nâng cao hiệu quả thông điệp đối ngoại 
trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam nhằm nâng cao chất 
lượng viết tác phẩm báo chí đối ngoại, tăng cường sự liên kết cùng 
phát triển giữa Việt Nam và các quốc gia khác trong và ngoài khu 
vực trong nhiều lĩnh vực của công tác đối ngoại ở những giai đoạn 
phát triển kế tiếp.

3. Bộ tiêu chí đánh giá thông điệp đối ngoại trên báo mạng 
điện tử tiếng Anh của Việt Nam

Thông điệp báo chí được tạo nên bởi hai khía cạnh: nội dung 
và hình thức, bởi vậy, để đánh giá thông điệp đối ngoại trên báo 
mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam, nghiên cứu hướng đến xây 
dựng bộ tiêu chí đánh giá về nội dung và hình thức của thông điệp 
nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng về nội dung truyền tải thông 
điệp, đồng thời tăng cường khả năng tác động của thông điệp đối 
với công chúng đối ngoại thông qua hình thức thể hiện thông điệp.

3.1. Về nội dung

3.1.1. Nội dung thông điệp phải dựa trên chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, báo chí đối ngoại

Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
định hướng của các bộ, ban, ngành về đối ngoại và báo chí đối 
ngoại được ban hành dựa trên căn cứ cốt lõi của Chủ nghĩa Mác 
- Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc truyền tải thông điệp đối 
ngoại là một hình thức truyền thông có nội dung đặc thù, khác với 
các chủ đề và phạm vi truyền thông khác bởi đối ngoại luôn mang 
tính hệ trọng, liên quan trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của 
quốc gia, đặc biệt có yếu tố nước ngoài là chính yếu. Do đó, mỗi 
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thông điệp đối ngoại của báo chí Việt Nam cần phản ánh chính sách 
và quan điểm chính thức của Việt Nam, tuân thủ đầy đủ và bám sát 
các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại. Vì 
tính chất đặc thù về thông tin, thông điệp đối ngoại cần đảm bảo 
nội dung về các nhiệm vụ của thông tin đối ngoại bao gồm: 

Một là, thông điệp đối ngoại đảm bảo thể hiện các nội dung 
liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, các định hướng của các bộ, ban, ngành về đối 
ngoại; tuân thủ và làm rõ các quy định, quy tắc đã được ban hành 
về đối ngoại tại Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về Quản lý hoạt 
động thông tin đối ngoại của Chính phủ, đảm bảo thực hiện các 
nhiệm vụ tiên quyết được nêu và khẳng định rõ trong Văn kiện Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII, đảm bảo giữ bí mật đối ngoại 
của nhà nước theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 
trong tình hình mới. 

Hai là, thông điệp đối ngoại đảm bảo xoay quanh các lĩnh vực 
của xã hội, nhấn mạnh đến đối ngoại về lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch văn hoá... Việt Nam "ra" ngoài 
thế giới và thông tin các sự kiện của thế giới trong các lĩnh vực trên 
"vào" Việt Nam. 

Ba là, thông điệp đối ngoại phải được thiết lập và sáng tạo 
dựa trên lợi ích của quốc gia, dân tộc, xây dựng tình hoà bình, 
hữu nghị với các nước có liên quan. Từ các nhóm nội dung thông 
tin đối ngoại, thông điệp đối ngoại cần có tác động tích cực trong 
hoạt động xây dựng hình ảnh một Việt Nam giàu đẹp, văn minh, 
an toàn, yêu chuộng hoà bình và chính nghĩa, từ đó, thông điệp tác 
động đến đối tượng tiếp nhận chuyên biệt để nhận được sự ủng 
hộ của công chúng nói chung, đặc biệt là đối tượng công chúng là 
người nước ngoài.

3.1.2. Nội dung thông điệp cần đảm bảo tính chính xác, tin cậy 
và khách quan theo nguyên tắc chung của báo chí

Mỗi thông điệp báo chí đều có tính tự thân khi được chuẩn hoá 
với các loại hình thông điệp truyền thông khác để đạt được các 
mục đích cốt lõi bao gồm: Nội dung thông điệp là gì? Hình thức 
thông điệp cần được thể hiện như thế nào để phù hợp với nội dung? 
Cấu trúc triển khai thông điệp ra sao? Hướng tới những đối tượng 
tiếp nhận nào? Hiệu quả của thông điệp được đo lường bằng sự 
thuyết phục, tính tin cậy và tác động đến công chúng ở những yếu 
tố nào?... Tất cả những câu hỏi đó đều là những nguyên tắc chung 
mà tự thân thông điệp cần có để góp phần truyền thông đạt được 
mục đích hướng tới, vừa thoả mãn nhu cầu và sự mong đợi của đối 
tượng tiếp nhận, vừa đạt tới những mục đích và mục tiêu của thông 
điệp từ người làm báo.

Đối với nội dung đối ngoại, thông điệp cần đảm bảo: 

Thứ nhất, đảm bảo tính chính xác và tin cậy. Tiêu chí này phụ 
thuộc chặt chẽ vào nguồn thông tin được sử dụng để thiết lập thông 
điệp. Các nguồn tin được truyền tải phải chính thống, được xác 
minh kỹ lưỡng. Truyền thông đối ngoại không chỉ tác động đến đối 
tượng công chúng trong nước, đặc biệt truyền thông đối ngoại bằng 
tiếng Anh tác động phần lớn đến công chúng quốc tế về các thông 

tin của Việt Nam và tình hình, sự kiện trên thế giới ở nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Bởi vậy, điều này đòi hỏi việc lựa chọn các thông tin 
chính thức, được thu thập từ các phát ngôn đại diện của cơ quan, 
tổ chức trong nước và quốc tế uy tín, từ các cơ quan chức năng có 
thẩm quyền, phát ngôn mang tính đại diện và trách nhiệm. Ngoài 
nội dung liên quan đến phát ngôn, việc sử dụng số liệu và các dẫn 
chứng thực tế cũng là một yếu tố thể hiện thông điệp, nhằm khẳng 
định, thuyết phục độ chính xác từ thông điệp. Các số liệu, hình ảnh, 
bảng, biểu… thu thập cần được kiểm tra, đảm bảo phản ánh chân 
thực, đúng đắn và khách quan đối với bối cảnh và nội dung thông 
tin ẩn chứa thông điệp. Thông điệp có sức thuyết phục sẽ chuyển 
tải được ý nghĩa, định hướng nhận thức đúng đắn, thái độ và hành 
vi phù hợp đối với các nhóm đối tượng công chúng.

Thứ hai, đảm bảo tính khách quan. Một thông điệp đối ngoại 
hiệu quả cần phản ánh khách quan và công bằng bối cảnh, xem xét 
các quan điểm khác nhau, đặc biệt khi đề cập đến các vấn đề nhạy 
cảm trong quan hệ quốc tế. Việc thể hiện sự khách quan và công 
bằng trong quan điểm biểu hiện thông điệp nhằm thể hiện phát 
ngôn, quan điểm của quốc gia đối với vấn đề thế giới một cách 
khéo léo, thiện chí đối thoại và hợp tác, góp phần xây dựng sự tin 
tưởng trong quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan trên trường 
quốc tế. Việt Nam trong những năm gần đây đã ngày càng đẩy 
mạnh uy tín trong các cuộc đối thoại song phương, đa phương, 
thu hút được sự liên kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các quốc 
gia trên thế giới, trong đó có các quốc gia phát triển hàng đầu như 
Mỹ, Úc, Canada, Nga… Bởi vậy, thông điệp đối ngoại trong nhiều 
trường hợp cũng là một sự thể hiện kín đáo và khéo léo về quan 
điểm, chủ trương của quốc gia đối với các vấn đề thế giới trong 
tình hình mới.

3.1.3. Nội dung thông điệp đối ngoại cần nhất quán, đồng bộ, 
đảm bảo tính tích cực và có sức ảnh hưởng

Sự nhất quán và đồng bộ trong nội dung thông điệp đối ngoại 
là một tiêu chí đảm bảo hiệu quả của hoạt động truyền thông đối 
ngoại quốc gia. Trước hết, tính nhất quán yêu cầu các thông điệp 
cần trình bày và phản ánh rõ nét giá trị cốt lõi, tầm nhìn và mục 
tiêu dài hạn của quốc gia. Tính nhất quán đảm bảo các thông điệp 
được truyền tải ở mọi cấp, trên nhiều kênh truyền thông đều phản 
ánh hình ảnh quốc gia theo chiến lược phát triển bền vững. Thông 
điệp đối ngoại cần được gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu về chính 
trị, văn hoá… của quốc gia nhằm củng cố lòng tin của công chúng 
trong và ngoài nước, nâng cao sự ủng hộ và sự hợp tác quốc tế, thu 
hút đầu tư, phát triển và mở rộng các mối quan hệ đối tác chiến 
lược bền vững và lâu dài. Sự nhất quán và đồng bộ đảm bảo về hoạt 
động thực hiện mục tiêu truyền thông chung. Mặt khác, sự đồng 
bộ trong triển khai thông điệp đối ngoại là một trong những yếu 
tố quyết định nhằm tăng cường hiệu quả tiếp cận. Khi thông điệp 
được triển khai một cách nhất quán, đồng bộ sẽ tạo thành một dấu 
ấn truyền thông đặc trưng, giúp công chúng quốc tế nhận diện và 
ghi nhớ hình ảnh Việt Nam, thu hút sự quan tâm và liên kết quốc tế 
cho các hoạt động hợp tác lâu dài. Điều này tạo nên sức mạnh tổng 
hợp giúp thông điệp chạm tới các nhóm công chúng cụ thể một 
cách chính xác và hiệu quả.  



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Thông tin đại chúng và truyền thông

7467(4) 4.2025

3.1.4. Thông điệp phù hợp đối tượng công chúng quốc tế

Đối tượng tác động của báo mạng điện tử tiếng Anh bao gồm 
hai nhóm đối tượng: công chúng trong nước và công chúng quốc 
tế. Tuy nhiên, nhóm công chúng quốc tế là đối tượng đích trong 
mục tiêu truyền tải và tác động của thông điệp đối ngoại bằng tiếng 
Anh của Việt Nam. Với nhóm đối tượng công chúng đặc thù, thông 
điệp đối ngoại của Việt Nam không chỉ phản ánh các vấn đề, sự 
kiện trong nước mà cần phản ánh các giá trị và vấn đề chung của 
nhân loại như môi trường, quyền con người, giáo dục, văn hoá, 
phát triển kinh tế xã hội bền vững, bình đẳng và hợp tác quốc tế. 
Các tác phẩm báo mạng điện tử tiếng Anh không chỉ thực hiện 
chức năng thông tin mà góp phần thể hiện quan điểm, chính sách 
của Việt Nam, thể hiện và khẳng định tiếng nói và uy tín của quốc 
gia đối với các sự kiện quốc tế. 

Mặt khác, đối tượng công chúng quốc tế rất đa dạng, từ nhiều 
quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau, bởi vậy, thông điệp đối ngoại 
cần tôn trọng sự đa dạng về văn hoá. Thông điệp cần được thiết 
kế và sáng tạo một cách phù hợp với sự khác biệt về văn hoá, tín 
ngưỡng và phong tục tập quán của các quốc gia, tránh sử dụng 
những nội dung hoặc hình ảnh dễ gây tranh cãi.

3.2. Về hình thức

3.2.1. Cấu trúc và hình thức biểu hiện thông điệp cần rõ ràng, 
mạch lạc và hấp dẫn

Cấu trúc của tác phẩm báo chí đối ngoại bằng tiếng Anh cần 
đảm bảo bố cục hợp lý, tuân thủ theo quy định về bố cục triển 
khai của tác phẩm báo mạng điện tử. Sự rõ ràng trong cấu trúc 
của thông điệp yêu cầu nội dung phải được triển khai một cách 
logic, có trật tự phù hợp với bố cục, cách sắp xếp đảm bảo sự 
liền mạch về nội dung, không gây nhầm lẫn hoặc hiểu nhầm cho 
công chúng trong quá trình tiếp nhận tác phẩm và thông điệp. Tính 
mạch lạc trong hình thức biểu hiện yêu cầu thể hiện sự nhất quán 
trong sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, cách diễn đạt, đảm bảo thông 
điệp được truyền tải rõ ý tới các đối tượng mục tiêu và trong các 
bối cảnh cụ thể. Đồng thời, sự hấp dẫn, sáng tạo trong hình thức 
thông điệp cần được thể hiện trong việc sử dụng hình thức truyền 
thông đa phương tiện bao gồm sự kết hợp giữa văn bản, hình ảnh, 
infographic, âm thanh, video…. nhằm nêu bật được những vấn đề 
cốt lõi và trọng tâm, tạo điểm nhấn đến công chúng về những nội 
dung, câu chuyện cần theo dõi. Tính sáng tạo trong hình thức thông 
điệp đối ngoại giúp làm nổi bật vấn đề, tạo dấu ấn mạnh mẽ và thu 
hút sự quan tâm của công chúng. Như vậy, hình thức biểu hiện 
thông điệp không chỉ cần rõ ràng, mạch lạc, hấp dẫn, là yêu cầu về 
kỹ thuật mà còn là chiến lược quan trọng trong truyền thông đối 
ngoại để trình bày đúng và đủ ý nghĩa của thông điệp.

3.2.2. Ngôn ngữ của thông điệp là tiếng Anh

Đặc thù của cách thức truyền thông thông điệp đối ngoại trên 
báo mạng điện tử tiếng Anh quy định mọi thông điệp đối ngoại 
cần được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Sử dụng tiếng Anh để 
truyền thông thông điệp đối ngoại, nhà báo cần đảm bảo hai tiêu chí 
sau về ngôn ngữ: 

Một là, chất lượng bản dịch cần đảm bảo đúng, đủ nội dung 
thông tin về sự kiện trong tác phẩm và sát nghĩa từ, trung thành với 
nguyên tác, không thay đổi nội hàm nhằm bảo đảm tính chính xác, 
khách quan về thông tin, từ đó quá trình mã hoá thông điệp được 
diễn ra nhằm biểu hiện những ý nghĩa phù hợp. 

Hai là, đối tượng của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện 
tử tiếng Anh bao gồm cả công chúng người nước ngoài và công 
chúng trong nước, vì vậy, ngôn từ phải đảm bảo tính thông dụng. 
Hơn nữa, ngôn ngữ tiếng Anh cần được chọn lọc kỹ lưỡng đối với 
các thuật ngữ gốc (tiếng Việt) nhằm phù hợp với đối tượng công 
chúng quốc tế, bao gồm việc sử dụng ngôn từ thân thiện, dễ hiểu, 
phổ biến, tránh sử dụng thuật ngữ chuyên ngành, chuyên sâu hoặc 
quá đặc trưng, đa nghĩa.

4. Kết luận

Thông điệp đối ngoại được đăng tải trên chuyên trang báo mạng 
điện tử tiếng Anh là một trong những hình thức truyền thông đại 
chúng về đối ngoại của Việt Nam xuất phát từ yêu cầu tác động của 
thực tiễn chính trị - xã hội trong nước và quốc tế. Thông điệp đối 
ngoại bằng tiếng Anh có đảm bảo đầy đủ các yếu tố và tiêu chí về 
nội dung và hình thức thể hiện - đảm bảo tuân thủ các chủ trương, 
chính sách của nhà nước Việt Nam về đối ngoại; nội dung thông 
điệp phù hợp với đối tượng tác động; đảm bảo tuân thủ các nguyên 
tắc trong báo chí nói chung về chất lượng nội dung; đảm bảo nhất 
quán, đồng bộ, tích cực và có sức ảnh hưởng; hình thức trình bày 
thông điệp rõ ràng, mạch lạc, sáng tạo và ngôn ngữ tiếng Anh đảm 
bảo trình độ tiếp nhận của công chúng. Mục tiêu cuối cùng của 
thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam 
chính nhằm thuyết phục, thúc đẩy nhận thức, thái độ và định hướng 
hành vi của công chúng nói chung, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế 
để hợp tác và liên kết dựa trên nguyên tắc hoà bình, ổn định cùng 
phát triển, khẳng định và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.
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Tóm tắt:

Cuối thế kỷ XVIII, cả Đàng Trong và Đàng Ngoài đều rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Phong trào nông dân nổ ra 
mạnh mẽ là chất xúc tác quan trọng tạo nên những biến động lớn của xã hội Đại Việt. Tuy tình hình chính trị - xã 
hội đầy bất ổn như vậy, nhưng đây lại là thời kỳ nở rộ của các nhà tư tưởng lớn với khát vọng đứng ra “kinh bang 
tế thế”, như: Lê Quý Đôn, Lê Hữu Trác, Ngô Thời Nhậm… Trong đó, La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp là một nhân vật 
tiêu biểu. Tư tưởng và hành động của ông thể hiện tư duy của một kẻ sĩ thức thời trước thời cuộc, đề cao việc đem sở 
học của mình ra cứu nước, giúp đời thay vì trung quân một cách mù quáng. Nhất là trong mối quan hệ với vị “anh 
hùng áo vải” Nguyễn Huệ - Quang Trung, La Sơn Phu tử đã có một mối giao tình đặc biệt: vừa là người hỗ trợ, vừa 
là thầy, vừa là một tri kỷ… đã góp công lớn cho triều đại của vua Quang Trung trong buổi đầu xây dựng vương triều. 
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Abstract:

In the late 18th century, Dang Trong and Dang Ngoai fell into a serious crisis. The intense outbreak of the peasant 
movement was an important catalyst that created major changes in Dai Viet society. Although the political and social 
situation was unstable, this was the blooming period of great thinkers with the aspiration of “serve the country and 
contribute to society”, such as Le Quy Don, Le Huu Trac, and Ngo Thi Nham... Among them, La Son Phu tu Nguyen 
Thiep is a special character. His thoughts and actions reflected the mindset of an intellectual who was in tune with 
the times, promoting the use of his knowledge to save the country and help life rather than being blindly loyal to the 
King. Especially in his relationship with “The hero in plain clothing” Quang Trung, La Son Phu tu had a special 
relationship: he was both a servant, a teacher, and a confidant... and made a great contribution to the reign of King 
Quang Trung during the early days of building the dynasty.
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1. Đặt vấn đề

La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp (1723-1804) nhân cách cao 
thượng, một kẻ sĩ sinh ra trong thời loạn nhưng luôn giữ được lý 
tưởng trị đạo “yên dân trị quốc”. Tuổi trẻ ông nổi tiếng thông minh, 
có thực học nhưng chí nguyện không muốn đi theo con đường 
khoa cử làm quan. Gần như phần lớn cuộc đời của La Sơn Phu tử 
là những năm tháng ở ẩn trên núi Thiên Nhẫn chuyên nghiên cứu 
kinh sách và dạy học. Những biến động lớn của lịch sử Đại Việt 
ở cuối thế kỷ XVIII đã tạo nên sự đổi thay triều đại một cách liên 
tục, quan điểm giữa “chính thống”- “ngụy triều”, giữa “chính” - 
“tà” cũng có sự đảo chiều không ngừng, buộc người trí thức phải 
có sự lựa chọn hướng đi, lựa chọn cho mình vị minh quân để phò 
tá. Trong dòng xoáy của thời đại, La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp nổi 
lên là một kẻ sĩ thức thời, đã chọn cho mình một lối đi riêng, lối 
đi hướng đến phụng sự đất nước và vì lợi ích của muôn dân. Như 
lời tự bạch của ông: 

“Tuỳ cơ co duỗi âu là phải

Đạo ấy ta đây sắp gắng công” (Sĩ các hữu chí) [1].

2. Vài nét về bối cảnh Đại Việt cuối thế kỷ XVIII và đặc điểm 
quê hương, con người Nguyễn Thiếp

Thế kỷ XVIII là thời gian đầy biến động của lịch sử Việt Nam. 
Cả Đàng Ngoài và Đàng Trong đều rơi vào khủng hoảng trầm 
trọng. Ở Đàng Ngoài, sau thời gian ổn định tạm thời, đầu thế kỷ 
XVIII, những dấu hiệu rạn nứt trong xã hội bắt đầu xuất hiện. 
Đặc biệt là từ khi An Đô vương Trịnh Cương mất (năm 1729), 
con là Trịnh Giang lên thay, tức là Uy Nam vương. Dưới thời cầm 
quyền của Trịnh Giang, chính sự Bắc Hà bắt đầu đi xuống. Chính 
quyền trung ương rối loạn; quan lại tham ô, nhũng nhiễu nhân 
dân. Chính sách cai trị hà khắc của chúa Trịnh, sự bóc lột tàn bạo 
của bọn quý tộc địa chủ, cùng với nạn thôn tính ruộng đất ở các 
địa phương đã đẩy người nông dân vào cảnh bị phá sản. Tình hình 
khốn khổ của nhân dân đã lên đến cực độ [2]. Các cuộc khởi nghĩa 
nông dân bùng nổ mạnh mẽ ở Đàng Ngoài. Trong số các cuộc khởi 
nghĩa nông dân thời kỳ này, tiêu biểu nhất là các cuộc nổi dậy của 
Nguyễn Hữu Cầu ở Hải Phòng (Quận He), Nguyễn Danh Phương 
ở Tam Đảo (Quận Hẻo), Lê Duy Mật (Thăng Long - Thanh Hoá), 
Hoàng Công Chất (Mường Thanh)… 

Trong khi đó ở Đàng Trong, cuộc khủng hoảng diễn ra trễ hơn. 
Đàng Trong là vùng đất mới khai phá. Đặc biệt sau khi hoàn thành 
xác lập chủ quyền ở Nam Bộ [3], Đồng bằng sông Cửu Long đất 
đai phì nhiêu màu mỡ và còn hoang hoá nhiều vì thế đã giúp các 
chúa Nguyễn duy trì được sự phát triển và ổn định về kinh tế - xã 
hội trong một thời gian dài. Dưới thời kỳ trị vì của Võ Vương 
Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765), sự phát triển về chính trị - xã 
hội của Đàng Trong đạt tới đỉnh cao. Sau khi chúa Nguyễn Phúc 
Khoát mất (1765), chính quyền rơi vào tay quyền thần Trương 
Phúc Loan [4]. Bộ máy Đàng Trong rối loạn; thuế khoá nặng nề; 
đời sống nhân dân Đàng Trong lầm than. Năm 1751, Biểu Nghi 
hầu Nguyễn Cư Trinh đã từng dâng chiếu chỉ lên Võ Vương nêu 
lên những nỗi thống khổ của nhân dân nơi mình cai quản (Quảng 

Ngãi) như sau: “Việc hại dân ngày nay thì cấp lính, nuôi voi, nộp 
án, 3 việc ấy là trước hết, ngoài ra những phí quá lệ rất nhiều, việc 
ấy vốn dân kinh kỳ, không dám vượt chức nói đến… Dân Quảng 
Ngãi chịu thống thuộc nhiều nơi, đã chịu lệnh các nha trường sai 
dư, lại chịu lệnh các nha trường điền tô, lại chịu lệnh các nha biệt 
tái, biệt nạp, lại chịu lệnh các nha viên vi tử, lại chịu lệnh bản phủ, 
lại chịu lệnh quan lại nha môn, lại chịu lệnh các sai nhân, lại chịu 
lệnh của người đi săn ngang dọc, há không phải mười con dê đến 
chín người chăn, nghèo khổ thất nghiệp rất là đáng thương” [5]. 
Những cuộc khởi nghĩa bùng nổ, tiêu biểu là khởi nghĩa Tây Sơn 
lật đổ chính quyền Đàng Trong, bắt giết hai chúa Nguyễn Phúc 
Thuần và Nguyễn Phúc Dương (1777), chỉ còn Nguyễn Ánh chạy 
thoát và tiếp tục cuộc chiến chống Tây Sơn, giành lại vương quyền 
sau này. 

Tóm lại, Đại Việt ở thế kỷ XVIII là thời kỳ hỗn loạn sau một 
thời gian tạm thời yên bình kể khi chúa Nguyễn và chúa Trịnh 
đình chiến và lấy sông Gianh làm giới tuyến chia đôi đất nước. Cả 
Đàng Ngoài và Đàng Trong đều rơi vào khủng hoảng theo những 
cách khác nhau. Các phong trào nông dân bùng nổ mạnh mẽ ở cả 
Đàng Ngoài và Đàng Trong, thúc đẩy cho sự sụp đổ nhanh hơn 
của 2 chính quyền và góp phần thúc đẩy cho sự thống nhất đất 
nước trở lại. Trong đó tiêu biểu nổi lên phong trào Tây Sơn bùng 
nổ năm 1771. Phong trào Tây Sơn do 3 anh em Nguyễn Nhạc, 
Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo nổ ra ở Tây Sơn thượng đạo 
(An Khê - Gia Lai). Với khẩu hiệu “lấy của nhà giàu chia cho nhà 
nghèo”, “Diệt quyền thần Trương Phúc Loan, khôi phục Hoàng 
tôn Dương”, nghĩa quân đã nhanh chóng thu hút được nhiều tầng 
lớp nhân dân tham gia. Số quân lên đến vài nghìn người. Đồng 
thời, nghĩa quân còn nhận được sự giúp đỡ của một số nhà giàu 
trong hạt Quy Nhơn như Huyền Khê, giúp về tài chính. Từ đó, 
anh em Tây Sơn có điều kiện mộ lính, sắm sửa khí giới khiến cho 
thanh thế Tây Sơn càng ngày càng mạnh.  Họ kéo quân đánh các 
ấp xung quanh, nhanh chóng mở rộng địa bàn xuống Tây Sơn hạ 
đạo (Quy Nhơn) [4]. Một giáo sĩ Tây Ban Nha viết về quân Tây 
Sơn: “Họ tuần hành trong các làng, tuyên bố với dân chúng rằng 
họ không phải là giặc cướp mà là những người làm theo ý của trời; 
họ muốn thực hiện công lý trong xã hội và giải phóng nhân dân 
khỏi ách chuyên chế của bọn vua quan. Họ tuyên truyền sự bình 
đẳng về mọi mặt... lấy của cải của quan lại và phú hào để phân 
phát cho dân nghèo. Những làng xã nghèo khổ ở dưới gánh nặng 
thuế má hà khắc hăm hở tuyên thệ theo họ...” [6]. Đến năm 1773, 
nghĩa quân Tây Sơn đã làm chủ được phủ Quy Nhơn, một dải từ 
thành Quy Nhơn đến địa phận Quảng Nam trở thành căn cứ địa 
vững chắc cho phong trào Tây Sơn. Trước sức mạnh như chẻ tre 
của quân Tây Sơn, chính quyền chúa Nguyễn lúng túng, chưa kịp 
đối phó thì chúa Trịnh nhân cơ hội đem quân vượt sông Gianh tấn 
công Đàng Trong. Sau khi lật đổ chính quyền Đàng Trong, đánh 
bại quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút (1785), quân Tây Sơn vượt 
sông Gianh tấn công ra Đàng Ngoài lật đổ chính quyền chúa Trịnh. 
Ranh giới sông Gianh chia đôi đất nước hơn 1 thế kỷ đến nay bị 
xoá bỏ. Tuy nhiên, từ đó cho đến hết thế kỷ XVIII là thời kỳ diễn 
ra dồn dập nhiều sự kiện, làm cho các triều đại có sự xoay chuyển 
liên tục [7, 8]. 
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Trong bối cảnh hỗn loạn như vậy, những nho sĩ thời Lê Mạt 
đứng trước thử thách phải lựa chọn hướng đi, lựa chọn vị minh 
quân để tôn thờ. Điều này đã tạo nên sự phân hoá sâu sắc đối với 
tầng lớp trí thức thời kỳ này: người sống chết theo nhà Lê, người 
theo triều đại mới của Quang Trung, người theo chúa Nguyễn Ánh 
ở Gia Định, người thì chọn cách ở ẩn tránh xa sự đời. Nổi bật trong 
đó La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp đã chọn cho mình một hướng đi 
riêng, hướng đi thể hiện sự thức thời với thời cuộc, trước hết là 
hướng đến lợi ích của nhân dân. 

Nguyễn Thiếp họ Nguyễn, huý Minh, tự Quang Thiếp (ngoài ra 
cụ còn có nhiều hiệu khác như: La Sơn phu tử, La Giang phu tử, Lam 
Hồng Dị Nhân, Hạnh Am, Lục Niên hầu, Lạp Phong cư sĩ… [9]. 
Ông sinh ngày 25/8 năm Quý Mão (1723), đời Lê Bảo Thái thứ tư 
tại làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, 
phủ Đức Quang (nay thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Xã 
Nguyệt Ao ở giữa một cánh đồng, thuộc triền sông Lam, cách về 
phương nam chừng mười cây số. Thủy tổ của ông là Nguyễn Hợp, 
quê ở Cương Gián, Nghi Xuân, trấn Nghệ An. Cụ Nguyễn Hợp có 
hai người con trai: con trai cả Nguyễn Khai và con trai thứ Nguyễn 
Hội. Con trai cả Nguyễn Khai lấy vợ lẽ ở làng Nguyệt Ao, tổng 
Lai Thạch, sinh con cháu rồi lập chi họ Nguyễn ở xã Nguyệt Ao 
(hay Áo, còn gọi là Nguyệt Úc), tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, 
phủ Đức Quang (nay là xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). 
Đến đời bố ông là Quản lĩnh Nguyễn Quang Trạch, mẹ là người họ 
Nguyễn cùng làng, Nguyễn Thiếp ra đời tại làng này. 

3. Người trí thức nắm rõ về thời cuộc, ung dung tiến thoái

3.1. Đỗ đạt làm quan nhưng từ bỏ con đường công danh 
sống ẩn dật trong bối cảnh hỗn loạn

Nguyễn Thiếp sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu 
học của xứ Nghệ. Thân mẫu của Nguyễn Thiếp thuộc dòng dõi họ 
Nguyễn “Trường Lưu”, huyện Can Lộc, cũng là một dòng họ danh 
gia vọng tộc ở xứ Nghệ. Họ Nguyễn “Trường Lưu” có những nhân 
vật xuất chúng một thời như Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy 
Quýnh, Nguyễn Huy Tự… [10]. Theo Hoàng Xuân Hãn dự đoán, 
lúc còn nhỏ, Nguyễn Thiếp có lẽ học ở nhà với chú là Nguyễn 
Hành, người đậu Hương giải vào năm 1723, sau đậu Tiến sỹ vào 
năm Long Đức thứ 2 (1733). Trong thời gian chưa đậu Tiến sỹ, 
có thể Nguyễn Hành dạy học ở nhà [11]. Thời niên thiếu, Nguyễn 
Thiếp thông minh, mẫn tiệp nổi tiếng cả vùng. Năm 1743, khoa thi 
năm Quý Hợi, Nguyễn Thiếp đi thi Hương liền đậu Hương giải. 
Một thanh niên mới hơn 20 tuổi, thi lần đầu đã đậu Hương cống. 
Con đường công danh phía trước đã rộng mở, có thể ra giúp nước, 
cứu đời. Tuy nhiên, Nguyễn Thiếp đã từ chối con đường khoa cử, 
không tiếp tục ra kinh đô thi Hội mà lên núi ở ẩn, nghiên cứu sách 
Nho gia, sống đời ẩn sĩ. 

Năm Mậu Thìn (1748), ông ra Bắc dự thi Hội nhưng chỉ vào 
đến tam trường. Sau đó, ông vào Bố Chính (Quảng Bình) dạy học. 
Vì miếng cơm manh áo phải lo cho gia đình [11], Nguyễn Thiếp 
đã nhận chức Huấn đạo (chức quan trông coi việc học trong một 
huyện) ở Anh Đô (phủ Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Được 6 năm, ông 
được đổi làm Tri huyện Thanh Giang (nay là Thanh Chương, Nghệ 
An) [12]. Tuy làm quan bất đắc dĩ, nhưng chí ở ẩn của Nguyễn 

Thiếp đã có từ lâu. Thêm nữa ở chốn quan trường, Nguyễn Thiếp 
đã thấm thía sự mục rỗng của bộ máy quan lại và sự thống khổ 
của người dân thời kỳ này. Điều này càng củng cố thêm quyết tâm 
ở ẩn của ông. Năm Mậu Tý (1768), Nguyễn Thiếp xin từ quan 
về quê, lên ẩn cư ở núi Thiên Nhẫn. Núi Thiên Nhẫn là dãy núi 
giáp hai huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh hiện nay) và Thanh Chương 
(Nghệ An). Bùi Dương Lịch miêu tả: “Từ núi Thiên Nhận xuống 
phía nam phía đông làm các núi ở tổng Yên Việt, huyện La Sơn, 
xuống đồng bằng, phía nam, phía đông giáp sông Lam. Đó là đất 
các tổng Yên Việt và Thịnh Quả, huyện La Sơn” [13]. Theo Hoàng 
Xuân Hãn, tục truyền núi ấy có chín mươi chín ngọn, ở giữa ba 
ngọn cao gọi là Tam Thai; ngọn giữa là Động Chủ. Trên ngọn ấy 
có thành Lục Niên. Thành này do vua Lê Lợi đắp để chống lại quân 
Minh đầu thế kỷ XV. Phía đông bắc thành Lục Niên, có nhiều ngọn 
núi con. Một ngọn có tên Bùi Phong [11]. Đây chính là nơi La Sơn 
Phu tử lập trại ẩn cư. Đây là giai đoạn Nguyễn Thiếp đã từ bỏ hết 
danh vọng và sống cuộc đời của một cư sĩ chuyên tâm nghiên cứu 
học pháp, dạy học, lánh xa sự đời. 

Khoảng thời gian ẩn cư của Nguyễn Thiếp có bị gián đoạn chút 
ít, khi vào năm 1780, chúa Trịnh Sâm mời ông ra Thăng Long hỏi 
về chính sự. Gia phả họ Nguyễn ghi rõ: “Chúa Trịnh Sâm nghe 
tiếng cụ, sai người mời ra Đông kinh để lo việc nối ngôi vua Lê 
(tức cướp ngôi nhà Lê - TKĐ chú). Cụ cho làm thế không phải, 
nên rốt cuộc Chúa không dùng” [14]. Lúc này Nguyễn Thiếp đã 
60 tuổi, trở về trường cũ trong núi sâu và tiếp tục dạy học, nghiên 
cứu học thuật.

Có thể nói khoảng thời gian này (cho đến 60 tuổi), dù có những 
gián đoạn nhỏ vì hoàn cảnh khách quan, Nguyễn Thiếp một lòng 
lánh xa quan trường, lánh xa những tranh chấp đang diễn ra khốc 
liệt trên vũ đài chính trị của Đại Việt ở cuối thế kỷ XVIII. Là một 
người nho sĩ, với tư tưởng “trung quân” hơn ai hết ông vẫn một 
lòng tôn phù vua Lê là chính thống, tuy nhiên, trong tâm tưởng 
của mình, người trí thức của thời đại ấy vẫn ước vọng về một 
minh quân và triều đại lý tưởng có thể giúp dân, giúp nước qua 
cơn bĩ cực. Tâm tư này được ông thể hiện trong các tác phẩm của 
mình, như bài thơ Đang mưa nhìn cố hương: “... Mùa mất sạch 
sành sanh - Gạo đắt nồi mốc hủ - Nghèo, đau, tuổi sáu mươi - Tây 
phương nhìn mỏi cổ” [14]. Tâm sự này manh nha từ một lòng yêu 
nước, thương dân, phần nào vượt ra khỏi khuôn khổ của lễ giáo 
phong kiến trong con người trí thức khẳng khái, nhìn nhận rõ thời 
cuộc. Điều này Nguyễn Thiếp đã phần nào đó kế thừa từ một vị 
tiền bối, một trí thức lớn của Đại Việt ở thế kỷ trước, đó là trạng 
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cao Tự Thanh đã từng nhận xét về con 
đường chính trị của Nguyễn Bỉnh Khiêm như sau: “Với Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, giới nho sĩ - trí thức Việt Nam đã đạt tới một trình 
độ nhận thức cũng như khả năng ứng xử chính trị cao hơn so với 
thời gian trước đó. Sự phân biệt vương triều chính thống với văn 
hóa truyền thống nơi họ đã minh bạch hơn trước, điều này giúp họ 
vươn lên thành tầng lớp thể hiện và phản ảnh không những quyền 
lợi và tương lai của đất nước mà còn cả lợi ích và nguyện vọng của 
nhân dân” [15]. Cũng từ trạng Trình “ở ẩn” không còn giống như 
trước đây “mũ ni che tai”, lánh xa sự đời mà ở ẩn vẫn lắng nghe thế 
sự, trau dồi bản thân, sẵn sàng giúp dân, giúp nước khi có cơ hội. 
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Có lẽ vì mối tương thông với bậc tiền nhân mà trong một lần ra 
bắc, Nguyễn Thiếp đã tìm về trấn Hải Dương mong tìm lại những 
dấu tích gắn với cuộc đời của Bạch Vân cư sĩ và ngậm ngùi viết 
trong bài thơ “Quá Trình Tuyền mục tự” (Qua chùa cũ của Trình 
Tuyền) trong đó có những dòng thơ ca ngợi Nguyễn Bỉnh Khiêm 
là người “có tài áo cơ thâm tạo hóa” (mưu cơ thâm kín can dự cả 
vào công việc của tạo hóa) hay “phiến ngữ toàn tam tính” (một lời 
ngắn gọn mà bảo toàn cho cả ba họ). Thái độ ứng xử chính trị này 
chính là tiền đề để Nguyễn Thiếp dễ dàng tiếp nhận những biến 
thiên của lịch sử và tạo nên những chuyển biến lớn về tư tưởng 
trong giai đoạn sau. 

3.2. Thức thời ra giúp vua Quang Trung

Biến thiên lịch sử lớn nhất ở cuối thế kỷ XVIII là cuộc khởi 
nghĩa Tây Sơn nổ ra, lật đổ chúa Nguyễn (Đàng Trong) và chính 
quyền chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, chấm dứt tình cảnh đất nước bị 
chia cắt kéo dài hơn 1 thế kỷ. Trong giai đoạn đầy biến động đó 
của Đại Việt, Nguyễn Thiếp đã tìm thấy được lý do chính đáng để 
xuống núi, đứng ra kinh bang tế thế, giúp dân, giúp đời. Cuộc gặp 
lịch sử giữa một vị tướng trẻ nhưng uy dũng, đánh đông dẹp bắc 
với một vị trí thức già tưởng như đã hết thời đã tạo nên một mối 
lương duyên đặc biệt. 

Tuy nhiên, trong những lần trao đổi đầu tiên, người trí thức 
Nho học vẫn có sự dè dặt nhất định, vẫn đề cao tính “chính thống” 
của vua Lê. Vì vậy trong ba lần Nguyễn Huệ cho người mang thư 
lên núi Thiên Nhẫn mời ông ra giúp, Nguyễn Thiếp đều tìm lý do 
để từ chối. Lần 1, vào năm Cảnh Hưng thứ 47 (1786), theo kế của 
Nguyễn Hữu Chỉnh, sau khi lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, 
Nguyễn Huệ cho quân vượt sông Gianh tấn công ra Đàng Ngoài 
lật đổ chúa Trịnh. Lật đổ xong chúa Trịnh, Nguyễn Huệ trao chính 
quyền lại cho vua Lê và trở lại Quy Nhơn. Trong thời gian này, 
Nguyễn Huệ viết thư, sai hai triều quan, một quan bộ Binh, một 
quan bộ Hộ mang thư và lễ vật, năm nén vàng và hai tấm lụa, đến 
sơn trại mời Nguyễn Thiếp ra giúp. Lễ vật thì rất hậu, lời lẽ trong 
thư (dù chưa gặp một lần) nhưng rất trọng thị. Nguyễn Huệ tôn 
ông lên bậc Y Doãn, Chu Công, đồng thời xin lỗi và giảng giải lý 
do mình không trực tiếp đến được [11]. Nguyễn Thiếp đã khéo léo 
từ chối. Ông đưa ra 3 lý do để trả lời Nguyễn Huệ, tự nhận mình 
là một thần tử nhà Lê, tuổi cao, tài hèn sức mọn, không thể giúp 
gì được. Ba lý do trên chỉ là những cái cớ mà Nguyễn Thiếp đưa 
ra để thoái thác việc xuống núi giúp Nguyễn Huệ. Lý do thực sự 
là ông vẫn đang một lòng trung với vua Lê, còn Nguyễn Huệ thì 
trong thâm tâm Nguyễn Thiếp vẫn chỉ coi là một người tù trưởng 
ở vùng biên thuỳ (thậm chí là giặc phương xa). Lần 2, dù đã bị từ 
chối trước đó, Bắc Bình vương vẫn không bỏ cuộc, trái lại còn 
quyết tâm mời cho kỳ được La Sơn Phu tử ra giúp sức mới mong 
sớm ổn định được tình hình Bắc Hà. Tháng 8/1787, Nguyễn Huệ 
lại cử quan Lưu thủ là Nguyễn Văn Phương và Binh bộ Thị lang 
Lê Tài ra Nghệ An dâng thư mời Nguyễn Thiếp. Lần này, lời lẽ của 
Nguyễn Huệ còn khiêm nhường và khéo léo hơn, không mời Phu 
tử ra giúp mình mà mời ra cứu thiên hạ, cứu sinh dân mà thôi. Vậy 
nhưng, Nguyễn Thiếp vẫn viện cớ tuổi già, sức khoẻ yếu khéo léo 

từ chối [14]. Nhận thư từ chối, Bắc Bình vương càng thêm nể phục 
và càng quyết tâm mời Phu tử. Ngày 13/9/1787, Nguyễn Huệ viết 
thư lần 3, sai quan Thượng thư Bộ hình Hồ Công Thuyên dâng thư 
mời Nguyễn Thiếp. La Sơn Phu tử vẫn thoái thác không xuống núi. 

Qua ba lần Nguyễn Huệ khẩn khoản mời, có thể khẳng định 
chính lòng cô trung với triều Lê là một trong những nguyên nhân 
cơ bản quyết định thái độ bất hợp tác ban đầu này của Nguyễn 
Thiếp với triều Tây Sơn. Chắc chắn vì nhiều lý do, khi thảo những 
bức thư từ, biểu tấu để dâng lên người đứng đầu vương triều Tây 
Sơn, Nguyễn Thiếp đã không trực tiếp bày tỏ lòng cô trung với 
tiền triều. Dẫu vậy, không ít ngôn từ, chữ nghĩa của văn bản mang 
ý nghĩa của thái độ đó [16]. Trong khi những bức thư của Nguyễn 
Huệ ghi niên hiệu Thái Đức, thì Nguyễn Thiếp lại kết thúc thư 
với việc đề niên hiệu của vua Lê (Cảnh Hưng, Chiêu Thống). Tuy 
nhiên, từng bước, với lòng nhất mực “cầu hiền” của Bắc Bình 
vương, đã khiến Nguyễn Thiếp có sự lung lay, giằng xé giữa một 
bên là niềm tri ân trước tấm thịnh tình của Nguyễn Huệ với một 
bên là lòng tự trọng của một nho sĩ.

Ba lần gửi thư mời không thành công, dù không phải “Tam cố 
thảo lư”, tuy nhiên, qua đó có thể thấy được sự trọng vọng và sự 
ưu ái bậc nhất của “người anh hùng áo vải” đối với một trí thức 
của triều đại trước. Ở lần diện kiến trực tiếp đầu tiên vào tháng 4 
năm Mậu Thân (1788), Bắc Bình vương tiếp tục thể hiện tấm lòng 
hướng về vị hiền tài đang ẩn cư trên núi Thiên Nhẫn. Trên đường 
ra Thăng Long trừ Vũ Văn Nhậm, khi đến đất Nghệ An, Nguyễn 
Huệ đã cử Cẩn Tín hầu Nguyễn Quang Đại mang thư đến mời 
Nguyễn Thiếp đến hội kiến ở đại bản doanh đóng ở núi Nghĩa 
Liệt, gần bến Phù Thạch. Trong cuộc hội kiến ở núi Nghĩa Liệt, 
Bắc Bình vương tiếp tục mời Phu tử ra giúp việc nhưng cụ tiếp tục 
từ chối. Nguyễn Huệ có bảo nhờ Nguyễn Thiếp giúp coi địa lý để 
định lập đô ở đất Nghệ An. La Sơn Phu tử dù chưa hoàn toàn vui 
vẻ đồng ý, tuy nhiên dần dần ông đã chấp thuận phần nào để gánh 
vác trách nhiệm tìm đất đóng đô cho triều đại mới. Vậy nên một 
thời gian ngắn sau, Nguyễn Huệ tự tay viết lá thư trách cứ và giục 
Nguyễn Thiếp phải xúc tiến việc xem đất để định đô ở Nghệ An. 
Dựa vào tờ chiếu vào ngày 1 tháng 6 Thái Đức năm thứ 11 (1788), 
có thể thấy Bắc Bình vương đã chọn đất đóng đô ở Nghệ An trên 
đường ra Bắc và ban đầu dự định lập ở Phù Thạch trên sông Lam, 
dưới chân núi Nghĩa Liệt. Nghệ An ở trung độ Bắc - Nam, nơi đây 
lại là trung tâm chốn Hồng - Lam, địa thế kề sông, cạnh núi, thuận 
tiện giao thông mà cũng lợi cho phòng thủ [11]. Hơn nữa, Phù 
Thạch từ thời Lê có thời kỳ đã là Lỵ sở của thừa tuyên Nghệ An, 
có thể kế thừa được ít nhiều doanh thự, thành quách. Tuy nhiên, 
La Sơn Phu tử đã trù trừ, có thể vì cho rằng Phù Thạch chưa xứng 
tầm của một kinh đô, đất chật hẹp, kề núi, sát sông, bờ sông lại hay 
bị lở. Sau đó, dự kiến kinh đô dời về Yên Trường, cách núi Lam 
Thành chừng 10 cây số về phía bắc và cuối cùng quyết định xây 
dựng kinh đô ở núi Dũng Quyết, cách Yên Trường chừng 2 cây 
số về phía đông nam và cách Lam Thành chừng 8 cây số, gọi là 
“Phượng Hoàng Trung đô”. Dựa theo ghi chép của bộ tiểu thuyết 
Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái, cùng ghi chép của 
các sử gia nhà Nguyễn sau này có thể thấy, sau khi đánh tan quân 
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Thanh (1789), vua Quang Trung đã xúc tiến việc xây dựng hành 
cung ở đây, trong quá trình đó chắc chắn có sự đóng góp không 
nhỏ của La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp [17]. 

Cuối năm 1788, sau khi lên ngôi Hoàng đế tại núi Bân (Phú 
Xuân, Huế), vua Quang Trung kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh. 
Khi đến Nghệ An nghỉ binh, nhà vua lại triệu Nguyễn Thiếp đến 
hỏi kế sách đánh đuổi quân Thanh xâm lược. Trong buổi hội kiến 
lần thứ 2 này, theo miêu tả của Hoàng Lê nhất thống chí vua Quang 
Trung hỏi Nguyễn Thiếp: Quân Thanh lại đây. Ta muốn đem quân 
chống lại. Mẹo đánh và giữ, cơ được hay thua, tiên sinh nghĩ xem 
ra làm sao? Thiếp trả lời: “Bây giờ trong nước trống không, lòng 
người tan rã, quân Thanh thì ở xa tới mà lòng bọn tướng soái thì 
huênh hoang tự đắc, chúng không cần biết tình hình quân ta yếu 
hay mạnh, binh lương và trận chiến sẽ xảy ra như thế nào, còn 
quân lính thì phân vân không biết là sang đánh hay đến giữ theo 
sự khẩn khoản của vua Lê... Số quân của Hoàng đế kéo từ miền 
trong ra chưa đủ để chống đối với quân giặc, mà trở lại chiêu mộ 
thêm binh thì thời gian không cho phép. Vậy Hoàng đế phải tuyển 
mộ ngay quân lính ở đất Thanh Nghệ, vì nơi đây là đất thượng võ 
xưa nay, anh hùng nhiều, mà hào kiệt cũng nhiều”. Khi vua Quang 
Trung hỏi chiến thuật đánh quân Thanh, Nguyễn Thiếp trả lời: 
“Người Thanh ở xa tới mệt nhọc không biết tình hình khó dễ thế 
nào. Nó có bụng khinh địch. Nếu đánh gấp thì không ngoài mười 
ngày sẽ phá tan. Nếu trì hoãn một chút thì khó lòng mà được”. 
Vua Quang Trung mừng rỡ mà nói rằng: “Ông chính nói hợp ý 
tôi” [10]. Diễn biến của trận quyết chiến với quân Thanh quả đúng 
như dự kiến thiên tài của vua Quang Trung cũng như nhận định 
chính xác của La Sơn Phu tử. Sau đại thắng vào đầu xuân Kỷ Dậu 
(1789), vua Quang Trung về đến Nghệ An lại mời Nguyễn Thiếp 
đến bàn quốc sự. Trong bức thư gửi Nguyễn Thiếp, vua Quang 
Trung thổ lộ: “Trẫm ba lần xa giá Bắc thành, Phu tử đã chịu ra bàn 
chuyện thiên hạ. Người xưa bảo rằng: Một lời nói mà dấy nổi cơ 
đồ. Lời Tiên sinh hẳn có thế thật” [11].

Có thể thấy đến thời điểm này, dù chưa nhận cộng tác chính 
thức, nhưng La Sơn Phu tử đã cảm cái tình và tính chính nghĩa của 
vương triều Quang Trung. Nguyễn Thiếp là người trí thức nhận 
thức rõ thời cuộc. Khác với một số kẻ sĩ thời Lê Mạt, thà chết vẫn 
hết lòng hướng chính quyền vua Lê - chúa Trịnh như Ngô Cảnh 
Hoàn, Lý Trần Quán, Trần Công Xán… [18], Nguyễn Thiếp nhận 
thấy rõ tính chính thống của nhà Lê mà mình tôn phò không còn 
ý nghĩa khi vua Chiêu Thống cầu viện quân Thanh giày xéo non 
sông. Như nhận định của Hoàng Xuân Hãn: “Có lẽ cụ nghĩ rằng 
vận nhà Lê đã hết thật. Vua Lê Chiêu Thống đã đưa quân ngoại 
quốc về làm hại nước nhà. Nguyễn Huệ ban đầu là một thằng giặc 
nước ngoài, sau lại thành một gian hùng mượn kế diệt Trịnh phù 
Lê, rồi thôn hoạch nước mình. Nhưng dần dần, Huệ đã hoá ra một 
vị anh hùng cứu quốc, đánh kẻ ngoại xâm. Sau cụ cũng thấy rằng 
tuy là kẻ vũ phu, nhưng Huệ biết lẽ phải chăng, trọng điều đạo đức, 
lại biết trọng người. Vả chăng, hay dở gì Huệ cũng là ông vua của 
cả nước. Cho nên lần này cụ đã đúng” [11]. Điều này thể hiện rõ 
trong thư Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung vào tháng 9/1789. 
Lời lẽ trong lá thư có thể thấy từ trong sâu thẳm đáy lòng, Phu tử 
đã bị xao động trước con người và tấm lòng của vua Quang Trung. 

Nguyễn Thiếp đã thầm coi Quang Trung là một đấng trượng phu, 
một bậc anh hùng, một vị quân vương xứng đáng, cũng như đã 
thừa nhận sự hiện diện chính đáng, hợp đạo của vương triều Tây 
Sơn. Thế cho nên, đến lúc này, trong bài biểu, Nguyễn Thiếp mới 
dùng từ “cẩn tấu”, đề niên hiệu “Quang Trung”, tôn Nguyễn Huệ 
là “Hoàng thượng” và nhận mình là “tiện thần”. Đặc biệt ở bức thư 
này, Nguyễn Thiếp đã không cố tình viện cớ để thoái thác và bất 
hợp tác với Nguyễn Huệ mà lại xin được làm “cố vấn dự bị”. Chỉ 
có điều, vì thanh danh kẻ sĩ, La Sơn Phu tử không thể nhận lộc vua 
ban, càng không thể ra làm quan lúc này, mà đành xin được làm 
một “kẻ dật dân trong đời thịnh”. Bài biểu tấu có ý nghĩa bản lề 
trong mối quan hệ giữa La Sơn Phu tử với triều đại Quang Trung 
[16]. Từ đây, Nguyễn Thiếp đã chính thức bắt tay hợp tác và có 
những đóng góp nhất định vào sự ổn định và phát triển của chính 
quyền mới. 

Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, ngay từ khi dứt tình cũ 
và hợp tác với chính quyền mới, dường như Phu tử đã tự vạch ra 
cho mình một giới hạn nhất định của sự hợp tác. Khác với những 
kẻ sĩ cùng thời từ bỏ nhà Lê đi theo Tây Sơn tiêu biểu như Ngô 
Thời Nhậm, Phan Huy Ích… trở thành quan chức của nhà nước 
mới. La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp phò tá vua Quang Trung nhưng 
theo cách riêng: với tư cách là người cố vấn, người Thầy. Như cái 
cách ông nêu ra trong tờ chiếu gửi vua Quang Trung trước đó, Phu 
tử muốn là một “cố vấn dự bị” hơn là một chức quan chính thức, 
vẫn là “kẻ dật dân trong thời thịnh” chỉ ra giúp dân, giúp đời trong 
những ngày đầu còn hỗn độn. Vì vậy, La Sơn Phu tử đã rất nhiệt 
huyết và dốc hết tâm can để đưa ra cho vua Quang Trung những lời 
khuyên về việc trị nước, ổn định đời sống nhân dân và phát triển 
giáo dục của đất nước. Lời nói đầu tiên về đạo trị nước của ông là 
khuyên vua nên vì đức, vì dân, chứ không phải vì lợi ích cá nhân, 
không có lời a dua, xu nịnh để mang lợi cho mình. Phu tử cũng đề 
nghị vua nên rút bớt số quan lại để bớt phiền dân, và muốn quan 
trấn được rộng quyền tự do hành động [11]. Bức biểu tấu tâm huyết 
bị đi vào quên lãng vì nhiều lý do khách quan (chủ yếu là do Quang 
Trung còn bận lo vấn đề ngoại giao với nhà Thanh), nhưng Phu tử 
vẫn không nản lòng. Cuộc diện kiến lần thứ 4 tại Phú Xuân (1791), 
La Sơn Phu tử đã chuẩn bị và dâng lên vua Quang Trung một bản 
tấu dài với lời lẽ thống thiết mà người ẩn sĩ không ngần ngại hiến 
cho vương triều Tây Sơn. Nội dung bàn về ba vấn đề cốt lõi của 
chính sự: quân đức, dân tâm và học pháp. Phu tử đã đưa ra những 
kế sách tiến bộ đúng đắn và có ý nghĩa thiết thực với thời đại lúc 
bấy giờ. Phải có tấm lòng trìu mến chân thành, Nguyễn Thiếp mới 
có thể nói ra những lời gan ruột, bộc trực như vậy [11, 16]. 

Ngoài ra, một lĩnh vực rất quan trọng khác mà La Sơn Phu tử 
Nguyễn Thiếp đã hăng hái góp sức và có nhiều đóng góp, đó là 
lĩnh vực cải cách giáo dục. Sau khi đánh thắng quân Thanh (1789), 
Nguyễn Thiếp trở thành một trong những trí thức được vua Quang 
Trung tin cậy nhất. Ở khoa thi Hương đầu tiên dưới triều đại Quang 
Trung được tổ chức ở Nghệ An (năm 1789), Nguyễn Thiếp được cử 
làm Đề điệu kiêm Chánh Chủ khảo [10]. Sau cuộc hội kiến ở Phú 
Xuân, vua Quang Trung theo lời bàn của Phu tử đã ban chiếu lập 
Sùng Chính viện ngay nơi Nguyễn Thiếp ở ẩn và mời ông làm Viện 
trưởng. Lời chiếu cho ta thấy được sự trọng vọng của vua Quang 
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Trung đối với La Sơn Phu tử lớn như thế nào: “Chiếu cho La Sơn 
dật sĩ Nguyễn Thiếp được biết, ông tuổi đức đều cao, tất cả sĩ phu 
đều trông ngóng như núi Thái Sơn, sao Bắc Đẩu. Nay trong nước 
đã yên. Trẫm toan hưng khởi chính học. Ông đã lấy học thuận biện 
bên tà bên chính cho phép học. Trẫm rất vui lòng. Trẫm đặt Sùng 
Chính viện ở Vĩnh Kinh, tại núi Nam Hoa; ban cho ông làm chức 
Sùng Chính viện Viện trưởng. Cho ông hiệu La Sơn tiên sinh và giao 
ông chuyên coi việc giảng dạy. Nhất định theo phép học Chư Tử, 
khiến cho nhân tài có thể thành tựu, phong tục trở lại tốt đẹp” [11]. 
Nhà vua coi Nguyễn Thiếp là một trí thức lớn đại diện cho những 
người khác có thể trông vào và noi theo (có thể đây chính là lý do 
vua Quang Trung luôn có sự tôn trọng hết mực đối với La Sơn Phu 
tử ngay từ những ngày đầu). Cũng vì vậy, vua đã cho xây Sùng 
Chính viện ngay tại nơi Phu tử ở ẩn, để ông hết lý do từ chối. 

Trong suốt thời gian Viện hoạt động, những công việc của 
Nguyễn Thiếp và Sùng Chính viện có ý nghĩa rất lớn đối với việc 
đặt nền móng cho công cuộc cải cách giáo dục của vương triều 
Tây Sơn. Có thể nói công lao lớn nhất của Nguyễn Thiếp là thực 
hiện chủ trương của Quang Trung: chấn hưng, đề cao chữ Nôm, 
đưa chữ Nôm trở thành văn tự chính thức của nhà nước. Phu tử 
đã cùng với các phụ tá trong Sùng Chính viện dịch nhiều bộ sách 
quan trọng từ chữ Hán sang chữ Nôm, như các bộ: Tiểu học, tứ 
thư (gồm 32 tập) và các bộ Kinh thi, Kinh thư, Kinh dịch… sang 
chữ Nôm để chuẩn bị quy chế mới về học tập và thi cử dưới thời 
Tây Sơn [10]. 

Tiếc rằng công việc của Sùng Chính viện đang thu được những 
thành quả tích cực thì vua Quang Trung đột ngột băng hà (1792). 
Sau khi vua Quang Trung mất, Sùng Chính viện bị xoá bỏ, La Sơn 
Phu tử trả lại lộc đã được ban cấp, lên lại núi Thiên Nhẫn, sống ẩn 
dật nghiên cứu kinh thư, chuyên nghề dạy học như trước đây. Sau 
này vua Quang Toản có mời Phu tử ra phò tá nhưng ông đã từ chối. 

Sau khi tiêu diệt nhà Tây Sơn (1802), Nguyễn Ánh đã xử những 
người đi theo Tây Sơn vô cùng tàn bạo. Những danh tướng lừng 
lẫy một thời như Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng… 
đều bị hành hình. Tuy nhiên, đối với Nguyễn Thiếp, Nguyễn Ánh 
vẫn rất kính trọng và có ý muốn mời ra phò tá mình. Nguyễn Thiếp 
đã từ chối, sau đó ông cáo từ mà không nhận bất cứ lễ vật nào. 
Nguyễn Thiếp về lại núi Thiên Nhẫn, tiếp tục sống ẩn dật như xưa, 
cho đến khi qua đời 2 năm sau đó (năm 1804).

4. Kết luận

La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp là một trí thức Nho học đặc biệt 
trong bối cảnh đầy bi hùng của lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XVIII. 
Sự đặc biệt của Nguyễn Thiếp như học giả Hoàng Xuân Hãn đánh 
giá “trong đời Phu tử chỉ lấy đạo làm đèn soi đường tiến thoái” 
[11]. Phu tử không bảo thủ cố chấp ôm khư khư lòng cô trung với 
triều đại trước; ông ra giúp triều đại mới nhưng với tư cách là “cố 
vấn dự bị”; khi nhận chức quan cũng chỉ là ông quan giáo dục ở 
chính nơi mình đang ở ẩn. Lúc thấy “đạo” mình không đạt thì từ bỏ 
tất cả và quay lại với cuộc đời ẩn dật trước kia, không sợ uy quyền, 
không tổn hại phẩm giá. Đó cũng chính là sự thức thời của một kẻ 
sĩ hiểu thời cuộc, ung dung tự tại thi triển sở học với đời.
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1. Ñaët vaán ñeà/Dẫn nhaäp/Môû ñaàu
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phaùp xöû lyù soá lieäu, moâ taû kyõ caùc kyõ thuaät tieán haønh trong nghieân cöùu; caùc quan ñieåm, laäp luaän, yù kieán tranh luaän, caùc daãn chöùng...

3. Keát quaû 
 Trình baøy ñaày ñuû, khaùch quan caùc keát quaû thu ñöôïc sau nghieân cöùu, caùc keát quaû naøy phaûi phuïc vuï cho muïc tieâu nghieân cöùu. Caùc soá lieäu 

phaûi chính xaùc vaø khôùp vôùi nhau.
Phaàn keát quaû nghieân cöùu chæ trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, khoâng giaûi thích, so saùnh vaø baøn luaän.

4. Baøn luaän (phaàn naøy coù theå goäp vôùi phaàn keát quaû)
Chuû yeáu baøn luaän caùc vaán ñeà lieân quan ñeán muïc tieâu ñeà taøi.
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù moät caùch khaùch quan caùc keát quaû nghieân cöùu, coù so saùnh vôùi caùc taùc giaû khaùc ñeå khaúng ñònh hoaëc phuû ñònh nhöõng hieåu 

bieát ñaõ coù, qua ñoù neâu ñöôïc nhöõng ñieåm môùi vaø ñoùng goùp cuûa ñeà taøi.
Döï baùo höôùng nghieân cöùu tieáp vaø khaû naêng öùng duïng caùc keát quaû nghieân cöùu vaøo thöïc tieãn.

5. Keát luaän
Neâu keát quaû nghieân cöùu chuû yeáu cuûa ñeà taøi coù tính khaùi quaùt lieân quan ñeán muïc tieâu nghieân cöùu, ñeà xuaát caùc vaán ñeà tieáp tuïc nghieân cöùu.

LÔØI CAÛM ÔN (neáu coù)
Taùc giaû caûm ôn caùc toå chöùc/caù nhaân ñaõ taøi trôï kinh phí hoaëc hoã trôï cho nghieân cöùu.

Phuï luïc (neáu coù)
Ñaêng taûi baûng soá lieäu, thoâng tin ñeå hoã trôï theâm cho noäi dung baøi baùo.

Chuù thích vaø taøi lieäu tham khaûo
Chuù thích ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï xuaát hieän (1, 2, 3... ) vaø ñöôïc trình baøy ngay ôû cuoái trang vieát (footnote). 
Caùc taøi lieäu tham khaûo ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï xuaát hieän ñeå chæ daãn chuùng ñöôïc trích daãn ôû ñaâu trong baøi baùo. Soá thöù töï ñöôïc ñaùnh trong 

ngoaëc vuoâng, ví duï: [3] vôùi moät hoaëc [2, 5, 7-9] vôùi nhieàu soá chæ daãn.
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tham khảo có ≤3 tác giả; liệt kê 3 tác giả đầu tiên và theo sau là “et al.” khi có từ 4 tác giả trở lên. 
Naêm xuaát baûn: naêm xuaát baûn cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn. 
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ngoaëc keùp.
Teân nguoàn coù theå laø teân taïp chí, teân saùch, hay teân taøi lieäu goác cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn (phaàn naøy ñöôïc in nghieâng), vieát hoa chöõ caùi ñaàu 

tieân cuûa moãi töø chính.
Taäp(soá): daønh cho nguoàn trích laø taïp chí, saùch hoaëc caùc xuaát baûn phaåm khaùc (phaàn naøy in ñaäm).
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Neáu coù ≥2 taøi lieäu tham khaûo do cuøng taùc giaû ñaàu tieân vaø cuøng naêm coâng boá, thì caùc taøi lieäu tham khaûo naøy caàn ñöôïc ñaùnh daáu a, b… sau 

naêm xuaát baûn (ví duï: 1986a, 1986b...).
Neáu coù moät soá taøi lieäu tham khaûo coù cuøng 1 baøi baùo ñöôïc trích daãn coù soá trang khaùc nhau thì caàn trích daãn theâm soá trang, ví duï: A. Amber 

(1982, p.39).
Chi tieát vui loøng xem theâm taïi: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/quy-dinh-bai-viet.

Caùc yeâu caàu khaùc
- Baøi vieát khoâng ñaït yeâu caàu, Toaø soaïn khoâng traû laïi baûn thaûo.
- Baøi vieát chæ ñöôïc ñaêng khi phaûn bieän nhaän xeùt veà chaát löôïng baøi baùo ñoàng yù cho ñaêng. 
- Baûn quyeàn: taùc giaû ñoàng yù trao baûn quyeàn baøi vieát (bao goàm caû phaàn toùm taét) cho Ban Bieân taäp Taïp chí.

Quy ñònh naøy aùp duïng töø naêm 2022 trôû ñi.

3.         Khoa hoïc y - döôïc
3.1.   Y hoïc cô sôû
3.2.   Y hoïc laâm saøng
3.3.   Y hoïc döï phoøng
3.4.   Döôïc hoïc
3.5.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc 
         y - döôïc

PHAÂN LOAÏI LÓNH VÖÏC KHOA HOÏC

2.         Khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä
2.1. 	 Kyõ thuaät daân duïng: kyõ thuaät kieán 

truùc; kyõ thuaät xaây döïng; kyõ thuaät 
keát caáu vaø ñoâ thò; kyõ thuaät giao 
thoâng vaän taûi; kyõ thuaät thuyû lôïi; kyõ 
thuaät ñòa chaát coâng trình

2.2. 	 Kyõ thuaät ñieän, kyõ thuaät ñieän töû, kyõ 
thuaät thoâng tin

2.3. 	 Kyõ thuaät cô khí, cheá taïo maùy
2.4. 	 Kyõ thuaät hoùa hoïc 
2.5. 	 Kyõ thuaät vaät lieäu vaø luyeän kim
2.6. 	 Kyõ thuaät y hoïc
2.7. 	 Kyõ thuaät moâi tröôøng
2.8. 	 Coâng ngheä sinh hoïc coâng nghieäp
2.9. 	 Coâng ngheä nano
2.10. Kyõ thuaät thöïc phaåm vaø ñoà uoáng
2.11. Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc   

kyõ thuaät vaø coâng ngheä

1.          Khoa hoïc töï nhieân
1.1.   Toaùn hoïc vaø thoáng keâ
1.2.   Khoa hoïc maùy tính vaø thoâng tin
1.3.   Vaät lyù
1.4.   Hoùa hoïc
1.5.   Khoa hoïc traùi ñaát vaø moâi tröôøng
1.6.   Khoa hoïc söï soáng
1.7.   Khoa hoïc nano 
1.8.   Khoa hoïc tính toaùn
1.9.  Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc töï 

nhieân

4.          Khoa hoïc noâng nghieäp
4.1.   Troàng troït
4.2.   Chaên nuoâi
4.3.   Thuù y
4.4.   Laâm nghieäp 
4.5.   Thuûy saûn
4.6.   Coâng ngheä sinh hoïc trong noâng   		
	      nghieäp, thuûy saûn
4.7.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc             	
	      noâng nghieäp 

5.      Khoa học xã hội và nhân văn 
5.1. 	 Tâm lý học
5.2. 	 Kinh tế và kinh doanh
5.3. 	 Khoa học giáo dục
5.4. 	 Xã hội học
5.5. 	 Pháp luật
5.6. 	 Khoa học chính trị
5.7. 	 Địa lý kinh tế và xã hội
5.8. 	 Thông tin đại chúng và truyền thông
5.9. 	 Lịch sử và khảo cổ học
5.10. Ngôn ngữ học và văn học
5.11. Triết học, đạo đức và tôn giáo
5.12. Nghiên cứu về khu vực và quốc tế 
5.13. Các lĩnh vực khác của khoa học 
		  xã hội và nhân văn 
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Vũ Quỳnh Nam, Chu Thúc Đạt
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trong kỷ nguyên số: Vai trò điều tiết của kinh tế số.
Nguyễn Minh Phương, Trần Thị Quỳnh Chi, Lê Ngọc Hân, Lã 
Hương Ly, Trần Thị Yến Nhi, Nguyễn Thuý Quỳnh

Thực trạng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh 
Thái Bình.
Lưu Văn Duy, Hà Thị Thanh An, Vũ Thị Khánh Toàn

Hiện trạng và giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho 
ngành thủy sản Việt Nam.
Thái Thanh Bình, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thanh Hải

Nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực 
đất đai ở Việt Nam hiện nay.
Đinh Tấn Phong

Bảo đảm quyền con người trong đại dịch COVID-19 và những 
vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam.
Nguyễn Linh Giang

Hợp tác Ấn Độ - Nhật Bản trong bối cảnh địa chính trị thay đổi 
ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Nguyễn Thu Trang

Góp phần minh định cách diễn đạt “Khủng hoảng truyền thông” 
tại Việt Nam qua khảo sát một số tài liệu về truyền thông.
Nguyễn Xuân Hồng
Tiêu chí đánh giá thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử 
tiếng Anh của Việt Nam.
Vũ Thị Minh Tâm

La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp - kẻ sĩ thức thời trong bối cảnh Đại 
Việt cuối thế kỷ XVIII.
Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Đình Cơ

Influence of internal communication on employee happiness and 
performance at commercial banks in Hanoi.
Thi Thu Ha Bui, Tuan Thanh Bui

The willingness to pay for renewable energy projects of residents 
in Soc Trang province.
Viet Khai Huynh, Thi Thu Duyen Tran, Tai Manh Nguyen, Thi Thuy 
Kieu Nguyen

Duty to notice aggravation of insurable risks under Principles 
of European Insurance Contract Law - Some proposals for 
Vietnamese law.
Minh Phu Nguyen

Enhancing the effectiveness of collective trademark management 
for OCOP products and agricultural products: A study in the 
Northern midlands and mountainous region.
Quynh Nam Vu, Thuc Dat Chu

E-government maturity and corruption in the digital era: The 
moderating effects of digital economy.
Minh Phuong Nguyen, Thi Quynh Chi Tran, Ngoc Han Le, Huong Ly 
La, Thi Yen Nhi Tran, Thuy Quynh Nguyen

The current situation of digital transformation in agricultural 
production in Thai Binh province.
Van Duy Luu, Thi Thanh An Ha, Thi Khanh Toan Vu

Current status and solutions for human resource training and 
development in Vietnam’s fisheries sector.
Thanh Binh Thai, Manh Cuong Nguyen, Thanh Hai Nguyen

Improving the effectiveness of the State’s role in the field of land 
in Vietnam today.
Tan Phong Dinh

Ensuring human rights during the COVID-19 pandemic and 
legal issues for Vietnam.
Linh Giang Nguyen

India-Japan cooperation in the changing geopolitical context of 
the Indo-Pacific.
Thu Trang Nguyen

Clarifying the expression of “communication crisis” used in 
Vietnam through communication research.
Xuan Hong Nguyen
Evaluation criteria for foreign affairs messages in Vietnam’s 
English-language online newspapers.
Thi Minh Tam Vu

La Son Phu tu Nguyen Thiep - An intellectual who understood the 
times in the context of Dai Viet in the late 18th century.
Tat Thang Nguyen, Dinh Co Nguyen


	‎C:\Users\admin\Desktop\chuyenin-4B-2025\Bia1B-4-2025.pdf‎
	‎C:\Users\admin\Desktop\chuyenin-4B-2025\Bia2-3B-2025.pdf‎
	‎C:\Users\admin\Desktop\chuyenin-4B-2025\Bia3B-3B-2025.pdf‎
	‎C:\Users\admin\Desktop\chuyenin-4B-2025\Bia4-4B-2025.pdf‎

